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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của luận án  

Với 1 triệu km2
 vùng đặc quyền kinh tế biển và 3.260 km đường bờ biển, điều 

kiện địa lý và tự nhiên cho phép Việt Nam phát triển mạnh mẽ về khai thác, nuôi trồng 

và xuất khẩu nhóm hàng thủy sản. Số liệu của VASEP cho thấy, thủy sản có vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và chính trị tại Việt 

Nam, theo đó, trong năm 2023, ngành thủy sản tạo việc làm cho hơn 4 triệu lao động, 

chiếm 5% tổng lượng sản xuất quốc nội và chiếm 9-10% tổng kim ngạch XK quốc gia 

(VASEP, 2023). Do đó, chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 xác định ngành thủy sản được là ngành kinh tế mũi nhọn của 

Việt Nam, và được chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên tạo các hành lang pháp 

lý, các chính sách và chương trình hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủy sản. 

Các  nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã giúp ngành thủy sản đạt được 

một số thành tựu nhất định, cụ thể, từ năm 1995 đến năm 2023, nuôi trồng thủy sản 

Việt nam tăng từ 415 nghìn tấn lên 9.2 triệu tấn, trong đó tập trung trọng điểm vào các 

sản phẩm như tôm và cá tra (Tổng cục hải quan, 2023). Ngành thủy sản Việt Nam cũng 

đang phát triển theo hướng bền vững, tăng nuôi trồng, giảm đánh bắt, năm 2023, sản 

lượng khai thác thủy sản đạt 3.8 triệu tấn và sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5.4 

triệu tấn. Đồng thời, trong giai đoạn 1995-2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam tăng 12 lần từ 758 triệu USD lên 9.2 tỷ USD, bao phủ 162 thị trường, trong đó 

xuất khẩu trọng điểm sang thị trường thuộc các quốc gia, khu vực phát triển như Hoa 

Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Anh, Canada và 

Nga (Tổng cục hải quan, 2023)  

Ngoài những tiềm lực sẵn có, ngành thủy sản Việt Nam còn có cơ hội mở rộng 

thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do đã được chính phủ ký kết. Tính 

đến tháng 12 năm 2023, Việt Nam đang có 16 hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, 

bao phủ dòng thương mại đối với hơn 60 quốc gia, chiếm gần 90% tổng GDP toàn cầu 

(Trung tâm WTO, 2023). Các hiệp định thương mại tự do gỡ bỏ hàng rào thuế quan, từ 

đó tạo cơ hội mở rộng và tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp, cũng như củng 

cố khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, các 

hiệp định thương mại tự do cũng đưa ra thách thức cho doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam, khi các quốc gia trên thế giới có xu hướng sử dụng các biện pháp kỹ thuật thế 

chỗ cho các hàng rào thuế quan trong các hoạt động kiểm soát thương mại (Bacchetta 

& Berverelli, 2018). Xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở nhóm hàng thực phẩm như thủy 
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sản, do có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng và an toàn vệ sinh 

môi trường. Vì vậy, xuất khẩu thủy sản của các quốc gia trên thế giới nói chung và của 

Việt nam nói riêng đang phải đối mặt với sự gia tăng về cả số lượng và cường độ các 

biện pháp kỹ thuật (Curzi và cs., 2020), (Santeramo & Lamonaca, 2022), (Alam & 

Tomossy, 2017) trong đó bao gồm các hàng rào kỹ thuật (Technical barriers to trade – 

TBT) và các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ (Sanitary and Phytosanitary – SPS). Xu hướng 

gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy sản được thể hiện rõ ràng thông 

qua số liệu công bố bởi UNCTAD (2022), theo đó, mặt hàng thủy sản phải đối mặt với 

số lượng biện pháp kỹ thuật nhiều gấp 2.5 lần so với nhóm hàng công nghiệp, đồng 

thời số lượng này liên tục gia tăng với tốc độ tăng trưởng trong khoảng 10% đến 11.2% 

từ năm 2010, cũng như các quy định ngày càng có tính chất phức tạp và yêu cầu ngày 

càng cao. Đây là một xu hướng mới trong chính sách thương mại quốc tế và là sản 

phẩm tất yếu của quá trình tự do hóa toàn cầu.  

Các doanh nghiệp và hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay đã có các 

nỗ lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của quốc gia nhập khẩu, tuy nhiên, trong các năm 

gần đây, số lượng các lô hàng vi phạm còn ở mức tương đối cao (Chỉ thị số 9/CT-

TTg, 2018). Từ đó cho thấy, trong bối cảnh gia tăng ngày càng nhanh về số lượng và 

cường độ của biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy sản, các biện pháp thích ứng 

truyền thống không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay, mà các doanh nghiệp Việt 

Nam cần một nhóm biện pháp thích ứng mới, giải quyết trực tiếp sự gia tăng về số 

lượng và cường độ các biện pháp kỹ thuật. Các biện pháp thích ứng với gia tăng biện 

pháp kỹ thuật có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu biện 

pháp kỹ thuật ngày càng nhiều, giảm thiểu rủi ro sản phẩm thủy sản bị từ chối, trả lại 

hoặc tiêu hủy, từ đó đảm bảo tính  ổn định và sự phát triển hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiêp thủy sản Việt Nam, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt yêu cầu 

đề ra theo chiến lược của chính phủ.  

Tuy nhiên, các biện pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật chỉ hiệu quả, 

khi được xây dựng dựa trên nền tảng là sự hiểu biết về tác động của gia tăng biện pháp 

kỹ thuật đến xuất khẩu. Hiện nay, các nghiên cứu về lý thuyết đang đề xuất các luận 

điểm thiếu thống nhất về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu nói 

chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng (Fugazza, 2013; Vanzetti và cs., 2018; 

Santeramo & Lamonaca, 2022). Trong đó, một số khung lý thuyết cho thấy sự xuất 

hiện của các biện pháp kỹ thuật tạo thêm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, đồng thời 

sự gia tăng về số lượng biện pháp kỹ thuật tạo hiệu ứng cộng dồn, chồng chéo, tạo rào 

cản đối với doanh nghiệp xuất khẩu (Fugazza, 2013; Vanzetti và cs., 2018). Ngược lại, 
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các khung lý thuyết của Bratt, (2017a) Marette & Beghin (2007b) cho thấy, sự gia tăng 

các biện pháp kỹ thuật sẽ có cả các tác động tích cực và tiêu cực đến xuất khẩu thông 

qua việc điều tiết các yếu tố về sản xuất và nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài ra, các 

nghiên cứu thực nghiệm hiện nay chỉ tập trung vào biện pháp kỹ thuật nói chung, các 

nghiên cứu đánh giá tác động của sự gia tăng về cường độ và số lượng biện pháp kỹ 

thuật đến thương mại còn hạn chế, chưa tạo được nền tảng cho các nghiên cứu đề xuất 

giải pháp thích ứng.  

Các luận điểm trên cho thấy rằng, về phương diện thực tiễn, các nghiên cứu 

về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam là cần 

thiết, nhằm tạo nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho hoạt động xây dựng biện pháp 

thích ứng với xu hướng này. Việc xây dựng và áp dụng biện pháp thích ứng với gia 

tăng biện pháp kỹ thuật là vấn đề mấu chốt, giúp đảm bảo tính ổn định và bền vững 

của hoạt động xuất khẩu thủy sản, hướng tới việc thực hiện mục tiêu đề ra trong Chiến 

lược phát triển thủy sản đến năm 2030 nhằm phát triển ngành thủy sản thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế, giữ ổn định chính trị, xã hội của Việt 

Nam. Do đó, việc nghiên cứu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật và đề xuất giải 

pháp thích ứng với các tác động này là điều cần thiết. Về phương diện khoa học, cần 

có các nghiên cứu thực nghiệm với mục tiêu lượng hóa tác động của gia tăng biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu để làm rõ các nhận định mâu thuẫn về mặt lý thuyết, 

cũng như làm nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai. Từ đó có thể thấy, nghiên 

cứu luận án “Tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam” có tính cấp thiết nhằm đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ 

thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp giúp các doanh nghiệp 

thích ứng được với sự gia tăng biện pháp kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt 

nam; cũng như bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm 

trong lĩnh vực.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản, phân tích thực trạng thích ứng với tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của 

Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích ứng để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của các 

doanh nghiệp Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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Luận án xác định những mục tiêu nghiên cứu cụ thể cần đạt được bao gồm: 

- Thứ nhất, luận giải và làm rõ được cơ sở lý luận về tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản. Trong đó, làm rõ được vấn đề gia tăng các 

biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, xác định và giải thích được cơ chế tác 

động và mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với xuất 

khẩu thủy sản, luận giải được những biện pháp thích ứng với sự gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản. 

- Thứ hai, phân tích được thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thực trạng gia 

tăng các biện pháp kỹ thuât tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam; đo lường và 

phân tích được tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam; cũng như phân tích và đánh giá được thực trạng thích ứng với tác động 

của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất 

khẩu Việt Nam. 

- Thứ ba, đề xuất được các giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam và một số 

kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội VASEP để tăng cường 

thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật nhằm tiếp tục thúc đẩy 

xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 

Để đạt được những mục tiêu cụ thể đó, luận án tập trung vào các nhiệm vụ 

như sau: 

- Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan, từ đó đưa ra các đánh 

giá chung và chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và khẳng định tính mới, tính duy nhất 

của đề tài nghiên cứu của luận án.  

- Thứ hai, hệ thống hóa, luận giải cơ sở lý luận về biện pháp kỹ thuật, gia tăng 

biện pháp kỹ thuật, cơ chế và mô hình tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản, cũng như làm rõ một số vấn đề lý luận về lý luận về thích ứng 

với sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản.. 

- Thứ ba, phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản và thực trạng gia tăng các 

biện pháp kỹ thuât tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam  

- Thứ tư, đo lường, phân tích tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam.  

- Thứ năm, phân tích thực trạng thích ứng với tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đánh 

giá các thành công, tồn tại và nguyên nhân. 
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- Thứ sáu, đề xuất các giải pháp và kiến nghị thích ứng với tác động của gia 

tăng các biện pháp kỹ thuật, để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt 

Nam  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về gia 

tăng biện pháp kỹ thuật, tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản, và các biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu thủy của doanh nghiệp Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Phạm vi về thời gian 

 Các số liệu và dữ liệu nghiên cứu được thu thập và phân tích trong giai đoạn 

từ 2007-2023. Các giải pháp và kiến nghị đến năm 2030, và định hướng đến năm 

2045. Mốc thời gian 2007 được lựa chọn dựa trên thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ 

chức thương mại thế giới (World Trade Organization – WTO). Mốc thời gian đề xuất 

giải pháp phù hợp với chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

3.2.2. Phạm vi về không gian 

 Luận án nghiên cứu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến tổng xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam. Ngoài ra, luận án cũng nghiên cứu tác động của gia tăng 

biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm bao 

gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. 

3.2.3. Phạm vi về nội dung 

 Phạm vi về nội dung của luận án bao gồm: 

- Luận án nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tác động đến xuất khẩu thủy sản 

được định nghĩa và phân loại theo UNCTAD (2019a) bao gồm các hàng rào kỹ thuật 

(TBT) và các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS)  

- Luận án lựa chọn nghiên cứu nhóm hàng thủy sản của Việt Nam bao gồm 

nhóm hàng thủy sản tươi sống (HS03) và thủy sản chế biến (HS1604, HS1605) 

- Luận án tập trung nghiên cứu các biện pháp thích ứng của doanh nghiệp Việt 

Nam đối với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật, và kiến nghị đối với chính 

phủ và hiệp hội để hỗ trợ hoạt động thích ứng 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án được nghiên cứu dựa trên việc vận dụng phương pháp luận duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Đặc biệt, phép biện chứng 

duy vật được sử dụng để phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam, đồng thời để đề xuất và luận giải các giải pháp cho doanh nghiệp 

thủy sản Việt Nam cũng như kiến nghị đối với nhà nước và hiệp hội nhằm thích ứng 

với sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật và thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của các doanh 

nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính  

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng nhằm làm rõ các vấn đề về 

khoảng trống nghiên cứu, các lý luận về biện pháp kỹ thuật, gia tăng biện pháp kỹ 

thuật, thực trạng xuất khẩu thủy sản, gia tăng biện pháp kỹ thuật và biện pháp thích 

ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp nghiên 

cứu định tính được áp dụng cụ thể như sau 

Thứ nhất, luận án tổng quan và hệ thống hóa các tài liệu trong và ngoài nước, 

từ đó phân tích, so sánh, đánh giá nội dung của các nghiên cứu này nhằm chỉ ra 

khoảng trống nghiên cứu. Đồng thời, các tài liệu tổng quan cũng được kết hợp với 

các phân tích luận giải của tác giả để xây dựng khung lý thuyết về tác động của gia 

tăng biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu thủy sản. 

Thứ hai, luận án thu thập, phân loại các thông tin thứ cấp từ các nguồn trong 

và ngoài nước để phân tích, mô tả thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam và thực 

trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật, đồng thời quy nạp, diễn giải để rút ra các đặc điểm, 

xu hướng, thiếp lập hiểu biết sâu sắc hơn về các thực trạng trên. 

Thứ ba, luận án thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua bảng hỏi để làm rõ thực 

trạng thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam. Các 

thông tin này, kết hợp với kết quả định lượng là nền tảng để đề xuất các giải pháp 

thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật để thúc đẩy xuất khẩu thủy 

sản của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Dữ liệu định tính bao gồm các số liệu thứ cấp và sơ cấp 
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- Dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam dược thu thập từ tổng cục hải quan, và cơ sở dữ liệu COMTRADE; dữ liệu về 

số lượng các biện pháp kỹ thuật và STC được thu thập từ cơ sở dữ liệu Eping 

- Dữ liệu sơ cấp: Luận án đánh giá thực trạng thích ứng của doanh nghiệp xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam với gia tăng biện pháp kỹ thuật thông qua bộ dữ liệu sơ cấp, 

được thu thập bằng phương pháp phiếu khảo sát. Các vấn đề liên quuan đến phương 

pháp khảo sát được mô tả dưới đây.  

Mô hình xác định mẫu khảo sát 

Luận án sử dụng mô hình chọn mẫu khảo sát đề xuất bởi Taherdoost (2017). 

Mô hình có dạng: 

𝑛 =  

𝑝(100 − 𝑝)𝑧2

𝐸2

1 +
𝑝(100 − 𝑝)𝑧2

𝐸2𝑁

 

Với n số lượng đối tượng lấy mẫu khảo sát tối ưu (sample size). N là số lượng 

tổng thể. P là phần trăm xuất hiện của một đáp án cụ thể (percentage occurrence of a 

state) và (100-P) là phần trăm đáp án này không xuất hiện. Z thể hiện độ tin cậy 

(Confidence level) của kết quả khảo sát. E thể hiện phạm vi sai số (margin of error) của 

kết quả khảo sát. Số lượng mẫu lớn giảm thiểu sai số trong kết quả với hiệu suất giảm 

dần (diminishing returns). Do đó, việc lựa chọn tham số cần phải được cân bằng giữa 

độ chính xác của kết quả và nguồn lực khảo sát. 

Phạm vi sai số E tỷ lệ nghịch với số mẫu khảo sát, do số lượng khảo sát càng 

lớn, mức độ chính xác của kết quả càng cao. Theo Bell và c.s., (2022), tham số E ở 

mức 5% là mức sai số phù hợp với nghiên cứu khoa học xã hội.  

Độ tin cậy Z đồng biến với số lượng mẫu khảo sát. Taherdoost, n.d, 2017) đề 

xuất mức tin cậy 95% cho các nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản 

trị. Mức tin cậy 95% có ý nghĩa 95 trong 100 mẫu khảo sát thể hiện chính xác đặc 

điểm của tổng thể, trong mức sai số E 

Tham số P thể hiện mức độ đa dạng trong câu trả lời của đối tượng khảo sát 

trong tập hợp mẫu. Bartlett và c.s., (2001) đề xuất tham số P ở mức 50% để mô phỏng 

tối đa sự đa dạng và từ đó cũng tối đa hóa số lượng trong tập hợp mẫu 

Theo phân tích trên, luận án lựa chọn các tham số trong mô hình như sau: Phạm 

vi sai số (E) = 5%; độ tin cậy = 95% từ đó có z-score = 1.96; Tham số đa dạng P = 50% 
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Theo thống kê của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 

tính đến tháng 5/2023, Việt Nam có hơn 600 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 

(VASEP, 2023). Do đó luận án lựa chọn tham số N = 600 

Từ đó, số lượng mẫu khảo sát được tính bằng công thức 

234.21 =  

50%(100 − 50%)1.962

0.052

1 +
50%(100 − 50%)1.962

0.052600

 

Để đảm bảo số lượng phiếu trả lời thu lại là phù hợp với số lượng mẫu xác 

định, các khảo sát cần tăng số lượng mẫu lên 5-10% (Bartlett và c.s., 2001). Do đó, 

luận án sẽ gửi khảo sát cho 250 doanh nghiệp. Đối tượng gửi khảo sát là các doanh 

nghiệp có hoạt đông xuất khẩu thủy sản trên cả nước. 

Phương pháp gửi khảo sát bao gồm gửi trực tiếp cho doanh nghiệp; gửi thông 

qua email hoặc thư tín; gửi thông qua các buổi hội thỏa, tọa đàm về thủy sản, xuất 

khẩu thủy sản; hoặc lớp tập huấn về biện pháp kỹ thuật về thủy sản. 

4.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

4.3.1. Mô hình nghiên cứu 

Luận án sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc đề xuất bởi Anderson & Van Wincoop, 

phát triển dựa trên phương trình lợi ích độ co giãn thay thế cố định – CES (Constant 

Elasticity of Substitution) và hàm rằng buộc ngân sách (Budget constraint), có dạng 

Xijk,t = 
𝑌𝑖𝐸𝑗

п𝑖𝑘,𝑡

𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡

𝑃𝑗𝑘,𝑡
Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡 

Với Xij,k,t là dòng thương mại song phương giữ i và j đối với mặt hàng k. Yi và 

Ej đại diện cho khả năng cung ứng của quốc gia xuất khẩu i và tổng nhu cầu của quốc 

gia nhập khẩu j. 
𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡

п𝑖𝑘,𝑡𝑃𝑗𝑘,𝑡
 đại diện cho chi phí thương mại. Ө𝑖𝑗𝑘,𝑡 là các đặc điểm cố 

định hoặc thay đổi của chi phí thương mại. Dựa trên mô hình trọng lực cấu trúc và lý 

thuyết về cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đến thương mại, luận án sẽ đề xuất 

mô hình ước lượng, đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam. 

4.3.2. Phương pháp ước lượng 

Phương pháp ước lượng của luận án bao gồm: 

Thứ nhất, Để giải quyết các vấn đề nội hàm trong mô hình trọng lực và dữ liệu 

thương mại, luận án áp dụng phương pháp ước lượng khả năng cực đại giả theo phân phối 
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Poisson (Poisson Pseudo Maximum Likelihood - PPML) được đề xuất bởi Silva & 

Tenreyro (2006).  

Thứ hai, để tính đến các yếu tố không quan sát được trong mô hình trọng lực như 

rào cản thương mại đa phương п𝑖𝑘,𝑡, 𝑃𝑗𝑘,𝑡𝑗
, luận án sẽ ứng dụng một bộ biến giả với vai 

trò tác động cố định (fixed effects) được đề xuất bởi Feenstra (2015) vàHummels (1999).  

Thứ ba, luận án sử dụng biến điều phối (moderator variables) để đánh giá ảnh 

hưởng điều phối của các quan ngại thương mại (Specific trade concerns – STC); 

mức độ hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp trong nhóm ngành; và trình độ phát 

triển của quốc gia nhập khẩu đến đến chiều hướng và cường độ tác động của gia 

tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

Các vấn đề liên quan đến lý thuyết mô hình trọng lực sẽ được trình bày cụ 

thể trong Chương 2 của luận án. Dựa vào lý thuyết, trong Chương 4, luận án sẽ đề 

xuất mô hình và phương pháp ước lượng cụ thể đánh giá tác động của gia tăng biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

4.3.3. Dữ liệu ước lượng 

Luận án sử dụng số liệu ước lượng thu thập từ các cơ sở dữ liệu chính thống, 

uy tín được xây dựng và duy trì bởi các tổ chức quốc tế và trong nước. Trong đó, các 

nguồn dữ liệu quốc tế bao gồm: cơ sở dữ liệu thương mại thuộc UNCTAD, nền tảng 

cảnh báo biện pháp kỹ thuật – Eping, trung tâm dữ liệu thuế quan (TDF-WTO); dữ 

liệu từ trung tâm nghiên cứu định hướng và thông tin quốc tế Pháp (CEPII), dữ liệu 

chỉ số phát triển thế giới (WDI) thuộc ngân hàng thế giới. Nguồn dữ liệu trong nước 

bao gồm, cơ sở dữ liệu thương mại thuộc Tổng cục thống kế, và Tổng cục Hải quan.  

5. Một số đóng góp mới  

Trên cơ sở mục đích và nhiệm vụ đặt ra, luận án “Tác động của gia tăng các 

biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam” đạt được các đóng góp mới 

về thực tiễn và khoa học sau: 

Đóng góp về khoa học: luận án đã luận giải, làm rõ cơ sở lý luận về gia tăng 

các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản, thích ứng với tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản và nội dung thích ứng của doanh nghiệp. 

Đây là những nội dung lý luận có ý nghĩa bổ sung cho khoảng trống nghiên cứu về 

tác động của các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu thủy sản 

nói riêng. Cụ thể, luận án đạt được những đóng góp mới về lý luận như: 
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Thứ nhất, dựa trên việc tổng quan các lý thuyết và các nghiên cứu, luận án đề 

xuất khung lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu, 

đề xuất mô hình cơ chế tác động và thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp 

kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản để làm nền tảng lý luận cho việc phân tích, giải thích 

kết quả ước lượng đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam. 

Thứ hai, luận án khái quát hóa mối liên hệ giữa các chủ thể tham gia thích ứng 

với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản thành mô 

hình mối liên hệ để làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng thích ứng và đề xuất giải 

pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp 

xuất khẩu của Việt Nam và các bên liên quan nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản. 

Thứ ba, dựa trên lý luận về mô hình trọng lực, và tổng quan về các nghiên cứu 

thực nghiệm trên thế giới, luận án đề xuất mô hình cụ thể đánh giá cường độ và chiều 

tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; trong 

đó, luận án đề xuất chỉ tiêu đo lường mức độ gia tăng (thông qua số lượng các biện 

pháp kỹ thuật được sử dụng) và cường độ gia tăng (thông qua các quan ngại thương 

mại – STC được thống kê) và sử dụng các chỉ tiêu này như là các biến độc lập trong 

mô hình đó. 

Đóng góp về thực tiễn: Luận án đã thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, từ đó 

phân tích, đánh giá thực trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật cũng như thực trạng thích 

ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt 

nam. Dựa trên thông tin về các thực trạng trên, cùng với kết quả nghiên cứu định 

lượng, luận án đã đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng với gia tăng 

biện pháp kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đây là những nội dung có 

ý nghĩa bổ sung cho khoảng trống mang tính thực tiễn của các nghiên cứu về tác động 

của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Cụ thể, luận án đạt được 

những đóng góp mới về thực tiễn như sau:  

Thứ nhất, dựa trên lý thuyết, luận án xây dựng phiếu khảo sát, thu thập số liệu 

sơ cấp về thực trạng thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam với gia 

tăng biện pháp kỹ thuật. 

Thứ hai, luận án đề xuất được các giải pháp cho doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam để tăng cường khả năng thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ 

thuật, từ đó thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 

6. Kết cấu của luận án 

Luận án được kết cấu với các nội dung chính như sau 
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Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý luận về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản. 

Chương 3: Thực trạng xuất khẩu thủy sản và gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

có tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

Chương 4: Đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản và thực trạng thích ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

Chương 5: Đề xuất giải pháp thích ứng với tác động của gia tăngcác biện pháp 

kỹ thuật để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Các nghiên cứu liên quan đến biện pháp kỹ thuật 

Thuật ngữ biện pháp kỹ thuật được sử dụng một cách phổ biến trong nghiên 

cứu, cũng như các công tác quản lý về kinh tế và thương mại. Sự khác nhau trong góc 

độ tiếp cận đã tạo nên tính đa dạng trong cách hiểu về định nghĩa và phạm vi bao phủ 

của thuật ngữ các biện pháp kỹ thuật. 

Về phương diện khoa học, quan tâm đến chức năng, (Roberts, 1999a) định 

nghĩa các biện pháp kỹ thuật là tập con của các quy định xã hội và bao gồm các biện 

pháp nhằm đạt được các mục tiêu về sức khỏe, an toàn, chất lượng và môi trường, 

theo định nghĩa này, Robert cho rằng, các biện pháp kỹ thuật cần bao gồm các rào 

cản về kỹ thuật (TBT) và các quy định về an toàn vệ sinh, dịch tễ (SPS). Đồng tình 

với quan điểm này, quan tâm đến phương pháp phân loại, trong báo cáo của Ngân 

hàng thế giới (World Bank – WB), Kelleher và Reyes (2014) định nghĩa các biện 

pháp kỹ thuật bao gồm các hàng rào TBT và các biện pháp SPS. Với nền tảng này, 

hiện nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại đều thống nhất sử dụng biện pháp 

kỹ thuật là thuật ngữ đại diện cho các biện pháp TBT và SPS (Xiong và Beghin, 

2011); (Orefice, 2017a); (Bratt, 2017); (Santeramo và Lamonaca, 2019). 

Về phương diện quản lý, Kong (2019) chỉ ra rằng, ở hầu hết các quốc gia, cơ quan 

quản lý chuyên trách về TBT và SPS thường khác nhau, do đó trong văn bản quản lý, 

các biện pháp TBT và SPS thường được sử dụng tách biệt về mặt ý nghĩa. Nhằm giải 

quyết sự bất đồng về khái niệm, các tổ chức toàn cầu về kinh tế và thương mại đã đưa ra 

định nghĩa chính thức về biện pháp kỹ thuật. Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

(OECD, 2019) các biện pháp kỹ thuật (Technical measures) được chia thành hai nhóm 

chính là các biện pháp kỹ thuật, và các biện pháp phi kỹ thuật. Trong đó, các biện pháp 

kỹ thuật bao gồm các quy định, tiêu chuẩn, và chứng nhận về các biện pháp vệ sinh dịch 

tễ (SPS) và các hàng rào kỹ thuật TBT. Ngoài ra, Hội nghị liên hợp quốc về Thương mại 

và Phát triển (Unctad, 2019a) cũng phân loại các biện pháp kỹ thuật bao gồm các hàng 

rào TBT, các biện pháp SPS và các quy định về giám định hàng hóa t rước khi xếp hàng 

(PSI).  

Dựa trên định nghĩa của UNCTAD, các biện pháp kỹ thuật, về lý thuyết, được 

áp dụng với mục tiêu trùng khớp với hàng rào TBT và SPS theo quy định của WTO, 

bao gồm việc kiểm soát các quy định về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá chất 
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lượng (TBT) cũng như các vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe 

của động vật và cây trồng (SPS). 

Tuy rằng, có mục tiêu chính thống nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa và bảo 

vệ sức khỏe của con người, động vật và môi trường, song thực tế, các biện pháp kỹ 

thuật cũng thường được sử dụng với mục đích bảo hộ các ngành công nghiệp nội địa, 

gây cản trở dòng thương mại quốc tế. Sengupta, Chakraborty, và Banerjee (2006) cho 

rằng, các biện pháp kỹ thuật, trong đó đặc biệt là các biện pháp SPS có thể được áp 

dụng với quan điểm bảo hộ, nhằm tạo rào cản cho doanh nghiệp tại các quốc gia đang 

phát triển thông qua sự gia tăng chi phí thích ứng; sự không thống nhất trong quy 

định giữa các quốc gia; sự khó khăn trong việc tiếp cận kịp thời với các thông tin liên 

quan đến biện pháp kỹ thuật, khó khăn trong việc hiểu, kiểm tra và giám sát các quy 

định về kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ; và sự gia tăng liên tục trong số lượng các biện pháp 

kỹ thuật. Mở rộng quan điểm trên, Watson và James (2013) đánh giá cụ thể tại thị 

trường Hoa Kỳ cho rằng, bảo hộ thương mại đang được ngụy trang dưới vỏ bọc biện 

pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa khỏi sự cạnh tranh của 

doanh nghiệp nước ngoài. Kang và Ramizo (2017) cũng cho rằng, tuy các biện pháp 

kỹ thuật bao gồm SPS nhằm bảo vệ sức khỏe của con người, động vật, cây trồng, và 

TBT nhằm đảm bảo chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, các quốc gia có thể lạm 

dụng các quy định với mục tiêu bảo hộ các ngành công nghiệp quan trọng. Hiện tượng 

này có tác động bóp méo thương mại quốc tế, đồng thời có tác động tiêu cực đến 

người tiêu dùng nội địa thông qua sự giới hạn về tính đa dạng hàng hóa tiêu dùng. Để 

giải quyết vấn đề này, Watson và James (2013) nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổ 

chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc thúc đẩy các quốc gia minh bạch hóa 

quy định về biện pháp kỹ thuật, đồng thời tiếp tục phát triển diễn đàn tạo cơ hội cho 

các quốc gia trao đổi, kiến nghị về biện pháp kỹ thuật của các đối tác khác là thành 

viên của WTO.  

Nhìn chung, thuật ngữ “biện pháp kỹ thuật” đã có sự thống nhất trong định 

nghĩa và cách phân loại giữa các nghiên cứu đôc lập và các tổ chức toàn cầu, tuy 

nhiên vẫn tồn tại ý kiến đối lập về mục tiêu ứng dụng của các biện pháp này. Các quy 

định về TBT và SPS có mục tiêu chính thống là nhằm bảo vệ người tiêu dùng và môi 

trường khỏi tác động tiêu cực của hàng hóa nhập khẩu, tuy nhiên, các quy định này 

cũng sẽ có tác động cản trở dòng thương mại và giới hạn nhu cầu đối với hàng hóa 

nhập khẩu nếu bị lạm dụng. Do đó, các nghiên cứu cụ thể hơn về tác động của biện 

pháp kỹ thuật là cần thiết. 
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1.2. Các nghiên cứu liên quan đến xuất khẩu thủy sản 

Các nghiên cứu về xuất khẩu thủy sản thường tập trung vào khả năng cạnh 

tranh của quốc gia cụ thể. (Saricoban & Kaya, 2017a) thông qua chỉ số cạnh tranh 

(Revealed Comparative Advantage – RCA) nhận thấy rằng, các quốc gia như Việt 

Nam, Đan Mạch, và Chile có năng lực cạnh tranh thủy sản cao tuy rằng có kim ngạch 

xuất khẩu thấp, trong khi đó Hoa Kì có kim ngạch xuất khẩu cao, nhưng năng lực 

cạnh tranh thấp hơn. (Erokhin và c.s., 2021) nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các 

quốc gia là thành viên của hiệp định RCEP và thấy rằng, các quốc gia sở hữu và có 

khả năng tận dụng lợi thế xuất khẩu thủy sản khác nhau. Nhóm các quốc gia như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, có khả năng cạnh 

tranh xuất khẩu tốt trong khối RCEP, trong khi đó, nhóm quốc gia như Úc, Indonesisa, 

Malaysia, New Zealand, Brunei, Campuchia, Lào và Philipines có khả năng cạnh 

tranh thấp. Dựa trên nền tảng phân tích vĩ mô về năng lực cạnh tranh, các tác giả đề 

xuất các hướng giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, 

tận dụng lợi thế ngành hàng từ đó thúc đẩy xuất khẩu thủy sản cho nhóm quốc gia có 

trình độ phát triển khác nhau.  

Ngoài vấn đề về khả năng cạnh tranh, các khía cạnh khác của xuất khẩu thủy 

sản cũng được quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu này chưa có sự kết nối và tính kế 

thừa. Một bộ phận các nghiên cứu đánh giá xu hướng, cũng như đưa ra các dự đoán 

về xuất khẩu thủy sản như (Anantharaju và c.s., 2016a). Hoặc các nghiên cứu về chính 

sách xuất khẩu thủy sản như al Naabi và Bose (2018) và Hoang, Nguyen, và Phan 

(2021). Các nghiên cứu đều chỉ ra nhu cầu với việc phát triển ngành sản xuất thủy 

sản theo xu hướng bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các vấn đề như trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp, môi trường pháp luật, và môi trường phát triển công 

nghệ, trong việc tiến tới phát triển xu hướng này. Đồng thời, các tác giả cũng cho rằng 

sản xuất bền vững là yếu tố quan trọng trong phát triển năng lực xuất khẩu của các 

doanh nghiệp thủy sản.  

Một bộ phận các nghiên cứu hướng tới việc xác định các nhân tố ảnh hưởng 

đến xuất khẩu thủy sản. Các nghiên cứu điển hình bao gồm, Natale, Borrello, và 

Motova (2015) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại thủy sản trên thế 

giới. Kết quả ước lượng cho thấy, hai nhân tố căn bản thúc đẩy xuất khẩu thủy sản là 

khả năng nuôi trồng và mức độ hiệu quả của công nghiệp chế biến. Ngoài ra, các nhân 

tố như GDP, khoảng cách và nhu cầu, sở thích có ảnh hưởng khác nhau lên các nhóm 

hàng thủy sản. Santosa và Saputra (2019) tập trung vào nghiên cứu các nhân tố tác 

động đến xuất khẩu tôm đông lạnh và tôm tươi của Indonesia sang các thị trường 
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chính. Bài viết tiếp tục sử dụng mô hình nhằm đánh giá các nhân tố tác động đến xuất 

khẩu thủy sản, ưu điểm của nghiên cứu là bao gồm các biến thể hiện khả năng cạnh 

tranh của hàng hóa thông qua chỉ số RCA (Revealed comparative advantage), cùng 

với kiểm định Hausman nhằm xác định ước lượng phù hợp cho mô hình. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng, các nhân tố như khả năng cạnh tranh, hoạt động vận tải 

logistics, dân số, và tỉ giá hối đoái có tác động tích cực đáng kể đến xuất khẩu mặt 

hàng tôm đông lạnh. Trong khi đó, tôm tươi bị ảnh hưởng bởi các biến như khoảng 

cách kinh tế, dân số, tỉ giá hối đoái, và hiệp định thương mại tự do FTAs. Straume và 

c.s. (2020) đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Na-uy. Nhằm 

đánh giá mức độ chính xác của giả định này, nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực 

ước lượng dữ liệu thu thập từ 145 thị trường nhập khẩu thủy sản từ Norway trong 

khoảng thời gian 10 năm từ 2004 đến 2014. Kết quả mô hình cho thấy, kim ngạch 

xuất khẩu mặt hàng nuôi trồng có sự nhạy cảm hơn về khoảng cách và chi phí vận 

chuyển so với cá đánh bắt. Ngoài ra, độ lớn nền kinh tế của thị trường nhập khẩu có 

ảnh hưởng đáng kể đến thủy sản nuôi trồng nhưng không có tác động đến thủy sản 

đánh bắt. Sandaruwan và Banerjee (2020) tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất 

khẩu thủy sản của Sri Lanka. Kết quả mô hình cho thấy, GDP và dân số của nước 

nhập khẩu và Sri Lanka, cũng như khoảng cách giữa Sri Lanka và nước nhập khẩu 

có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại thủy sản của Sri Lanka. Nguyen và c.s. (2020) 

sử dụng mô hình trọng lực nhằm phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường chính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 

Quốc và Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 

độ lớn của thị trường và mức thu nhập của quốc gia nhập khẩu.  

Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản đã được phân tích ở nhiều góc độ khác nhau 

như thực trạng và xu hướng xuất khẩu, khả năng cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng. 

Dựa trên kết quả, các nghiên cứu đều có mục tiêu chung là thúc đẩy hoạt động xuất 

khẩu thủy sản, đồng thời nhận ra vai trò quan trọng của doanh nghiệp, hiệp hội, nhà 

nước đối với mục tiêu này.  

1.3. Các nghiên cứu liên quan đến tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu hàng hóa 

1.3.1. Các nghiên cứu về chỉ số đo lường gia tăng các biện pháp kỹ thuật  

Các nghiên cứu ban đầu đưa ra phương pháp lượng hóa biện pháp kỹ thuật thông 

qua chỉ số thể hiện tần suất (Frequency ratio) và mức độ bảo phủ (Coverage ratio). 

Nimenya, Frahan, và Ndimira (2008) đề xuất chỉ số bao phủ (coverage ratio) thể hiện phần 

trăm kim ngạch của một hàng hóa nhất định phải đối mặt với các biện pháp kỹ thuật, và 
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chỉ số tần suất (frequency ratio) thể hiện phần trăm dòng thuế bị ảnh hưởng bởi các biện 

pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu các biện pháp kỹ thuật quá nghiêm ngặt sẽ triệt tiêu dòng 

hàng nhập khẩu làm mất ý nghĩa của chỉ số bao phủ. Đồng thời, chỉ số tần suất chỉ đánh 

giá được sự có mặt của các biện pháp phi đối với mặt hàng nhập khẩu. 

Với mục tiêu khắc phục nhược điểm của chỉ số bao phủ và tần suất, Nimenya, 

Frahan, và Ndimira (2008) đề xuất sử dụng mức thuế quan tương đương (Ad valorem 

equivalent – AVE) nhằm đại diện cho mức độ bảo hộ của các biện pháp kỹ thuật. Mức 

thuế quan tương đương được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá thế giới, và 

giá nội địa dưới tác động của các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, tính toán chỉ số AVE 

theo công thức của  Nimenya, Frahan, và Ndimira (2008) gặp khó khăn đối với các 

hàng hóa có đa dạng về chủng loại, cũng như giá cả, vì vậy J. Dean và c.s. (2009) đã 

đề xuất phương pháp trung bình hóa giá cả của các chủng loại hàng hóa, và sử dụng 

dữ liệu này cùng với thông tin về chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu để ước lượng 

chỉ số AVE. Chỉ số AVE lượng hóa tương đối chính xác mức độ bảo hộ của các biện 

pháp kỹ thuật, tuy nhiên dữ liệu về giá ở cấp ngành hàng tương đối khó tiếp cận, vì 

vậy chỉ phù hợp với các nghiên cứu có quy mô lớn. Đồng thời phương pháp ước 

lượng chỉ số AVE tương đối đa dạng, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong kết quả của 

các nghiên cứu. 

Ngoài ra, một trong những chỉ số đo lường gia tăng biện pháp kỹ thuật được sử 

dụng hiện nay là phương pháp kiểm đếm số lượng. Phương pháp kiểm điểm số lượng 

thường được các nghiên cứu sử dụng theo hai cách. Thứ nhất, là kiểm đếm các biện pháp 

kỹ thuật được thông báo mới (new notification) trong một thời gian t nhất định (thường 

các nghiên cứu chọn t là 1 năm), phương pháp này cho phép các nghiên cứu đánh giá sự 

gia tăng trong số lượng của các biện pháp kỹ thuật theo từng giai đoạn cố định. Thứ hai, 

là kiểm đếm các biện pháp kỹ thuật theo phương pháp cộng dồn (accumulated sum), các 

biện pháp kỹ thuật được thông báo mới của năm trước (t) sẽ được cộng dồn vào năm sau 

(t+1). Phương pháp này cho phép các nghiên cứu nghiên cứu tổng số lượng biện pháp 

kỹ thuật mà một nhóm hàng đang phải đáp ứng trong giai đoạn nghiên cứu. Ghodsi & 

Stehrer (2022) cho rằng phương pháp cộng dồn phù hợp hơn với các nghiên cứu về gia 

tăng biện pháp kỹ thuật, do phương pháp này cho thấy một góc nhìn tổng quan hơn về 

thực trạng biện pháp kỹ thuật, đồng thời ứng dụng phương pháp này vào các nghiên cứu 

thực nghiệm cho phép các nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của doanh nghiệp 

với biện pháp kỹ thuật. 

Bộ chỉ số bao phủ, tần suất, AVE và kiểm đếm số lượng rất phù hợp và thường 

được vận dụng trong các nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng áp dụng biện 
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pháp kỹ thuật. Điển hình như nghiên cứu Gourdon và Nicita (2013) sử dụng chỉ số 

tần suất, tỉ lệ bao phủ cập nhật từ Ngân hàng thế giới đánh giá thực trạng sử dụng các 

biện pháp kỹ thuật của 26 quốc gia. Kết quả khẳng định rằng các mặt hàng nông sản 

phải đối mặt với nhiều biện pháp kỹ thuật hơn các nhóm hàng khác, khi các hàng rào 

kỹ thuật (TBT) ảnh hưởng lên 30% dòng thương mại quốc tế, trong khi đó, các biện 

pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) ảnh hưởng 15% dòng thương mại quốc tế, trong đó 60% 

dòng hàng là nông sản. Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ nghịch biến 

giữa chỉ số tần suất, tỉ lệ bao phủ và mức thuế quan nói chung, từ đó cho thấy xu 

hướng sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm thay thế thuế quan với mục tiêu bảo hộ 

các lĩnh vực kinh tế chính trong bối cảnh tự do hóa thương mại. Xu hướng gia tăng 

của các biện pháp kỹ thuật tiếp tục được khẳng định trong nghiên cứu của Evenett và 

Baldwin (2020) khi cho thấy, các quốc gia có xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại 

sau khủng hoảng tài chính. Nghiên cứu cho thấy, thay vì áp đặt thuế quan, các quốc 

gia đang bảo hộ thông qua việc lợi dụng các biện pháp khác được cho phép trong 

khuôn khổ của WTO, như các biện pháp về vệ sinh dịch tễ (SPS), hoặc các hàng rào 

kỹ thuật (TBT). Tuy nhiên, xu hướng này không bao phủ toàn cầu mà cục bộ theo 

trình độ phát triển của các quốc gia, trong khi các quốc gia phát triển ưu tiên các biện 

pháp kỹ thuật, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn và chất lượng, thì các quốc gia 

đang phát triển sử dụng tất cả các công cụ, đặc biệt là thuế quan và kiểm soát biên 

giới. Đồng tình với quan điểm này Torsekar 2019 sau khi phân tích dữ liệu từ WTO 

cho thấy, trong khoảng thời gian khủng hoảng tài chính (2008-2018) số lượng các 

hàng rào kỹ thuật tăng 220% trong khi đó các biện pháp vệ sinh dịch tễ tăng 56%. 

Tosekar cho rằng, các biện pháp kỹ thuật có khả năng cản trở thương mại gấp 3 lần 

các biện pháp thuế quan, do có sự phức tạp, chồng chéo, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp trong hoạt động nắm bắt và thích ứng. Mở rộng hơn về phương pháp tiếp cận, 

(Devadason, 2020) sau khi nghiên cứu dữ liệu nhận thấy xu hướng sử dụng biện pháp 

kỹ thuật thay thế thuế quan xuất hiện tại các quốc gia đang phát triển. Sử dụng dữ 

liệu thu thập từ Tổ chức cảnh báo thương mại toàn cầu (Golbal Trade Alert), 

Devadason cho thấy, năm 2018, khu vực ASEAN áp dụng 5813 biện pháp kỹ thuật, 

trong đó trọng tâm (90.3%) là các biện pháp kỹ thuật. Như vậy, các biện pháp kỹ thuật 

không còn là công cụ đặc trưng của các quốc gia phát triển, mà đã trở nên phổ biến 

toàn cầu, cho thấy sự chú trọng về chất lượng hàng hóa ở các quốc gia có mức độ 

phát triển khác nhau. Ngoài ra, khi sử dụng chỉ số AVE, các nghiên cứu chỉ ra rằng 

chỉ số AVE của các quốc gia và nhóm hàng khác nhau là rất khác nhau. J. Dean và 

c.s. (2006) cho thấy rằng, mức thuế quan tương đương của biện pháp kỹ thuật đối với 

hàng may mặc tại Mexico/Trung Mỹ từ khoảng 137-152%, trong khi đó khối Mỹ-
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Latinh là 56-66%, Nhật bản là 68-79% và Đông Á là 31-43%. Từ đó cho thấy, biện 

pháp kỹ thuật thay đổi theo quốc gia áp dụng và mặt hàng bị áp dụng, vì vậy, các 

nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật cần tập trung cho một nhóm hàng và một quốc gia 

nhất định. 

Các nghiên cứu trên đều thống nhất trong việc chỉ ra thực trạng gia tăng rõ rệt 

trong số lượng các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt là trong thời giai đoạn tự do hóa 

thương mại được đẩy mạnh (từ 2008 đến nay). Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho 

thấy tuy rằng xu hướng gia tăng các biện pháp kỹ thuật là xu hướng chung của toàn 

cầu, nhưng cường độ và cơ cấu có sự thay đổi tùy thuộc vào quốc gia áp dụng và mặt 

hàng bị áp dụng, cụ thể, số lượng biện pháp kỹ thuật có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 

tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời nhóm hàng nông, thủy sản thường chịu áp 

lực lớn hơn từ các biện pháp kỹ thuật. Các kết quả này thúc đẩy nhu cầu đối với các 

công trình về lý thuyết cũng như thực nghiệm về tác động của gia tăng biện pháp kỹ 

thuật đến xuất khẩu hàng hóa. 

1.3.2. Các nghiên cứu về lý thuyết tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu hàng hóa 

Với sự đa dạng của biện pháp kỹ thuật theo quốc gia và nhóm hàng, các nghiên 

cứu về lý thuyết nhắm tới mục tiêu thiết lập một mô hình thống nhất giải thích cho 

cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu, làm nền tảng để dự đoán tác 

động của biện pháp kỹ thuật. (Marette & Beghin, 2007b), đã mô hình hóa các tiêu 

chuẩn về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ, từ đó đề xuất một hệ thống nhằm phân tích các 

cơ chế trong thương mại quốc tế. Nhóm tác giả thấy rằng, về lý thuyết, tác động của 

các biện pháp kỹ thuật thay đổi theo mức độ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Các biện 

pháp kỹ thuật sẽ có tính chất bảo hộ thương mại, nếu yêu cầu của các biện pháp này 

cao hơn so với tiêu chuẩn quốc tế, và ngược lại, được coi là tạo dựng thương mại nếu 

yêu cầu của các biện pháp này thấp hơn so với tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên nhóm 

tác giả cũng nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự chênh lệch trong mức độ hiệu quả 

trong sản xuất của doanh nghiệp thuộc quốc gia phát triển hoặc đang phát triển. Các 

tiêu chuẩn có thể vô tình mang tính chất bảo hộ, khi các doanh nghiệp thuộc các quốc 

gia đang phát triển không đáp ứng các yêu cầu này do sự thiếu hiệu quả trong quá 

trình sản xuất. 

Mở rộng mô hình của Marette & Beghin (2007),  Beghin và c.s. (2012) không 

chỉ nghiên thiết lập khung lý luận về tác động của biện pháp kỹ thuật đến thương mại 

mà còn đến phúc lợi nền kinh tế nói chung, trong đó bao gồm cả lợi ích đối với người 

tiêu dùng. Mô hình cho thấy, phúc lợi kinh tế tăng lên khi các biện pháp kỹ thuật được 
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bãi bỏ. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng nhận thấy rằng, phúc lợi xã hội còn tăng cao 

hơn khi các tiêu chuẩn về kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ được thiết kế một cách hợp lý, 

đồng thời khi người tiêu dùng được cung cấp thông tin liên quan tới tác dụng của các 

tiêu chuẩn này trong việc bảo vệ sức khỏe và môi trường. 

Mô hình của Marette & Beghin (2007) và  Beghin và c.s. (2012) cho thấy tác 

động của biện pháp kỹ thuật đến thương mại có sự phụ thuộc lớn vào phương pháp 

áp dụng của nước nhập khẩu, các biện pháp kỹ thuật nếu được thiết kết hợp lý có thể 

đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên 

các biện pháp kỹ thuật cũng có thể bị lợi dụng nhu rào cản bảo hộ. Đồng thời, tác 

động của biện pháp kỹ thuật cũng phụ thuộc vào khả năng thích ứng, doanh nghiệp 

tại các quốc gia có công nghệ sản xuất phát triển sẽ giảm thiểu được chi phí thích ứng 

với biện pháp kỹ thuật, tạo ra lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu. Sự đa dạng 

trong tác động của biện pháp kỹ thuật nêu trên đã được mô hình hóa trong nghiên cứu 

của Bratt (2017b). Mô hình cho thấy, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng sẽ giúp 

tăng kim ngạch xuất khẩu của một số quốc gia, và giảm lượng xuất khẩu của các quốc 

gia còn lại. Sự khác biệt này được mô hình giải thích là do lợi thế sản xuất của các 

doanh nghiệp tại các quốc gia xuất khẩu cũng như sự thay đôỉ về nhu cầu và thị yếu 

của người tiêu dùng tại các quốc gia nhập khẩu. 

Các nghiên cứu về lý thuyết đã cho thấy, trái với quan điểm truyền thống rằng 

các biện pháp kỹ thuật có tác động tiêu cực thuần túy đến thương mại, các khung lý 

thuyết đã chỉ ra rằng, khi đạt đủ một số điều kiện nhất định như khả năng thích ứng 

của doanh nghiệp tốt, thị hiếu tăng cao của người tiêu dùng về các sản phẩm có chất 

lượng, nội dung các quy định được thiết kế hợp lý, thì các biện pháp kỹ thuật có thể 

có tác động tích cực đến thương mại hàng hóa. Luận điểm này, tiếp tục cần được minh 

chứng bởi các nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng các công cụ để chỉ ra mối quan hệ 

giữa biện pháp kỹ thuật và thương mại 

1.3.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu hàng hóa 

Để minh chứng cho các luận điểm về lý thuyết của Marette & Beghin (2007);  

Beghin và c.s. (2012) và Bratt (2017b), các nghiên cứu tiếp tục sử dụng các công cụ 

định lượng để đánh giá mối quan hệ (correlation) giữa biện pháp kỹ thuật và thương 

mại. Tác động của các biện pháp kỹ thuật quan lên dòng thương mại có thể được nghiên 

cứu dựa trên các phương pháp tiền kì (ex-ante) hoặc hậu kì (ex-post). Các nghiên cứu 

tiền kì (ex-ante) sử dụng các công cụ như SMART, GTAP thiết lập điều kiện giả định 

về biện pháp kỹ thuật, từ đó đánh giá sự biến động của dòng thương mại dưới các giả 
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định này. Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) sử dụng phương pháp ước lượng nhằm đánh 

giá thực tế tác động của các biện pháp kỹ thuật lên dòng thương mại, sử dụng số liệu 

thứ cấp. 

Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) phân tích tác động của các biện pháp kỹ thuật 

thường sử dụng mô hình trọng lực, với cấu trúc và phương pháp ước lượng khác nhau. 

Yalcin, Felbermayr, và Kinzius (2017) sử dụng mô hình trọng lực nghiên cứu tác động 

của các biện pháp kỹ thuật cho bộ dữ liệu bao gồm 152 quốc gia nhập khẩu, 152 quốc 

gia xuất khẩu và 177 mặt hàng trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015. Kết quả cho 

thấy, trung bình, số lượng các biện pháp kỹ thuật tăng lên 1, kim ngạch xuất khẩu song 

phương của một cặp quốc gia sẽ giảm 11.9%. Yalcin tiếp tục chia nhỏ bộ dữ liệu để 

nghiên cứu tác động của biện pháp kỹ thuật lên nhóm ngành, nhóm quốc gia, cũng như 

tính đến sự khác nhau trong thu nhập của các quốc gia. Về nhóm hàng, kết quả nghiên 

cứu cho thấy, các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng nhiều nhất lên hàng hóa về tài nguyên 

thiên nhiên (cản trở nhập 25.9% nhập khẩu) và ít nhất lên nhóm hàng nông sản (cản trở 

nhập khẩu 8.42%). Về mức độ thu nhập, kết quả cho thấy, các quốc gia có mức thu nhập 

ở mức trung bình bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi biện pháp kỹ thuật, khi so sánh với các 

quốc gia có mức thu nhập cao. Về nhóm quốc gia, các biện pháp kỹ thuật của Hoa Kỳ 

và các nước G20 có ảnh hưởng rất lớn đến dòng nhập khẩu. Mở rộng vấn đề này, Kinzius, 

Sandkamp, và Yalcin (2019) cho rằng các biện pháp kỹ thuật khác nhau cũng sẽ có mức 

độ tác động khác nhau lên dòng thương mại. Minh chứng cho giả thuyết này, Kinzius và 

Sandkamp sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc và dữ liệu của 152 quốc gia cập nhật từ 

tổ chức Cảnh báo thương mại toàn cầu (GTA) với mục tiêu đánh giá tác động của các 

biện pháp kỹ thuật lên nhập khẩu. Các phân tích cho thấy, các biện pháp kỹ thuật giảm 

kim ngạch nhập khẩu đến 17%. Nghiên cứu của Yalcin, Felbermayr, và Kinzius (2017); 

Kinzius, Sandkamp, và Yalcin (2019) cho thấy sự đa dạng trong phản ứng của nhóm 

hàng và nhóm quốc gia khi đối mặt với các biện pháp kỹ thuật quan, cũng như sự khác 

biệt trong mức độ ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật khác nhau. Các kết quả này 

trùng khớp và hỗ trợ cho các luận điểm về lý thuyết của Bratt (2017b) 

Từ đó, một nhóm các nghiên cứu hậu kì (ex-post) đã sử dụng dữ liệu cấp quốc 

gia, cấp ngành, hoặc phân tách các biện pháp kỹ thuật nhằm đánh giá cụ thể hơn tác 

động của các biện pháp này. Kết quả phân tích sử dụng dữ liệu cấp quốc gia, hoặc 

ngành hàng cũng cho phép các nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể và phù hợp cho 

doanh nghiệp. Các nghiên cứu điển hình bao gồm Vakulchuk và Knobel (2018) sử 

dụng biến thể mô hình trọng lực xây dựng bởi Haveman, Thusby nghiên cứu tác động 

của biện pháp kỹ thuật lên các nhóm hàng nội khối Á Âu. Sử dụng dữ liệu trong 5 
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năm từ 2010 đến 2015, kết quả cho thấy sự khác nhau giữa nhóm hàng và quốc gia. 

Cụ thể, nhóm hàng nông sản và thực phẩm có mức tăng trưởng 40% nếu 50% các 

biện pháp kỹ thuật được bãi bỏ. Byrne và Rice (2018) nghiên cứu biến động thương 

mại giữa Vương quốc Anh và Ireland do sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật kỹ thuật 

quan dưới khuôn khổ BREXIT. Áp dụng mô hình trọng lực, kết quả cho thấy kim 

ngạch thương mại giữa Anh và Ireland giảm 9.6%, tuy nhiên mức giảm này phân bố 

không đồng đều, các sản phẩm như nước giải khát, thực phẩm tươi sống, và nguyên 

liệu thô sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn, trong khi các sản phẩm như nhiên liệu, hóa 

chất và thực phẩm đóng hộp gần như không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kỹ thuật. 

Đồng thời,  Byrne và Rice (2018) đề xuất các doanh nghiệp Ireland cần thay đổi chính 

sách giá nhằm chia chi phí phát sinh do biện pháp kỹ thuật cho người tiêu dùng, đồng 

thời tái cơ cấu hệ thống chuỗi cung ứng nhằm đáp đồng thời ứng nhu cầu cho Vương 

Quốc Anh và khu vực Liên minh châu Âu. Dhingra, Freeman, và Huang (2021) 

nghiên cứu tác động của giảm biện pháp kỹ thuật quan trong khuôn khổ các hiệp định 

thương mại cam kết sâu (DTAs) Kết quả của nghiên cứu cho thấy, thông qua việc 

giảm biện pháp kỹ thuật, các hiệp định cam kết sâu (DTAs) tăng thương mại hàng 

hóa lên 25%, các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Âu được lợi ích nhiều 

nhất từ các DTA. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu hậu kì không phù hợp để đánh giá các biện pháp kỹ 

thuật mới, chưa được áp dụng, hoặc thời gian áp dụng còn ngắn, do đó thiếu dữ liệu về 

tác động của các biện pháp này lên dòng thương mại. Vấn đề này có thể giải quyết thông 

qua các phương pháp sử dụng giả định, hay còn gọi là các nghiên cứu tiền kì (ex-ante). 

Hiện nay, mô hình cân bằng tổng thể khả toán (Computable general equilibrium – CGE) 

rất thông dụng trong các nghiên cứu tiền kì. Tuy nhiên, mô hình CGE thường yêu cầu 

đưa ra các giả định cụ thể về bối cảnh và các nhân tố kinh tế, vì thế CGE thường được 

áp dụng cho một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, do sự phức tạp trong việc thiết lập giả 

định cho thị trường thương mại thế giới. Do đó, với quy mô nghiên cứu lớn, kết quả của 

các nghiên cứu tiền kì thường không phù hợp cho việc đưa ra giải pháp hoặc định hướng 

cho doanh nghiệp. Các nghiên cứu điển hình bao gồm, (Winchester, 2009)), sử dụng mô 

hình CGE và mức thuế quan tương đương đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật lên 

thương mại của New Zealand, kết quả giả định cho thấy, xóa bỏ các biện pháp kỹ thuật 

quan và thuế quan có thể thúc đẩy GDP Newzeland thêm 16%, từ đó cho thấy tác động 

tiêu cực của các biện pháp kỹ thuật quan lên thương mại. (Chemingui & Dessus, 2008) 

đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật của Syria lên dòng nhập khẩu và cho thấy các 

biện pháp kỹ thuật có tác động làm tăng giá mặt hàng nhập khẩu thêm 17%. Nghiên cứu 
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của Rizzotto & de Azevedo (2019) sử dụng giả định CGE cho thấy rằng, việc cắt giảm 

biện pháp thuế quan và kỹ thuật có thể tăng lợi ích cho toàn thế giới thêm 1 ngàn tỷ USD. 

Có thể thấy, các nghiên cứu thực nghiệm đã thành công trong việc đưa ra các 

bằng chứng hỗ trợ cho luận điểm về sự đa dạng trong tác động của biện pháp kỹ thuật 

đối với thương mại hàng hóa được đề xuất trong các nghiên cứu về lý thuyết của Marette 

& Beghin (2007);  Beghin và c.s. (2012) và Bratt (2017b). Tuy nhiên, xu hướng về gia 

tăng biện pháp kỹ thuật tiếp tục đưa ra các thách thức với các nghiên cứu thực nghiệm, 

khi sự gia tăng về mặt số lượng và cường độ của biện pháp kỹ thuật tiếp tục tạo thêm các 

yếu tố có thể ảnh hưởng đến thương mại như sự gia tăng nhanh chóng về cường độ của 

biện pháp kỹ thuật có thể vượt quá khả năng thích ứng của doanh nghiệp sản xuất, hoặc 

gia tăng trong số lượng biện pháp kỹ thuật có thể phức tạp hóa hoạt động thu thập thông 

tin để nắm bắt về các quy định của doanh nghiệp sản xuất. Điều này tạo nên sự cấp thiết 

đối với các nghiên cứu về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

hàng hóa, tuy nhiên các nghiên cứu về chủ đề này còn tương đối hạn chế về số lượng, 

cũng như phạm vi. (Fugazza, 2013) cho rằng, sự gia tăng trong số lượng các biện pháp 

kỹ thuật có tác động tiêu cực đến xuất khẩu hàng hóa theo hai kênh sau. Thứ nhất, sự gia 

tăng nhanh chóng dẫn đến chồng chéo trong quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp 

trong việc nhận biết và thích ứng, từ đó cản trở dòng xuất khẩu hàng hóa. Thứ hai, gia 

tăng trong số lượng biện pháp kỹ thuật tạo hiệu ứng cộng dồn về mức độ bảo hộ, ngăn 

cản xuất khẩu từ các doanh nghiệp thiếu hiệu quả trong sản xuất. Mở rộng về quan điểm 

trên, Vanzetti, Knebel, và Peters (2018) cho rằng, sự gia tăng trong số lượng các biện 

pháp kỹ thuật sẽ nới rộng sự khác biệt về quy định kỹ thuật (TBT), vệ sinh dịch tễ (SPS) 

giữa các quốc gia, làm giảm kim ngạch xuất khẩu. Minh chứng cho luận điểm này, nhóm 

tác giả sử dụng mô hình CGE nhằm đánh giá mức độ quan trọng của sự hài hòa về biện 

pháp kỹ thuật giữa các quốc gia. Kết quả cho thấy rằng, việc hài hòa hóa các quy định 

về TBT và SPS tăng kim ngạch thương mại song phương giữa các quốc gia ASEAN 

thêm 3 tỷ USD. Từ đó, nhóm tác giả nhận thấy kim ngạch xuất khẩu sẽ bị tác động bởi 

sự phức tạp tạo ra bởi sự gia tăng trong số lượng các biện pháp kỹ thuật. Các nghiên cứu 

trên đặt nền tảng tốt cho lĩnh vực, tuy nhiên chưa công trình nào lượng hóa cụ thể và trực 

diện tác động của sự gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu hàng hóa. 

Các nghiên cứu về lý thuyết cũng như định lượng về tác động của biện pháp 

kỹ thuật lên thương mại hàng hóa đều cho thấy tính đa dạng trong kết quả. Các quy 

định về TBT và SPS có thể tạo chi phí cho doanh nghiệp và cản trở dòng thương mại, 

tuy nhiên cũng có thể kích thích nhu cầu thông qua sự đảm bảo về chất lượng và vệ 

sinh dịch tễ. Đồng thời, các nghiên cứu cũng nhận ra rằng các tác động tích cực và 
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tiêu cực này sẽ bị khuếch đại với xu hướng gia tăng rõ rệt của các biện pháp kỹ thuật 

về số lượng và cường độ. Tuy nhiên, các nghiên cứu nhằm lượng hóa tác động của sự 

gia tăng này đến thương mại còn hạn chế, phần lớn dừng lại ở việc đưa ra suy đoán 

về chiều hướng cũng như các kênh tác động của hiện tượng này. 

1.4. Các nghiên cứu liên quan đến tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu thủy sản. 

Kết quả về tác động của các biện pháp kỹ thuật đối với tổng quan thương mại, 

tạo ra nhu cầu đối với các nghiên cứu cụ thể hơn, sử dụng dữ liệu ngành hàng nhằm 

giải quyết vấn đề về tính đa dạng trong phản ứng của các nhóm hàng hóa khi đối mặt 

với hàng rào TBT và SPS. Do đó, dữ liệu cấp ngành hàng cho phép các nghiên cứu 

đưa ra nhận định chính xác về tác động của biện pháp kỹ thuật đến kim ngạch xuất 

khẩu nhóm hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp. Thủy sản là 

nhóm hàng nhạy cảm, có nhu cầu quốc tế lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

người tiêu dùng, cũng như môi trường. Điều này khiến cho nhóm hàng thủy sản 

thường xuyên phải đối mặt với các quy định về chất lượng (TBT) và vệ sinh dịch tễ 

(SPS). Từ đó, một bộ phận lớn các nghiên cứu hướng tới việc lượng hóa mức độ cản 

trở hoặc thúc đẩy của các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản, làm 

căn cứ cho phương hướng sản xuất của doanh nghiệp. 

Một nhóm các nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ nghịch biến giữa biện pháp kỹ 

thuật và kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủy sản. (A. V. T. Nguyen & Wilson, 2009) 

sử dụng mô hình trọng lực đánh giá tác động của các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm (SPS) lên kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu và 

Nhật Bản. Kết quả ước lượng cho thấy tuy đều có tác động tiêu cực nhưng các nhóm 

hàng thủy sản có mức độ phản ứng khác nhau đối với các biện pháp vệ sinh dịch tễ. 

Cụ thể, các sản phẩm tôm nhạy cảm hơn với các thay đổi trong chính sách an toàn 

thực phẩm so với các mặt hàng về cá. Khi Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản áp dụng các quy 

định khác nhau về an toàn thực phẩm (như HACPP), kim ngạch xuất khẩu tôm đến 

các thị trường này giảm lần lượt 90.45%, 99.47% và 99.97% trong khi các ngành 

hàng liên quan đến cá giảm 66.71%, 82.83% và 89.32%. Trong khi đó, nghiên cứu 

của Baylis và c.s. (2022) cho thấy rằng các biện pháp kỹ thuật giảm kim ngạch thủy 

sản giữa liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ 25%. Sử dụng chỉ số bao phủ nhằm đại diện 

cho biện pháp kỹ thuật, Seyhah & Vutha đánh giá tác động của các biện pháp kỹ thuật 

lên xuất khẩu thủy sản từ Campuchia sang thị trường ASEAN. Kết quả ước lượng 

cho thấy, các biện pháp kỹ thuật tạo ra chi phí cho doanh nghiệp và cản trở xuất khẩu 

thủy sản Campuchia sang thị trường ASEAN. K. Sandaruwan và c.s., (2020) tiếp tục 
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ứng dụng mô hình trọng lực vào ước lượng tác động của các biện pháp kỹ thuật lên 

xuất khẩu thủy sản từ Sri Lanka trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2017. Kết quả 

ước lượng cho thấy các biện pháp kỹ thuật tăng giá nhập khẩu thủy sản lên 62%, 

trong đó các biện pháp SPS, TBT lần lượt tăng 48% và 15% 

Tuy nhiên, khi tính đến sự đa dạng về loại hình và mức độ của biện pháp phi 

thuế, các nghiên cứu cho thấy các biện pháp phi thuế sẽ có tác động khác biệt lên xuất 

khẩu thủy sản. Điển hình, Handoyo và c.s., (2019) sử dụng mô hình trọng lực đánh 

giá ảnh hưởng của các biện pháp TBT và SPS lên xuất khẩu thủy sản từ Indonesia 

sang các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Canada, Nga, liên 

minh Châu Âu, trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2016. Kết quả cho thấy, trong khi 

các biện pháp vệ sinh dịch tễ có ảnh hưởng tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu thủy 

sản của Indonesisa, các biện pháp TBT ko có ảnh hưởng rõ ràng. 

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng tìm thấy những kết quả trái ngược khi xuất khẩu 

thủy sản được đánh giá đa chiều hơn. Shepotylo (2016) sử dụng mô hình trọng lực và 

biến nhị phân để đánh giá tác động của các biện pháp TBT, SPS lên xuất khẩu thủy 

sản của các quốc gia trên thế giới trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2011. Quan 

trọng, bài viết quan tâm đến xuất khẩu ở hai góc độ khác nhau là chiều sâu (intensive 

margins) và chiều rộng (extensive margin) của kim ngạch trao đổi các loại hàng hóa. 

Kết quả bài viết cho thấy, SPS ảnh hưởng đến các chi phí biến đổi, làm tăng kim 

ngạch theo chiều rộng và giảm kim ngạch theo chiều sâu, trong khi đó ngược lại, TBT 

ảnh hưởng đến chi phí cố định, làm giảm kim ngạch theo chiều rộng và tăng kim 

ngạch theo chiều sâu. 

Mức độ phát triển của các quốc gia cũng là một yếu tố cần xét đến khi nghiên 

cứu tác động của biện pháp kỹ thuật, các quốc gia phát triển thường sở hữu thế mạnh 

về công nghệ sản xuất, cũng như có tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm cao. Do đó, sản phẩm của các quốc gia phát triển thường dễ dàng đáp ứng 

được các biện pháp kỹ thuật dẫn tới việc các biện pháp này không có ảnh hưởng 

nhiều đến dòng thương mại hàng hóa. Minh chứng cho luận điểm này Caswell & 

Anders (2006) đánh giá tác động của yêu cầu vệ sinh dịch tễ (SPS) lên kim ngạch 

thương mại thủy sản của các nước phát triển. Kết quả mô hình cho thấy sự khác biệt 

về tác động của các biện pháp SPS đối với kim ngạch xuất khẩu của các quốc gia 

có mức độ phát triển khác nhau. Khi Hoa Kỳ áp dụng thêm các biện pháp SPS, kim 

ngạch xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ của các quốc gia đang phát triển giảm, nhưng 

kim ngạch của các quốc gia phát triển tăng. 
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Về phương pháp nghiên cứu, số lượng các công trình sử dụng biến điều phối 

(moderator variables) đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật đến kim ngạch xuất 

khẩu là tương đối hạn chế. Moon & Lee (2017) nghiên cứu tác động điều phối của 

đổi mới công nghệ đến mối quan hệ giữa biện pháp kỹ thuật và dòng thương mại. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò điều phối của đổi mới công nghệ đến mối quan 

hệ giữa biện pháp kỹ thuật và xuất khẩu của ba cặp quốc gia, bao gồm Hàn Quốc – 

EU; Hàn Quốc – Brazil và Hàn Quốc – Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu cho thấy rằng, 

đổi mới công nghệ giúp các doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng được các yêu cầu về 

biện pháp kỹ thuật, từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Đồng thời, việc đáp ứng các yêu cầu 

về biện pháp kỹ thuật cũng trực tiếp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ. Moon 

& Lee (2017) mở ra một vùng nghiên cứu mới về các yếu tố điều phối tác động của 

biện pháp kỹ thuật đến dòng thương mại 

Các nghiên cứu về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản còn tương đối hạn chế, và chỉ dừng lại ở việc thu thập số liệu và chỉ ra xu 

hướng gia tăng. Số liệu phân tích cho thấy sự đồng nhất trong xu hướng sử dụng gia 

tăng biện pháp kỹ thuật đối với hàng thủy sản và hàng hóa nói chung.  UNCTAD 

(2017) đánh giá số liệu trong vòng 5 năm từ 2010 đến 2015 cho thấy rằng số lượng 

các biện pháp kỹ thuật trong ngành hàng thủy sản nhiều gấp 2.5 lần so với hàng 

công nghiệp, đồng thời có tốc độ tăng trưởng lớn hơn. Các tiêu chuẩn kỹ thuật như 

dán nhãn sinh thái, hệ thống truy suất nguồn gốc cho hàng thủy sản đánh bắt và nuôi 

trồng ngày càng được siết chặt và dần trở thành yêu cầu bắt buộc cho việc tiếp cận 

thị trường. Những kết quả, và nhận định tương tự cũng được rút ra từ nghiên cứu 

của Bellmann, Tipping, và Sumaila (2016). 

Các nghiên cứu trên tiếp tục khẳng định sự đa dạng trong tác động của biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản trên thế giới, cũng như xu hướng gia tăng các 

biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay các nghiên cứu 

lượng hóa trực tiếp tác động của sự gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy 

sản còn hạn chế 

1.5. Các nghiên cứu về biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

Biện pháp thích ứng là các biện pháp của doanh nghiệp nhằm tận dụng lợi thế 

cũng như vượt qua các khó khăn mà biện pháp kỹ thuật mang lại. Các biện pháp thích 

ứng này đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính bền vững và sự phát triển trong 

hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Các biện pháp thích ứng thường cần phải 

dựa trên đặc tính của sản phẩm, để có những sự thay đổi phù hợp trong quá trình sản 
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xuất, từ đó đáp ứng được với các yêu cầu của biện pháp kỹ thuật. Do đó, các nghiên 

cứu về chủ đề này cũng thường tập trung nghiên cứu vào một nhóm hàng cụ thể. Các 

nghiên cứu về vấn đề thích ứng với biện pháp kỹ thuật cũng thường nhắm tới đối 

tượng là các quốc gia đang phát triển, do nhóm quốc gia này thường xuyên đối mặt 

với các biện pháp kỹ thuật, cũng như có các tiêu chuẩn sản xuất trong nước chưa đồng 

nhất với tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình, Alam, Tomossy (2017), dựa trên số liệu của 

Bangladesh, đã nghiên cứu những khó khăn mà các quốc gia đang phát triển gặp phải 

khi đối mặt với các biện pháp kỹ thuật, từ đó đưa ra giải pháp thích ứng. Nhóm tác 

giả đưa ra các đề xuất sau đây: thứ nhất, Bangladesh cần xây dựng bổ sung các cơ sở 

lưu trữ lạnh nhằm hỗ trợ những hộ sản xuất nhỏ trong việc bảo quản, nâng cao chất 

lượng và vệ sinh của sản phẩm; thứ hai, cần có sự can thiệp của chính phủ, cũng như 

sự phối hợp giữa các ngành nhằm giảm thiểu thời gian dư thừa trong công đoạn sản 

xuất, đóng gói; thứ ba, tăng khả năng truy suất nguồn gốc cho hàng thủy sản, đặc biệt 

là cho những hộ nuôi trồng nhỏ lẻ; thứ tư, đào tạo và cung cấp cho người nuôi trồng 

về các biện pháp kỹ thuật, cũng như phương pháp sản xuất đảm bảo chất lượng 

Tại Việt Nam, phần lớn các nghiên cứu về thích ứng đều đưa ra thực trạng về 

biện pháp kỹ thuật và xuất khẩu thủy sản trước khi đưa ra các đề xuất cho doanh 

nghiệp, tuy nhiên các giải pháp này thường có các góc độ tiếp cận và nội dung thích 

ứng khác nhau. Dung Nguyễn và Hoa Nguyễn, 2012  tiếp cận theo góc độ điều phối 

dòng thương mại để giảm thiểu các tác động của biện pháp kỹ thuật, theo đó doanh 

nghiệp thủy sản Việt Nam cần đa dạng hóa nhóm hàng thủy sản xuất khẩu sang các 

sản phẩm chế biến để thích ứng tốt hơn với các nhu cầu của thị trường. Đồng thời, 

nhóm tác giả cũng khuyến nghị nhà nước thúc đẩy hợp tác và ký kết thỏa thuận với 

các thị trường nhập khẩu thủy sản về chấp nhận chéo các quy định về kỹ thuật và 

kiểm dịch. Tuy nhiên, có các nghiên cứu tiếp cận biện pháp thích ứng ở góc độ sản 

xuất.  (Ho & Vu, 2014) nghiên cứu các biện pháp thích ứng của Thái Lan từ đó đề 

xuất các kinh nghiệm đối với Việt Nam, theo đó doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống 

an toàn vệ sinh, thực phẩm, và đánh giá chất lượng nhằm thống nhất tiêu chuẩn nội 

địa và tiêu chuẩn nước ngoài đối với thủy sản để chủ động kiểm soát sản phẩm xuất 

khẩu. Tiếp theo, doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào xuất 

khẩu thủy sản, cụ thể là tiêu chuẩn GAP. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra các kiến nghị 

đối với chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp như thiết lập quy trình giải quyết khiếu nại 

liên quan đến SPS, TBT; cũng như chủ động tham gia vào các cơ quan đề xuất chất 

lượng tiêu chuẩn trong hiệp định SPS như Ủy ban Codex Alimentarius, Tổ chức thú 

y thế giới và Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế, để có tiếng nói đối với các quy định 
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quốc tế về các vấn đề này, cũng như tiếp cận được với các kênh thông tin chính thống. 

Mở rộng cho quan điểm này, Lê Thị Mỹ Ngọc (2020) cũng nhấn mạnh vào việc phát 

triển và nâng cao năng lực sản xuất trong nước thông qua ứng dụng công nghệ, kỹ 

thuật để đáp ứng tốt hơn với các quy định về chất lượng và vệ sinh dịch tễ, cũng như 

đề cao vai trò của Nhà nước, và Hiệp hội trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc 

biệt là tạo môi trường pháp lý thuận tiện và phù hợp. 

Các mnghiên mcứu mđề mxuất mgiải mpháp mtheo mgóc mđô mtrên mđã mđặt mnền mmóng mcho mcác 

mnghiên mcứu mmang mtính mchất mtoàn mdiện, mgiải mquyết mđa mchiều mcác mkhó mkhăn mdoanh mnghiệp 

mgặp mphải. m mPhạm mvà mNguyễn, m(2021) m mđánh mgiá mthực mtrạng mhệ mthống mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mtrong mthương mmại mthủy msản mvà mtừ mđó mđưa mcác mgiải mpháp mứng mphó mcho mViệt mNam. 

mNghiên mcứu mnhận mthấy mrằng, mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu mcủa 

mViệt mNam mcũng mphát mtriển mvà mngày mcàng mtrở mnên mphức mtạp, mtinh mvi mhơn, mđể mbảo mvệ msản 

mxuất mnội mđịa. mDo mđó, mtác mgiả mđưa mra m5 mnhóm mgiải mpháp mnhằm mthích mứng mvới mcác mquy 

mđịnh mvề mchất mlượng mvà mvệ msinh mdịch mtễ. mCụ mthể, mnhóm mgiải mpháp mnhằm mtránh mvi mphạm 

mcác mnghĩa mvụ mcam mkết mtrong mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mđược mkí mkết, mnâng mcao 

mnăng mlực mcạnh mtranh; mnhóm mgiải mpháp mkiểm msoát mao mnuôi, mđăng mký mmã msố mvùng mnuôi m, 

mnang mcao msử mdụng mcông mnghệ mthông mtin mtrong mcông mtác mquản mlý mnuôi mtrồng mthủy msản; 

mnhóm mgiải mpháp mvề mkhảo mnghiệm mthức măn, mthuốc mthú my, mhóa mchất, mchế mphẩm msinh mhọc; 

mnhóm mgiải mpháp mvề mcơ mchế mtài mchính mưu mđãi, mhỗ mtrợ mdoanh mnghiệp mvừa mvà mnhỏ; mnhóm 

mgiải mpháp mtăng mcường m mmối mquan mhệ mgiữa mcác mLãnh mđạo mBộ mvới mchính mphủ mcác mquốc mgia 

mnhập mkhẩu. 

Có mthể mnhận mthấy, mcác mnghiên mcứu mvề mchủ mđề mthích mứng mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật  

mthủy msản mtập mtrung mvào mmục mtiêu mđề mxuất mcác mbiện mpháp mgiúp mdoanh mnghiệp mđáp mứng mtốt  

mhơn mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật. mNhìn mchung, mcác mnghiên mcứu mđều mchỉ mra mrằng, mđể mđáp mứng  

mđược mcác mquy mđịnh mvề mchất mlượng mvà mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu, mcác 

mdoanh mnghiệp mđóng mvai mtrò mchủ mđạo mtrong mviệc mthay mđổi mvà mhiệu mquả mhóa mmột mphần 

mhoặc mtoàn mbộ mquy mtrình msản mxuất, mlưu mtrữ mvà mvận mchuyển mvà mphân mphối msản mphẩm. mĐồng 

mthời, mchính mphủ mcũng mcần mhỗ mtrợ mdoanh mnghiệp mthực mhiện mcác mmục mtiêu mnày mthông mqua 

mviệc mtạo mmôi mtrường mphù mhợp, mcũng mnhư mhỗ mtrợ mvà mkết mnối mdoanh mnghiệp. 

Tuy mnhiên, mnhư mđã mtrình mbày mở mtrên, mxu mhướng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

msẽ mđem mđến mnhưng mthách mthức mmới mcho mdoanh mnghiệp, myêu mcầu mdoanh mnghiệp mphải mcó 

mmột mbộ mgiải mpháp mmới mcho mcác mvấn mđề mnày. mNhưng, msự mthiếu mhụt mtrong mcác mnghiên mcứu 

mvề mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mđã mdẫn 

mđến msự mhạn mchế mtrong mcác mnghiên mcứu mđề mxuất mgiải mpháp mthích mứng mvới mhiện mtượng mnày 
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1.6. mKết mluận mvà mkhoảng mtrống mnghiên mcứu 

1.6.1. mKết mluận mchung 

Các mnghiên mcứu mđược mtổng mquan mđã mcho mthấy mcác mvấn mđề msau mđây 

Thứ mnhất, mcác mnghiên mcứu mđã mđưa mra mmột mđịnh mnghĩa mtương mđối mthống mnhất mvề mbiện 

mpháp mkỹ mthuật, mbao mgồm mcác mhàng mrào mkỹ mthuật m(TBT) mvà mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS). 

mNgoài mra, mcác mnghiên mcứu mcũng mđã mcho mthấy mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mthể mđược msử mdụng mvới 

mmục mtiêu mnâng mcao mtiêu mchuẩn mhàng mhóa mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mhoặc mvới mmục mđích 

mbảo mhộ. 

Thứ mhai, mthông mqua mcác mchỉ msố mnhư mchỉ msố mbao mphủ, mchỉ msố mtần msuất, mAVE, mvà msố 

mlượng mthuần mtúy, mcác mnghiên mcứu mđã mchỉ mra mvà mkhẳng mđịnh mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mtrên mthế mgiới, mđặc mbiệt mlà mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản. mXu mhướng mnày mbắt mnguồn mtừ msự 

mgỡ mbỏ mcác mhàng mrào mthuế mquan mdưới mtác mđộng mcủa mcác mhiệp mđịnh mtự mdo, mcũng mnhư mxu 

mhướng mưa mchuộng mcác msản mphẩm mcó mchất mlượng mcao mvà mđảm mbảo man mtoàn mvệ msinh mcủa  

mngười mtiêu mdùng mtrên mthế mgiới. mVì mvậy, mđây mlà mmột mxu mhướng mtất myếu mtrong mthương mmại 

mquốc mtế, mvà msẽ mcòn mtiếp mtục mphát mtriển mtrong mtương mlai. 

Thứ mba, mcác mnghiên mcứu mvề mlý mthuyết mvà mthực mnghiệm mđã mchỉ mra msự mđa mchiều mcủa 

mtác mđộng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mxuất mkhẩu mhàng mhóa, mvà mxuất mkhẩu mthủy msản. mTheo 

mđó, mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mhàng mhóa mnói mchung mvà mthủy msản mnói 

mriêng mcó mthể mtiêu mcực mkhi mcác mquy mđịnh mnày mtạo mthêm mchi mphí msản mxuất mphụ mtrội mcho mdoanh 

mnghiệp, mnhưng mcũng mcó mthể mtích mcực mkhi mcác mquy mđịnh mnày mthúc mđẩy mkhả mnăng mcạnh mtranh 

mcũng mnhư mchất mlượng mcủa mhàng mhóa mxuất mkhẩu. mChiều mhướng mvà mcường mđộ mtác mđộng mcủa 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất mkhẩu mthủy msản, mphụ mthuộc mvào mcác myếu mtố mnhư mtrình mđộ mphát 

mtriển mcủa mquốc mgia mxuất mkhẩu mvà mnhập mkhẩu, mđặc mđiểm mcủa mnhóm mhàng, mkhả mnăng mthích 

mứng mcủa mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu, mvà mthị mhiếu mcủa mngười mtiêu mdùng mtại mquốc mgia mnhập 

mkhẩu. mCác mluận mđiểm mnày mcho mthấy, mcác mnghiên mcứu mthực mnghiệm mvề mtác mđộng mcủa mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcần mứng mdụng mdữ mliệu mcấp mngành mhàng mvà mquốc mgia mđể mcó mthể mđưa mcác myếu 

mtố mnày mvào mmô mhình. 

Thứ mtư, mcác mnghiên mcứu mvề mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu mđự mdoán mrằng, mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật msẽ mtạo mra msự mchồng mchéo mvà mhiệu 

mứng mcộng mdồn, mtừ mđó mgây mảnh mhưởng mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mnói mchung mvà 

mxuất mkhẩu mthủy msản mnói mriêng. 

Thứ mnăm, mcác mnghiên mcứu mthích mứng mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mchỉ mra mmột msố mcác 

mgiải mpháp mgiúp mdoanh mnghiệp mđối mmặt mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật, mđồng mthời mchỉ mra mrằng 

mhoạt mđộng mthích mứng mcó mchủ mthể mtrực mtiếp mthực mhiện mlà mcác mdoanh mnghiệp, mvà mcó msự mhỗ 

mtrợ mcủa mchính mphủ mvà mhiệp mhội. 
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1.6.2. mKhoảng mtrống mnghiên mcứu 

Từ mcác mkết mluận mtrên, mcó mthể mthấy mcác mkhoảng mtrống msau mđây mtrong mlĩnh mvực 

mnghiên mcứu 

Khoảng mtrống mvề mcác mnghiên mcứu mlý mthuyết, mcác mlý mthuyết mđã mchỉ mra mtính mđa mchiều 

mcũng mnhư mcác myếu mtố mảnh mhưởng mđến mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu. 

mTuy mnhiên, mcác myếu mtố mnày mđược mgiới mthiệu mrải mrác mtrong mcác mmô mhình mkhác mnhau, mchưa 

mđược mthể mhiện mtrong mmột mmô mhình mthống mnhất, mdo mđó mcần mcó mnghiên mcứu mvề mlý mthuyết  

mđề mxuất mmột mmô mhình mtổng mquát, mcó mtính mbao mhàm mcác myếu mtố mnày mđể mgiải mthích mtác mđộng 

mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mhàng mhóa. 

Khoảng mtrống mvề mcác mnghiên mcứu mthực mtrạng, mcác mnghiên mcứu mvề mthực mtrạng mđã mchỉ mra 

mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mnói mchung, mnhưng mcũng mđồng mthời mchỉ mra 

mrằng, mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhông mđồng mđều mgiữa mcác mquôc mgia, mvì mthế mcác 

mnghiên mcứu mvề mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mtập mtrung mvào mdữ mliệu mcủa mquốc mgia mcụ mthể. 

mTại mViệt mNam, mchưa mcó mcác mnghiên mcứu mđề mxuất mbộ mchỉ msố mcụ mthể mđể mđánh mgiá mvề msố mlượng, 

mcường mđộ mvà mtốc mđộ mgia mtăng mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mtừ mđó mchỉ mra mthực mtrạng mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản mcủa mViệt mNam. 

Khoảng mtrống mvề mcác mnghiên mcứu mthực mnghiệm, mcác mnghiên mcứu mthực mnghiệm 

mmới mchỉ mquan mtâm mđến mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mnói mchung mvà 

mxuất mkhẩu mthủy msản mnói mriêng, mchưa mcó mcác mnghiên mcứu mđưa mcác mbiến msố mthể mhiện msự mgia 

mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mnhư mgia mtăng mvề msố mlượng, mgia mtăng mvề mcường mđộ, mtốc mđộ mgia 

mtăng mvào mmô mhình, mtừ mđó mlượng mhóa mcụ mthể mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđến mxuất mkhẩu. 

Khoảng mtrống mvề mcác mnghiên mcứu mbiện mpháp mthích mứng, mhạn mchế mtrong mcác 

mnghiên mcứu mvề mthực mnghiệm mkéo mtheo mkhoảng mtrống mtrong mcác mnghiên mcứu mvề mbiện 

mpháp mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mxuất mkhẩu. mCác mbiện mpháp 

mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mquan mtâm mđến mcác myếu mtố mnhư msố mlượng, 

mcường mđộ mvà mtốc mđộ mgia mtăng, mcũng mnhư mcần mđược mdựa mtrên mcác mnghiên mcứu mvề mtác mđộng  

mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu. 

Luận mán m“Tác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy  

msản mViệt mNam” mcó mmục mtiêu mđóng mgóp mvào mnhững mkhoảng mtrống mtrên mthông mqua mviệc  

mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mvà mđưa mra mcác mbiện 

mpháp mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mdoanh mnghiệp, mvới mphạm mvi 

mnghiên mcứu mlà mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 
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CHƯƠNG m2: mCƠ mSỞ mLÝ mLUẬN mVỀ mTÁC mĐỘNG mCỦA mGIA mTĂNG mCÁC 

mBIỆN mPHÁP mKỸ mTHUẬT mĐẾN mXUẤT mKHẨU mTHỦY mSẢN 

 

2.1. mCác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản 

2.1.1. mKhái mniệm, mđặc mđiểm mvà mvai mtrò mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản 

2.1.1.1. mKhái mniệm mxuất mkhẩu mthủy msản 

a. mKhái mniệm mvà mphân mloại mthủy msản 

Khái mniệm mthủy msản 

Khái mniệm mvề mthủy msản mtương mđối mđa mdạng mvà mthường mbị msử mdụng mnhầm mlẫn mvà 

mthay mthế mcho mcác mkhái mniệm mgần mnhư mngư mnghiệp mvà mhải msản m(Anderson mvà mAnderson, 

m2003a). mDo mđó, mxác mđịnh mchính mxác mđịnh mnghĩa mvề mthủy msản mlà mcần mthiết mnhằm mthiết mlập 

mphạm mvi mnghiên mcứu m. 

Theo mHọc mviện mnông mnghiệp mViệt mNam m2020, m“thủy msản mlà mthuật mngữ mchỉ mchung 

mvề mnhững mnguồn mlợi, msản mvật mđem mlại mcho mcon mngười mtừ mmôi mtrường mnước mvà mđược mcon 

mngười mkhai mthác, mnuôi mtrồng mthu mhoạch msử mdụng mlàm mthực mphẩm, mnguyên mliệu mhoặc mbày  

mbán mtrên mthị mtrường”. mTheo mđịnh mnghia mnày, mthủy msản mbao mgồm mcác mloại mđộng mvật mvà 

mthực mvật mcó mmôi mtrường msống mdưới mnước mđược mkhai mthác mvà mcó mgiá mtrị mkinh mtế. 

Tuy mnhiên mtheo mFAO, mthủy msản mđược mđịnh mnghĩa mlà mcác mloài mcá, mđộng mvật mthân 

mmềm, mđộng mvật mgiáp mxác mtừ mcác mkhu mnuôi mtrồng mhoặc mtừ mtự mnhiên, mvà msản mphẩm mcủa 

mchúng. m(Crespi, mCoche mand mFood mand mAgriculture mOrganization mof mthe mUnited 

mNations., m2008). mĐịnh mnghĩa mnày mgiới mhạn mvà mxác mđịnh mrõ mmặt mhàng mthủy msản mtrong 

mphạm mvi mđộng mvật mvà mloại mtrừ mcác mloại mthủy mthực mvật. m 

Với mmục mtiêu mđược mđề mra, mluận mán mgiới mhạn mthủy msản mtheo mđịnh mnghĩa mcủa mFAO, 

mtheo mđó, mthủy msản mđược mhiểu mlà mcác mloài mcá, mđộng mvật mthân mmềm, mđộng mvật mgiáp mxác mtừ 

mcác mkhu mnuôi mtrồng mhoặc mtự mnhiên, mcũng mnhư msản mphẩm mchế mbiến mtừ mchúng. m m 

Phân mloại mthủy msản 

Phương mpháp mphân mloại mthủy msản mphụ mthuộc mvào mgóc mđộ mtiếp mcận 

- Theo mphương mpháp mkhai mthác: mThủy msản mcó mthể mphân mloại mthành mthủy msản mđánh 

mbắt mvà mthủy msản mnuôi mtrồng. mStraume, m2020 mcho mthấy mthủy msản mđánh mbắt mvà mthủy msản 

mnuôi mtrồng mcó msự mkhác mnhau mvề msự mổn mđịnh mchất mlượng, mcũng mnhư mkhả mnăng mkiểm msoát 

mvề mquy mtrình msản mxuất m 
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- Theo mmôi mtrường: mThủy msản mcó mthể mphân mloại mthành mcác mloại msinh mvật msống 

mtrong mnước mmặn; mnước mngọt mvà mnước mlợ. m 

- Theo mquy mtrình msản mxuất: mThủy msản mcó mthể mphân mloại mthành msản mphẩm mtươi msống 

mvà msản mphẩm mđã mqua mchế mbiến 

- Theo mmặt mhàng: mTrên mthế mgiới mcó mcác mhệ mthống mphân mloại mmặt mhàng mthủy msản mkhác 

mnhau. mTiêu mbiểu mvà mphổ mbiến mcó mHệ mthống mhài mhòa mhàng mhóa m(Harmonized mSystem m– mHS), 

mvà mTiêu mchuẩn mPhân mloại mThương mmại mquốc mtế m(Standard mInternational mTrade 

mClassification m– mSITC). mTheo mhệ mthống mHS, mthủy msản mđược mchia mlàm m10 mtiểu mmục mtừ 

mHS0301 mđến mHSS0308 mvà mHS1604, mHS1605, mbao mgồm mcác mmặt mhàng mcá msống m(HS0301); 

mcá mtươi, mhoặc mướp mlạnh m(HS0302); mcá mđông mlạnh m(HS0303); mPhi mlê mvà mcác mloại mcá mkhac 

m(HS0304); mcá mlàm mkhô, mmuối m(HS0305); mĐộng mvật mgiáp mxác m(HS0306); mĐộng mvật mthân 

mmềm m(HS0307); mĐộng mvật mthủy msinh mkhông mxương msống m(HS0308); mCá mđã mđược mqua mchế 

mbiến m(HS1604); mĐộng mvật mgiáp mxác, mđộng mvật mthân mmềm mđã mqua mchế mbiến m(HS1605). mTheo 

mSITC, mthủy msản mđược mchia mthành m4 mnhóm mhàng mkhác mnhau, mcá mtươi m(034); mcá mkhô, mmuối 

m(035); mđộng mvật mgiáp mxác m(036); mđộng mvật mthân mmềm m(037). 

b. mKhái mniệm mxuất mkhẩu 

Theo mSeyoum m(2013), mkhái mniệm mxuất mkhẩu mđược mcoi mnhư mmột mbộ mphận mcủa 

mthương mmại mquốc mtế, mtrong mđó mhàng mhóa mvà mdịch mvụ mđược mbán mxuyên mqua mbiên mgiới mcác 

mquốc mgia. mĐịnh mnghĩa mcho mthấy mxuất mkhẩu mcần mxảy mra mgiữa mít mnhất mhai mquốc mgia mkhác 

mnhau. mKhái mniệm mcũng mmở mrộng mxuất mkhẩu mbao mgồm mcác mhoạt mđộng mbán mhàng mhữu mhình 

m– mhàng mhóa mvà mvô mhình m– mdịch mvụ 

Do mđối mtượng mvà mkhách mthể mnghiên mcứu mnhắm mtới mmặt mhàng mthủy msản mtại mViệt 

mNam, mluận mán msẽ msử mdụng mkhái mniệm mxuất mkhẩu mtheo mĐiều m28 mluật mThương mmại m2005, 

mtheo mđó, mxuất mkhẩu mđược mhiểu mlà m“việc mhàng mhoá mđược mđưa mra mkhỏi mlãnh mthổ mViệt mNam 

mhoặc mđưa mvào mkhu mvực mđặc mbiệt mnằm mtrên mlãnh mthổ mViệt mNam mđược mcoi mlà mkhu mvực mhải 

mquan mriêng mtheo mquy mđịnh mcủa mpháp mluật”(Luật mThương mMại, m2005). mĐịnh mnghĩa mtheo 

mluật mThương mMại mgiới mhạn mphạm mvi mxuất mkhẩu mtập mtrung mvào mtrao mđổi mhàng mhóa mhữu 

mhình. mNgoài mra, mđịnh mnghĩa mcũng mmở mrộng mkhái mniệm mbiên mgiới mbao mgồm myếu mtố mđịa mlý 

mcũng mnhư mhành mchính, mtheo mđó, mxuất mkhẩu mbao mgồm mhoạt mđộng mbán mhàng mhóa mvượt mqua 

mbiên mgiới mhải mquan, mnhưng mvẫn mnằm mtrong mlãnh mthổ mđịa mlý mcủa mquốc mgia 

c. mKhái mniệm mxuất mkhẩu mthủy msản 

Kết mhợp mkhái mniệm mvề mthủy msản mvà mxuất mkhẩu mnêu mtrên, mluận mán mđề mxuất mkhái mniệm mvề 

mxuất mkhẩu mthủy msản mnhư msau: mxuất mkhẩu mthủy msản mlà mviệc mcác mmặt mhàng mthủy msản mbao mgồm mcác 

mloài mcá, mđộng mvật mthân mmềm, mđộng mvật mgiáp mxác mtừ mcác mkhu mnuôi mtrồng mhoặc mtừ mtự mnhiên, mvà 
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msản mphẩm mcủa mchúng mđược mđưa mra mkhỏi mlãnh mthổ mquốc mgia mhoặc mđưa mvào mkhu mvực mđặc mbiệt 

mnằm mtrên mlãnh mthổ mquốc mgia mđược mcoi mlà mkhu mvực mhải mquan mriêng mtheo mquy mđịnh mcủa mpháp mluật. 

mKhái mniệm msẽ mđược msử mdụng mthống mnhất mvà mxuyên msuốt mtrong mluận mán. 

2.1.1.2. mĐặc mđiểm mcủa msản mxuất, mxuất mkhẩu mthủy msản 

 Sản mxuất, mxuất mkhẩu mthủy msản mcó mcác mđặc mđiểm mnhư msau 

- mThứ mnhất, mxuất mkhẩu mthủy msản mchịu mnhiều mquy mđịnh mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. mCác 

mquy mđịnh mvề mtiêu mchuẩn mkỹ mthuật m(Technical mbarriers mto mtrade m– mTBT) mvà mvệ msinh mdịch mtễ 

m(Sanitary mand mPhytosanitary m– mSPS) mthường mđược máp mdụng mnhằm mkiểm msoát mtác mđộng mcủa 

mcác msản mphẩm mcó mảnh mhưởng mtrực mtiếp mđến msức mkhỏe mcủa mngười mtiêu mdùng mcũng mnhư mmôi 

mtrường, mnhư mthực mphẩm, mnông msản, mthủy msản. mĐặc mbiệt, mcác mbiện mpháp mSPS mchỉ mđược máp mdụng 

mtrên mcác mmặt mhàng mnông, mthủy msản mvà mthực mphẩm. mDo mđó, mcác mdoanh mnghiệp mcần mchú mtrọng 

mđến mviệc mgiám msoát mvà mkiểm msoát mngay mtừ mquy mtrình msản mxuất mnhằm mđảm mbảo mđáp mứng mđược 

mvới mcác mquy mđịnh mvề mTBT mvà mSPS mcủa mthị mtrường mmục mtiêu 

- mThứ mhai, msản mxuất, mxuất mkhẩu mthủy msản mđối mmặt mvới mnhiều mrủi mro. mThủy msản mđem mlại 

mgiá mtrị mgia mtăng mvà mlợi mnhuận mthấp. mNgoài mra, msản mxuất mthủy msản mcũng mnhạy mcảm mvới mcác myếu mtố 

mbên mngoài, mđặc mbiệt mlà mrủi mro mvề mthiên mnhiên mnhư mlũ mlụt, mhạn mhán, mbão mtố, mdịch mbênh. mVấn mđề 

mnày mtạo mra msự mthiếu mổn mđịnh mvề msố mlượng mvà mchất mlượng mtrong msản mxuất mthủy msản. mDo mđó, mcác 

mdoanh mnghiệp mcần mcó mbiện mpháp mquản mlý mrủi mro mphù mhợp mnhằm mdự mđoán, mphòng mtránh mvà mxử mlý 

mcác mvấn mđề mphát msinh mnhằm mđảm mbảo msự mổn mđịnh mvề mnguồn mhàng. m 

- mThứ mba, msản mxuất, mxuất mkhẩu mthủy msản mcó mtính mthời mvụ. mNuôi mtrồng mthủy msản mbị  

mrằng mbuộc mbởi mquy mtrình mcố mđịnh mtừ mgây mtạo mcon mgiống mđến mphát mtriển mcòn mgiống mvà mthu 

mhoạch. mCác mhoạt mđộng mđánh mbắt mcũng mphụ mthuộc mvào mchu mkỳ mthời mtiết, mthói mquen mdi mcư 

mvà msinh msản mcủa mcác mloài mthủy msinh mvật. mVì mvậy, mcác mmặt mhàng mthủy msản mđược msản mxuất 

mvà mtrao mđổi mtrên mthị mtrường msẽ mthay mđổi mvề mchủng mloại mvà mchất mlượng mtheo mmùa mvụ. mTuy 

mnhiên, mhiện mnay, mcông mnghệ mnuôi mtrồng mcho mphép mdoanh mnghiệp mrút mngắn mthời mgian mphát  

mtriển mcon mgiống mvà mthu mhoạch, mcũng mnhư msản mxuất mcác mloại msản mphẩm mtrái mthời mvụ. 

- mThứ mtư, mxuất mkhẩu mthủy msản mnhạy mcảm mvới mkhoảng mcách. mVới mtính mchất mlà mmặt 

mhàng mthực mphẩm, mthủy msản mxuất mkhẩu mcần mđược mbảo mquản mphù mhợp mtrong mquá mtrình mvận 

mchuyển mđể mđảm mbảo mvề mchất mlượng mcủa msản mphẩm. mKhoảng mcách mđịa mlý mlớn mtạo mra mkhó 

mkhăn mvà mthách mthức mcho mkỹ mthuật mbảo mquản mhàng mhóa. m 

2.1.1.3. mVai mtrò mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản 

 Thủy msản mcó mvai mtrò mquan mtrọng mđối mvới mthương mmại, mkinh mtế, mxã mhội mvà mchính mtrị 

mcủa mmột mquốc mgia. mCụ mthể: 
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- mThứ mnhất, mxuất mkhẩu mthủy msản mgóp mphần mtăng mkim mngạch mxuất mkhẩu. mMặt mhàng 

mthủy msản mcó mgiá mtrị mgia mtăng mthấp, mnhưng mcó msản mlượng mcao. mNgoài mra, mnhu mcầu mtoàn mcầu 

mđối mvới mmặt mhàng mthủy msản mtương mđối mlớn mvà mđang mgia mtăng mdo mngười mtiêu mdùng mcó mxu 

mhướng mưa mchuộng mcác mloại mđạm mkhông mchứa mchất mbéo, mcũng mnhư mcác msự mgia mtăng mquy  

mđịnh mvề mkỹ mthuật mvà mvệ msinh mdịch mtễ mcủng mcố mniềm mtin mcủa mngười mtiêu mdùng mvề msản 

mphẩm. mDo mđó, mxuất mkhẩu mthủy msản mthường mchiếm mtrọng msố mlớn mtrong mtổng mkim mngạch  

mxuất mkhẩu, mđặc mbiệt mlà mđối mvới mcác mquốc mgia mcó mbờ mbiển mdài, mcó mcơ mhội mtiếp mcận mvới 

mnguồn mkhai mthác mthủy msản. mVì mvậy, mcác mbiện mpháp mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản msẽ mtrực 

mtiếp mgóp mphần mgia mtăng mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu. 

- mThứ mhai, mxuất mkhẩu mthủy msản mgiảm mtỷ mlệ mthất mnghiệp, mxóa mđói mgiảm mnghèo. mCác 

mhoạt mđộng mhỗ mtrợ mxuất mkhẩu mnhư mkhai mthác, mnuôi mtrồng, mchế mbiến mthủy msản mtrực mtiếp mtạo 

mviệc mlàm mcho mngười mlao mđộng, mđặc mbiệt mlà mtại mcác mvùng mven mbiển. mNgoài mra, mtham mgia 

mvào mquá mtrình msản mxuất mthủy msản, mngười mlao mđộng mcũng mcó mcơ mhội mtiếp mcận mvới mcông  

mnghệ mkỹ mthuật mhiện mđại, mrèn mluyện mtác mphong, mkỷ mluật mlao mđộng mvà mtrau mdồi mtay mnghề, mtừ 

mđó mphát mtriển mđược mnăng msuất mlao mđộng. mTừ mđó, mngười mlao mđộng mcó mcơ mhội mvà mkhả mnăng 

mchuyển mdịch mngành mnghề msang mcác mngành mcông mnghiệp mphức mtạp mvà mđòi mhỏi mcao mhơn. 

mHoạt mđộng mxuất mkhẩu mcũng mthúc mđẩy mgiá mtrị mgia mtăng mcho mmặt mhàng mthủy msản, mtăng 

mcường mvà mổn mđịnh mthu mnhập mcho mngười mdân. 

- mThứ mba, mxuất mkhẩu mthủy msản mtăng mcường mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa mdoanh 

mnghiệp. mĐể mđáp mứng mđiều mkiện mvào mthị mtrường mquốc mtế, mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mcần 

mđảm mbảo mcác mquy mđịnh mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mtương mđối mchặt mchẽ, mđặc mbiệt mlà mtại mcác 

mquốc mgia mphát mtriển, mtừ mđó mtạo mđộng mlực mcho mdoanh mnghiệp mkiểm msoát, mcải mthiện mvà mphát 

mtriển mquy mtrình msản mxuất, mvà mchất mlượng msản mphẩm. mTham mgia mvào mthị mtrường mquốc mtế 

mvới msố mlượng mlớn mđối mthủ mcạnh mtranh mcũng mthúc mđẩy mdoanh mnghiệp mnâng mcao mchất mlượng 

msản mphẩm, mđa mdạng mhóa mhoặc mnghiên mcứu mvà mtạo mdựng mđiểm mkhác mbiệt mcho mmặt mhàng. 

mCác myếu mtố mtrên mcấu mthành mnên mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa mdoanh mnghiệp. m 

- mThứ mtư, mxuất mkhẩu mthủy msản mhỗ mtrợ mtăng mcường mhợp mtác mkinh mtế mvới mcác mquốc 

mgia mtrên mthế mgiới. mPhát mtriển mmặt mhàng mthủy msản mcả mvề msố mlượng mvà mchất mlượng mtạo mcơ 

mhội mmở mrộng mthị mtrường mxuất mkhẩu, mtạo mdựng mmối mquan mhệ mthương mmại mvới mcác mquốc  

mgia mtrên mthế mgiới. mMạng mlưới mtrao mđổi mthương mmại mlà mđộng mlực mcho mcác mquốc mgia mđàm 

mphán mvề mhội mnhập mquốc mtế, mgỡ mbỏ mhoặc mgiảm mthiểu mcác mhàng mrào mthuế mquan, mtăng mtính 

mminh mbạch mtrong mcác mquy mđịnh mvề mxuất mnhập mkhẩu, mtừ mđó mhỗ mtrợ mthúc mđẩy mkim mngạch  

mthương mmại. mSự mkết mnối mvề mthương mmại mcũng mđặt mnền mtảng mcho mcác mquốc mgia mtiếp mtục 

mhợp mtác mvề mcác mkhía mcạnh mnhư mchính mtrị, mvăn mhóa, mxã mhội. m m 
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2.1.2. mKhái mquát mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mthương mmại mquốc mtế 

2.1.2.1. mKhái mniệm mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mthương mmại mquốc mtế 

Roberts m(1999) mđịnh mnghĩa mbiện mpháp mkỹ mthuật m(Technical mmeasures) mlà m“tập 

mcon mcủa mcác mquy mđịnh mxã mhội mvà mbao mgồm mcác mbiện mpháp mđảm mbảo mcác mmục mtiêu mvề msức 

mkhỏe, man mtoàn, mchất mlượng mvà mmôi mtrường”. mTheo mđịnh mnghĩa mnày, mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mthực mhiện mcác mchức mnăng mcủa mhàng mrào mkỹ mthuật m(TBT) mvà mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ 

m(SPS). mĐịnh mnghĩa mnày mđược mchấp mnhận mvà msử mdụng mrộng mrãi mtrong mcác mnghiên mcứu mvề 

mkinh mtế mnói mchung mvà mthương mmại mnói mriêng. mBratt m(2017); mOrefice m(2015); mSanteramo 

mvà mLamonaca m(2019); mXiong mvà mBeghin m(2011) mđều msử mdụng mthuật mngữ mbiện mpháp mkỹ 

mthuật m(tehnical mmeasures) mđại mdiện mcho mtập mhợp mcác mquy mđịnh mvề mkỹ mthuật m(TBT) mvà mvệ 

msinh mdịch mtễ m(SPS). 

Theo mTổ mchức mhợp mtác mvà mphát mtriển mkinh mtế m(OECD, m2019) mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật m(Technical mmeasures) mcó mthể mđược mchia mthành mhai mnhóm mchính mlà mcác mbiện mpháp 

mkỹ mthuật, mvà mcác mbiện mpháp mphi mkỹ mthuật. mTrong mđó, mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mbao mgồm 

mcác mquy mđịnh, mtiêu mchuẩn, mvà mchứng mnhận mvề mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS) mvà 

mcác mhàng mrào mkỹ mthuật mTBT. mNgoài mra, mHội mnghị mliên mhợp mquốc mvề mThương mmại mvà mPhát 

mtriển m(Unctad, m2019b) mcũng mphân mloại mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mbao mgồm mcác mhàng mrào 

mTBT, mcác mbiện mpháp mSPS mvà mcác mquy mđịnh mvề mgiám mđịnh mhàng mhóa mtrước mkhi mxếp mhàng  

m(PSI). mBáo mcáo mcủa mNgân mhàng mthế mgiới mcũng mxác mđịnh mphạm mvi mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mbao mgồm mTBT mvà mSPS m(S. mKelleher m& mReyes, m2014). 

Theo m(Luật mquản mlý mngoại mthương, m2017); mthuật mngữ mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mhiểu mlà 

m“các mbiện mpháp máp mdụng mvới mhàng mhóa mxuất mkhẩu, mnhập mkhẩu mtheo mquy mđịnh mcủa mpháp mluật mvề 

mchất mlượng msản mphẩm, mhàng mhóa, mtiêu mchuẩn mvà mquy mchuẩn mkỹ mthuật, man mtoàn mthực mphẩm, mđo 

mlường” mKhái mniệm mnày mxác mđịnh mrõ mphạm mvi mrõ mđối mtượng mquản mlý mliên mquan mđến mtiêu mchuẩn, 

mkỹ mthuật mvà man mtoàn mthực mphẩm mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật, mvà mqua mđó mgián mtiếp mkhẳng mđịnh mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mbao mgồm mquy mđịnh mvề mTBT mvà mSPS. m m 

Với mcơ msở mvững mchắc mlà mđịnh mnghĩa mcủa mcác mnghiên mcứu mvà mtổ mchức mquốc mtế mcũng mnhư 

mquy mđịnh mpháp mluật mViệt mNam, mthuật mngữ mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mluận mán msẽ mđược mhiểu mlà 

mbao mgồm mcác mquy mđịnh mvề mhàng mrào mkỹ mthuật m(TBT m– mtechnical mbarriers mto mtrade), mcũng mnhư 

mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS m- mSanitary mand mPhytosanitary). 

2.1.2.2. mNội mdung mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mthương mmại mquốc mtế 

Biện mpháp mkỹ mthuật mlà mcác mhàng mrào mkỹ mthuật mTBT m– mtechnical mbarriers mto mtrade),  

mvà mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS m- mSanitary mand mPhytosanitary), mvì mvậy mnội mdung 
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mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mthương mmại mquốc mtế mlà mtập mhợp mcủa mnội mdung mvề mTBT mvà 

mSPS. 

Tài mliệu mcủa mASEAN mvà mUNCTAD mthống mnhất mnội mdung mcủa mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mbao mgồm: 

+ mCác mquy mđịnh mvề mủy mthác mvà mgiấy mphép mnhập mkhẩu mliên mquan mđến mhàng mrào mkỹ 

mthuật mthương mmại. mQuy mđịnh mnày myêu mcầu mngười mnhập mkhẩu mcần mphải mxin mphép, mđăng 

mkí, mhoặc mđược msự mcho mphép mcủa mcơ mquan mcó mthẩm mquyền, mtham mgia mvào mhoạt mđộng mnhập 

mkhẩu mcác mmặt mhàng mnhất mđịnh mđảm mbảo mquy mđịnh mvà mquy mtrình mkiểm mtra mkỹ mthuật. 

+ mCác mquy mđịnh mvề mdư mlượng mvà mliều mlượng msử mdụng mhóa mchất. mQuy mđịnh mnày 

mthiết mlập mmức mtối mđa, mhoặc mgiá mtrị mcho mphép mđối mvới mcác mhóa mchất msử mdụng mtrong mquy 

mtrình msản mxuất mnhưng mkhông mthuộc mthành mphần mcủa msản mphẩm. 

+ mCác mquy mđịnh mvề mdán mmác, mkẻ mmã, mký mhiệu mvà mđóng mgói. mQuy mđịnh mnày mquản mlý 

mphương mthức, mmàu, mvà mđộ mlớn mcủa mhình mhoặc mchữ min mtrên mbao mbì, mcũng mnhư myêu mcầu mvề 

mthông mtin mcần mcung mcấp mcho mngười msử mdụng. 

+ mCác myêu mcầu mvề msản mxuất mhoặc mhậu msản mxuất. mQuy mđịnh mnày mđề mra mcác myêu mcầu mđối 

mvới mquy mtrình msản mxuất mcũng mnhư mhậu msản mxuất mcủa mhàng mhóa mnhư mvận mchuyển, mlưu mkho 

mv.v… 

+ mCác myêu mcầu mvề mnhận mdạng mhàng mhóa. mQuy mđịnh mđề mra mcác myêu mcầu mnhằm mxác 

mđịnh mđặc mtính mhàng mhóa, mnhư mnhãn mmác msinh mhọc mhoặc mhữu mcơ. 

+ mCác mquy mđịnh mvề mchất mlượng, mđộ man mtoàn mvà mtính mnăng mcủa msản mphẩm. 

+ mCác mquy mđịnh mvề mđánh mgiá mmức mđộ mđáp mứng mliên mquan mđến mhàng mrào mkỹ mthuật. 

mQuy mđịnh mnày mđưa mra mcác myêu mcầu mnhằm mchứng mnhận msản mphẩm mđã mđáp mứng mhàng mrào 

mkỹ mthuật m– mTBT. 

2.1.2.3. mNguyên mtắc msử mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mthương mmại mquốc mtế 

Mục mtiêu mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mxác mđịnh mrõ mràng mtrong mhiệp mđịnh mTBT 

mvà mSPS mcủa mWTO, mtuy mnhiên mdo mkhông mcó mquy mđịnh mcụ mthể mvề mđiều mkiện máp mdụng mcũng 

mnhư mkhông mcó mhành mlang mpháp mlý mquốc mtế mkiểm msoát, mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mkhả 

mnăng mbị mcác mquốc mgia mlạm mdụng mvới mcác mmục mtiêu mbảo mhộ. mĐể mđảm mbảo mcác mbiện mpháp 

mkỹ mthuật mkhông mtạo mra msự mphân mbiệt mđối mxử mvà mcản mtrở mbất mhợp mlý mcác mdòng mthương mmại 

mquốc mtế, mviệc máp mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mtuân mthủ mcác mnguyên mtắc msau mđây: 

Thứ mnhất, mbiện mpháp mkỹ mthuật mphải mkhông mphân mbiệt mđối mxử mgiữa mhàng mhóa mnhập 

mkhẩu mvà mhàng mhóa mnội mđịa; mcũng mnhư mgiữa mhàng mhóa mnhập mkhẩu mtừ mcác mquốc mgia mkhác mnhau. 
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mHay mnói mcách mkhác, mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mphải mtuân mthủ mnguyên mtắc mtối mhuệ mquốc m(MFN), 

mcũng mnhư mnguyên mtắc mđối mxử mquốc mgia m(National mtreatment) mcủa mWTO. 

Thứ mhai, mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhông mđược mtạo mcản mtrở mkhông mcần mthiết mcho 

mthương mmại mquốc mtế. mcác mvăn mbản mpháp mquy mkỹ mthuật mkhông mđược mhạn mchế mthương mmại 

mquá mmức mcần mthiết mđể mthực mhiện mmột mmục mtiêu mhợp mpháp, mcó mtính mđến mnhững mrủi mro mdo 

mviệc mkhông mthực mhiện mchúng mcó mthể mgây mra m(Khoản m2.2, mhiệp mđịnh mTBT mvà mSPS). 

Thứ mba, mbiện mpháp mkỹ mthuật mnên mđược mhài mhóa mvới mcác mquy mđịnh mvà mtiêu mchuẩn 

mquốc mtế. mBiện mpháp mkỹ mthuật mnên mđược mdựa mtrên mnền mtảng mlà mcác mtiêu mchuẩn mquốc mtế mđã 

mđược mký mkết, mtrừ mkhi mcác mtiêu mchuẩn mquốc mtế mhoặc mcác mphần mcó mliên mquan mđó mbị mvô mhiệu  

mhoặc mkhông mcòn mthích mhợp mđể mthực mhiện mcác mmục mtiêu mhợp mpháp mđang mtheo mđuổi. 

Thứ mtư, mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mcó mtính mminh mbạch. mNội mdung mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcũng mnhư mphạm mvi, mphương mpháp máp mdụng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mphải mđược mcông mkhai mvà 

mcho mphép mcác mđối mtượng mbị mảnh mhưởng mcó mcơ mhội mthảo mluận mvề mcác mquy mđịnh mnày. 

2.1.3. mBiện mpháp mkỹ mthuật mcó mtác mđộng mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

2.1.3.1. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 

a. Khái niệm hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA, n.d.) định nghĩa hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại là các quy định và tiêu chuẩn quản lý việc trao đổi hàng hóa vào thị trường 

Hoa Kỳ. Khái niệm này xác định TBT là các quy định và tiêu chuẩn, tuy nhiên chưa 

làm rõ phạm vi quản lý và ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật. 

Ủy ban châu Âu (European Comission) định nghĩa hàng rào kỹ thuật một cách 

cụ thể hơn là các quy định bắt buộc về kỹ thuật, và các tiêu chuẩn tự nguyện nhằm 

xác định các đặc điểm cần có của hàng hóa, như hình dạng, độ lớn, thiết kế, dán mác, 

ký hiệu, đóng gói, chức năng và hoạt động. 

Theo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hàng rào kỹ thuật – TBT 

là các biện pháp bao gồm quy định về kỹ thuật và các quy trình nhằm đánh giá mức 

độ đáp ứng về các quy định và các tiêu chuẩn, trừ những biện pháp liên quan đến 

SPS. Khái niệm cho thấy, không chỉ các quy định về kỹ thuật mà cả các quy trình và 

phương thức đánh giá mức độ đáp ứng các quy định này cũng có tác động đến doanh 

nghiệp, và đều được coi là các hàng rào kỹ thuật – TBT. 

Luận án sẽ sử dụng định nghĩa hàng rào kỹ thuật (TBT) bao gồm các quy định 

bắt buộc về kỹ thuật, các tiêu chuẩn tự nguyện và các quy trình nhằm đánh giá mức 

độ đáp ứng về các quy định và tiêu chuẩn. 
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b. Mục đích của hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Khoản 2.2 hiệp định TBT của WTO đưa ra mục đích tương tự đối với hàng 

rào kỹ thuật bao gồm việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn vủa con người, động vật, 

thực vật, môi trường, cũng như phòng ngừa các hoạt động không minh bạch của 

doanh nghiệp. Luật quản lý ngoại thương 2017 nêu lên mục tiêu của hàng rào kỹ thuật 

là nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của hàng hóa từ đó bảo vệ sức khỏe con 

người, bảo vệ động vật.  

Ngoài ra, hàng rào kỹ thuật cũng được sử dụng với mục tiêu kiểm soát hoặc cản 

trở dòng nhập khẩu. Các hàng rào TBT ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và 

xuất khẩu, khi các doanh nghiệp phải thay đổi và thích ứng với các quy định và quy 

trình kiểm tra về kỹ thuật. Áp dụng có chủ đích các biện pháp TBT, cho phép các quốc 

gia kiểm soát nguồn và kim ngạch dòng nhập khẩu. Đây là một mục tiêu không chính 

thống, tuy nhiên tương đối phổ biến của các biện pháp kỹ thuật nói chung và hàng rào 

TBT nói riêng. 

c. Một số hàng rào kỹ thuật trong thương mại tác động đến xuất khẩu thủy sản 

Hoạt động sản xuất thủy sản có tính đặc trưng, do đó, để kiểm soát được chất 

lượng sản phẩm thủy sản xuất` khẩu, quy định về hàng rào kỹ thuật cũng mang tính 

điển hình, một số hàng rào kỹ thuật đối với thủy sản cụ thể như sau 

+ Các quy định về giấy phép: Các quy định về giấy phép đưa ra các yêu cầu 

về chứng nhận, giấy phép liên quan đến chất lượng và các yếu tố kỹ thuật đối với sản 

phẩm thủy sản. Giấy phép có thể bao phủ các vấn đề liên quan trực tiếp đến sản phẩm, 

thủy sản xuất khẩu, hoặc đối với quy trình nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo quản. 

Ví dụ, đối với cá sống, một số quốc gia yêu cầu chứng từ về thời gian cách ly theo 

yêu cầu, cũng như giấy phép của cơ quan quản lý dịch bệnh quốc gia nhập khẩu. 

Ngoài ra, một số giấy phép khác như chứng nhận đánh bắt cá bắt cá IUU (illegal, 

unreported and unregulated fishing), hoặc chứng nhận CITES (Convention on 

International trade in endangered species of wild fauna and flora) về bảo vệ động thực 

vật haong dã đang gặp nguy hiểm. 

+ Các quy định về dư lượng và liều lượng hóa chất: các quy định này ở nhóm 

hàng thủy sản đặt ra các quy định về danh sách các hóa chất hoặc dư lượng được cho 

phép trong các yếu tố sản xuất thủy sản bao gồm con giống, thức ăn thủy sản, nguồn 

nước, thủy sản thành phẩm v.v... Ví dụ, liên minh châu Âu – EU đưa ra quy định kỹ 

thuật về tổng hàm lượng Nitro dễ bay hơi (Total volatile nitrogen – TVN) trong thủy 

sản theo quy định số 853/2004 và 2074/2005. 
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+ Các quy định về dãn mác kẻ mã kỹ hiệu: đối với nhóm hàng thủy sản, các quy 

định này đưa ra yêu cầu thông tin trên nhãn mác bao gồm tên loài thủy sản, khu vực 

đánh bắt hoặc nuôi trồng, thời điểm đánh bắt, thu hoạch. Mục tiêu của các quy định 

này nhằm đảm bảo nội dung, và hình thức của thông tin về kỹ thuật được cung cấp cho 

người tiêu dùng. Ví dụ, theo quy định số 853/2004 của liên minh châu Âu yêu cầu các 

sản phẩm thủy sản phải có đầy đủ các thông tin về tên loài thủy sản, địa điểm, phương 

thức và ngày đánh bắt. Úc đưa ra quy định về thông tin dị ứng trên bao bì 

(G/TBT/N/AUS/115), theo đó các nội dung yêu cầu bao gồm các thông tin về dị úng; 

thông báo khuyến cáo (advisory statement); thông báo cảnh bảo (warning statement) 

và các tuyên bố khác của nhà sản xuất. Ngoài ra, các thuật ngữ sử dụng trên bao bì 

cũng cần tuân thủ theo nguyên tắc rõ ràng, và tránh gây nhầm lẫn theo quy chuẩn dãn 

mác dị ứng theo tiếng anh của Úc (Plain Allergen Labeling). 

+ Các yêu cầu về sản xuất và hậu sản xuất: Đối với nhóm hàng thủy sản, các 

quy định này đặc biệt chú trọng vào hoạt động chế biến, đông lạnh sản phẩm. Ngoài 

ra, các vấn đề về lưu kho, vận chuyển các sản phẩm chế biến và đặc biệt là thủy sản 

tươi sống rất được quan tâm. Ví dụ, Nam Phi đưa ra quy chuẩn quốc gia (South 

African National Standard – SANS 2879) về các yêu cầu trong quy trình sản xuất 

thủy sản (G/TBT/ZAF/221) trong đó đưa ra các quy định bắt buộc đối với hoạt động 

đánh bắt, xử lý, chuẩn bị, chế biến, vận chuyển, lưu trữ, ướp lạnh thủy sản. 

+ Các yêu cầu về nhận dạng hàng hóa: Các quy định này thường tập trung vào việc 

minh bạch hóa các thông tin trên sản phẩm để đảm bảo không gây nhầm lẫn cho người 

tiêu dùng. Các quy định này thường yêu cầu  tên gọi trên nhãn mác cần phải chính xác, là 

tên thông dụng thường được dùng trên thị trường hoặc phải tuân thủ theo danh sách tên 

gọi của thị trường nhập khẩu. Ngoài ra, các đặc điểm về thủy sản như tính hữu cơ cũng 

thường được quy định để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ví dụ, Vương quốc Anh 

yêu cầu, tên của sản phẩm thủy sản phải tuân thủ theo tên thương mại trong danh sách 

công bố bởi Bộ Môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn (DEFRA). Nếu không 

được quy định một cách chính thức bởi DEFRA, tên của sản phẩm phải đảm bảo không 

gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Liên minh châu Âu – EU có bộ tiêu chuẩn về dán mác 

hữu cơ để đảm bảo thông tin cho người tiêu dùng 

2.1.3.2. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) 

a. Khái niệm các biện pháp vệ sinh dịch tễ 

Bộ nông nghiệp, thủy sản và lâm sản Úc (Australian Department of 

Agriculture, 2019) định nghĩa SPS là các biện pháp cách ly hoặc an toàn sinh học 
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được sử dụng nhằm bảo vệ con người, động vật, thực vật và sức khỏe khỏi những rủi 

ro liên quan đến sinh vật gây hại hoặc bệnh dịch từ các chất phụ gia, chất độc hoặc 

tạp chất trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Định nghĩa đã đề rõ mục tiêu, phạm 

vi quản lý, và những vấn đề được quan tâm trong các biện pháp SPS. Theo đó, các 

biện pháp SPS hướng tới việc bảo vệ an toàn sức khỏe cho con người, động thực vật 

với phạm vi quản lý và kiểm soát là các mặt hàng về thực phẩm, hoặc thực ăn chăn 

nuôi. 

b. Mục đích của các biện pháp vệ sinh dịch tễ 

Theo phụ lục A của hiệp định về vệ sịnh dịch tễ (WTO) các biện pháp SPS 

hướng tới mục đích sau đây: 

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ động vật hoặc thực vật trong lãnh thổ khỏi 

nguy cơ xâm nhập, xuất hiện hay lan truyền của sâu, bệnh, vật mang bệnh hay vật 

gây bệnh 

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ con người hoặc động vật trong lãnh thổ 

khỏi nguy cơ từ các chất phụ gia thực phẩm, tạp chất, độc chất hoặc vật gây bệnh 

trong thực phẩm, đồ uống hoặc thức ăn gia súc; 

+ Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ con người trong lãnh thổ khỏi nguy cơ từ 

các bệnh do động vật, thực vật hay sản phẩm của chúng đem lại hoặc từ việc xâm 

nhập, xuất hiện hay lan truyền sâu hại 

+ Ngăn chặn hay hạn chế tác hại khác trong lãnh thổ khỏi sự xâm nhập, xuất 

hiện hay lan truyền của sâu hại. 

Ngoài ra, tương đồng với các biện pháp TBT, các biện pháp SPS cũng có thể 

được sử dụng với mục đích kiểm soát, quản lý, thậm chí tạo rào cản đối với kim ngạch 

hoặc nguồn nhập khẩu hàng hóa, thông qua việc gia tăng chi phí sản xuất và xuất 

khẩu của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các quy định này. 

c. Một số biện pháp vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất khẩu thủy sản 

Thuộc nhóm hàng thực phẩm, thủy sản có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, nhóm hàng thủy sản còn được quy định bởi các 

biện pháp vệ sinh dịch tễ nghiêm ngặt để đảm bảo loại bỏ được các yếu tố nguy cơ 

về nhiễm vi khuẩn, tạp chất và những yếu tố vệ sinh khác có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người sử dụng và các sinh vật khác. Để thực hiện được mục tiêu này, các 

biện pháp vệ sinh dịch tễ đưa ra yêu cầu cụ thể cho các công đoạn trong quy trình sản 

xuất, chế biến và vận chuyển thủy sản. Một số quy định như: 
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+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vì lý do vệ sinh 

dịch tễ. Các quy định này hạn chế việc nhập khẩu thủy sản từ những quốc gia hoặc vùng 

thuộc quốc gia có nghi vấn về bệnh dễ dàng lây nhiễm sang người hoặc các loài động 

vật khác như bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng ở tôm, hội chứng hoại từ gan tụy cấp, bệnh 

hoại tử thần kinh ở cá. Ví dụ, liên minh EU hạn chế nhập khẩu động vật thân mềm hai 

mảnh vỏ đông lạnh và chế biến từ Thổ Nhĩ Kì, và tăng cường kiểm tra đối với nhóm 

hàng này ở biên giới để phòng tránh bênh dịch. Liên minh châu Âu cũng cấm các sản 

phẩm thủy sản thuộc họ Tetraodontidae, Molidae, Diotidae vì các độc tố có trong tự nhiên 

của nhóm thủy sản này. Hồng kong đưa ra quy định về cấm nhập khẩu các sản phẩm 

thủy sản từ 10 thành phố Nhật Bản, được thu hoạch, sản xuất, chế biến và đóng gói sau 

ngày 24 tháng 8 năm 2023 do lo ngại các sản phẩm này bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm 

hóa chất từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 

+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về dư lượng và liều lượng hóa chất: Các quy 

định này ở thủy sản đưa ra các yêu cầu nhằm kiểm soát các hợp chất ảnh hưởng đến 

sức khỏe người sử dụng có trong thức ăn chăn nuôi, nguồn nước nuôi trồng, các hóa 

chất chế biến và các loại kháng sinh. Ví dụ, liên minh châu Âu – EU có quy định 

không cho cá ngừ được chế biến sử dụng hợp chất carbon monoxide, do hợp chất 

carbon monoxide có thể làm sai lệch tuổi thật của sản phẩm cá ngừ, từ đó có thể gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Ngoài ra, liên minh châu Âu – EU cũng 

có danh sách các hợp chất được cho phép trong phụ gia, các chất tạo vị, vitamin, 

khoáng chất trong thủy sản. Hoặc, Nhật Bản không cho phép thủy sản được xử lý bởi 

hợp chất 4-hexylresorcinol. 

+ Các quy định vệ sinh dịch tễ về dán nhãn, kẻ mã ký hiệu: các quy định này 

ở thủy sản đưa ra yêu cầu về thông tin có trên dán mác nhằm đảm bảo sức khỏe của 

người tiêu dùng như các nhân tố dị ứng, các nhân tố kích ứng dạ dày, hạn sử dụng 

v.v... Ví dụ, liên minh châu Âu – EU đưa ra quy định SPS liên quan tới thông tin về 

dinh dưỡng và các yếu tố sức khỏe được thể hiện trên nhãn mác, trong đó quy định 

các vấn đề về điều kiện và nguyên tắc truyền tải thông tin cho người tiêu dùng, cũng 

như hàm lượng và nội dung thông tin. 

+ Các quy định về quy trình sản xuất: các quy này ở thủy sản đưa ra yêu cầu 

về quy trình sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn, như quy định về vi sinh trong quá 

trình chế biến, quy định về nhiệt độ và vệ sinh trong chế biến bảo quản, quy định về 

vệ sinh trong vận chuyển. Ví dụ, liên minh châu Âu đưa ra quy định về việc xử lý các 

sản phẩm cá ăn sống theo quy trình cấp đông để loại bỏ giun sán. Liên minh châu Âu 
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cũng đưa ra các quy định về nhiệt độ bắt buộc đối với nhóm thủy sản ướp hoặc đông 

lạnh, cũng như các yêu cầu để tránh hiện tượng gián đoạn trong chuỗi sản xuất hàng 

thủy sản đông lạnh. 

2.1.3.3. Sự khác biệt giữa hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các biện pháp 

vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất khẩu thủy sản 

Thứ nhất, hàng rào kỹ thuật và biện pháp vệ sinh dịch tễ đối với nhóm hàng thủy 

sản có sự khác biệt về mục đích áp dụng. Mặc dù các biện pháp TBT và SPS đều có mục 

đích nhằm bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của con người, bảo vệ đời sống động vật, thực 

vật và bảo vệ môi trường, song mỗi nhóm biện pháp lại có mục đích cụ thể và riêng biệt 

để cùng góp phần đảm bảo mục đích chung. Các biện pháp TBT được sử dụng với mục 

đích nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm, bao bì, quy trình và phương pháp sản xuất, 

quy trình và phương pháp bảo quản, phân phối phải phù hợp những quy định kỹ thuật cụ 

thể để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho con người, bảo vệ sức khỏe và đời sống của 

động/ thực vật, bảo vệ môi trường, tránh hành động gian trá; trong khi đó, các biện pháp 

SPS được sử dụng với mục đích nhằm đảm bảo rằng sản phẩm, bao bì của sản phẩm, 

quy trình sản xuất, bảo quản phân phối phải đáp ứng những quy định cụ thể về vệ sinh, 

dịch tễ, từ đó nhằm ngăn chặn, hạn chế sự thâm nhập và lan truyền của dịch bệnh và đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm thủy sản.  

Thứ hai, các biện pháp TBT và các biện pháp SPS khác biệt về nội dung áp dụng. 

Vì những biện pháp này có khác biệt về mục đích sử dụng nên chúng cũng có sự khác 

biệt về nội dung quy định cụ thể. Nội dung các biện pháp vệ sinh dịch tễ bao gồm các 

quy định cụ thể liên quan đến đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh và dịch tễ, các yêu cầu về 

xử lý hoặc loại bỏ các vật gây hại, gây bệnh trên thủy sản. Trong khi đó, nội dung hàng 

rào kỹ thuật bao gồm các quy định cụ thể liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm 

thủy sản, liên quan đóng gói, ghi nhãn, các quy định về quy trình đánh bắt, nuôi trồng 

thủy sản, chế biến, bảo quản,...  

Thứ ba, hàng rào kỹ thuật và biện pháp vệ sinh dịch tễ tác động đến xuất khẩu 

thủy sản khác nhau về điều kiện áp dụng. Theo Hiệp định SPS, các quốc gia có quyền 

áp dụng các biện pháp SPS khẩn cấp khi xuất hiện hoặc chuẩn bị xuất hiện các vấn 

đề đe dọa đến sức khỏe. Các biện pháp SPS khẩn cấp có thể có hiệu lực ngay lập tức 

mà không cần trải qua thủ tục xin ý kiến theo quy định của WTO. Các biện pháp SPS 

đối với thủy sản có thể bao gồm cấm hoặc tạm thời hạn chế dòng xuất khẩu của một 

nhóm hàng thủy sản nhất định để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh vật và con người 

nội địa. Ngược lại, các biện pháp TBT không có cơ chế này. 



 

 42 

2.2. Tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản 

2.2.1. Khái niệm về gia tăng các biện pháp kỹ thuật và tác động của gia tăng các 

biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

2.2.1.1. Khái niệm gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

Laszlo và Blachfellner (2012) định nghĩa gia tăng là thứ có thể đo lường 

thông qua các đơn vị đại diện cho quy mô hoặc độ lớn, và bao trùm lên định nghĩa 

về độ lớn vật lý, cũng như số lượng. Khái niệm này nhấn mạnh vào tính đo lường 

được của sự gia tăng, cũng như phạm vi bao phủ của gia tăng bao gồm cả phạm trù 

về số lượng và độ lớn. 

Dựa vào khái niệm trên, luận án định nghĩa gia tăng là sự thay đổi có thể đo 

lường về số lượng và cường độ theo chiều hướng lớn hơn. Khái niệm này cho thấy 

yếu tố đo lường được của sự gia tăng, cũng như giới hạn phạm vi của sự gia tăng bao 

gồm số lượng và cường độ. 

Từ các khái niệm nêu trên, gia tăng các biện pháp kỹ thuật trong luận án này 

được hiểu là sự thay đổi có thể đo lường được về số lượng và cường độ theo chiều 

hướng lớn hơn của các quy định về hàng rào kỹ thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh 

dịch tễ (SPS). 

2.2.1.2. Khái niệm tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

Theo Izurieta, Vos, và Desa khái niệm “tác động đến thương mại” nói chung và 

xuất khẩu nói riêng là sự tăng trưởng hoặc sụt giảm về kim ngạch hàng hóa hoặc dịch vụ 

được trao đổi trên thị trường quốc tế. Bản chất của tác động đến thương mại cần dẫn đến 

sự thay đổi tích cực hoặc tiêu cực về mặt lượng của các chỉ số thương mại bao gồm, kim 

ngạch, tốc độ tăng trưởng, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, với mục 

tiêu lượng hóa tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản và các 

công cụ, mô hình sẵn có, luận án sẽ tập trung đánh giá tác động của hiện tượng này đến 

kim ngạch thương mại. 

Từ đó, trong luận án, khái niệm tác động của sự gia tăng các biện pháp kỹ 

thuật đến xuất khẩu thủy sản được hiểu là sự tăng trưởng hoặc sụt giảm về kim ngạch 

xuất khẩu thủy sản dưới tác động trực tiếp của sự thay đổi có thể đo lường được về 

số lượng và cường độ theo chiều hướng lớn hơn của các quy định về hàng rào kỹ 

thuật (TBT) và biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS). Khái niệm trên cho thấy, tác động của 

gia tăng biện pháp kỹ thuật có thể ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực 

đến chỉ số có thể đo lường được của xuất khẩu thủy sản là kim ngạch. 
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2.2.1.3. Phương pháp đo lường gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy 

sản 

Khái niệm về gia tăng biện pháp kỹ thuật cho thấy, sự gia tăng cần được đo 

lường thông qua số lượng và cường độ gia tăng, vì vậy luận án đề xuất bộ chỉ tiêu đo 

lường như sau: 

- Chỉ tiêu về số lượng: 

Số lượng thuần: Số lượng thuần thể hiện số lượng các biện pháp TBT, SPS áp 

dụng lên một mặt hàng trong khoảng thời gian nhất định. Số lượng các biện pháp kỹ 

thuật (TBT và SPS) có thể được xác định thông qua phương pháp kiểm đếm thông 

thường. Theo các cam kết về minh bạch hóa của WTO, các quốc gia thành viên cần 

thông báo biện pháp TBT và SPS được áp dụng. Thông tin này được thu thập, lưu trữ 

và công bố thông qua cổng thông tin về thương mại của WTO (I-TIP) 

Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng thể hiện sự thay đổi trong số lượng các 

biện pháp TBT và SPS trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ tăng trưởng cho thấy 

tốc độ gia tăng các biện pháp kỹ thuật và được tính toán sử dụng công thức 

𝐺 =  
𝑁𝑡 − 𝑁𝑡−1

𝑁𝑡−1

 𝑥 100 

Với G là tốc độ tăng trưởng, Nt thể hiện số lượng biện pháp TBT và SPS trong 

khoảng thời gian t, 

- Chỉ tiêu về cường độ: 

Quan ngại thương mại (Specific trade concerns – STC): Quan ngại thương mại 

là cơ chế của ủy ban TBT và SPS thuộc WTO, cho phép các quốc gia thành viên đưa 

ra sự quan tâm, yêu cầu làm rõ về nội dung, quy trình áp dụng và phương pháp thi 

hành các biện pháp TBT và SPS. Cơ chế này tạo diễn đàn thảo luận cho các quốc gia 

thành viên về vấn đề biện pháp kỹ thuật, giảm thiểu tranh chấp. Với mục tiêu này, 

biện pháp kỹ thuật được quan ngại thường có nội dung và phương pháp áp dụng, thi 

hành phức tạp, chưa rõ ràng, hoặc gây cản trở không cần thiết hoặc bất hợp lý đối với 

thương mại. Do đó, số lượng quan ngại thương mại là thang đo phù hợp cho cường 

độ cản trở thương mại của biện pháp kỹ thuật. Gia tăng trong số lượng quan ngại 

thương mại cho thấy sự gia tăng trong mức độ cản trở, hay cường độ của biện pháp 

kỹ thuật 

Nội dung của các quan ngại thương mại được thu thập, lưu trữ thông qua hệ 

thống văn bản cuộc họp của ủy ban TBT, SPS. Số lượng các quan ngại căn bản được 
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thu thập sử dụng phương pháp kiểm điểm thông qua dữ liệu công bố trên cổng thông 

tin về thương mại của WTO (I-TIP).   

2.2.2. Một số lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất 

khẩu thủy sản 

 Các mô hình lý thuyết là nền tảng cho các nghiên cứu thực nghiệm về tác động 

của gia tăng biện pháp kỹ thuật. Luận án ứng dụng lý thuyết về tác động của gia tăng 

biện pháp kỹ thuật đên xuất khẩu hàng hóa vào nghiên cứu cho nhóm hàng thủy sản. 

Dưới đây, luận án nghiên cứu khung lý thuyết đề xuất bởi Marette và Beghin (2007) 

và Beghin và c.s (2012). Hai khung lý thuyết trên đều phát triển dựa trên nền 

tảng là lý thuyết cân bằng tổng thể (General Equilibrium), tuy nhiên có góc độ 

tiếp cận khác nhau (Marette và Beghin (2007) nghiên cứu dựa trên nguồn cung; 

Beghin và c.s (2012) nghiên cứu dựa trên nhu cầu), do đó tìm ra được các yếu tố 

khác nhau ảnh hưởng đến tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu. Các 

yếu tố này giải thích chiều hướng và cường độ của biện pháp kỹ thuật lên xuất 

khẩu.  

Dựa trên hai lý thuyết trên, luận án đề xuất mô hình tổng quát, kết hợp 

phương pháp tiếp cận của Marette và Beghin (2007) và Beghin và c.s (2012) để 

đưa toàn bộ các yếu giải thích tác động biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu trong 

cùng một mô hình, đồng thời luận án cũng sẽ giới thiệu các yếu tố liên quan đến 

gia tăng biện pháp kỹ thuật vào mô hình, từ đó làm rõ phương diện lý thuyết về 

tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu. Mô hình tổng quát được 

đề xuất dưới đây được kết hợp với mô hình trọng lực trong thương mại quốc tế 

để xây dựng mô hình ước lượng tác động của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu 

thủy sản, cũng như được sử dụng để dự đoán và giải thích kết quả của mô hình 

định lượng. Đồng thời, ngược lại, các kết quả định lượng cũng là minh chứng 

thực nghiệm cho độ tin cậy và tính ứng dụng của lý thuyết tổng quát được luận 

án đề xuất.  

2.2.2.1. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật phát triển dựa trên 

phương trình đường cung 

 Dựa trên phương trình đường cung, Marette và Beghin (2007) đề xuất mô 

hình đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

từ phía nhà cung cấp 

Marette và Beghin đề xuất tham số λ (0 ≤ λ ≤ 1) là khả năng hàng hóa đạt tiêu 

chuẩn, đồng được đo lường bằng nỗ lực của doanh nghiệp để đáp ứng các quy định 

về biện pháp kỹ thuật. Do đó, λ  cũng thể hiện mức độ chặt chẽ của các biện pháp kỹ 
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thuật được áp dụng, do các biện pháp càng được thiết chặt đồng nghĩa với nỡ lực càng 

cao từ phía doanh nghiệp. Từ đó, ta có chi phí thay đổi (variable cost) của doanh 

nghiệp nội địa sẽ có dạng cλ2; và chi phí thay đổi của doanh nghiệp nước ngoài sẽ ở 

dạng γcλ2 với γ thể hiện các yếu tố cấu thành lợi thế xuất khẩu của doanh nghiệp như 

công nghệ, tổ chức, nguồn lực tự nhiên, lợi thế về cơ chế, và thường có giá trị γ < 1 

đối với doanh nghiệp nước ngoài (giả định doanh nghiệp có lợi thế hơn, do đó có chi 

phí thấp hơn). Ngoài ra, cả doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đối mặt với chi phí 

cố định là x2/2. Từ đó, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ có phương trình 

chi phí lần lượt là cλ2xd + xd
2/2 và γcλ2xf + xf

2
/2. 

Phương trình nhu cầu của thị trường nhập khẩu được đơn giản hóa ở dạng 

𝑥(𝑝) = 𝑎 − 𝑝 trong đó a thể hiện độ lớn của thị trường và p thể hiện giá hàng hóa. 

Từ đó, Marette và Beghin đưa ra phương trình thể hiện thiệt hại nếu sử dụng 

hàng hóa x là −[𝑥𝑑(1 − 𝜆𝑑) + 𝑥𝑓(1 − 𝜆𝑓)]𝑘 trong đó 𝑥𝑑 và 𝑥𝑓 lần lượt là lượng hàng 

hóa x được tiêu thụ từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. 1 − 𝜆𝑑 và 1 − 𝜆𝑓 là 

khả năng hàng hóa nội địa cũng như nước ngoài thiếu chất lượng. Tham số k thể hiện 

thiệt hại trên 1 sản phẩm (per-unit damge). 

Lãi bán hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước được thể hiện bằng 

phương trình: 

𝛱𝑑 = 𝑝𝑥𝑑 − 𝐶𝜆2𝑥𝑑 −
𝑥𝑑

2

2
 

𝛱𝑓 = 𝑝𝑥𝑓 − 𝛾𝐶𝜆2𝑥𝑓 −
𝑥𝑓

2

2
 

Tối đa hóa lợi nhuận của nhà sản xuất, ta có phương trình đường cung của nhà 

sản xuất nội địa là 𝑥𝑑 = 𝑝 − 𝐶𝜆2 và của nhà sản xuất nước ngoài là 𝑥𝑓 = 𝑝 − 𝛾𝑐𝜆2. 

Điều kiện cân bằng của thị trường là 𝑥(𝑝) = 𝑥𝑑 + 𝑥𝑓. Từ đó, ta có giá cân bằng là: 

𝑝(𝜆) = (𝑎 + 𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2) ∕ 3 

Số lượng hàng hóa tối ưu của nhà cung cấp trong nước và nước ngoài được 

thể hiện qua phương trình: 

𝑥𝑑 = (
𝑎 − 2𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2

3
) 

𝑥𝑓  =  (
𝑎 + 𝑐𝜆2  −  2𝛾𝑐𝜆2

3
) 
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Có thể thấy, mức cung ứng tối ưu của doanh nghiệp nước ngoài là phương 

trình của mức độ chặt chẽ của biện pháp kỹ thuật λ. Hay, biện pháp kỹ thuật thiết lập 

ở các mức khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến kim ngạch thương mại hàng 

hóa. Cụ thể, nếu λ ở mức: 

λ ≥ √
𝑎

𝑐(2𝛾 − 1)
 

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp nước ngoài xf ≤ 0. Hay, dòng thương 

mại sẽ bị cản trở hoàn toàn và doanh nghiệp nội địa sẽ độc quyền thị trường.  

Tuy nhiên, nếu λ được thiết lập ở mức: 

√
𝑎

𝑐(2𝛾 −1)
 ≤ λ ≤ √

𝑎

𝑐(2 −𝛾)
 

Tổng lượng cung ứng trong nước xd ≤ 0, hay, biện pháp kỹ thuật tạo khó khăn 

cho doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của doanh 

nghiệp nước ngoài. 

Lượng cung ứng trong và ngoài nước sẽ tương đương nhau nếu: 

𝜆 = √𝛾𝑐 − 𝑐 

Thành công của Marette và Beghin 2007 là tạo ra khung lý thuyết đầu tiên giải 

thích cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật lên xuất khẩu, dựa trên mô hình cân 

bằng tổng thể và phương trình sản xuất tuyến tính. Từ đó, Marette và Beghin chứng 

minh rằng, các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và quyết định sản 

xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Các chi phí 

phát sinh nhằm đáp ứng quy định của biện pháp kỹ thuật sàng lọc các doanh nghiệp 

có hiệu quả sản xuất thấp, tạo khoảng trống thị phần và thúc đẩy xuất khẩu đối với 

các doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất cao. Thông qua khung lý thuyết, Marette và 

Beghin 2007 cho thấy các biện pháp kỹ thuật vừa có tác động tích cực, và tiêu cực 

quyết định sản xuất, và kim ngạch xuất khẩu, bác bỏ quan niệm cho rằng, các biện 

pháp kỹ thuật chỉ có tác động cản trở thương mại. 

Tuy nhiên, khung lý thuyết Marette và Beghin 2007 tối giản hóa phương trình 

nhu cầu, và chưa cho thấy sự thay đổi của nhu cầu dưới tác động của biện pháp kỹ thuật. 

Do đó, lượng xuất khẩu cân bằng chưa phản ánh quyết định của doanh nghiệp nhập khẩu 

khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng. Do đó, khung lý thuyết chưa khái quát hóa 

chính xác tác động của biện pháp kỹ thuật lên thương mại.  
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2.2.2.2. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu phát 

triển dựa trên phương trình đường cầu 

Bổ sung cho khung lý thuyết sử dụng đường cung của Marette và Beghin 

(2007), Beghin và c.s., (2012) mở rộng mô hình nhằm bao gồm các thay đổi của 

nhu cầu dưới tác động của biện pháp kỹ thuật.  

Với số lượng nhà sản xuất trong nước và nước ngoài lần lượt là Mo và MF, 

phương trình lợi nhuận của từng doanh nghiệp có dạng: 

𝜋𝑠𝑗 = 𝑃𝑞𝑠𝑗 − 𝑓𝑠𝑞𝑠𝑗 −
1

2
𝑐𝑠𝑞𝑠𝑗

2  với j =(1, . . . . . , 𝑀𝑠); s = (O, F) 

Với 𝑐𝑠, 𝑓𝑠 đại diện chi phí biến đổi. Đường cung của các doanh nghiệp trong 

nước và nước ngoài được thể hiện bởi phương trình: 

𝑝0
𝑆(𝑄0) = 𝑐0𝑄0 ∕ 𝑀0 + 𝑓0 

𝑝𝐹
𝑆(𝑄𝐹) = 𝑐𝐹𝑄𝐹 ∕ 𝑀𝐹 + 𝑓𝐹 

Khung nghiên cứu tiếp tục giả định cO > cF và fO > fF, hay chi phí của doanh 

nghiệp trong nước cao hơn so với doanh nghiệp nước ngoài do thiếu năng lực thích 

ứng và đáp ứng với biện pháp kỹ thuật.  

Nhu cầu của cá nhân trong thị trường được thể hiện bởi hàm lợi ích 

𝑈𝑖(𝑞𝑖 , 𝑤𝑖) = 𝑎𝑞𝑖 − 𝑏𝑞𝑖
2 ∕ 2 −  𝐼(1 − 𝑆)𝑟𝑖(𝑄𝐹 ∕ 𝑄)𝑞𝑖 + 𝑤𝑖 

Với 𝑎𝑞𝑖 − 𝑏𝑞𝑖
2 ∕ 2 là độ thỏa dụng của người tiêu dùng i khi sử dụng lượng 

hàng hóa qi, 𝑤𝑖 đại diện cho giá trị của hàng hóa i. S là biến nhị phân có giá trị bằng 

1 nếu biện pháp kỹ thuật được áp dụng và 0 nếu ngược lại. ri là tham số thể hiện thiệt 

hại trên 1 sản phẩm khi sử dụng mặt hàng nước ngoài, và ảnh hưởng lên 𝑄𝐹 ∕ 𝑄 phần 

hàng hóa trong đó Q =QF + QO. I là biến nhị phân thể hiện nhận thức của người tiêu 

dùng đối với các đặc tính của hàng hóa, nếu người tiêu dùng không có nhận thức, 

hoặc không có thông tin về hàng hóa I = 0, và ngược lại I = 1. Từ đó, ta có phương 

trình tổng của đường cầu thị trường là  

P(Q, I, r) =a – bQ - I(1 – S)r(QF/Q) 

Có thể thấy, nếu I = 0, tác động tiêu cực của hàng hóa không đạt chất lượng sẽ 

có ảnh hưởng đến tổng phúc lợi xã hội, tuy nhiên sẽ không làm thay đổi thường cầu. 

Tuy nhiên, nếu I = 1, thông tin tiêu cực về chất lượng sản phẩm sẽ được người tiêu 

dùng nắm bắt và làm giảm nhu cầu hàng hóa. Khi biện pháp kỹ thuật được áp dụng 

(S = 1), thiệt hại do hàng hóa kém chất lượng sẽ bằng 0, khi này khả năng nắm bắt 

thông tin của người tiêu dùng không còn có ý nghĩa, hay nói cách khác tổng nhu cầu 

thị trường khi I = 0 và I = 1 là tương đương. 
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Thành công của khung lý thuyết Beghin, Disdier, Marette, Vantogeren (2012) 

là đã giải thích được cơ chế tác động của biện pháp kỹ thuật đối với quyết định mua 

của người tiêu dùng. Theo đó, các biện pháp kỹ thuật loại bỏ hàng hóa kém chất lượng 

và thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Ngoài ra, khung lý thuyết cũng đề cập về vấn đề nhận 

thức thông tin (thông tin bất cân xứng), theo đó, nhu cầu nhập khẩu chỉ bị ảnh hưởng 

tiêu cực bởi các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nếu người tiêu dùng nhận thức được 

thông tin về chất lượng của các sản phẩm này.  

Tuy nhiên, khung lý thuyết tối giản hóa đường cung, và không tính đến tác động 

của biện pháp kỹ thuật đến quyết định sản xuất, xuất khẩu, do đó chưa có sự toàn diện 

trong phân tích. Ngoài ra, tuy đã đề xuất vấn đề về nhận thức thông tin, khung lý thuyết 

chưa phân tích vai trò của thông tin trong việc thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu khi hàng hóa 

được cải thiện chất lượng dưới tác động của biện pháp kỹ thuật.  

2.2.2.3. Lý thuyết về tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu tổng 

quát 

 Kết hợp hai mô hình của Marette và Beghin (2007) và Beghin và c.s., (2012), luận 

án đề xuất khung lý thuyết tổng quát hơn, nhằm đánh giá tác động của biện pháp kỹ thuật 

lên cả đường cung và cầu hàng hóa. Dựa trên khung lý thuyết Marette và Beghin 2007, ta 

có phương trình lợi nhuận của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài lần lượt là: 

𝜋𝑑 = 𝑝𝑥𝑑 − 𝐶𝜆2𝑥𝑑 −
𝑥𝑑

2

2
 

𝜋𝑓 = 𝑝𝑥𝑓 = 𝛾𝐶𝜆2𝑥𝑓 +
𝑥𝑓

2

2
 

Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cần cung cấp 

số lượng hàng hóa 𝑥𝑑 = 𝑝 − 𝐶𝜆2 và 𝑥𝑓 = 𝑝 − 𝛾𝐶𝜆2. Từ đó, ta có phương trình thể 

hiện tổng lượng cung của thị trường là 𝑥 = 𝑥𝑑 + 𝑥𝛾 = 2𝑝 − 𝐶𝜆2 − 𝛾𝐶𝜆2. 

Về đường cầu, người tiêu dung không chỉ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu sử dụng 

các sản phẩm kém chất lượng, mà còn đạt được lợi ích nếu các sản phẩm tuân thủ 

theo các biện pháp kỹ thuật được đặt ra. Do đó, phương trình đường cầu có dạng: 

𝑄 = 𝑎 − 𝑝 − 𝐼(1 − 𝜆)𝑟 (
𝑥𝐹

𝑥
) + 𝐼𝜆𝑡 (

𝑥𝐹

𝑥
) 

Với I thể hiện nhận thức của người tiêu dùng đối với mặt hàng, có giá trị bằng 

1 nếu người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về chất lượng sản phẩm và 0 nếu ngược 

lại. t và r lần lượt thể hiện lợi ích và thiệt hại của người tiêu dung trên 1 sản phẩm. 
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Từ đó, −𝐼(1 − 𝜆)𝑟 (
𝑥𝐹

𝑥
) thể hiện thiệt hại có thể xảy ra nếu hàng hóa kém chất lượng 

và 𝐼𝜆𝑡 (
𝑥𝐹

𝑥
) thể hiện lợi ích khi sử dụng các sản phẩm an toàn. 

 Ta có giá cân bằng cung cầu của thị trường có phương trình 

𝑝 =
𝑎 − 𝐼(1 − 𝜆)𝑟 (

𝑥𝐹

𝑥
) + 𝐼𝜆𝑡 (

𝑥𝐹

𝑥
) + 𝑐𝜆2 + 𝛾𝑐𝜆2

3
 

Giá cân bằng sẽ thay đổi nếu các biện pháp kỹ thuật được áp dụng. Cụ thể, nếu 

thị trường không bị kiểm soát bởi các biện pháp kỹ thuật (𝜆 = 0), giá cân bằng và 

đường cung của doanh nghiệp nước ngoài sẽ có dạng. 

𝑝 =  𝑥𝐹 =  
𝑎 + 𝐼𝑟 (

𝑥𝐹

𝑥
)

3
 

Khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng (𝜆 = 1), phương trình giá cân bằng 

có dạng 

𝑝 =
𝑎 + 𝐼𝑡 (

𝑥𝐹

𝑥
) + 𝑐 + 𝑐𝛾

3
 

Phương trình đường cung của doanh nghiệp nước ngoài sẽ có dạng 

𝑥𝐹 =
𝑎 + 𝐼𝑡 (

𝑥𝐹

𝑥
) + 𝑐 + 𝑐𝛾

3
 − 𝛾𝐶 

Sự khác biệt về lượng cung hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài trong hai 

trường hợp là 

𝑥𝐹 =
𝐼𝑡 (

𝑥𝐹

𝑥
) + 𝐶 + 𝛾𝐶

3
− 𝛾𝐶 +

𝐼 (
𝑥𝐹

𝑥
) 𝑟

3
 

𝛥𝑥𝐹 =
𝐼 (

𝑥𝐹

𝑥
) (𝑡 + 𝑟)

3
+ 𝐶 (

1

3
−

2

3
𝛾) 

Ta có thể thấy, sự khác biệt về lượng cung hàng hóa của doanh nghiệp nước 

ngoài khi có và không có ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật là phương trình của nhận 

thức khách hang I và mức độ hiệu quả của doanh nghiệp 𝛾. Ta sẽ có hai trường hợp 

như sau. 

Trường hợp 1: Thông tin của thị trường có sự bất cân xứng (I = 0) 

𝛥𝑥𝐹 =  𝐶 (
1

3
−

2

3
𝛾) 
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Như vậy, khi khách hàng không có thông tin, hoặc không nhận thức về chất 

lượng sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp nước ngoài sẽ ảnh hưởng 

bởi lợi thế tương đối trong sản xuất của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có lợi thế 

trong sản xuất (𝛾 tiệm cận 0), chi phí đáp ứng với các biện pháp kỹ thuật sẽ giảm, 

đồng nghĩa với sự tăng trưởng trong kim ngạch thương mại (𝛥𝑥𝐹 > 0). Trong khi đó, 

các doanh nghiệp không có lợi thế, hoặc thiếu hiệu quả trong sản xuất (𝛾 tiệm cận 1) 

sẽ có sự sụt giảm trong kim ngạch thương mại 𝛥𝑥𝐹 < 0). Hay, khi thị trường có sự 

bất cân xứng về thông tin, mức độ hiệu quả và lợi thế sản xuất của doanh nghiệp nước 

ngoài sẽ quyết định kim ngạch xuất khẩu khi các biện pháp kỹ thuật được áp dụng. 

Trường hợp 2: Thông tin của thị trường có sự cân xứng (I = 1) 

𝛥𝑥𝐹 =
(

𝑥𝐹

𝑥
) (𝑡 + 𝑟)

3
+ 𝐶 (

1

3
−

2

3
𝛾) 

Trong trường hợp này, biến động về kim ngạch 𝛥𝑥𝐹 không chỉ ảnh hưởng bởi 

mức độ hiểu quả trong sản xuất 𝛾 mà còn bị ảnh hưởng bởi tham số về lợi ích và thiệt 

hại t và r.  Trong trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thiếu hiệu quả, 

hay 𝐶 (
1

3
−

2

3
𝛾), tham số lợi ích t đủ lớn, vấn có thể khiến biến động trong kim ngạch 

xuất khẩu lớn hơn 0 (𝛥𝑥𝐹 >  0). Ngược lại, nếu doanh nghiệp có mức độ hiệu quả 

trong sản xuất rất thấp, yếu tố này có thể lấn át các lợi ích đạt được khi sử dụng sản 

phẩm và khiến kim ngạch xuất khẩu sụt giảm (𝛥𝑥𝐹 <  0) 

 Yếu tố gia tăng các biện pháp kỹ thuật trong lý thuyết 

Gia tăng các biện pháp kỹ thuật làm giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp 

(𝛾), và làm tăng tham số về lợi ích (t). Số lượng các biện pháp kỹ thuật lớn hơn, cùng 

với các quy định khắt khe hơn làm giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp, tuy 

nhiên sẽ làm tăng chất lượng của hàng hóa và ảnh hưởng tích cực đến tham số về lợi 

ích (t). Nếu sự gia tăng các biện pháp kỹ thuật quá lớn sẽ đẩy khả năng thích ứng của 

doanh nghiệp (𝛾) xuống rất thấp hay tiệm cận 1, và khiến kim ngạch xuất khẩu sụt 

giảm (𝛥𝑥𝐹 <  0) tương tự trường hợp 2.  

Khung lý thuyết tổng hòa khắc phục được hạn chế của các lý thuyết trước đây 

và mô tả thành công tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật lên nhu cầu nhập khẩu 

và nguồn cung xuất khẩu. Theo đó, biện pháp kỹ thuât sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch 

xuất khẩu theo hai kênh chính. Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng đến 

nguồn cung xuất khẩu thông qua các yêu cầu trực tiếp nhắm tới sản phẩm và quy 

trình sản xuất, các quy định này tạo ra rào cản về khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp (𝛾), tạo điều kiện tăng trưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có khả năng 

thích ứng cao, và ngăn cản các doanh nghiệp có khả năng thích ứng thấp tham gia 

vào thị trường. Thứ hai, gia tăng biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng đến nhu cầu của thị 
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trường nhập khẩu thông qua qua việc đảm bảo hoặc tăng cường chất lượng sản phẩm, 

tuy nhiên việc này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm kém chất lượng, hoặc 

không tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn sẽ làm giảm lượng tiêu thụ hàng hóa. Sự 

kết hợp giữa các nhân tố này khiến cho các biện pháp kỹ thuật có tác động khác nhau 

lên dòng thương mại của các mặt hàng cụ thể. 

Luận án sẽ sử dụng khung lý tổng quát làm nền tảng giải thích, biện luận các 

kết quả ước lượng của mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 
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2.2.3. Các kênh tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy 

sản 

Lý thuyết tổng quát cho thấy mối liên hệ giữa gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản thông qua khả năng thích ứng của doanh nghiệp (tham số (𝛾)), 

Hình 2.1 thể hiện cụ thể cơ chế này, từ đó cho thấy ảnh hưởng của gia tăng biện pháp 

kỹ thuật đến nguồn cung và xuất khẩu thủy sản 

 

Hình 2.1: Mô hình cơ chế tác động và thích ứng với tác động của gia tăng các 

biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

TBT 

• Các quy định về chất lượng sản phẩm 

• Các quy định về quy trình sản xuất 

• Các quy định về kiểm tra đánh giá 

 

SPS 

• Các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm 

• Các quy định về kiểm dịch 

•  Các quy định về kiểm tra đánh giá 

 

Gia tăng các biện pháp kỹ thuật 

• Số lượng các biện pháp TBT 

• Cường độ các biện pháp TBT 

• Số lượng các biện pháp SPS 

• Cường độ các biện pháp SPS 

Các biện pháp kỹ thuật 

Các kênh tác động trực tiếp 

Nguồn cung 

• Gia tăng chi phí sản xuất 

• Gia tăng rào cản đối với khả năng thích 

ứng của doanh nghiệp (𝛾) 

Nguồn cầu 

• Nhu cầu về sản phẩm có chất lượng  

• Nhận thức về sản phẩm có chất lượng 

Đối tượng chịu tác động 

• Quy trình sản xuất, đánh bắt, nuôi trồng  

• Yêu cầu sản phẩm phẩm (chất lượng, vệ sinh 

an toàn sản phẩm, bao bì đống gói) 

• Kết quả kinh doanh 

Chủ thể chịu tác động 

• Các doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng 

• Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 

 

Các biện pháp thích ứng 

Thích 

ứng 
Thúc 

đẩy 
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- Các biện pháp kỹ thuật 

Biện pháp kỹ thuật bao gồm nhóm các quy định về kỹ thuật (TBT) và nhóm 

các quy định về vệ sinh dịch tễ (SPS) được áp dụng bắt buộc lên các doanh nghiệp 

xuất khẩu bởi quốc gia nhập khẩu. Các biện pháp TBT có mục tiêu đảm bảo chất 

lượng của sản phẩm, trong khi các biện pháp SPS có mục tiêu đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm của sản phẩm.  

- Gia tăng biện pháp kỹ thuật 

Gia tăng biện pháp kỹ thuật là sự gia tăng có thể lượng hóa được về số lượng và 

cường độ của các biện pháp TBT và SPS. Gia tăng trong số lượng các biện pháp kỹ thuật 

được đo lường bằng phương pháp kiểm đếm, và gia tăng trong cường độ các biện pháp kỹ 

thuật được đo lường bằng số lượng các quan ngại thương mại (STC). 

- Kênh tác động 

 Gia tăng biện pháp kỹ thuật có tác động đến xuất khẩu thủy sản thông qua 

nguồn cầu và nguồn cung của sản phẩm. Cụ thể: 

 Về nguồn cầu: Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật thúc đẩy chất lượng và 

vệ sinh an toàn của sản phẩm, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm. Thứ hai, gia 

tăng biện pháp kỹ thuật giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm chất 

lượng cao, từ đó nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này. Cả hai vấn 

đề trên đều thúc đẩy xuất khẩu đối với thủy sản chất lượng cao và cản trở xuất khẩu 

đối với thủy sản chất lượng thấp. 

 Về nguồn cung: Thứ nhất, gia tăng biện pháp kỹ thuật gia tăng chi phí sản 

xuất. Sự gia tăng liên tục về số lượng và cường độ biện pháp kỹ thuật bắt buộc doanh 

nghiệp phải thay đổi và nâng cao về quy trình sản xuất, công nghệ, nhân lực, từ đó 

tạo thêm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, làm tăng giá thành sản phẩm và làm giảm 

kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Thứ hai, gia tăng biện pháp kỹ thuật gia tăng rào cản 

đối với khả năng thích ứng của doanh nghiệp (𝛾). Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy 

sản có khả năng thích ứng của doanh nghiệp cao, sẽ đáp ứng được các yêu cầu về kỹ 

thuật, cũng như giảm thiểu được chi phí sản xuất, từ đó tạo ra khả năng cạnh tranh và 

thúc đẩy xuất khẩu. Các doanh nghiệp có khả năng thích ứng thấp sẽ mất khả năng 

thâm nhập thị trường do không đạt yêu cầu về biện pháp kỹ thuật, hoặc thiếu khả 

năng cạnh tranh do chi phí sản xuất cao.  

- Đối tượng chịu tác động 

 Gia tăng biện pháp kỹ thuật thông qua kênh tác động nguồn cung sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất, bao gồm quy trình đánh bắt, nuôi trồng, chế 

biến, quản lý nguồn nguyên liệu; và yêu cầu sản phẩm, bao gồm chất lượng sản phẩm, 

vệ sinh an toàn thủy sản và các yêu cầu về bao bì, đóng gói. 
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- Chủ thể chịu tác động 

Chủ thể chịu tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật trực tiếp quyết định quy 

trình sản xuất và yêu cầu sản phẩm, hay chủ thể chịu tác động của gia tăng biện pháp 

kỹ thuật là các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy sản, 

bao gồm các doanh nghiệp nuôi trồng, đánh bắt và các doanh nghiệp chế biến xuất 

khẩu thủy sản. 

- Các biện pháp thích ứng 

Để xuất khẩu thành công, các doanh nghiệp chịu tác động cần áp dụng các 

biện pháp thích ứng được chia làm hai nhóm chính: 

+ Các biện pháp thích ứng với biện pháp kỹ thuật: Gồm các biện pháp trực 

tiếp hoặc gián tiếp giúp doanh nghiệp đáp ứng được với các yêu cầu cụ thể của biện 

pháp TBT và SPS. 

+ Các biện pháp thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật: gồm các biện pháp 

trực tiếp hoặc gián tiếp giúp doanh nghiệp thích ứng với tốc độ gia tăng trong số 

lượng và cường độ các biện pháp TBT và SPS.   

Các biện pháp thích ứng trực tiếp giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc 

đẩy các tác động tích cực từ cả nguồn cung và nguồn cầu của gia tăng biện pháp kỹ 

thuật.  Các biện pháp kỹ thuật đáp ứng rào cản về khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp, giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp và tạo ra sản phẩm chất lượng cao, 

tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng tại thị trường nhập khẩu.  

2.3. Mô hình đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản 

2.3.1. Xác định mô hình đánh giá 

Luận án sử dụng mô hình trọng lực trong thương mại quốc tế làm nền tảng xây 

dựng mô hình định lượng đánh giá tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản. Mô hình trọng lực (gravity model) là một công cụ hữu ích cho 

việc ước lượng, giải thích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế, 

thường được sử dụng để ước lượng tác động của các yếu tố như hiệp định thương mại 

tự do, biến động tỉ giá hối đoái, liên minh tiền tệ, khoảng cách địa lý, tôn giáo đến 

thương mại (Baldwin & Taglioni, 2006). 

Luận án lựa chọn mô hình trọng lực để đánh giá tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản dựa trên các luận điểm sau đây 
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Thứ nhất, tổng quan nghiên cứu cho thấy mức độ phổ biến của mô hình trọng 

lực trong các nghiên cứu về thương mại. Các nghiên cứu hậu kì (ex-post) trong lĩnh 

vực thương mại hiện nay đều dựa trên nền tảng mô hình trọng lực. 

Thứ hai, dữ liệu yêu cầu cho việc ước lượng mô hình trọng lực, theo thời gian 

và cùng với nỗ lực của các nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế, đã được chuẩn hóa, có 

mức độ tin cậy cao, và dễ dàng tiếp cận. 

Thứ ba, mô hình trọng lực được sử dụng phổ biến và từ đó tạo lập nên một 

quy trình cũng như nguyên tắc quy chuẩn để ước lượng tác động của các yếu tố kinh 

tế lên thương mại quốc tế, nhằm vượt qua các rào cản cố hữu của mô hình, cũng như 

đảm bảo độ tin cậy của kết quả ước lương. 

Thứ tư, trong quá trình lịch sử nghiên cứu, mô hình trọng lực đã được phát 

triển về cơ sở lý thuyết. Từ một mô hình được cho là thiếu nền tảng về lý thuyết, 

mô hình trọng lực đã được bồi đắp trở thành một công cụ có nền móng vững chắc 

dựa trên hàm thỏa dụng có hệ số co giãn đồng nhất (Constant elasticity of 

substitution utility function). 

Các luận điểm trên cho thấy tính phù hợp của mô hình trọng lực trong việc 

đánh giá và lượng hóa tác động lên thương mại nói chung và xuất khẩu nói riêng. 

Tiếp theo, luận án phân tích các lý thuyết liên quan đến mô hình trọng lực, từ đó đề 

xuất dạng thức mô hình trọng lực cụ thể đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ 

thuật đến xuất khẩu thủy sản. 

2.3.2. Lý thuyết về mô hình đánh giá 

2.3.2.1. Mô hình trọng lực truyền thống 

Mô hình trọng lực truyền thống trong thương mại quốc tế cho rằng, dòng 

thương mại giữa hai quốc gia i, j có thể được bởi giải thích bởi phương trình 

Xi,j = 
𝑌𝑖𝐸𝑗

𝑑𝑖𝑗
2  

Với Xij thể hiện khối lượng thương mại hoặc dòng lao động giữa i và j, Yi là 

tổng trị giá hàng hóa sản xuất của i, Ej là tổng nhu cầu của nước j cho hàng hóa hoặc 

lao động, và dij là khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia i và j. Phương trình trọng lực 

cho rằng, kim ngạch thương mại, lao động giữa hai quốc gia i và j sẽ tỉ lệ thuận với 

khả năng sản xuất và lượng nhu cầu của hai quốc gia, nhưng sẽ giảm bớt theo độ lớn 

của khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia. 

Tuy vậy, thương mại giữa hai quốc gia i và j không chỉ bị ảnh ưởng bởi các 

cản trở thương mại song phương, mà còn bị tác động bởi các yếu tố đa phương. Dòng 
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thương mại từ i đến j còn bị ảnh hưởng bởi cản trở thương mại giữa i và các nước 

nhập khẩu khác cũng như cản trở thương mại giữa j và các nước xuất khẩu khác. Để 

tính đến các tác động này, các ước lượng sử dụng mô hình trọng lực truyền thống 

thường bổ sung biến chỉ số cách biệt (remoteness index) được định nghĩa là tổng phân 

số của khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia và khối lượng sản xuất của nước xuất 

khẩu, được thể hiện qua công thức: 

REMi = ∑
𝐷𝑖𝑗

𝑌𝑖
 

Tuy nhiên, chỉ số cách biệt được cho là có những nhược điểm, gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến quá trình ước lượng cũng như nền tảng ý thuyết của mô hình trọng lực. 

Thứ nhất, chỉ số cách biệt chỉ chú trọng vào khoảng cách địa lý mà không tính đến 

các rào cản thương mại quan trọng khác trong việc phân tích. Thứ hai, J. E. Anderson 

& Van Wincoop, (2003) cho rằng công thức của chỉ số REM đi ngược lại với lý thuyết 

căn bản của mô hình trọng lực. Thứ ba, chỉ số cách biệt đặt quá nhiều tỉ trọng vào độ 

lớn của một quốc gia (thường được thể hiện bằng khối lượng sản xuất, tiêu dùng của 

quốc gia), vì vậy, về mặt lý thuyết, chỉ số cách biệt (REM) của một quốc gia rất nhỏ 

(có khối lượng sản xuất hoặc tiêu thụ gần bằng 0) sẽ không được xác định (Head & 

Mayer, 2011) Để làm rõ hơn mức độ phù hợp của chỉ số cách biệt (REM) trong việc 

ước lượng mô hình trọng lực, (J. E. Anderson & Van Wincoop, 2003b) sử dụng ước 

lượng bình phương nhỏ nhất phi tuyến tính để giải thích dòng thương mại quốc tế, từ 

đó bài nghiên cứu kết luận rằng, chỉ số REM không tạo được sự khác biệt nào, cũng 

như không tăng tính hiệu quả hơn cho kết quả ước lượng. 

2.3.2.2. Mô hình trọng lực cấu trúc 

Mô hình trọng lực cấu trúc đề xuất bởi J. E. Anderson (2011) và hiện nay là 

dạng thức mô hình trọng lực chủ đạo, được sử dụng thống nhất trong các nghiên cứu 

liên quan đến thương mại. 

Mô hình trọng lực cấu trúc tính đến môi trường thương mại quốc tế bao gồm 

N quốc gia, mỗi quốc gia sản xuất và xuất khẩu K loại mặt hàng khác nhau, và các 

loại mặt hàng này được phân biệt bởi nguồn gốc xuất xứ của chúng (Armington, 

1969). Mô hình trọng lực cấu trúc được (J. E. Anderson, 2011a) thiết lập dựa trên nền 

tảng của phương trình lợi ích độ co giãn thay thế cố định (Constant Elasticity of 

Substitution utility function – CES utility function) được phát triển bởi Arrow và c.s. 

(1961). Theo phương trình lợi ích CES, sở thích của người tiêu dùng được giả sử là 

cố định cho tất cả các quốc gia, và được thể hiện bằng phương trình sau đây: 
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U = {∑ 𝛼
𝑖

1−𝜎

𝜎 𝑐
𝑖𝑗

𝜎−1

𝜎 }

𝜎

𝜎−1

        (1) 

Với α (α > 0) là tham số chỉ sự sở thích của phương trình CES, cij là lượng tiêu 

dùng của các loại hàng hóa khác nhau từ quốc gia i sang quốc gia j, và σ là độ co giãn thay 

thế của các chủng loại mặt hàng khác nhau, với điều kiện σ > 1, nghĩa là các chủng loại 

mặt hàng này là các mặt hàng thay thế của nhau, kể cả khi các loại mặt hàng này nằm cùng 

chung một nhóm hàng. Theo giả thuyết Armington, sở thích của người tiêu dùng đối với 

cùng một chủng loại mặt hàng đến từ các địa điểm khác nhau là khác nhau, ví dụ xe ô tô 

từ liên minh Châu Âu và xe ô tô từ Hàn Quốc là hai loại mặt hàng thay thế cho nhau, điều 

này là do các loại mặt hàng đến từ các địa điểm khác nhau có tính chất khác nhau và thỏa 

mãn các nhu cầu khác nhau của từng cá thể trong thương mại. Phương trình độ thỏa dụng 

U bị giới hạn bởi phương trình ngân sách (budget constraint): 

Ej = ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗𝑖                   (2) 

Phương trình (2) đưa ra giả sử rằng, tổng chi phí quốc nội của quốc gia j đồng 

nhất với tổng chi phí tiêu dùng của các loại mặt hàng khác nhau (kể cả các loại mặt 

hàng nội địa của nước j) với giá thương mại là pij = pitij được định nghĩa là phép nhân 

của giá giao tại xưởng pi và chi phí thương mại quốc tế tij. Chi phí thương mại quốc 

tế tij được giả sử là bằng sự hao mòn của chính hàng trong quá trình vận chuyển xuyên 

quốc gia từ nước i sang nước j, hay còn thường được gọi là chi phí “tảng băng” 

(iceberg cost). Vì vậy, để có thể vận chuyển được 1 đơn vị hàng hóa nhất định nào đó 

sang quốc gia j, quốc gia i  cần phải chuyển tij ≥ 1 đơn vị hàng, do 1/tij hàng hóa sẽ bị 

hao mòn trong quá trình vận chuyển. Tối đa hóa phương trình lợi ích CES (1) với chế 

ước ngân sách 2 ta được nhu cầu của nước j với mặt hàng của nước i, hay còn được 

thể hiện là dòng thương mại giữa nước j và nước i như sau 

Xij = (
𝛼𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

(1−𝜎)

𝐸𝑗        (3) 

Với Xij là dòng thương mại giữa hai quốc gia i và j , và 𝜌𝑗 được gọi là chỉ số 

giá tiêu dùng CES, và được định nghĩa là 

𝑃𝑗  = [∑ (𝛼𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗)
1−𝜎

𝑖 ]

1

1−𝜎
   (4) 

Phương trình (3) đưa ra các quan hệ căn bản của kinh tế nói chung, và thương 

mại quốc tế nói riêng. Thứ nhất, do Eij và Xij có quan hệ thuận với nhau nên một quốc 

gia lớn, giàu có hơn, sẽ tiêu dùng nhiều hơn các loại sản phẩm, trong đó có các sản 

phẩm được nhập khẩu từ i sang j. Thứ hai, do σ > 1 theo giả định, nên pitij = pij có tỉ 
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lệ nghịch với tổng lượng kim ngạch thương mại giữa quốc gia i và quốc gia j, quan 

hệ này thể hiện rõ ràng “quy luật nhu cầu” khi tổng nhu cầu hàng hóa từ quốc giá i 

của j không chỉ liên quan đến giá tại xưởng pi mà còn liên quan đến chi phí thương 

mại, mà ở đây được đại diện bởi chi phí vận chuyển tij. Thứ ba chỉ số giá tiêu dùng 

CES Pij tỉ lệ thuận với dòng thương mại giữa hai cho thấy ảnh hưởng thay thế của 

hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia khác. Khi giá của hàng hóa của các xuất xứ khác 

(các nhà xuât khẩu khác) giảm sẽ khiến cho nhu cầu tương đối của quốc gia j với 

hàng hóa của quốc gia i giảm xuống, từ đó làm giảm kim ngạch thương mại giữa hai 

quốc gia. Thứ tư, độ co giãn thay thế σ lớn, sẽ phóng đại ảnh hưởng của chỉ số giá 

tiêu dùng Pj, hay nói cách khác, khi người tiêu dùng cảm thấy dễ dàng thay thế các 

mặt hàng có xuất xứ khác nhau, thì hiện tượng chệch hướng thương mại – trade 

diversion sẽ xảy ra với mức độ lớn hơn. 

Điểm cân bằng của thị trường được thể hiện qua phương trình 

Yi = ∑ (
𝛼𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

1−𝜎

𝑗 Ej              (5) 

Phương trình (5) cho thấy rằng, tổng lượng sản xuất quốc nội của i  sẽ bằng tổng 

chi phi phí của các quốc gia nhập khẩu và chính i với các sản phẩm được sản xuất bởi 

i. Hay nói cách khác tổng lượng sản phẩm sản xuất của quốc gia i  sẽ bằng tổng của 

lượng tiêu dùng quốc nội với hàng hóa đó và tổng kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các 

quốc gia khác, hay Yi = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑖 . Từ đó, tổng lượng sản xuất của toàn thế giới sẽ bằng 

tổng lượng sản xuất từ các tất cả các quốc gia, hay Y = ∑ 𝑌𝑖𝑖 . Chia phương trình (5) với 

Y ta được 

Xij = 
𝑌𝑖𝐸𝑗

𝑌
(

𝑡𝑖𝑗

п𝑖𝑃𝑗
)

1−𝜎

      (6) 

Phương trình (6) được gọi là hệ thống trọng lực kết cấu, với п𝑖 và 𝑃𝑗 đại diện 

cho cản trở thương mại đa phương (multilateral resitance terms-MRT). Với 𝑃𝑗  là cản 

trở thương mại đa phương hướng nội và п𝑖 là cản trở thương mại đa phương hướng 

ngoại, được sử dụng để đo lường mức độ dễ dàng của nhà nhập khẩu và xuất khẩu 

trong việc tiếp cận thị trường (Anderson và van Wincoop, 2003) và được định nghĩa 

bởi phương trình 

п𝑖
1−𝜎 = ∑ (

𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

1−𝜎

𝑗

𝐸𝑗

𝑌
 

𝑃𝑖
1−𝜎 = ∑ (

𝑡𝑖𝑗

п𝑖
)

1−𝜎

𝑖

𝑌𝑗

𝑌
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Phương trình (6) được tách biệt thành hai phần chính: YiEj/Y để chỉ độ lớn 

tương đối của hai nền kinh tế trao đổi với nhau trên thị trường thương mại, và 

(tij/(п𝑖𝑃𝑗)1-σ
 để đại diện cho chi phí thương mại quốc tế giữa hai quốc gia, bao gồm 

chi phí vân chuyển từ i sang j (chi phí tảng băng) điều chỉnh bằng rao cản thương mại 

song phương. Bằng việc lấy logarit tự nhiên của hai vế phương trình (6), phương trình 

trọng lực kết cấu trở thành phương trình log tuyến tính sau đây 

Ln Xij,t = lnEj,t + lnYi,t – lnYt + (1 - σ)lntij,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + εij,t      (7) 

Phương trình trọng lực cấu trúc tuyến tính (7) là dạng thức thường được sử 

dụng của mô hình trọng lực để ước lượng tác động của các chính sách hoặc tác động 

khác nhau lên thương mại quốc tế. 

2.3.2.3. Một số vấn đề khi ước lượng mô hình trọng lực cấu trúc 

a. Mô hình hóa rào cản đa phương (MRL) 

Mô hình trọng lực cấu trúc giới nhấn mạnh về rào cản thương mại đa phương 

(п𝑖,𝑡 và 𝑃𝑗,𝑡). Theo J. E. Anderson 2011 thì việc mô hình hóa, và đưa rào cản thương 

mại đa phương vào ước lượng là yếu tố quan trọng quyết định mức độ chính xác của 

kết quả mô hình. 

Hiện nay, một phương pháp phổ biến đại diện đầy đủ và chính xác rào cản thương 

mại đa phương là việc sử dụng tác động cố định có hướng (directional fixed effect) được 

đề xuất bởi Hummels (1999) và Feenstra (2015). Olivero và Yotov (2012a) phát triển 

phương pháp này bằng cách sử dụng tác động cố định có hướng và thời gian (exporter-

time, importer-time fixed effect) cùng với dữ liệu loại bảng (panel data). 

b. Dòng thương mại bằng không 

Đặc điểm nổi bật của dữ liệu thương mại là sự xuất hiện của dữ liệu bằng 

không. Dữ liệu thương mại bằng không có thể là kết quả của các lý do sau đây. Thứ 

nhất, hai quốc gia không có quan hệ trao đổi thương mại với nhau trong một khoảng 

thời gian nhất định. Thứ hai, hai quốc gia có trao đổi buôn bán nhưng có kim ngạch 

thương mại quá nhỏ, nên bị làm tròn thành 0. Thứ ba, hai quốc gia có trao đổi buôn 

bán với nhau, nhưng không được báo cáo hoặc ghi chép lại thành dạng dữ liệu, đây 

thường được gọi là lỗi đo lường (measurement error). Dữ liệu thương mại bằng 0 là 

trở ngại cho mô hình trọng lực cấu trúc dạng log tuyến tính (phương trình (7)). 

Silva và Tenreyro (2006) đề xuất một phương pháp đơn giản và dễ sử dụng để 

giải quyết vấn đề dòng thương mại bằng 0 đó là sử dụng ước lượng giả hợp lý cực 

đại theo phân phối Poisson (Posison Pseudo Maximum Likelihood – PPML). Mô 
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hình PPML được chứng minh là cho ra kết quả nhất quán hơn so với các phương pháp 

khác (HMR, OLS), cũng như PPML cho phép nhà nghiên cứu phân tích các kết quả 

của mô hình trọng lực là độ co giãn. 

c. Phương sai thay đổi trong dữ liệu thương mại (heteroscedasticity) 

Phương sai sai số thay đổi là đặc điểm nội hàm của dữ liệu thương mại, và có 

ảnh hưởng đến tính hiệu quả (efficiency) trong ước lượng. 

Một phương pháp được J. E. Anderson và van Wincoop (2003) sử dụng là điều 

chỉnh kim ngạch thương mại tương quan với độ lớn của các nền kinh tế. Cụ thể, biến 

phụ thuộc đại diện cho dòng thương mại sẽ được tính toán và điều chỉnh theo phương 

trình Xad = Xij/(Ej,tYI,t). Phương pháp này được phát triển dựa trên giả thuyết là phần 

sai số (εij,t) chịu sự ảnh hưởng từ độ lớn của hai nền kinh tế. Tuy nhiên, phương pháp 

trên có các nhược điểm như sau, thứ nhất, giả định rằng phương sai thay đổi được tạo 

ra thuần túy bởi độ lớn của các quốc gia thường không chính xác với các nguồn dữ 

liệu cũng như phân tích thực tế. Thứ hai, phương pháp này không giải quyết được 

vấn đề dữ liệu thương mại bằng 0 được nêu trên. 

Phổ biến hơn hiện nay, các nhà nghiên cứu thường sử dụng ước lượng PPML 

được đề xuất bởi Silva và Tenreyo. Ước lượng PPML không chỉ giải quyết một cách 

hiệu quả vấn đề về phương sai thay đổi, mà đồng thời giải quyết được vấn đề dòng 

thương mại bằng 0 đã được đề cập tại phần trên. 

d. Mô hình hóa chi phí thương mại 

Phương pháp quy chuẩn để mô hình hóa chi phí thương mại hiện nay, là sử 

dụng các chỉ số, biến số có thể quan sát được để đại diện cho chi phí thương mại quốc 

tế. Cụ thể chi phí thương mại quốc tế (1 – σ)lntij,t  được thể hiện. 

(1 – σ)lntij,t  = β1lnDISTij + β2CNTGij + β3LANGij + β4CLNYij + β5RTAij,t + 

β6Tarij,t 

Trong đó, lnDISTij là logarith tự nhiên của khoảng cách song phương giữa hai 

quốc gia i và j, CNTGij là biến giả thể hiện hai quốc gia có biên giới tiếp giáp nhau 

hay không, LANGij và CLNYij là biến giả có giá trị bằng 1 nếu hai quốc gia có chung 

ngôn ngữ, hoặc có mối quan hệ thuộc địa trong quá khứ. RTAij,t và Tarij,t là các biến 

số chỉ chính sách thương mại với RTAsij,t đại diện cho các hiệp định thương mại tự 

do, khu vực mà hai quốc gia ký kết với nhau trong khoảng thời gian t, và Tarij, t đại 

diện cho thuế quan của hai quốc gia trong khoảng thời gian t nhất định và được định 

nghĩa là Tarij, t = ln(1+ TQij,t), với TQij,t là thuế quan áp dụng của nước i lên nước j 

trong khoảng thời gian t. Hơn nữa, do thuế quan hoạt động như một yếu tố chuyển 

dịch giá, vì vậy, hệ số β6 đại diện cho độ co giãn thay thế thương mại, hay β6 = -σ, do 
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vậy, ước lượng của β6 là ước lượng không chệch của độ co giãn thay thế σ (Yotov và 

c.s., 2016a). 

2.3.3. Mô hình đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản 

Dựa trên lý thuyết tổng quát về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu, cũng như lý thuyết về mô hình trọng lực cấu trúc. Luận án đề xuất mô hình 

đánh giá tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu như sau. 

Dựa trên lý thuyết mô hình trong lực, mô hình đánh giá tác động của gia tăng 

biện pháp kỹ thuật có dạng tuyến tính: 

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t + 

(1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡  – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + ε i,j,t 

((1) 

Trong đó εVNj,t là phần sai số; Xi,j;t đại diện cho kim ngach xuất khẩu thủy sản quốc 

gia i sang quốc gia j trong khoảng thời gian t; GDPj,t và GDPi,t đại diện cho GDP của 

quốc gia nhập khẩu j và xuất khẩu i trong khoảng thời gian t, п𝑉𝑁,𝑡 và 𝑃𝑗,𝑡 đại diện cho 

chỉ số cản trở thương mại đa phương của Việt Nam và quốc gia nhập khẩu; ti,j;t đại diện 

cho chi phí xuất khẩu thủy sản từ i sang quốc gia nhập khẩu j và được thể hiện qua 

phương trình: 

(1 − 𝜎)lnt,j,i;t = 𝛽1lnDIST i,j + 𝛽2RTA i,j,t + 𝛽3T i,j,t +𝛽4 TBi,j,t + 𝛽5u i,j,t (2) 

Với DIST i,j,t là khoảng cách địa lý thực tế giữa quốc gia xuất khẩu i và quốc 

gia nhập khẩu j; RTA i,j,t là biến giả thể hiện quan hệ hiệp định thương mại giữa i và 

quốc gia nhập khẩu j; TVNj,t là mức thuế quan nhập khẩu áp dụng mà quốc gia j áp 

dụng lên mặt hàng thủy sản của quốc gia i trong khoảng thời gian t; uVNj, t là vector 

bao gồm các biến giả thể hiện các quan hệ khác giữa quốc gia i và quốc gia nhập khẩu 

j ví dụ như mối quan hệ về ngôn ngữ, biên giới, thuộc địa v.v…  TBVNj,t  là vector đại 

diện cho sự gia tăng biện pháp kỹ thuật và được định nghĩa: 

TB i,j,t = γ1TBN i,j,t + γ2TBG i,j,t + γ3STCj,t        (3) 

Với TBNi,j,t  thể hiện số lượng biện pháp kỹ thuật quốc gia j áp dụng lên thủy 

sản quốc gia i trong thời gian t, TBG i,j,t thể hiện mức tăng trưởng biện pháp kỹ thuật 

quốc gia j áp dụng lên thủy sản Việt Nam trong thời gian t, STC i,j,t thể hiện số lượng 

quan ngại thương mại đối với biện pháp kỹ thuật của quốc gia j trong thời gian t. Biến 

STC i,j,t cũng đồng thời được giới thiệu trong mô hình với vai trò biến điều phối, thể 

hiện ảnh hưởng của cường độ đến tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật trong xuất 

khẩu. Vector thể hiện biện pháp kỹ thuật tính đến vai trò điều phối của STCj,t có dạng 
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TBVNj,t  = γ1TBNVNj,t  + γ2TBGVNj,t  + γ3STCj,t + γ4TBNVNj,t* STCj,t       (4) 

Dựa trên lý thuyết tổng quát về tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu , mô hình (1) được mở rộng để bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến tác động 

của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản. Cụ thể 

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t + (1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡  – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + 

Si,k,t + TBNVNj,t*Si,k,t + ε i,j,t 
(5) 

 

Ln X i,j,t = lnGDPj,t + lnGDPi,t + (1 - σ)lnt i,j,t – (1 – σ)lnп𝑖,𝑗,𝑡  – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + 

Dj,k,t +  TBNVNj,t *Dj,k,t + ε i,j,t 

(6) 

Trong đó Si,k,t và Dj,k,t lần lượt là các biến thể hiện yếu tố từ nguồn cung và 

nguồn cầu có ảnh hưởng đến tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản. Mô hình (5) thể hiện quan hệ điều phối giữa các yếu tố nguồn cung đến tác 

động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản, và mô hình (6) thể hiện 

quan hệ điều phối giữa các yếu tố nguồn cầu đến xuất khẩu thủy sản. 

Quan hệ điều phối của ba mô hình (4), (5), (6) được thể hiện tại hình 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.2: Quan hệ điều phối trong mô hình đánh giá 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Các yếu tố 

nguồn cung 

(Si,k,t) 

Các yếu tố 

nguồn cầu 

(Dj,k,t) 

Điều 

phối 

Điều 

phối 
Điều 

phối 

Quan ngại  

thương mại 

(STCj,t) 

Gia tăng biện pháp kỹ thuật 

TBNVNj,t   

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 

(XVN,j;t) 
Tác động 
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2.3.4. Phương pháp ước lượng mô hình đánh giá tác động của gia tăng biện pháp 

kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản 

2.3.4.1. Uớc lượng giả hợp lý cực đại theo phân phối Poisson (Posison Pseudo 

Maximum Likelihood – PPML) 

PPML được giới thiệu bởi Silva & Tenreyro (2006) cho phép ứng dụng dạng 

thức phân phối Poisson vào ước lượng khả năng cực đại (Maximum likelihood) 

nhưng không yêu cầu dữ liệu cần tuân thủ phân phối Poisson. Ngoài ra, do ước lượng 

theo phương pháp khả năng lớn nhất (Maximum likelihood) nên PPML không cần 

tuân theo các giả định chặt chẽ của ước lượng OLS như phân phối chuẩn, phương sai 

sai số cố định, vv… Với ước lượng PPML, biến phụ thuộc của mô hình trọng lực cấu 

trúc sẽ được biến đổi thành hàm phi log, cụ thể phương trình mô hình trọng lực được 

ước lượng sử dụng PPML sẽ ở dạng: 

XVN,j;t = lnGDPj,t + lnGDPVN,t + 

(1 - σ)lntVN,j;t – (1 – σ)lnп𝑉𝑁,𝑡 – (1 – σ)ln𝑃𝑗,𝑡 + εVNj,t 

(4) 

Sử dụng PPML để ước lượng dữ liệu thương mại sẽ có các lợi ích sau đây. Thứ 

nhất, PPML đưa ra kết quả nhất quán và hiệu quả khi mô hình sử dụng tác động cố 

định (fixed-effect). Thứ hai PPML tự động tính đến các điểm quan sát khi dòng 

thương mại bằng 0, đặc điểm này của PPML cho phép các dữ liệu này được tính đến 

mà không phải loại bỏ hoặc thay thế như trong ước lượng OLS. Vì vậy, cho phép dữ 

liệu thương mại được ước lượng mà không gặp phải vấn đề về chệch trong sự lựa 

chọn (selection bias). Thứ ba, ước lượng PPML cho phép kết quả được ước lượng ở 

dạng độ co giản (phần trăm thay đổi) khiến cho việc nhận định các kết quả nghiên 

cứu trở nên dẽ dàng hơn. Cuối cùng, ước lượng PPML giải quyết triệt để được vấn 

đè về phương sai sai số thay đổi xuất hiện trong dữ liệu thương mại. 

2.3.4.2. Ước lượng tác động điều phối (moderator estimation) 

Mô hình (4), (5), (6) thể hiện quan hệ điều phối sẽ được ước lượng với quy 

trình như sau: 

Bước 1: Mô hình (1) được ước lượng lần lượt cùng các biến STCj,t; Si,k,t; Dj,k,t 

để đánh giá tác động thuần túy của các biến này đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản. 

Nếu tham số của các biến này có ý nghĩa thống kê, tiếp tục tiến hành bước 2. 

Bước 2: Mô hình (4), (5), (6) lần lượt được ước lượng để nghiên cứu vai trò 

điều phối của các biến STCj,t; Si,k,t; Dj,k,t. Vai trò điều phối của các biến này được thể 

hiện thông qua các biến tương tác trong mô hình. 
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2.3.4.3. Ước lượng sử dụng tác động cố định (fixed effects) 

Để đại diện và ước lượng hai biến rào cản đa phương п𝑉𝑁,𝑡và 𝑃𝑗,𝑡 trong mô 

hình, luận án ứng dụng một bộ biến giả đại diện cho tác động cố định của một quốc 

gia trong khoảng thời gian (exporter-time, importer-time fixed effects). Phương 

pháp này được giới thiệu bởi Olivero và Yotov (2012b), và ứng dụng phổ biến trong 

các nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc hiện nay. Ngoài ra, tác động cố 

định cũng sẽ đại diện cho các yếu tố không thể quan sát khác như chính sách, văn 

hóa của quốc gia, tỷ giá hối đoái. 

2.4. Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu 

thủy sản 

2.4.1. Khái niệm về thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản 

Casass và c.s. (2012) đưa ra định nghĩa thích ứng sản phẩm (product 

adaptation) trong bối cảnh thương mại quốc tế là các hoạt động giúp doanh nghiệp 

đưa ra các sản phẩm đáp ứng được các quy định và biện pháp kỹ thuật tại quốc gia 

nhập khẩu, hoặc/và bao gồm văn hóa, sở thích, nhu cầu của người tiêu dùng tại quốc 

gia nhập khẩu vào hàng hóa. Khái niệm trên cho thấy, thích ứng trong bối cảnh thương 

mại quốc tế là hoạt động của doanh nghiệp nhằm thay đổi các yếu tố trực tiếp hoặc 

gián tiếp ảnh hưởng đến sản phẩm đáp ứng và tương thích với các thay đổi về quy 

định hoặc xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng. 

Từ đó, luận án đưa ra khái niệm thích ứng với tác động của gia tăng các biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu là các hoạt động giúp doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm 

đáp ứng được sự gia tăng về số lượng cũng như cường độ của các biện pháp kỹ thuật 

tại quốc gia nhập khẩu. 

2.4.2. Vai trò của việc thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ 

thuật đến xuất khẩu thủy sản 

Thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật có vai trò quan 

trọng trong việc đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, cũng như thúc đẩy 

khả năng phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Cụ thể: 

- Thứ nhất, thích ứng với tác động của gia tăng các biện pháp kỹ thuật đến 

xuất khẩu thủy sản đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các mặt hàng không đáp ứng được quy định về biện pháp kỹ thuật sẽ bị từ chối bởi 

quốc gia nhập khẩu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp. 
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Vì mvậy, mcác mdoanh mnghiệp mcần mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật, 

mđể mđảm mbảo msự mổn mđịnh mcủa mdòng mxuất mkhẩu mcũng mnhư mtình mhình mtài mchính mcủa mdoanh 

mnghiệp. 

- mThứ mhai, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu mthủy msản mđem mlại mlợi mnhuận mthặng mdư mcho mcông mty. mThay  mđổi mthường mxuyên  

mvà mkịp mthời mvề mchất mlượng msản mphẩm mnhằm mđáp mứng mvới mcác mquy  mđịnh mvề mbiện mpháp  

mkỹ mthuật mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu mcho mphép mdoanh mnghiệp mthu mhút mngười mtiêu mdùng, 

mcũng mnhư mtăng mgiá mtrị mcủa msản mphẩm, mtừ mđó mtạo mra mgiá mtrị mthặng mdư mlớn mhơn mcho mhoạt 

mđộng mxuất mkhẩu mcủa mdoanh mnghiệp. 

- mThứ mba, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mgiảm mthiểu mchi mphí mcho mdoanh mnghiệp. mThích mứng mvới mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mgiảm mthiểu mnguy mcơ mcác mmặt mhàng mxuất mkhẩu mcủa mdoanh mnghiệp mbị mtừ mchối 

mnhập mkhẩu, mtrả mlại, mtiêu mhủy mdo mkhông mđảm mbảo mcác myêu mcầu mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mtừ mđó 

mtránh mcho mdoanh mnghiêp mcác mchi mphí mphát msinh mtrong mtác mnghiệp mxuất mnhập mkhẩu. 

- mThứ mtư, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mthúc mđẩy mđổi mmới msáng mtạo mtrong mdoanh mnghiệp. mCác mhoạt mđộng mthích 

mứng mvới mgia mtăng mvề msố mlượng mvà mcường mđộ mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật myêu mcầu mcác mdoanh 

mnghiệp mphát mtriển mcác mphương mthức, mgiải mpháp mvà mcông mnghệ mmang mtính mđột mphá, mnhằm 

mgiải mquyết mcác mvướng mmắc mtrong mhoạt mđộng mthay mđổi, mnâng mcao, mđảm mbảo mchất mlượng 

msản mphẩm. mCác mhoạt mđộng mnày mthúc mđẩy mkhả mnăng mđổi mmới msáng mtạo mcủa mdoanh mnghiệp. 

- mThứ mnăm, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu mthủy msản mthúc mđẩy mnăng mlực mcạnh mtranh mdoanh mnghiệp. mThích mứng mthành 

mcông mvới mcác mquy mđịnh mvề mkỹ mthuật mvà mvệ msinh mdịch mtễ msẽ mnâng mcao mchất mlượng msản 

mphẩm, mnăng mlực msản  mxuất, mtrình mđộ mchuyên  mmôn, mquản mlý; mnăng mlực mứng mdụng mcông  

mnghệ mcủa mdoanh mnghiệp. mCác myếu  mtố  mtrên mcấu mthành mnăng mlực mcạnh mtranh mcho mdoanh  

mnghiệp mtrên mthị mtrường mthương mmại mquốc mtế. 

- mThứ msáu, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mđảm mbảo mtính mbền mvững mtrong msự mphát mtriển mcủa mdoanh mnghiệp. mXu 

mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mlà mxu mhướng mtất myếu, mđang mxảy mra mvà msẽ mcòn mtiếp mtục 

mtrong mtương mlai. mVì mvậy, mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mkhông mchỉ mgiúp msản mphẩm mcủa mdoanh mnghiệp mđáp mứng mđược 

mcác mtiêu mchuẩn mhiện mnay, mmà mcòn mcung mcấp mkinh mnghiệm mcho mdoanh mnghiệp mkhi mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mtiếp mtục mgia mtăng mtrong mtương mlai. mĐiều mnày mgiúp mdoanh mnghiệp 
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mđảm mbảo mđược msự mổn mđịnh mcủa mhoạt mđộng mkinh mdoanh mcũng mnhư mtính mbền mvững mtrong msự 

mphát mtriển. 

2.4.3. mMối mliên mhệ mgiữa mcác mchủ mthể mtham mgia mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng 

mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

Thích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần msự mphối mhợp 

mcủa mcác mchủ mthể mkinh mtế mvà mkinh mdoanh mkhác mnhau, mtrong mđó mcó mcác mchủ mthể mtrực mtiếp 

mthích mứng mvà mcác mchủ mthể mhỗ mtrợ mthích mứng. 

- Các mchủ mthể mthích mứng mchính 

Đối mvới mmặt mhàng mthủy msản, mcác mchủ mthể mtrực mtiếp mbị mảnh mhưởng mbởi mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mcần mthích mứng mbao mgồm. 

 Thứ mnhất, mcác mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng mđánh mbắt mthủy msản mtrực mtiếp mbị mảnh mhưởng 

mbởi mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. mCác mquy mđịnh mvề mquy mtrình mnuôi mtrồng, mđánh mbắt mvà 

mchất mlượng, mđặc mtính msản mphẩm mthủy msản myêu mcầu mdoanh mnghiệp mtrực mtiếp mcó msự mthay mđổi mvề 

mcơ mcấu mvà mphương mpháp msản mxuất. mDo mđó, msự mtăng mtrưởng mtrong msố mlượng mvà mcường mđộ mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrực mtiếp mảnh mhưởng mđến mcác mdoanh mnghiệp mđánh mbắt mnuôi mtrồng, myêu 

mcầu mcác mdoanh mnghiệp mphải mtăng mcường mkhả mnăng mthích mứng mvới msự mthay mđổi mtrong mquy 

mđịnh mkỹ mthuật. 

 Thứ mhai, mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến, mxuất mkhẩu mthủy msản mtrực mtiếp mđối mmặt mvới 

mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu. mCác mdoanh mnghiệp mchế mbiến, mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcần mthay mđổi msản mphẩm mtheo mquy mđịnh mkỹ mthuật mcủa mnước mnhập mkhẩu. 

mCác mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng, mđánh mbắt mđóng mvai mtrò mhỗ mtrợ mcác mdoanh mnghiệp mchế  

mbiến mxuất mkhẩu mhoàn mthành mmục mtiêu mnày. 

- Các mchủ mthể mhỗ mtrợ mthích mứng 

Thứ mnhất, mcác mdoanh mnghiệp mcung mứng mcác msản mphẩm mvà mdịch mvụ mphụ mtrợ mcho 

mngành mthủy msản mnhư, mcác mdoanh mnghiệp mđóng mtàu, mthú mý, mthức măn mchăn mnuôi mhỗ mtrợ mcác  

mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng mvà mđánh mbắt mthủy msản mđáp mứng mđược mcác myêu mcầu mvề mkỹ mthuật 

mcủa mnước mnhập mkhẩu mthông mqua mviệc mcung mcấp mcác mcông mcụ msản mxuất mphù mhợp. 

Thứ mhai, mcác mhiệp mhội mtrong mngành mhàng mthủy msản mđóng mvai mtrò mcung mcấp mthông 

mtin mliên mquan mđến mbiện mpháp mkỹ mthuật, mchia msẻ mcác mphương mthức msản, mchế mbiến mvà mbảo 

mquản mmới, mgiúp mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến mxuất mkhẩu, mvà mđánh mbắt mnuôi mtrồng mthủy 

msản mthích mứng mvới mcác mbiến mđổi mtrong mquy mđịnh mkỹ mthuật. 
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Hình m2.3: mMối mliên mhệ mgiữa mcác mchủ mthể mtham mgia mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa m 

gia mtăng mcác mbiện mpháp mkĩ mthuật 

(Nguồn: mTổng mhợp mcủa mtác mgiả) 

Thứ mba, mnhà mnước mđề mra mcác mchính msách mvới mmục mtiêu mtạo mmôi mtrường mphù mhợp 

mvà mthuận mlợi mgiúp mdoanh mnghiệp mthủy msản mcó mcơ mhội mthích mứng mdễ mdàng mhơn mvới mquy 

mđịnh mvề mkỹ mthuật mcủa mnước mnhập mkhẩu. mĐồng mthời, mcác mcơ mquan mcấp mtỉnh, mhuyện mtrực 

mtiếp mthực mhiện mcác mchính msách mnày mđến mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mtại mkhu mvực. 

2.4.4. mNội mdung mđể mdoanh mnghiệp mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

Với mkhái mniệm mvề mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật  

mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mđược mnêu mtrên, mcó mthể mthấy mhoạt mđộng mthích mứng myêu mcầu 

mdoanh mnghiệp mcần mnâng mcao, mkiểm msoát mchất mlượng msản mphẩm mđể mphù mhợp mvới mcác mquy 

mđịnh mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu. mĐể mlàm mđược mviệc mnày, mcác mdoanh mnghiệp mcần mnâng mcao 

mvà mkiểm msoát mcác myếu mtố mtrực mtiếp mhoặc mgián mtiếp mảnh mhưởng mđến mquy mtrình msản mxuất.  

mPhần mtiếp mtheo msẽ mđưa mra mlý mthuyết mvề mnội mdung mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mbiện mpháp 

Các biện pháp kỹ thuật đối 

với hàng thủy sản của nước 

nhập khẩu 

Doanh nghiệp chế biến 

xuất khẩu thủy sản 

Cơ quan nhà nước 
Doanh nghiệp nuôi trồng 

đánh bắt thủy sản 
Hiệp hội ngành hàng 

Các doanh nghiệp phụ 

trợ (thú y, thức ăn chăn 

nuôi) 
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mkỹ mthuật mđối mvới mmặt mhàng mthủy msản, mbao mgồm mcác mvấn mđề mvề mkhái mniệm, mvai mtrò mvà mnội 

mdung mchủ myếu mcủa mcác mbiện mpháp mthích mứng mcụ mthể. 

2.4.4.1. mNâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ  

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

- Khái mniệm 

Nâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất  mkhẩu mthủy msản mlà  mhoạt mđộng mtạo mdựng mvà mphát mtriển msự mhiểu mbiết mvà  

mnhận mthức mcủa mcác mchủ mthể mtham mgia msản mxuất, mgồm mngười mlao mđộng, mcán mbộ mquản mlý, 

mđối mvới mgia  mtăng mbiện  mpháp mkỹ mthuật mcũng  mnhư mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp  

mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu  mthủy msản. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Vai mtrò mcủa mhoạt mđộng mđào mtạo mvà mnâng mcao mnhận mthức mcủa mcán mbộ mquản mlý mvà 

mngười mlao mđộng, mnhằm mtạo mra msự mthống mnhất mvà mđồng mbộ mtrong mquá mtrình msản mxuất, mcũng 

mnhư mđảm mbảo mngười mlao mđộng mchủ mđộng mvà mnghiêm mtúc mthực mhiện mcác mbiện mpháp mnhằm  

mđể mđáp mứng mvới mquy mđịnh mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu. 

- Nội mdung mnâng mcao mnhận mthức mcho mcán mbộ mvà mngười mlao mđộng mcủa mdoanh mnghiệp 

+ mVề mchất mlượng msản mphẩm: mDoanh mnghiệp mcần mphổ mbiến mcác myêu mcầu mvề mchất  

mlượng mđược mquy mđịnh mcho mcán mbộ mquản mlý mvà mlao mđộng. 

+ mVề mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm: mCán mbộ mquản mlý mvà mngười mlao mđộng mcần mnắm 

mđược mcác myêu mcầu mvề mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm, mcũng mnhư mphương mpháp mvà mnguyên 

mtắc mđảm mbảo man mtoàn mthực mphẩm. 

+ mVề mkiểm mdịch: mNội mdung mvề mphương mpháp, myêu mcầu mkiểm mdịch mvà mđảm mbảo man 

mtoàn mdịch mbệnh. 

+ mVề mmôi mtrường: mnội mdung mvề mviệc mđảm mbảo mcác mhoạt mđộng msản mxuất mkhông 

mtrực mtiếp mhoặc mgián mtiếp mảnh mhưởng mđến mmôi mtrường mvà mhệ msinh mthái. 

+ mVề mbao mbì, mđóng mgói mvà mghi mnhãn: mnội mdung mvề mcác mquy mđịnh mkỹ mthuật mlên mquan 

mđến mbao mbì, mđóng mgói mvà mghi mnhãn. 

+ mVề mquy mtrình mvà mphương mpháp mkiểm mtra, mđánh mgiá mmức mđộ mphù mhợp: 

- Các mhình mthức mnâng mcao mnhận mthức mcho mcán mbộ mvà mngười mlao mđộng mcủa mdoanh 

mnghiệp. 
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+ mThông mqua mcác mlớp mbồi mdưỡng mnghiệp mvụ: mmở mcác mlớp mbồi mdưỡng mvới mcác 

mchuyên mgia mvề mlĩnh mvực, mcung mcấp mcác mthông mtin mchính mthông mvà mnâng mcao mcho mcán mbộ 

mquản mlý mvà mngười mlao mđộng. 

+ mThông mqua mcác mtài mliệu mhướng mdẫn: mcác mtài mliệu mhướng mdẫn mcho mphép msự mtiếp 

mcận mthường mxuyên mvới mthông mtin mcần mthiết, mđồng mthời mtạo mra mnguồn mdẫn mchiếu mcho mcác 

mhoạt mđộng mcủa mdoanh mnghiệp. 

+ mThông mqua msinh mhoạt mcủa mcác mtổ, mnhóm mlàm mviệc: mnội mbố mcán mbộ mvà mlao mđộng 

mtrong mdoanh mnghiệp mcó mthể mtrao mđổi mcác mthông mtin mvà mkiến mthức mthực mtế, mgắn mliền mvới 

mhoạt mđộng msản mxuất mcủa mdoanh mnghiệp. 

+ mThông mqua mthực mtế mcác mlô mhàng mkhông mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật: mthông 

mqua mcác mlô mhàng mkhông mđạt mtiêu mchuẩn, mquy mđịnh mvề mkỹ mthuật, mcán mbộ mvà mngười mlao 

mđộng mtrực mtiếp mrút mkinh mnghiệm, mtạo mdựng mcác mquy mchuẩn msản mxuất mmới mthích mứng mtốt 

mhơn mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

2.4.4.2. mCập mnhật mthông mtin mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

- Khái mniệm 

Hoạt mđộng mcập mnhật mthông mtin mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mlà mkhi mdoanh mnghiệp 

mchủ mđộng mhoặc mthụ mđộng mtiếp mthu mcác mthông mtin mliên mquan mtới mnội mdung, mhoặc mcác 

mnghiên mcứu mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Hoạt mđộng mcập mnhật mthông mtin mcó mvai mtrò msau mđây. mThứ mnhất, mgiúp mdoanh mnghiệp 

mcó mthông mtin mkịp mthời mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mtừ mđó mmau mchóng mcó mphương mán mthích 

mứng, mhoặc mkhiếu mnại mđối mvới mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mmới. mThứ mhai, mgiúp mdoanh mnghiệp 

mcó mgóc mnhìn mtoàn mdiện, mđa mchiều mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mtừ mđó mcó msự mđiều mchỉnh mcác mnỗ 

mlực mthích mứng mphù mhợp. 

- mCác mhình mthức mcập mnhật mthông mtin 

+ mTừ mcác mtổ mchức mquốc mtế: mCác mtổ mchức mquốc mtế mnhư mWTO, mLiên mhiệp mquốc, 

mPhòng mcông mnghiệp mvà mthương mmại mquốc mtế m(ICC) mđều mthu mthập mvà mcông mbố mcác mthông 

mtin mliên mquan mđến mbiện mpháp mphi mthuế mnói mchung mvà mbiện mpháp mkỹ mthuật mnói mriêng. mĐặc 

mbiệt, mWTO, mUN mvà mICC mkết mhợp mvà mtạo mmột mnền mtảng mriêng mbiệt mhỗ mtrợ mcho mviệc mlưu 

mtrưc mvà mkhia mthác mcác mthông mtin mliên mquan mđến mbiện mpháp mTBT mvà mSPS. 

+ mTừ mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước mvà mhiệp mhội: mCác mcơ mquan mquản mlý mhà mnước 

mnhư mBộ mcông mthương, mvăn mphòng mTBT mtrực mthuộc mBộ mKhoa mHọc mCông mNghệ, mvăn 
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mphòng mSPS mtrực mthuộc mBộ mNông mnghiệp mvà mphát mtriển mnông mthôn mcó mvai mtrò mquản mlý 

mcũng mnhư mtiếp mnhận mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mcác mquốc mgia mđối mtác mcủa mViệt 

mNam. mNgoài mra, mcác mhiệp mhội mngành mnghề mcũng mthường mxuyên mtiếp mcận mvới mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcụ mthể mcho mmột mnhóm mhàng mnhất mđịnh. 

+ mTừ mcác mấn mphẩm, mphương mtiện mthông mtin mđại mchúng mvà mcác mnền mtảng mtrực 

mtuyến: mẤn mphẩm mtừ mhội mthảo, mtọa mđàm, mcác mkênh mtruyền mthông mchính mthống mnhư mbáo 

mđài, mhoặc mcác mwebsite, mbáo mđiện mtử mđưa mthông mtin mtương mđối mchính mxác mvà mnhanh mchóng 

mliên mquan mđến mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

+ mTừ mđối mtác: mCác mdoanh mnghiệp mcó mthể mthu mthập mthông mtin, mhọc mhỏi mkinh mnghiệm 

mtừ mchính mđối mtác mnhập mkhẩu. 

+ mMột msố mnguồn mtin mkhác. 

2.4.4.3. mÁp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm 

- Khái mniệm 

Hệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mlà mcác mhệ mhệ mthống 

mđược mphát mtriển mbởi mcác mtổ mchức mquốc mtế mhoặc mtrong mnước, mđưa mra mcác mquy mchuẩn mvề 

mquá mtrình msản mxuất mđể mhỗ mtrợ mdoanh mnghiệp mkiểm msoát mcác mvấn mđề mliên mquan mđến mchất 

mlượng mvà man mtoàn, mvệ msinh mcủa msản mphẩm. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Vai mtrò mcủa mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mbảo 

mgồm. mThứ mnhất, mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mmột msố mquốc mgia myêu mcầu msản mphẩm mphải mcó mcác 

mchứng mnhận mthực mhành mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm, mdo mđó 

mviệc máp mdụng mcác mhệ mthống mnày mtrực mtiếp mđảm mbảo msản mphẩm mđáp mứng mđược mbiện mpháp mkỹ 

mthuật. mThứ mhai, mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng, mvệ msinh man mtoàn mcho mphép mdoanh mnghiệp 

mkiểm msoát msản mphẩm mbền mvững, mcũng mnhư mđưa mra mphương mhướng mvà mtạo msự mlinh mhoạt mcho 

mdoanh mnghiệp mkhi mđáp mứng mvới mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mmới. 

- Các mhệ mthống mquản mlý mcần máp mdụng 

+ mHệ mthống mquản mlý mchất mlượng mtheo mISO m9001: mISO m9001 mđưa mra mcác mtiêu mchí mquản mlý 

mchất mlượng mcho mcác mdoanh mnghiệp mvà mtổ mchức. mTiêu mchuẩn mISO m9001 mdựa mtrên mnguyên mtắc 

mPDCA m(Plan, mDo, mCheck, mAct) mvà mđề mxuất mcác mnguyên mtắc, myêu mcầu mvề mbối mcảnh mtổ mchức, 

mlãnh mđạo, mhoạch mđịnh, mhỗ mtrợ, mthực mhiện, mđánh mgiá mkết mquả mthực mhiện mvà mcải mtiến. 
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+ mHệ mthống mquản mlý mmôi mtrường mtheo mISO m14001: mISO m14001 mlà mtiêu mchuẩn 

mquốc mtế mvới mmục mtiêu mđề mra mkhung mchuẩn mgiúp mđịnh mhướng mdoanh mnghiệp mtổ mchức mvà 

mquản mlý mcác mvấn mđề mliên mquan mtới mmôi mtrường mtrong mquá mtrình msản mxuất mvà mkinh mdoanh. 

+ mHệ mthống mquản mlý mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mISO m22000: mISO m22000 mlà mtiêu 

mchuẩn mquốc mtế mvới mmục mtiêu mchỉ mra mphương mthức mtổ mchức, mdoanh mnghiệp mcó mthể mkiểm msoát 

mcác myếu mtố mrủi mro mvà mđảm mbảo msự man mtoàn mcủa mthực mphẩm. mĐể mgiảm msự mtrồng mchéo mvới mcác 

mtiêu mchuẩn man mtoàn mthực mphẩm mtrên mthế mgiới, mISO m22000 mtích mhợp mcác mnguyên mtắc mcủa mhệ 

mthống mPhân mtích mmối mnguy mvà mkiểm msoát mtới mhạn m– mHACCP mđược mđề mxuất mbới mủy mban 

mCodex mAlimentarius. 

+ mHệ mthống mHACCP mCODEX: mHệ mthống mphân mtích mmối mnguy mvà mkiểm msoát  

mđiểm mtới mhạn m– mHazard mAnalysis mand mCritical mControl mPoint mSystem m(HACCP) mlà mhệ 

mthóng mxác mđịnh, mđánh mgiá mvà mkiểm msoát mcác mmối mnguy mnhằm mđảm mbảo man mtoàn mvệ msinh 

mthực mphẩm. mTuy mnhiên, mhiện mnay mHACCP mcòn mmở mrộng msang mcác mvấn mđề mnhư mdược  

mphẩm mmỹ mphẩm. mHACCP mphù mhợp mvới mviệc mthực mhiện mcác mhệ mthống mquản mlý mchất 

mlượng mnhư mISO m9100; mISO m22000. 

+ mThực mhành msản mxuất mtốt m– mGood mManufacturing mPractice m(GMP): mQuy mtắc 

mthực mhành msản mxuất mtốt mđược mphổ mbiến mbởi mCục mquản mlý mthực mphẩm, mdược mphẩm mHoa 

mKỳ m(US mFDA) myêu mcầu mcác mdoanh mnghiệp mchế mtạo, mchế mbiến, mđóng mgói mdược mphẩm, 

mdụng mcụ my mtế, mthực mphẩm mtối mthiểu mhoặc mloại mbỏ mcác mnguy mcơ mnhiễm mkhuẩn, msai msót 

mtrong mquá mtrình msản mxuất mnhằm mđảm mbảo mngười mtiêu mdùng mkhông mmua mphải mhàng mhóa 

mkhông mhiệu mquả mhoặc mnguy mhiểm. 

+ mCác mhệ mthống mquản mlý: mCác mdoanh mnghiệp mcó mthể máp mdụng mbổ msung mcác mtiêu 

mchuẩn mquản mlý mchất mlượng mnhư mGLOBAL mGAP, mVIETGAP, mHALAL, mISO m31000. 

2.4.4.4. mThực mhiện mliên mkết mchuỗi 

- Khái mniệm 

Liên mkết mchuỗi mgiá mtrị mtrong msản mxuất mlà mhình mthức mliên mkết mtrong msản mxuất mnông  

mnghiệp mtheo mchuỗi mkhép mkín, mdoanh mnghiệp mtự mchủ mtừ mthu mmua mnguyên mliệu, msản mxuất, 

mchế mbiến, mđóng mgói mvà mtiêu mthụ msản mphẩm. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Thực mhiện mliên mkết mchuỗi mcó mvai mtrò mquan mtrọng mtrong mhoạt mđộng mthích mứng mvới 

mbiện mpháp mkỹ mthuật. mThứ mnhất, mliên mkết mchuỗi mgiúp mdoanh mnghiệp mchủ mđộng mkiểm msoát 

mcác myếu mtố mcấu mthành mnên mchất mlượng msản mphẩm, mđảm mbảo mhàng mhóa mđáp mứng mcác myêu  

mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđề mra. mThứ mhai, mliên mkết mchuỗi mgiúp mdoanh mnghiệp mtự mchủ mđược 
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mtoàn mbộ mcác mkhâu mtrong mhoạt mđộng msản mxuất, mtừ mđó mcho mphép mdoanh mnghiệp mlinh mhoạt 

mđiều mchỉnh mcác mcông mđoạn msản mxuất mphù mhợp mvới myêu mcầu mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

- Các mtương mtác mliên mkết 

+ mDoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mliên mkết mvới mdoanh mnghiệp mchế mbiến: mCác mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu mnắm mbắt mbiện mpháp mkỹ mthuật mtừ mđó mhỗ mtrợ mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến  

mđảm mbảo mchất mlượng msản mcuối mcùng mđể mxuất mkhẩu. 

+ mDoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mliên mkết mvới mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng, mđánh mbắt: mcác 

mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mcó mthể mtrực mtiếp mkết mnối mvới mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng, mđánh 

mbắt mđể mtạo mnên mnguồn mcung mnguyên mliệu mổn mđịnh mvề mmặt msố mlượng mvà mchất mlượng mphục 

mvụ mcho mhoạt mđộng mchế mbiến, mtừ mđó, mđảm mbảo msản mphẩm mxuất mkhẩu mđáp mứng mvới mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu. 

+ mDoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mtự mchủ msản mxuất mcon mgiống, mthức măn mchăn mnuôi, mnuôi 

mtrồng mthủy msản, mchế mbiến: mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mcó mthể mtự mchủ mđộng mhình mthành mcác 

mđơn mvị msản mxuất mnguyên mliệu mnhư mcon mgiống, mthức măn mchăn mnuôi; mđồng mthời mthiết mlập 

mcác mxưởng msản mxuất, mchế mbiến mnội mbộ mnhằm mtạo mkhung msản mxuất mkhép mkín, mtạo msự mlinh 

mhoạt mtrong mthay mđổi, mkiểm msoát mchất mlượng msản mphẩm mxuất mkhẩu. 

2.4.4.5. mKiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào 

- Khái mniệm 

Kiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mlà mhoạt mđộng mkiểm mtra, mkiểm msoát, mlựa mchọn 

mnguồn mnguyên mliệu mđảm mbảo mtiêu mchuẩn mvề mchất mlượng. mKiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào 

mcũng mbao mgồm mviệc mbảo mquản, mtheo mdõi mnguyên mliệu mđã mthu mmua mđể mđảm mbảo mchất mlượng 

mtheo myêu mcầu. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Vai mtrò mcủa mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mđối mvới mhoạt mđộng mthích mứng mvới 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mnhư msau. mThứ mnhất, mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mbao mgồm mcác mquy mđịnh 

mvề mchất mlượng, mđặc mtính mcủa mnguyên mliệu msản mxuất, mdo mđó mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu  

mvào mtrực mtiếp mđáp mứng mcác myêu mcầu mnày. mThứ mhai, mchất mlượng mnguyên mliệu mđầu mvào 

mquyết mđịnh mthành mphẩm, mdo mđó, mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mđảm mbảo mthành mphẩm 

mđáp mứng mcác myêu mcầu mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

- mCác mhình mthức mkiểm msoát 
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+ mKiểm msoát mnguyên mliệu mtrước mkhi mđưa mvào mchế mbiến: mdoanh mnghiệp mchế mbiến, 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcó mthể mthực mhành mcác mbiện mpháp mkiểm msoát mchất mlượng mnguyên mliệu 

mthu mnhận mtừ mcác mdoanh mnghiệp mđánh mbắt, mnuôi mtrồng. 

+ mKiểm msoát mquá mtrình msản mxuất mnguyên mliệu: mđảm mbảo mquá mtrình msản mxuất mnguyên mliệu 

mđạt mcác mtiêu mchuẩn mvà mquy mchuẩn, mtừ mđó mgián mtiếp mđảm mbảo mchất mlượng msản mphẩm. 

- Các mloại mnguyên mliệu mcần mkiểm msoát 

+ mNguyên mliệu mthủy msản: mBao mgồm mcác mloại mthủy msản mđược mđánh mbắt, mnuôi mtrồng  

mphục mvụ mmục mtiêu mchế mbiến mxuất mkhẩu. 

+ mHóa mchất mdung mtrong mchế mbiến: mBao mgồm mcác mloại mhóa mchất mphụ mgia mthực 

mphẩm, mnhóm mchất mtẩy mrửa, mkhử mtrùng, mcó mkhả mnăng mảnh mhưởng mtrực mtiếp mđến mchất mlượng 

mvà mvệ msinh man mtoàn mcủa msản mphẩm. 

+ mNguồn mnước mdung mtrong mchế mbiến: mKiểm msoát mvề mchất mlượng, mnguồn mcung 

mứng, mvà mphương mpháp mxử mlý mnước mthải. 

+ mBao mbì mđóng mgói: mkiểm msoát mvề mnguyên mliệu mbao mbì, mchất mlượng mbao mbì, mquy 

mcách mvà mđặc mtính mbao mbì. 

+ mCác mnguyên mliệu mkhác. 

2.4.4.6. mÁp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến 

- Khái mniệm 

Áp mdụng mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến mlà máp mdụng mcác mcông mnghệ mcó mtrình mđộ 

mcao mhơn mso mvới mcông mnghệ mcùng mloại mhiện mcó mtrong mngành, mđã mđược mứng mdụng mtrong 

mthực mtiễn mvới mmục mtiêu mnâng mcao mnăng msuất msản mxuất mvà mchất mlượng msản mphẩm. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Vai mtrò mcủa mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến mtrong mhoạt mđộng mthích mứng mvới mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mbao mgồm. mThứ mnhất, mcho mphép mviệc mkiểm msoát mchất mlượng, mvệ msinh man  

mtoàn mthực mphẩm mđược mthực mhiện mtự mđộng, mtránh mcác msai msót mchủ mquan mcủa mcon mngười, mtừ 

mđó mđảm mbảo mtính mbền mvững mvà mnhất mquán mcủa mchất mlượng msản mphẩm. mThứ mhai, mcông 

mnghệ mtiên mtiến mcho mphép mdoanh mnghiệp mthay mđổi mquy mtrình msản mxuất mtrong mthời mgian 

mngắn mđể mphù mhợp mvới mcác myêu mcầu mmới mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mkhông mbị mphụ mthuộc mvào 

mnăng mlực mnhận mthức mvà mlĩnh mhội mcủa mngười mlao mđộng. 

- mCác mthiết mbị mcông mnghệ mdung mtrong mchế mbiến 
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+ mCông mnghệ mtrí mtuệ mnhân mtạo, mBlockchain: mtrí mtuệ mnhân mtạo mgiúp mngười mnuôi 

mtrồng mgiảm mhao mphí mthức măn, mphòng mchống mdịch mbệnh, mtheo mdõi mgiá. mCông mnghệ 

mBlockchain mtạo mnền mtảng mquản mlý, mchia msẻ mthông mtin mcho mnhà msản mxuất. 

+ mCông mnghệ mtự mđông: mHạn mchế mđược msự mtham mgia mvà mrủi mro msai msót mđến mtừ mcon 

mngười, mkiểm msoát mchính mxác mcác mvấn mđề mvề mquy mtrình msản mxuất. 

+ mCông mnghệ mbán mtự mđộng. 

2.4.4.7. mPhát mtriển mnguồn mnhân mlực 

- Khái mniệm 

Phát mtriển mnguồn mnhân mlực mlà mcác mhoạt mđộng mđào mtạo mcó mtổ mchức mđược mtiến mhành 

mnhằm mtạo mra msự mthay mđổi mvề mnăng mlực mnghề mnghiệp mcủa mngười mlao mđộng mtheo mhướng mtích 

mcực, mtừ mđó mnâng mcao mchất mlượng mtrong mlao mđộng mvà msản mxuất. 

- Vai mtrò mđối mvới mthích mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Phát mtriển mnguồn mnhân mlực mcó mcác mvai mtrò msau mđây. mThứ mnhất, mtạo mdựng mđội mngũ mcó mhiểu 

mbiết mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mvề mkỹ mthuật msản mxuất, mvề mkiểm msoát mchất mlượng msản mphẩm. mThứ 

mhai, mthúc mđẩy mngười mlao mđộng mvà mcán mbộ mquản mlý mtăng mcường mtrách mnhiệm mvà mtính msáng mtạo, 

mnhằm mhỗ mtrợ mcho mhoạt mđộng mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

- Các mhình mthức mphát mtriển mnguồn mnhân mlực 

+ mCác mkhóa mhọc mnghiệp mvụ mchuyên mmôn: mcử mnhân mlực mcông mty mtham mdự mcác mkhóa  

mhọc mbồi mdưỡng mkiến mthức mliên mquan mđến mngành mthủy msản, mkỹ mthuật msản mxuất mxuất mkhẩu, 

mbiện mpháp mkỹ mthuât, mphương mpháp mkiểm mtra, mđánh mgiá, mquản mlý mgiám msát. 

+ mNâng mcao mtinh mthần mtrách mnhiệm mtrong mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật: mThiết 

mlập mmôi mtrường mlàm mviệc mvới mmục mtiêu mnâng mtinh mthần mtrách mnhiệm mcủa mngười mlao mđộng 

mtrong mviệc mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

+ mThiết mlập mcơ mchế mkhen mthường, mxử mlý mkỷ mluật mliên mquan mđến mđáp mứng mcác mbiện  

mpháp mkỹ mthuật. 
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CHƯƠNG m3: m 

THỰC mTRẠNG mXUẤT mKHẨU mTHỦY mSẢN mVÀ mGIA mTĂNG mCÁC 

BIỆN mPHÁP mKỸ mTHUẬT mCÓ mTÁC mĐỘNG mĐẾN mXUẤT mKHẨU m 

THỦY mSẢN mVIỆT mNAM 
 

3.1. mThực mtrạng mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

3.1.1. mKim mngạch mvà mtốc mđộ mtăng mtrưởng mxuát mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

Trước mkhi mphân mtích mthực mtrạng mbiện mpháp mkỹ mthuật, mluận mán mbắt mđầu mbởi mviệc mthu 

mthập msố mliệu mvà mphân mtích mthực mtrạng mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mCác mthông mtin 

mvề mxu mhướng mvà mcơ mcấu mxuất mkhẩu mthủy msản mtheo mthị mtrường mvà mmặt mhàng mcung mcấp mgóc 

mnhìn mtoàn mdiện mvề mtình mhình mthực mtế mvề mxuất mkhẩu mthủy msản, mcũng mnhư mtạo mnền mtảng mđể 

mđánh mgiá mtương mquan mgiữa mhoạt mđộng mxuất mkhẩu mvà mxu mhướng máp mdụng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam. 

Hình m3.1. mthể mhiện mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiai mđoạn 

m2007-2023. mCó mthể mthấy, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcó msự mtăng mtrưởng 

mliên mtục mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu. mTrong m14 mnăm, mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mthủy msản mcủa mViệt mNam mtăng mhơn m200%, mtừ m2.4 mtỷ mUSD mvào mnăm m2007 mvà mđạt mngưỡng 

m9.2 mtỷ mUSD mvào mnăm m2023. 

Đơn mvị: mTỷ mUSD 

 

Hình m3.1: mKim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiai mđoạn m2007-2023 

(Nguồn: mtổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mtổng mcục mhải mquan) 

Xuất mkhẩu mngành mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam mchỉ mcó mmức mtăng mtrưởng mâm 

mtrong m3 mkhoảng mgiai mđoạn m2009; m2015-2016 mvà m2019-2020. mVào mnăm m2009, mkhủng  

mhoảng mtài mchính mtoàn mcầu mtạo mra msự msụt mgiảm mtrong mnhu mcầu mcủa mthị mtrường mquốc mtế, mtừ 

mđó mdẫn mđến mtác mđộng mtiêu mcực mlên mthương mmại mhàng mhóa mtoàn mcầu mnói mchung mvà mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mvào mthị mtrường mthế mgiới mnói mriêng m(từ m4.5 mtỷ mUSD mtrong 

mnăm m2008 mxuống m4.3 mtỷ mUSD mtrong mnăm m2009). mTrong mgiai mđoạn m2015-2016, mxuất 
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mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiảm mmạnh mdo mcác mthị mtrường mtiêu mthụ mđều mcó msự msụt mgiảm 

mnhu mcầu, mtình mtrạng mbiến mđộng mtỷ mgiá mtiền mtệ, máp mlực mtừ mmức mthuế mchống mbán mphá mgiá 

mcao mgiai mđoạn mPOR10 mvà mPOR11 mcủa mHoa mKỳ m mkhiến mcho mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt 

mNam mmất mlợi mthế mcạnh mtranh mvà mtriệt mtiêu mcơ mhội mtăng mtrưởng mcủa mngành mhàng m(Tạp mchí 

mkinh mtế mvà mdự mbáo, m2015). mNăm m2019, m2020, mcác mbiện mpháp mkhoanh mvùng, mphong mtỏa 

mđối mvới mngười mdân mvà mkiểm mdịch mcác mmặt mhàng mnông msản mtươi msống mvà mđông mlạnh mnhằm 

mkiểm msoát msự mlây mlan mcủa mdịch mCOVID-19 mtạo mra msụt mgiảm mvề mnhu mcầu mvà mkhó mkhăn 

mtrong mthủ mtục mxuất mkhẩu mđối mvới mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản, mdẫn mđến mmức mtăng mtrưởng 

mkim mngạch mxuất mkhẩu mâm. mTuy mnhiên, mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mvào mnăm 

m2019 mvà m2020 mvẫn mở mmức m17 mtỷ mUSD m(8.6 mtỷ mtrong mnăm m2019 mvà m8.4 mtỷ mtrong mnăm 

m2020). mCó mthể mthấy, mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu, mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

mphải mđối mmặt mvới mnhiều mkhó mkhăn mtừ mbối mcảnh mthế mgiới, mtuy mnhiên mmức mtăng mtrưởng mâm 

mthường mchỉ mkéo mdài mtrong mkhoảng mthời mgian mtrung mbình mlà m1 mnăm, mcho mthấy mkhả mnăng 

mthích mứng mvà mphục mhồi mđối mvới mcác mbiến mđộng mcủa mngành mthủy msản mViệt mNam. 

 

Hình m3.2: mTốc mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiai mđoạn m2008-2023 

(Nguồn: mtổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mtổng mcục mhải mquan) 

Hình m3.2 mthể mhiện mtốc mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtrong mkhoảng 

mthời mgian m2008-2023. mNhư mđã mphân mtích mở mtrên, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam mcó mmức mtăng mtrưởng mâm mtrong mnăm m2009; m2015; mvà m2019-2020 mdo mtác mđộng mcủa 

mcác mnhân mtố mkhung mhoảng mkinh mtế, mbiến mđộng mtỷ mgiá mhối mđoái mvà mđại mdịch mCOVID-19. mNhìn 

mchung, mmức mtăng mtrưởng mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mViệt mNam mở mmức 

mtương mđối mcao, mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2008 mđến m2011, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mduy mtrì 

mtương mđối mổn mđịnh mở mmức mtrên m15% mđặc mbiệt mnăm m2011, mmức mđộ mtăng mtrưởng mđạt mngưỡng 

m22% mTrong mkhoảng mthời mgian m2017-2021, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam mđạt mmức m16.9% mvào mnăm m2017, mtuy mgặp mkhó mkhăn mvới mđại mdịch mCOVID-19 mtrong 

mnăm m2019, m2020; mmức mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mhồi mphục mnhanh 

mchóng mvà mđạt mmức mtăng mtrưởng m5.95% mtrong mnăm m2021 mvà mđạt mgiá mtrị mcao mvượt mbậc m23.60% 

mvào mnăm m2022. 
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3.1.2. mCơ mcấu mmặt mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam 

- mVề mkim mngạch mxuất mkhẩu 

Hình m3.3 mthể mhiện mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam mtheo m2 mnhóm mhàng mchính mlà 

mthủy msản m(HS03) mvà mchế mphẩm mtừ mthủy msản m(HS16). mNhìn mchung, mthủy msản mlà mnhóm mhàng 

mxuất mkhẩu mchủ mlực mcủa mViệt mNam, mtuy mnhiên mcác mchế mphẩm mtừ mthủy msản mđang mdần mchiếm mmột 

mvị mthế mquan mtrọng mtrong mkim mngạch mxuất mkhẩu mtrong m5 mnăm mgần mđây. mCụ mthể, mnăm m2007, mxuất 

mkhẩu mchế mphẩm mthủy msản mđạt m500 mtriệu mUSD mchỉ mchiếm m13.1% mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mthủy msản. 

 

Hình m3.3: mKim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

(Nguồn: mtổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mUNCTAD mCOMTRADE) 

Tuy mnhiên, mkim mngạch mmặt mhàng mnày mtăng mgấp m6 mlần mvà mđạt mngưỡng m3.03 mtỷ mUSD mvào 

mnăm m2022, mchiếm m27.5% mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản. mTheo mVASEP, mthị mhiếu mcủa 

mngười mtiêu mdùng mthế mgiới mđang mdịch mchuyển msang mcác mmặt mhàng mchế mphẩm mnhư mcá mđóng mhộp, mcắt 

mkhúc, mướp mgia mvị msản, mchế mbiến măn mliền mdo mnhu mcầu mtiêu mthụ mnhanh mvà mgiá mbán mhợp mlý mhơn mso mvới 

mthủy msản mtươi msống. mCác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mđã mkịp mthời mthay mđổi mcơ msản mxuất mđể mtheo mkịp 

mxu mhướng mtiêu mdung, mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mchế mphẩm mthủy msản. 

Tuy mkhông mtăng mtrưởng mmạnh mnhư mnhóm mhàng mchế mphẩm mthủy msản, mnhóm mhàng mthủy 

msản mtươi mduy mtrì mvị mthế mquan mtrọng mtrong mkim mngạch mxuất mkhẩu mngành. mTrong mkhoảng mthời 

mgian mtừ m2007 mđến m2023, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mtươi, msống mtăng mgần mgấp mba mtừ m3.2 mtỷ 

mUSD mlên m7.97 mtỷ mUSD. mTuy mnhiên mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mcác mloại mthủy msản mtươi, msống 

mkhông mđồng mđều. mCụ mthể, mcác mmặt mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu mchủ mlực mcủa mViệt mNam mtập mtrung 

mvào mmã mHS0304 m- mPhilê mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác mvà mHS0306 m- mĐộng mvật mgiáp mxác mđã mhoặc 

mchưa mbóc mvỏ mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2017-2022. mTheo mVASEP, mmức mkim mngạch mnày mchủ 

myếu mtập mtrung mvào mcác mmặt mhàng mđại mdiện mnhư mcá mngừ, mcá mtra mphi mlê, mtôm mcác mloại. mNgoài mra, 

mcác mmã mhàng mHS0303 m- mcá mđông mlạnh; mHS0305 m- mCá mlàm mkhô; mHS m0307 m- mđộng mvật mthân mmềm 

mcũng mcó mkim mngạch mxuất mkhẩu mở mmức mtrên m1 mtỷ mUSD mtrong mkhoảng mthời mgian m13 mnăm, mcụ mthể 

mmặt mhàng mcá mđông mlạnh mở mmức m4.3 mtỷ mUSD; mmặt mhàng mcá mlàm mkhô mở mmức m1.9 mtỷ mUSD mvà mmặt 

mhàng mđộng mvật mthân mmềm mở mmức m5.8 mtỷ mUSD. mTuy mnhiên mcác mmặt mhàng mkhác mcó mkim mngạch 
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mtương mđối mthấp, mmã mHS0301 m- mcá msống mở mmức m153 mtriệu mUSD; mmã mHS0302 m- mcá mtươi, mướp 

mlạnh mở mmức m445 mtriệu mUSD mtrong mvòng m13 mnăm; mđặc mbiệt mmã mhàng mHS0308 m- mĐộng mvật mthủy 

msinh mkhông mxương mchỉ mđạt mmức mkim mngạch m25 mtriệu mUSD mtừ mnăm m2017 mđến mnăm m2022. mTừ 

mđây mcó mthể mthấy, mcơ mcấu mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mcòn mcó mtính mkhu mtrú, mthiếu msự mđa 

mdạng mvề mmặt mhàng; mđặc mbiệt mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcũng mchưa mkhai mthác mvà mxuất mkhẩu 

mtốt mcác mmặt mhàng mcó mgiá mtrị mcao mnhư mmực, mbạch mtuộc m(thuộc mmã mHS0308). 

-  mVề  mtốc  mđộ mtăng  mtrưởng  m 

Nhìn mchung, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mthủy msản mtươi, msống mvà mchế mphẩm 

mthủy msản mtại mViệt mNam mduy mtrì mtăng mtrưởng mdương mtrong mhầu mhết mkhoảng mthời mgian mnghiên 

mcứu, mvà mchỉ mtăng mtrưởng mâm mtrong mgiai mđoạn mkhó mkhăn mchung mcủa mthế mgiới mnhư mkhủng 

mhoàng mtài mchính, mđại mdịch mCOVID-19 mv.v… mCụ mthể, mnhóm mhàng mchế mphẩm mthủy msản 

m(HS16) mduy mtrì mmức mtăng mtrưởng mdương mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2008 mđến m2014, mđặc 

mbiệt mcó mnhưng mnăm mđạt mtăng mtrưởng mvượt mbậc mở mmức mtrên m30% mnhư mnăm m2008, m2010, m2013. 

mĐặc mbiệt mnhóm mhàng mchế mphẩm mthủy msản mđạt mtăng mtrưởng mdương m9.58% mvào mnăm m2020 mkhi 

mđại mdịch mCOVID-19 mđang mđạt mđỉnh. mĐây mlà mdo msự mdịch mchuyển mtạm mthời mtrong mthị mhiếu mcủa 

mngười mtiêu mdùng mtoàn mcầu mkhi mtìm mcác msản mphẩm mđược mchế mbiến msẵn, mhoặc mđóng mhộp mcó mkhả 

mnăng mtích mtrữ mdài mhạn mtrong mbối mcảnh mgiãn mcách mxã mhội. mNhu mcầu mdo mtình mthế mnày mbiến mmất 

mkhi mđại mdịch mlắng mxuống mvào mnăm m2021, mkhiến mcho mnhóm mhàng mchế mphẩm mthủy msản mcó mtăng 

mtrưởng mâm. 

Nhóm mhàng mthủy msản mtươi, msống m(HS03) mcó mxu mhướng mtăng mtrưởng mtương mđồng  

mvới mnhóm mhàng mchế mphẩm mthủy msản. mTuy mkhông mcó mmức mtăng mtrưởng mcao mnhư mnhóm  

mhàng mchế mphẩm; mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống mduy mtrì mđược mmức mtăng mtrưởng mdương 

mổn mđịnh mtrong mkhoảng mthời mgian m2008-2014 mvà msụt mgiảm mmạnh mvào mnăm m2015. mTừ 

m2016-2022, mtuy mcó msự mphục mhồi mnhưng mnhìn mchung mtốc mđộ mtăng mtrưởng mcủa mnhóm mhàng 

mthủy msản mtươi, msống mvẫn mở mmức mthấp. 

 

Hình m3.4: mTốc mđộ mtăng mtrưởng mcủa mcác mnhóm mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu mchính m 

của mViệt mNam m 

(Nguồn: mTổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mUNCTAD mCOMTRADE) 
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Hình m3.5 mthể mhiện mtốc mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mcủa mhai mnhóm mhàng mthủy msản 

mtươi msống mchủ mlực mlà m0304 m– mPhi mlê mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác mvà m0306 m- mĐộng mvật mgiáp 

mxác mđã mhoặc mchưa mbóc mvỏ mViệt mNam mcó mkim mngạch mtrên m20 mtỷ mUSD mtrong mkhoảng mthời  

mgian mtừ m2007 mđến m2021. mNhìn mchung, mcó mthể mthấy msự mbiến mđộng mvề mtốc mđộ mtăng mtrưởng 

mcủa mhai mnhóm mhàng mlà mtương mđối mlớn. mĐồng mthời, mmức mtăng mtrưởng mcủa mhai mmã mhàng 

mchủ mlực mcó mtương mquan mđồng mbiến mvới mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mnói mchung. mCụ 

mthể mkim mngạch mcủa mnhóm mhàng m0304 mvà m0306 mđều mcó mtăng mtrưởng mâm mvào mcác mgiai 

mđoạn m2009; m2015-2016 mvà m2019-2020. mTuy mnhiên, mmặt mhàng m0306 m– mđộng mvật mgiáp mxác 

mchưa mbóc mvỏ mthường mcó mtốc mđộ mhồi mphục mkim mngạch mnhanh mhơn mso mvới mmặt mhàng mcá mphi 

mlê m– m0304, mđiều mnày mcho mthấy mkhoảng mcách mtrong mkhả mnăng mứng mphó mvà mthích mnghi mgiữa 

mcác mdoanh mnghiệp msản mxuất mthủy msản. 

 

Hình m3.5: mTốc mđộ mtăng mtrưởng mxuất mkhẩu mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mcó mtổng m 

kim mngạch mtrên m20 mtỷ mUSD mcủa mViệt mNam m 

(Nguồn: mtổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mUNCTAD mCOMTRADE) 

Mặt mhàng mđộng mvật mgiáp mxác mcó msự mbiến mđộng mlớn mtrong mmức mtăng mtrưởng, mnăm 

m2008, mmặt mhàng mcá mphi mlê mcó mmức mtăng mtrưởng mđạt mđỉnh mở m48.9%, mtrong mgiai mđoạn m2007  

mđến m2021, mmã mhàng mHS0304 mcó mmức mtăng mtrưởng mtrung mbình m8.3%, mvà mđạt mmức mtăng 

mtrưởng m41.9% mvào mnăm m2022. mMặt mhàng mcá mphi mlê mcó mkim mngạch mxuất mkhẩu mổn mđịnh 

mhơn, mvới mmức mtăng mtrưởng mcao mnhất mđạt m28.9% mvào mnăm m2013, mtrong mkhoảng mthời mgian 

mnghiên mcứu, mmặt mhàng mHS0306 mđạt mmức mtăng mtrưởng mtrung mbình m4.7%, mvà mđạt mngưỡng 

mtăng mtrưởng m9.04% mvào mnăm m2021. 

3.1.3. mCơ mcấu mthị mtrường mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

Hình m3.6 mthể mhiện mcơ mcấu mthị mtrường mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam mtrong mgiai mđoạn 

m2007-2022. mXuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtrong mgiai mđoạn mnghiên mcứu mtập mtrung mvào  

mmột msố mthị mtrường mnhư mHoa mKỳ, mNhật mBản, mTrung mQuốc mvà mHàn mQuốc mvà mLiên mminh 

mchâu mÂu m(EU27). m mCơ mcấu mthị m 
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Hình m3.6: mCơ mcấu mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiai mđoạn m2007-2022 

(Nguồn: mtổng mhợp mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mUNCTAD mCOMTRADE) 

trường mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam mcó msự mdịch mchuyển mrõ mrệt. mTrong mgiai mđoạn m2007-2011, 

mLiên mminh mchâu mÂu mlà mthị mtrường mnhập mkhẩu mthủy msản mlớn mnhất mcủa mViệt mNam mở mmức 

m900 mtriệu mUSD mvào mnăm m2007 mvà m1.29 mtỷ mUSD mvào mnăm m2011. mTuy mnhiên mtừ m2015 mđến 

mnay, mHoa mKỳ mvượt mlên mtrở mthành mthị mtrường mlớn mnhất mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt 

mNam mvà mNhật mBản mlà mthị mtrường mlớn mthứ mhai. mNăm m2022 mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản 

mcủa mViệt mNam msang mHoa mKỳ mđạt mngưỡng m2.38 mtỷ mUSD, mvà msang mNhật mBản mđạt m1,70 mtỷ 

mUSD, mtrong mkhi mđó mkim mngạch msang mthị mtrường mLiên mminh mchâu mÂu mchỉ mđạt m1.31 mtỷ 

mUSD. mThị mtrường mEU mmất mvị mthế mlà mdo mthị mtrường mnày mchủ myếu mnhập mkhẩu mthủy msản mtừ 

mcác mquốc mgia mnội mkhối, mdo mđó mViệt mNam mkhó mcó mcơ mhội mtăng mkim mngạch. mNgoài mra, mthị 

mtrường mEU, mđặc mbiệt mlà mbắc mÂu mtương mđối mkhó mtính, mcùng mvới mquy mđịnh mtương mđối mkhắt 

mkhe mvề mchất mlượng mvà mvệ msinh mdịch mtễ. mTuy mnhiên, mtrong mtương mlai mthị mtrường mLiên mminh 

mchâu mÂu mcó mtiềm mnăng mrất mlớn mdo mhiệp mđịnh mEVFTA mmở mra mcơ mhội mcho mdoanh mnghiệp 

mthủy msản mViệt mNam mvới mmức mthuế mquan mưu mđãi, mví mdụ mnhư mtôm msú mđược mgiảm mthuế mvề 

m0% mngay mkhi mhiệp mđịnh mvà mtôm mchân mtrắng mđông mlạnh msẽ mgiảm mdần mvề m0% msau m5 mnăm. 

mSo mvới msản mphẩm mtừ mcác mquốc mgia mkhác mnhư mEcuador m(chịu mthuế m12%), mẤn mĐộ mvà  

mIndonesia m(chịu mthuế m4.2%), msản mphẩm mcủa mViệt mNam mcó mlợi mthế mrõ mràng. 

Theo mVASEP, mtuy mTrung mQuốc mlà mthị mtrường mlớn mvà mthuận mtiện mcho mtrao mđổi mbuôn mbán, 

mnhưng mtiềm mẩn mnhiều mrủi mro mvà mkhông mthực msự mổn mđịnh, mđặc mbiệt msau mđại mdịch mCOVID-19, 

mTrung mQuốc mkhông mcòn mlà mthị mtrường mđược mchú mtrọng mdo máp mdụng mcác mbiện mpháp mchống mdịch, 

mgiãn mcách mmang mtính mcực mđoan, mdo mđó mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mdoanh mnghiệp mViệt 

mNam msang mthị mtrường mTrung mQuốc mcó mxu mhướng msụt mgiảm mtrong mkhoảng mthời mgian mgần mđây. 

mXuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mHàn mQuốc mchưa mthực msự mđáng mkể mkhi mso 
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mvới mHoa mKỳ mvà mNhật mBản, mnhưng mkim mngạch mcó mxu mhướng mtăng mtrưởng mbền mvững, mkể mcả mgiai 

mđoạn mđại mdịch, mđạt mđạt m950 mtriệu mUSD mvào mnăm m2022. 

3.2. mThực mtrạng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mtác mđộng mđến mxuất mkhẩu mthủy  

msản mcủa mViệt mnam 

3.2.1. mThực mtrạng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới 

- mVề msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Hình m3.7 mthể mhiện msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mtrong mgiai mđoạn 

m2007-2023, mthu mthập mtừ mnền mtảng mSPS&TBT mEping mthuộc mWTO. mTheo mđó, msố mlượng 

mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mxu mhướng mtăng mnhanh mchóng, mổn mđịnh mvà mrõ mràng mtrong mgiai 

mđoạn m2007-2022. mNăm m2007, mtổng msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mđạt m2424 

mbiện mpháp, mtăng mlên m3657 mbiện mpháp mvào mnăm m2015, mvà mđạt mmức mcao mnhất m6062 mbiện  

mpháp mvào mnăm m2023. 

Số mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mtăng mmạnh mtrong mkhoảng mthời mgian m2007-2023, mtừ m1194 

mbiện mpháp mtrong mnăm m2007, mlên m1680 mbiện mpháp mvào mnăm m2015 mvà mđạt mmức m1994 mbiện mpháp 

mtrong mnăm m2023. mSố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mcó mxu mhướng mtương mtự, mtăng mtừ m1230 mbiện mpháp 

mnăm m2007, mlên m2237 mbiện mpháp mvào mnăm m2014 mvà m4068 mbiện mpháp mvào mnăm m2023. 

 

Hình m3.7: mSố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mtrên mthế mgiới 

giai mđoạn m2007-2023 

(Nguồn: mNền mtảng mSPS&TBT mEping) 

-Về mtốc mđộ mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Nhìn mchung, msố mlượng mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mcó mtăng mtrưởng mdương mở mhầu mhết 

mcác mnăm mtrong mgiai mđoạn m2008-2023. mTrung mbình, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mnăm m2008-2023 

mcủa mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mlần mluợt mlà m8.61% mvà m5.29%. mĐặc mbiệt, msố mlượng mcác 

mbện mpháp mTBT mvà mSPS mcó mtăng mtrưởng mdương mtương mđối mổn mđịnh mtrong mkhoảng mthời 

mgian mtừ m2017-2023. mNgoài mra, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mcác mnăm mgần mđây mcủa mbiện mpháp 

mTBT mvẫn mcó mphần mvượt mtrội mhơn mso mvới mSPS. 
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Hình m3.8: mTốc mđộ mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mgiai mđoạn m2007-2023 

(Nguồn: mNền mtảng mSPS&TBT mEping) 

- Về mcường mđộ mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Các mquan mngại mthương mmại mliên mquan mđến mTBT mvà mSPS mđều mcó mxu mhướng mtăng, 

mthể mhiện msự mgia mtăng mtrong mcường mđộ mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mđặc mbiệt mtrong mcác mnăm 

mgần mđây, mtừ m2020-2023. mVới msố mlượng mthuần mvượt mtrội, msố mlượng mcác mquan mngại mthương 

mmại mđối mvới mbiện mpháp mTBT mcó mxu mhướng mcao mhơn mso mvới mSPS. mCụ mthể, msố mlượng mquan 

mngại mthương mmại mđối mvới mcác mbiện mpháp mSPS mtăng mhơn m200%, mtừ m37 mđến m79 mvà msố mlượng 

mquan mngại mđối mvới mTBT mtăng mgần m3 mlần mtừ m56 mđến m140 mquan mngại mtrong mnăm mkhoảng 

mthời mgian m2007-2023. 

 

Hình m3.9: mSố mlượng mquan mngại mthương mmại mtrong mthời mgian m2007-2023 

(Nguồn: mCơ msở mdữ mliệu mvề mquan mngại mthương mmại m– mWTO) 

3.2.2. mThực mtrạng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản mViệt mNam 

- mVề msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản mViệt mNam 

Hình m3.10 mthể mhiện mdữ mliệu mvề msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo 

mmới mđối mvới mthủy msản mViệt mNam mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2007-2023, mthu mthập mtừ mnền 

mtảng mdữ mliệu mSPS&TBT mthuộc mWTO. mCó mthể mthấy, mtuy mcó mbiến mđộng mnhất mđịnh, msố 

mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mđược mthông mbáo mmới mcó mxu mhướng mtăng mtrong 

mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu, mđối mvới mcác mnhóm mhàng mHS03 mvà mHS16. mNgoài mra, mdo  

56 69
93 76

98 103 90 104 98 94 90 85 98
131 151 140

115
37 31

33
35

38 36
40 31 49 38 38 45 23

58

77 79

74

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STC-TBT STC-SPS



 

 83 

mthuộc mnhóm mthực mphẩm, mthủy msản mViệt mNam mphải mđối mmặt mvới mnhiều mbiện mpháp mSPS 

mhơn mso mvới mcác mbiện mpháp mTBT. mTuy mnhiên, mhai mnhóm mhàng mthủy msản mđối mmặt mvới msố 

mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhác mnhau. mNhóm mthủy msản mtươi msống m(HS03) mchịu mảnh 

mhưởng mcủa mnhiều mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mhơn mmặt mhàng mthủy msản mđóng mhộp m(HS1604,  

mHS1605). mĐặc mbiệt, mtrong mkhoảng mthời mgian m2017-2023, msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS 

mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống mcao mgấp m5 mđến m6 mlần mnhóm mhàng mthủy msản mđóng mhộp 

m(năm m2023, mmã mHS03 mchịu m66 mbiện mpháp mmới, mtrong mkhi mđó mmã mHS1604 mvà mHS1605 

mchịu mtổng mcộng m11 mbiện mpháp mmới). 

Cụ mthể, msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mđối mvới mthủy msản mtăng mtừ m10 mbiện mpháp mvào 

mnăm m2007 mlên m57 mbiện mpháp mvào mnăm m2021, mtuy mnhiên mvà mtăng mlên mmức m71 mbiện mpháp 

mvào mnăm m2023. mSố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mvượt mtrội mhơn mso mvới mTBT, mở mmức m39 mbiện 

mpháp mvào mnăm m2007, mvà mđạt mmức mcao mnhất m162 mbiện mpháp mvào mnăm m2017; mtuy mnhiên, msố 

mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mcó msự msụt mgiảm mnhất mđịnh mvà mduy mtrì mở mmức mtrên m60 mbiện 

mpháp mtrong mthời mgian m2018-2023. 

Đặc mbiệt, mtừ mnăm m2007-2023, mthủy msản mViệt mNam mchịu mảnh mhưởng mcủa m37 mbiện 

mpháp mSPS mkhẩn  mcấp, mtrong mđó mcó m4  mbiện mpháp mSPS msong mphương mhướng mtới mnhóm  

mhàng mthủy  msản mtươi msống m(HS03). mCác mbiện  mpháp mSPS  mkhẩn mcấp msong mphương mbao  

mgồm: 

+ m30/10/2013: mColombia mđặt mlệnh mcấm mnhập mkhẩu mcác mmặt mhàng mcá mvà mđộng mvật 

mthân mmềm mtươi msống mhoặc mđông mlạnh mtừ mcác mquốc mgia mĐông mNam mÁ, mtrong mđó mcó mViệt 

mNam mnhằm mtránh mdịch mtôm mchết msớm m(EMS) mvà mhoại mtử mgan-tụ mcấp m(AHPNS). 

+ m25/7/2013: mCộng mhòa mDominica mđặt mlệnh mcấm mnhập mkhẩu mmặt mhàng mtôm mtươi 

mhoặc mđã mqua mchế mbiến mtừ mViệt mNam mnhằm mtránh mdịch mtôm mchết msớm m(EMS) mvà mhoại mtử 

mgan-tụ mcấp m(AHPNS). 

+ m15/4/2013: mMexico mđặt mlệnh mcấm mnhập mkhẩu mtôm mtươi, msống mđông mlạnh mhoặc 

mđã mđược mnấu mchín mtừ mViệt mNam mnhằm mtránh mdịch mbênh mtôm mchết msớm m(EMS) mvà mhoại mtử 

mgan-tụ mcấp m(AHPNS). 

+ m30/1/2018: mVương mquốc mẢ mrập mXê mÚt mtạm mngừng mhoạt mđộng mnhập mkhẩu mcác 

mmặt mhàng mtôm, mcá mvà mcác mthủy msản mkhác mdo mquan mngại mcủa mcụ mquản mlý mthực mphẩm mvà 

mdược mphẩm mquốc mgia mnày mvề mkhả mnăng mkiểm msoát mdịch mbệnh mđốm mtrắng m(WSD) mvà mhoạt 

mtửi mgan mtự mcấp m(AHPNS) mtại mViệt mNam. 
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Hình m3.10: mSố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mđối mvới m 

thủy msản mViệt mNam m2007-2023 

(Nguồn: mNền mtảng mSPS&TBT mEping-WTO) 

- Về mtốc mđộ mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản mViệt mNam 

Hình m3.11 mthể mhiện mtốc mđộ mtăng mtrưởng msố mlượng mcác mbiện mpháp  mkỹ mthuật mđối 

mvới mthủy msản  mViệt mNam  mnói mchung mtrong mkhoảng mthời mgian m2007-2023. mSố mlượng mcác  

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản  mViệt mNam mduy mtrì mmức mtăng mtrưởng mdương mtrong  

mkhoảng mthời mgian  mnghiên mcứu. mTốc mđộ mtăng mtrưởng mâm mchỉ mxuất  mhiện mtrong mnăm  

m2009, m2015 mvà mtừ m2018-2020. mPhân mphối mtăng mtrưởng mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật  

mthủy msản mtrùng mkhớp mvới mphân mphối mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ mthuật mnói mchung mtrên  

mthế mgiới. mĐặc  mbiệt mnăm  m2008, mtốc  mđộ mtăng  mtrưởng msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật  mthủy  

msản mđối mvới mthủy msản mViệt mNam mđạt mmức m108.2%. 

 

Hình m3.11: mTốc mđộ mtăng mtrưởng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mđối 

mvới mthủy msản mViệt mNam m2007-2023 

(Nguồn: mTính mtoán mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mthu mthập mtừ mUNCTAD) 
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Hình m3.12 mthể mhiện mtốc mđộ mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mthủy msản mViệt 

mNam. mNhìn mchung, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mvề msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mphân 

mbố mkhông mđồng mđều. mCụ mthể, mtốc mđộ mtăng mtrưởng msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mở mmức 

m34.2% mmột mnăm. 

Nhưng mtăng mtrưởng mdưởng mtập mtrung mchủ myếu mvào mcác mnăm m2008, m2014 mvà m2021, 

mđặc mbiệt, mnăm m2021 mtốc mđộ mtăng mtrưởng msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mở mmức mrất mcao 

m280%. mTốc mđộ mtăng mtrưởng msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mchỉ mở mmức m10.7%, mđồng mthời, 

mtăng mtrưởng mdương mtập mtrung mở mnăm m2008, m2013 mvà m2017, mtừ m2017 mtrở mđi, mtốc mđộ mtăng 

mtrưởng msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mgiảm mnhưng mkhông mđáng mkể. 

 

Hình m3.12: mTốc mđộ mtăng mtrưởng mcác mbiện mpháp mTBT, mSPS mđược mthông mbáo mmới m 

đối mvới mthủy msản mViệt mNam m2007-2023 

(Nguồn: mTính mtoán mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mcủa mEPING) 

- Về msố mlượng mcác mquan mngại mthương mmại m(STC) 

Hình m3.12 mthể mhiện msố mlượng mquan mngại mthương mmại mđối mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mthủy msản mViệt mNam mtrong mgiai mđoạn m2007-2023. mSố mlượng mcác mquan mngại mthương mmại 

mtăng mmạnh mtrong mthời mgian mtừ m2007-2011, mđạt m25 mbiện mpháp mvào mnăm m2009, mtuy mnhiên 

mdần mhạ mnhiệt mvà mduy mtrì mở mmức mtrung mbình m9 mbiện mpháp m1 mnăm mtrong mcác mnăm mtừ m2020-

2023. mSố mlượng mcác mquan mngại mthương mmaị mđối mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mảnh mhưởng mđến 

mnhóm mhàng mthủy msản mchiếm mtừ m5% mđến m20% mtổng msố mlượng mcác mquan mngại mthương mmại, 

mvà mthường mxuyên mthuộc m1 mtrong m10 mnhóm mhàng mcó msố mlượng mquan mngại mthương mmại mlớn 

mnhất m(WTO, m2023). mSố mlượng mlớn mcác mquan mngại mthương mmại mcho mthấy mmặt mhàng mthủy  

msản mthường mxuyên mphải mđối mmặt mvới mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mcường mđộ mbảo mhộ mcao, 
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mcó mquy mđịnh mbất mhợp mlý mhoặc mkhông mminh mbạch, mgây mcản mtrợ mko mcần mthiết mđối mvới mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu. 

 

Hình m3.13: mSố mlượng mcác mquan mngại mđối mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mthủy msản 

Việt mNam m2007-2023 

(Nguồn: mCơ msở mdữ mliệu mvề mquan mngại mthương mmại m– mWTO) 

Đồng mthời, mdữ mliệu mcũng mcho mthấy msự mbất mcân mxứng mtrong mphân mphối msố mlượng 

mquan mngại mthương mmại mđối mvới mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS. mSố mlượng mquan mngại  

mthương mmại mđối mvới mcác mbiện mpháp mTBT mthường mcao mgấp mtừ m2 mđến m3 mlần, mvà mđặc mbiệt 

mcao mgấp m5 mlần mtrong mnăm m2009 mso mvới mcác mbiện mpháp mSPS. mSự mchênh mlệch mtrong msố 

mlượng mcác mquan mngại mthương mmại mđối mvới mmặt mhàng mthủy msản mcho mthấy, mtuy mrằng mcó msố 

mlượng mhạn mchế, mcác mbiện mpháp mTBT mcó mnhiều mquy mđịnh mgây mcản mtrở mbất mhợp mlý mhơn mso 

mvới mcác mbiện mpháp mSPS, mdẫn mtới mnhiều mcác mquan mngại mthương mmại mhơn. 

Trong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu mtừ m2007—2023, mViệt mNam mtrực mtiếp mđề 

mxuất m2 mquan mngại mvà mlà mthành mviên mủng mhộ m1 mquan mngại. mCụ mthể: 

-  m m1/3/2018, mViệt mNam mquan mngại mvề mbiện mpháp mSPS mkhẩn mcấp mcủa mVương 

mquốc mẢ mrập mXê mút mvề mlệnh mcấm mnhập mkhẩu mtạm mthời mcác mmặt mhàng mvề mcá, mthân mmềm mvà 

mcác mloài mthủy msinh mkhác mđể mngăn mngừa mbênh mđốm mtrắng mvà mAHPND. mQuan mđiểm mcủa 

mphía mViệt mNam mcho mrằng, mđoàn mkiểm mtra mliên mquan mđến mbệnh mthủy msinh mcủa mVương 

mquốc mẢ mrập mXê-út mmới mđến mmột mvài mcơ msở mnuôi mtrồng, mdo mđó mkết mquả mkhông mthể mhiện  

mchính mxác mtoàn mbộ mhệ mthống mđảm mbảo mvà mngăn mngừa mbệnh mdịch mcủa mngành mthủy msản 

mViệt mnam, mngoài mra mViệt mNam mcũng mchưa mnhận mđược mvà mchưa mcó mcơ mhội mgóp mý mđối mvới 

mbản mbáo mcáo msau mkiểm mtra mcủa mđoàn mẢ mrập mXê-út, mvà mđiều mnày mtrái mvới mcác mtập mquán  

mquốc mtế. mĐồng mthời, mViệt mNam mcũng mchỉ mra mrằng mlệnh mcấm mđối mvới mthủy msản mViệt mNam 

mcủa mẢ mrập mXê-út mlà mcản mtrở mthương mmại mquá mmức mcần mthiết, mvà mkhông mphù mhợp mtheo 

mđiều mkhoản mtrong mhiệp mđịnh mSPS. mVới mcác mluận mđiểm mtrên, mViệt mnam myêu mcầu mẢ mrập mXê-

út mgỡ mbỏ mlệnh mcấm mtạm mthời. 
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- Trong mtháng m3, mtháng m6, mvà mtháng m10 mnăm m2016, mViệt mNam mcùng mvới mThái mLan 

mvà mTrung mQuốc mđưa mra mcác mquan mngại mthương mmại mđối mvới mbiện mpháp mSPS mcủa mHoa mKỳ 

mliên mquan mtới mquy mđịnh mkiểm mtra mbắt mbuộc mđối mvới mcá mda mtrơn mvà mmặt mhàng mcá mda mtrơn. 

mQuan mđiểm mcủa mViệt mNam mcho mrằng, mquy mđịnh mnày mcủa mHoa mKỳ mlà mtrái mvới mhiệp mđịnh 

mGATT m1994 mcũng mnhư mhiệp mđịnh mSPS-WTO, mđồng mthời mquy mđịnh mnày mkhông mđược mdựa 

mtrên mcác mnguyên mtắc mhoặc mphương mpháp mđánh mgiá mrủi mro mkhoa mhọc mvà mcó mthể mđược mcoi mnhư 

mbiện mpháp mhạn mchế mthương mmại mngụy mtrang. mViệt mNam myêu mcầu mHoa mKỳ mgỡ mbỏ myêu mcầu 

mkiểm mtra mbắt mbuộc mnày. 

- Tháng m6 mvà mtháng m10 mnăm m2007, mViệt mNam mủng mhộ mThái mLan mđưa mra mquan 

mngại mthương mmại mvề mbiện mpháp mSPS mcủa mÚc mvề mhạn mchế mnhập mkhẩu mtôm mvà mmặt mhàng mtừ 

mtôm mdựa mtrên mbáo mcáo mphân mtích mvề mrủi mro mnhập mkhẩu m(import mrisk manalysis m– mIRA). 

mQuan mđiểm mtừ mViệt mNam mcho mrằng, mba mtrong mnăm mloại mbệnh mđược mđề mra mbởi mIRA mhoàn 

mtoàn mkhông mxuất mhiện mở mViệt mNam. mHai mloại mbệnh mcòn mlại mcó mxuất mhiện mở mkhu mvực mĐông 

mNam mÁ, mtuy mnhiên mkhông mcó mdấu mhiệu mlây mnhiễm msang mÚc mthông mqua mđường mnhập mkhẩu 

mtrong mnhều mnăm mquá. mDo mđó, mbiện mpháp mSPS mdựa mtrên mbáo mcáo mIRA mlà mkhông mđủ mcăn mcứ 

mvà mcó mthể mgây mra mgián mđoạn mthương mmại mđối mvới mmặt mhàng mtôm mcủa mViệt mNam. mViệt 

mNam mđề mxuất mÚc mgỡ mbỏ mbiện mpháp mSPS mnêu mtrên. 
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CHƯƠNG m4: m 

ĐÁNH mGIÁ mTÁC mĐỘNG mCỦA mGIA mTĂNG mCÁC mBIỆN mPHÁP mKỸ mTHUẬT 

mĐẾN mXUẤT mKHẨU mTHỦY mSẢN mVÀ mTHỰC mTRẠNG mTHÍCH mỨNG mCỦA 

mCÁC mDOANH mNGHIỆP mXUẤT mKHẨU mTHỦY mSẢN mVIỆT mNAM 

 

4.1. mMô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Dựa mtrên mmô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu mthủy msản mđược mtrình mbày mtại mchương m2, mluận mán mđề mxuất mmô mhình mcụ mthể mđánh 

mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mcác 

mdoanh mnghiệp mViệt mNam. 

4.1.1. mMô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mtổng mquan 

Để mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam, mphương mtrình mước mlượng mcủa mmô mhình mtrọng mlực mcó mthể mđược mthể mhiện mở 

mhàm msố mmũ mnhư msau: 

Xvnjk,t m= mexp[𝐺𝐷𝑃𝑉𝑁  m+ m𝐺𝐷𝑃𝑗  m+ mп𝑖𝑘,𝑡  m+ m𝑃𝑗𝑘,𝑡  m+ m𝑡𝑖𝑗𝑘,𝑡  m+ mӨ𝑖𝑗𝑘,𝑡] mx 

m𝜀𝑖𝑗𝑘,𝑡 

(1) 

Với mXij,k,t mlà mdòng mthương mmại msong mphương mgiữa mi mvà mj mđối mvới mmặt mhàng mk. 

mGDPVN mvà mGDPj  mđại mdiện mcho mkhả mnăng mcung mứng mcủa mViệt mNam mvà mtổng mnhu mcầu mcủa 

mquốc mgia mnhập mkhẩu mj. mӨ𝑖𝑗𝑘,𝑡  mlà mcác mđặc mđiểm mcố mđịnh mhoặc mthay mđổi mcủa mchi mphí mthương 

mmại. m m

𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡

п𝑣𝑛𝑘,𝑡𝑃𝑗𝑘,𝑡
 mđại mdiện mcho mchi mphí mthương mmại, mbao mgồm mrào mcản mđa mphương 

mп𝑣𝑛𝑘,𝑡  𝑚𝑃𝑗𝑘,𝑡  𝑚thể mhiện mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa mViệt mNam mvà mquốc mgia mnhập mkhẩu mj. mChi 

mphí mthương mmại m𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  mđược mđịnh mnghĩa 

𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  m= mβ1RTAvnj,t m+ mβ2Distvnj m+ m m mβ3𝑡̃vnjk,t m+ mβ4SPSvnjk,t m+ mβ5TBT mvnjk,t m+ mβ6STC mvnjk,t 

Với mRTAvnjt, mlà mbiến mgiả mthể mhiện mmối mquan mhệ mvề mhiệp mđịnh mthương mmại mgiữa 

mViệt mNam mvà mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mtrong mkhoảng mthời mgian mt. mDistvnj mđại mdiện mcho mchi 

mphí mvận mchuyển mhàng mhóa mthông mqua mkhoảng mcách mđịa mlý mgiữa mViệt mNam mvà mquốc mgia 

mnhập mkhẩu mj. m𝑡̃vnjk,t m= mln(1+tariffvnjk,t) mvới mtariffvnjk,t mlà mthuế mquan máp mdụng mbởi mquốc mgia  

mnhập mkhẩu mj mlên mnhóm mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam mtrong mkhoảng mthời mgian mt. 

m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡, m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  m mlà mbiến mthể mhiện msự mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược máp mdụng 

mbởi mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mlên mnhóm mhàng mthủy msản mcủa mViệt mnam mvà mđược mđịnh mnghĩa 
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{
 𝑚𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  𝑚 =  𝑚𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  𝑚 𝑚 𝑚 𝑚

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  𝑚 =  𝑚𝑇𝐵𝑇

 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  𝑚

hoặc m{
 𝑚𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  𝑚 =  𝑚𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  𝑚 𝑚 𝑚 𝑚

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  𝑚 =  𝑚𝑇𝐵𝑇

 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  𝑚

 

Với m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mlà mbiến msố mđếm, mđược mthu mthập mthông mqua mviệc 

mđếm mtổng msố mbiện mpháp mSPS mvà mTBT mmới mđược mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mthông mbáo mtrong 

mkhoảng mthời mgian mt mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam. m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mvà 

m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mđo mlường msự mgia mtăng mvề mmặt msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS. 

m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  mvà m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  mđo mlường mtốc mđộ mtăng mtrưởng mcủa mcác mbiện mpháp 

mTBT mvà mSPS. m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  mvà m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  mđược mtính mtoán mtừ m𝑆𝑃𝑆𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡, 

m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , mhai mnhóm mbiến mđo mlường mgia mtăng mbiện mpháp mSPS mvà mTBT msẽ mđược mước 

mlượng mđộc mlập mtrong mmô mhình m(1) mđể mtránh mhiện mtượng mđa mcộng mtuyến. mSTCvnjk,t mlà mbiến mgiả 

mnhận mgiá mtrị m1 mnếu mViệt mNam mđưa mra mquan mngại mthương mmại mđối mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa 

mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mđối mvới mmặt mhàng mthủy msản mtrong mthời mgian mt, mvà m0 mnếu mngược mlại 

* mMô mhình mhóa mhàng mrào mđa mphương mп𝑣𝑛𝑘,𝑡  𝑚𝑃𝑣𝑛𝑘,𝑡 , 

Hàng mrào mđa mphương mп𝑣𝑛𝑘,𝑡  𝑚𝑃𝑣𝑛𝑘,𝑡  𝑚thể mhiện mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa mquốc mgia, mvà 

mlà mcác mnhân mtố mkhông mquan msát mđược m(Yotov mvà mc.s., m2016b) mTuy mnhiên mviệc mmô mhình mhóa 

mrào mcản mthương mmại mlà mcần mthiết mđể mđảm mbảo mnền mtảng mlý mthuyết mcủa mmô mhình mtrọng mlực mcấu 

mtrúc. mLuận mán mđưa mrào mcản mthương mmại mđa mphương mtrong mmô mhình mthông mqua mmột mbộ mbiến 

mgiả mđại mdiện mcho mtác mđộng mcố mđịnh m(fixed meffect) mđược mđề mxuất mbởi mFeenstra, m(2015) mvà 

mHummels, m(1999). mCụ mthể, mmô mhình m(1) mđược mthể mhiện mlại mnhư msau. 

X mvnjk,t m= mexp[𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘 + 𝑡𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡] mx m𝜀𝑣𝑛𝑗𝑘,𝑡  

Với m𝛼𝑖𝑘,𝑡  mvà m𝛼𝑗𝑘,𝑡  mlà mbộ mbiến mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh mquốc mgia-sản mphẩm-

thời mgian m(sector-country-time mfixed meffect). mBộ mbiến mgiả mnày mtính mđến mcác myếu mtố mcố 

mđịnh mtheo mthời mgian mgiữa mViệt mNam mvà mquốc mgia mnhập mkhẩu mj, mvà mtừ mđó mđại mdiện mcho 

mhàng mrào mđa mphương mп𝑣𝑛𝑘,𝑡  𝑚𝑃𝑗𝑘,𝑡 ,. m𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  mlà mbộ mbiến mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh mcặp 

mquốc mgia m– msản mphẩm m(country mpair m– msector mfixed meffect) m(Santeramo m& mLamonaca, 

m2022). m𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  mđại mdiện mcho mcác mđặc mđiểm mcố mđịnh mvề mthời mgian mgiữa mVieetrj mNam mvà mj 

mnhư mkhoảng mcách, mngôn mngữ, mmối mquan mhệ mthuộc mđịa, mmối mquan mhệ mbiên mgiới. mNgoài mra, 

m𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  mcũng mgiải mquyết mvấn mđề mnội msinh mcủa mcác mquy mđịnh mvề mthương mmại m(endogenous  

mtrade mpolicies) m(Santeramo m& mLamonaca, m2022). mDo mđó, mphương mtrình mước mlượng mcủa 

mmô mhình mnày mcó mdạng: 

Xvnjk,t m= m mµ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  m+ mβ1RTAvnj,t m+ mβ2𝑡̃vnjk,t m+ 

mβ3SPS mvnjk,t m+ mβ4TBT mvnjk,t m+ mβ5STC mvnjk,t 

(2) 
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Để mcó mkết mquả mvề mtác mđộng mcủa mcác mđặc mđiểm mcố mđịnh mvề mthời mgian mgiữa mViệt 

mNam mvà mj, mluận mán msẽ mước mlượng msong msong mmô mhình m(1) mvà m(2), mtuy mnhiên mkết mquả mcủa 

mmô mhình m(2) mđược mưu mtiên mdo mđảm mbảo mhơn mvề mnền mtảng mlý mthuyết mmô mhình mtrọng mlực. 

mĐồng mthời, mcác mmô mhình mước mlượng msau mđó mcũng msẽ mdựa mtrên mnền mtảng mcủa mmô mhình m(2). 

* mMô mhình mhóa mtác mđộng mđiều mphối m(moderator meffect) mcủa mquan mngại mthương mmại 

Về mlý mthuyết, mquốc mgia mxuất mkhẩu mi mđưa mra mquan mngại mthương mmại mkhi mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcủa mquốc mgia mj mthiếu mminh mbạch mhoặc mhạn mchế mquá mmức mcần mthiết. mDo mđó, 

mcác mquan mngại mthương mmại mthể mhiện mcường mđộ mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mvà mcó mvai  

mtrò mđiều mphối mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất mkhẩu. mĐể mđánh mgiá mảnh mhưởng 

mđiều mphối mcủa mSTCijk,t, mmô mhình m(2) mđược mthể mhiện mở mdạng m 

Xvnjk,t m= m m mµ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  m+ mβ1RTAvnj,t m+ mβ2𝑡̃vnjk,t m+ 

mβ3SPS mvnjk,t m+ mβ4TBT mvnjk,t m+ mβ5STC mvnjk,t m+ mβ6STC mvnjk,t m*SPS mvnjk,t m+ mβ7STC 

mvnjk,t m*TBT mvnjk,t 

(3) 

Tham msố mβ6 mvà mβ7 m mthể mhiện mtác mđộng mđiều mphối mcủa mSTCvnjk,t mđến mmối mquan mhệ 

mgiữa mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mthương mmại. mÝ mnghĩa mthống mkê mcủa mβ6 mvà mβ7 mthể mhiện msự 

mhiện mdiện mcủa mtác mđộng mđiều mphối mcủa mSTCvnjk,t, mtuy mnhiên mchiều mvà mcường mđộ mcủa mtác  

mđộng mđiều mphối mcần mđược mphân mtích mthông mqua mbiểu mđồ m(plot mdiagram). 

4.1.2. mMô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy 

msản mViệt mNam mtheo mquốc mgia m 

Theo mlý mthuyết mtổng mquát mvề mcác myếu mtố mquyết mđịnh mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện  

mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu, mmột mtrong mnhững myếu mtố mảnh mhưởng mđến mcường mđộ mtác 

mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mlà mnhận mthức mcủa mngười mtiêu mdùng mvề mtầm 

mquan mtrọng mcủa mtiêu mchuẩn mvề mkỹ mthuật, mvệ msinh mdịch mtễ, mcũng mnhư mkhả mnăng mcung mcấp 

mthông mtin mvề mcác mtiêu mchuẩn mnày mđến mngười mtiêu mdùng. mCác myếu mtố mnày mlà mđặc mđiểm  

mchính mcủa mcác mquốc mgia mphát mtriển m(Santeramo m& mLamonaca, m2022). mThu mnhập mcao msẽ 

mthúc mđẩy mnhu mcầu mcủa mngười mtiêu mdùng mđối mvới mcác msản mphẩm mđạt mtiêu mchuẩn mcao, mđảm 

mbảo man mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm, mđồng mthời mngười mtiêu mdùng mcũng mdành mnhiều mthời mgian 

mvà mchi mphí mđể mnghiên mcứu mvà mnắm mbắt mthông mtin mvề mcác msản mphẩm mnày. mNgoài mra, mhệ 

mthống mhạ mtầng mmarketing mcủa mcác mquốc mgia mphát mtriển mcho mphép mngười mtiêu mdùng mtiếp 

mcận mdễ mdàng mhơn mvới mthông mtin mvề mmặt mhàng. mSự mkhác mbiệt mtrong mtác mđộng mcủa mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mtheo mquốc mgia mđược mthể mhiện mqua mbiến mgiả mdj,t m(=1 mnếu mquốc mgia mnhập 

mkhẩu mj mlà mquốc mgia mphát mtriển mtrong mthời mgian mt mvà m= m0 mnếu mngược mlại). mMô mhình mđánh 

mgiá mtác mđộng mđiều mphối mcủa mdj,t mcó mdạng: 
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Xvnjk,t m= m m mµ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  m+ mβ1RTAvnj,t m+ mβ2𝑡̃vnjk,t m+ 

mβ3SPS mvnjk,t m+ mβ4TBT mvnjk,t m+ mβ5STC mvnjk,t m+ mγ1dj,t*SPS mvnjk,t m+ mγ2dj,t*TBT mvnjk,t 

(4) 

Với mγ1 mvà mγ2 mthể mhiện mvai mtrò mđiều mphối mcủa mdj,t mđến mđến mtác mđộng mcủa mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật. mNgoài mra, mđể mđánh mgiá mđược mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mtừng mquốc mgia, mluận mán mcũng mứng mdụng mmô mhình m(2) mvào mdữ mliệu mxuất mkhẩu 

mthủy msản mcủa mViệt mNam mđến mmột msố mthị mtrường mxuất mkhẩu mchính mnhư mHoa mKỳ, mTrung 

mQuốc, mNhật mBản, mHàn mQuốc. 

4.1.3. mMô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy 

msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

Theo mlý mthuyết mtổng mhòa mvề mcơ mchế mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu, mbiện mpháp mkỹ mthuật mtạo mra mrào mcản mđối mvới mcác mdoanh mnghiệp mcó mhiệu mquả mthấp, 

mkhông mkịp mthời mthích mứng mvới mcác myêu mcầu mmới mvề mmặt mkĩ mthuật, mtuy mnhiên mlại mthúc mđẩy 

mxuất mkhẩu mđối mvới mcác mdoanh mnghiệp mcó mkhả mnăng mthích mứng mcao. mCác mnhóm mhàng mxuất 

mkhẩu mtrọng mđiểm mthường mbao mgồm mcác mdoanh mnghiệp mcó mtính mhiệu mquả mcao, mdo mcó mtính 

mkinh mtế mnhờ mquy mmô, mcũng mnhư mcác mdoanh mnghiệp mnày mcó msự mtrao mđổi mvà mtích mlũy mvề mmặt  

mcông mnghệ, mkỹ mthuật, mkinh mnghiệm, mtừ mđó mgiúp mcác mdoanh mnghiệp mnày mthích mứng mnhanh 

mhơn mvới mcác myêu mcầu mvề mkỹ mthuật mmới. mSự mkhác mbiệt mtrong mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mtheo mnhóm mhàng mđược mthể mhiện mqua mbiến mgiả mdk,t m(=1 mnếu mmặt mhàng mk mcó mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mlớn mhơn mtrung mbình mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu, m= m0 mnếu mngược mlại). 

mMô mhình mđánh mgiá mtác mđộng mđiều mphổi mcủa mdk,t mcó mdạng: 

Xvnjk,t m= m m mµ + 𝛼𝑣𝑛𝑘,𝑡 + 𝛼𝑗𝑘,𝑡 + 𝛼𝑣𝑛𝑗𝑘  m+ mβ1RTAvnj,t m+ mβ2𝑡̃vnjk,t m+ 

mβ3SPSvnjk,t m+ mβ4TBT mvnjk,t m+ mβ5STC mvnjk,t m+ mµ1dk,t m*SPS mvnjk,t m+ mµ2 mdk,t m*TBT 

mvnjk,t 

(5) 

µ1 mvà mµ2 mthể mhiện mvai mtrò mđiều mphối mcủa mbiến mgiả mdk,t mđến mtác mđộng mcủa mgia mtăng  

mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

Ngoài mra, mđể mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mtừng mnhóm 

mhàng, mluận mán mcũng mứng mdụng mmô mhình m(2) mvào mdữ mliệu mxuất mkhẩu mcủa mmột msố mnhóm 

mhàng mthủy msản mchủ mlực mcủa mViệt mNam. 

4.2. mPhương mpháp mước mlượng 

Luận mán msử mdụng mước mlượng mkhả mnăng mcực mđại mgiả mphân mphối mPoisson m(Poisson 

mPseudo mMaximum mLikelihood m– mPPML) mxây mdựng mvà mđề mxuất mbởi mSilva m& mTenreyro, 

m(2006). mƯớc mlượng mPPML mđược mcho mlà mcó mkhả mnăng mtính mtoán mvượt mtrội mhơn mso mvới mcác 
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mước mlượng mtuyến mtính mthông mthường, mngoài mra, mPPML mcũng mcho mphép mnhà mnghiên mcứu 

mvượt mquá mcác mvấn mđề mnội mtại mcủa mdữ mliệu mthương mmại. mCụ mthể: 

Thứ mnhất, mPPML mgiải mquyết mvấn mđề mphương msai msai msố mthay mđổi 

m(heteroskedascity). mPhương msai msai msố mthay mđổi mlà mđặc mđiểm mcố mhữu mcủa mdữ mliệu mthương 

mmại. mThông mthường, mphương msai msai msố mthay mđổi mchỉ mảnh mhưởng mđến mtính mhiệu mquả mcủa 

mước mlượng, mtuy mnhiên mdo mmô mhình mtrọng mlực mcấu mtrúc mở mdạng mhàm mbội, mnên mphương msai 

msai msố mthay mđổi mkhiến mcho mcác mước mlượng mtuyến mtính mđưa mra mcác mkết mquả mchệch mvà mmâu 

mthuận. mSilva m& mTenreyro, m(2006) mđề mxuất mứng mdụng mPPML, mcho mphép mmô mhình mtrọng 

mlực mcấu mtrúc mđược mước mlượng mvới mgiả mđịnh mphương msai mvà mgiá mtrị mtrung mbình mcủa mdữ mliệu  

mthương mmại mcó mtỷ mlệ mvới mnhau m(proportionality). 

Thứ mhai, mPPML mgiải mquyết mvấn mđề mdữ mliệu mbằng m0. mDữ mliệu mbằng m0 mlà mđặc mđiểm mcố 

mhữu mcủa mdữ mliệu mthương mmại. mPPML mcho mphép mước mlượng mmô mhình mtrọng mlực mcấu mtrúc mở 

mdạng mphương mtrình mbội, mtừ mđó mphản mánh mđược mthông mtin mnày mvào mkết mquả m(Silva m& 

mTenreyro, m2006a). 

4.3. mDữ mliệu mnghiên mcứu mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

4.3.1. mNguồn mdữ mliệu m 

Về mquốc mgia mnhập mkhẩu, mluận mán msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

msang m29 mquốc mgia mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2007 mđến m2021. m29 mquốc mgia mđược mlựa 

mchọn mchiếm mtrung mbình m95% mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mCác 

mquốc mgia mđược mphân mloại mvề mmức mđộ mphát mtriển mtheo mLiên mhợp mquốc, mcác mnền mkinh mtế 

mchuyển mđổi mnhư mUkraine mvà mLiên mbang mNga mđược mtính mlà mđang mphát mtriển. mCác mquốc  

mgia mthuộc mliên mminh mchâu mÂu m– mEU m(European mUnion) mđược mđưa mvào mtrong mmô mhình 

mmột mcách mriêng mbiệt, mdo mcác mlý mdo msau mđây. mThứ mnhất, mmột msố mquốc mgia mthuộc mkhối mEU  

mnhư mHà mLan, mÝ máp mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mriêng mbiệt mbên mcạnh mnhững myêu mcầu 

mchung mcủa mkhối mEU. mThứ mhai, mdữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản mtừ mViệt mNam mthường mđược 

mghi mchép mcho mtừng mquốc mgia mriêng mlẻ mthuộc mkhối mEU. 

Về mmặt mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu, mluận mán msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản 

mphân mloại mtheo mhệ mthống mhài mhòa mhóa m(Harmonized msystem m- mHS) m4 msố. mDữ mliệu mbao  

mgồm mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống m(từ mHS m0301 mđến mHS0308) mvà mnhóm mhàng mthủy 

msản mchế mbiến m(HS1604 mvà mHS mHS1605). 

Dữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang m29 mquốc mgia mđược mthu mthập mtừ 

mbộ mdữ mliệu mCOMTRADE mxây mdựng mbởi mLiên mhợp mquốc m(United mNation m– mUN). mThông 

mtin mvề mđộ mlớn mcủa mnền mkinh mtế mViệt mNam, mvà mthị mtrường mnhập mkhẩu mthể mhiện mthông mqua 
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mchỉ msố mtổng msản mphẩm mnội mđịa m(GDP) mđược mthu mthập mtừ mbộ mdữ mliệu mchỉ msố mphát mtriển mthế 

mgiới m(World mDevelopment mIndicator) mthuộc mNgân mhàng mthế mgiới m(World mBank). mThông 

mtin mvề mthuế mquan máp mdụng mlên mmặt mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam mđược mthu mthập mtừ mcơ msở 

mdữ mliệu mthuế mquan m(Tariff mdowload mfacility) mthuộc mtổ mchức mthương mmại mthế mgiới m(World 

mtrade morganization m– mWTO). mDữ mliệu mvề mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mgiữa mViệt mNam mvà 

mcác mđối mtác mthương mmại mđược mthu mthập mtừ mthông mtin mlưu mtrữ mcủa mWTO. mCác mthông mtin mvề 

mđặc mđiểm mcố mđịnh mgiữa mViệt mNam mvà mquốc mgia mđối mtác mnhư mkhoảng mcách, mngôn mngữ 

mv.v… mđược mthu mthập mtừ mbộ mdữ mliệu mphát mtriển mbởi mtrung mtâm mnghiên mcứu mđịnh mhướng mvà 

mthông mtin mquốc mtế mPháp m(CEPII). mSố mliệu mvề msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mquan mngại 

mthương mmại mđ mthông mbáo mmới mđược mthu mthập mtừ mnền mtảng mTBT mvà mSPS m(eping mplatform) 

mđược mxây mdựng mbởi mWTO. 

4.3.2. mMô mtả mdữ mliệu 

Bảng m4.1 mmô mtả mđặc mđiểm mcủa mbộ mdữ mliệu mnghiên mcứu. mDữ mliệu mnghiên mcứu mbao 

mphủ mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa m10 mmặt mhàng mthủy msản msang m29 mnước mtrong mkhoảng mthời 

mgian mtừ m2007-2021, mvới mtổng msố mlà m4350 mquan msát. 

Bảng m4.1: mThống mkê mmô mtả mdữ mliệu mước mlượng 

Biến Ý mnghĩa 

Số 

mquan 

msát 

Trung 

mbình 
Cực mđại Cực mtiểu Nguồn mdữ mliệu 

Xijk,t 
Kim mngạch 

mthương mmại 
4350 2.04e+07 7.80e+08 0 

Comtrade-

United mNations 

GDPVN,t 

 

Tổng msản 

mlượng mquốc 

mnội mViệt mNam 

4350 2.34e+11 3.32e+11 1.50E+11 

World 

mDevelopment 

mIndicator- 

mWorld mBank 

GDPj,t 

Tổng msản 

mlượng mquốc 

mnội mquốc mgia 

mnhập mkhẩu mj 

4350 1.99e+12 2.05e+13 1.13e+10 

World 

mDevelopment 

mIndicator- 

mWorld mBank 

𝑡̃ijk,t Thuế mquan 4350 9.08 40 0 

Tariff 

mdownload 

mfacility m- mWTO 

Distij 
Khoảng mcách 

mđịa mlý 
4350 7468.759 17207.4 868.035 

Geodist m- 

mCEPII 
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Biến Ý mnghĩa 

Số 

mquan 

msát 

Trung 

mbình 
Cực mđại Cực mtiểu Nguồn mdữ mliệu 

RTAij,t 

Quan mhệ mhiệp 

mđịnh mthương 

mmại mtự mdo 

4350 .337931 1 0 WTO 

STCijk,t 

Số mlượng 

mquan mngại 

mthương mmại 

4350    Eping-WTO 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Tăng mtrưởng 

msố mlượng mbiện 

mpháp mSPS 

4350 4.05084 161 0 Eping-WTO 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Tăng mtrưởng 

msố mlượng mbiện 

mpháp mTBT 

4350 .3629255 15 0 Eping-WTO 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 

Tốc mđộ mtăng 

mtrưởng mbiện 

mpháp mSPS 

4350 9.21 500 0 

Tính mtoán mdựa 

mtrên m 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 

Tốc mđộ mtăng 

mtrưởng mbiện 

mpháp mSPS 

4350 1.013 450 0 

Tính mtoán mdựa 

mtrên m 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 

dj,t 

Trình mđộ mphát 

mtriển mcủa 

mquốc mgia 

mnhập mkhẩu 

4350 .44 1 0 United mNations 

dk,t 

Hiệu mquả 

mtrong msản 

mxuất 

4350 .5 1 0 
Tính mtoán mdựa 

mtrên mXijk,t 

(Nguồn: mTính mtoán mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mước mlượng) 

Theo mbảng m4.1, mtrung mbình mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

mđạt mngưỡng m20 mtriệu mUSD mvới mmức mxuất mkhẩu mcao mnhất mcho m1 mmặt mhàng mở mmức m780 

mtriệu mUSD. mGDP mViệt mNam mcó mmức mtrung mbình mlà m234 mtỷ mUSD mvà mđạt mmức mlớn mnhất mở 

m332 mtỷ mUSD. mVề mthuế mquan, mmức mthuế mquan mcao mnhất mnhóm mhàng mthủy msản mphải mđối 

mmặt mở mmức m40% mvới mthuế mquan mtrung mbình mtoàn mngành mlà m9.08%. mKhoảng mcách mtrung 

mbình mtừ mViệt mNam mđến mcác mquốc mgia mđối mtác mlà m7468km, mvới mkhoảng mcách mđịa mlý mxa mnhất 

mlà m17207km. 
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Bảng m4.2 mthống mkê msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mtheo mmức 

mđộ mphát mtriển mcủa mquốc mgia. mTrong mbộ mdữ mliệu mnghiên mcứu mcó m13 mquốc mgia mphát mtriển mvà 

m16 mquốc mgia mđang mphát mtriển mtheo mphân mloại mcủa mliên mhợp mquốc. mCó mthể mthấy, mtrung 

mbình, msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtại mcác mquốc mgia mphát mtriển mlớn mhơn mso mvới mcác mquốc 

mgia mđang mphát mtriển. mTuy mnhiên, mtrong mkhi mcác mquốc mgia mphát mtriển mứng mdụng mnhiều mbiện 

mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mSPS mhơn m(trung mbình m5.802), mcác mquốc mgia mđang mphát mtriển 

mthường mứng mdụng mphổ mbiến mcác mbiện mpháp mTBT mhơn mđối mvới mhàng mthủy msản m(trung mbình 

m0.5 mbiện mpháp). 

Bảng m4.2: mThống mkê mmô mtả mtheo mmức mđộ mphát mtriển mquốc mgia 

Mức mđộ 

 mphát mtriển 

Số mlượng 
Trung mBình 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Trung mBình 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Phát mtriển 13 5.802 0.163 

Đang mphát mtriển 16 2.625 0.525 

(Nguồn: mTính mtoán mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mthu mthập) 

Bảng m4.3 mthống mkê msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mtheo mmặt 

mhàng. mNhìn mchung, mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mcác mnhóm mhàng mthủy msản mphân mphối mkhông 

mđồng mđều, mtập mtrung mvào mmột msố mmã mhàng mchính mnhư m0304 m(Cá mphi mlê mvà mcác mloại mthịt mcá 

mkhác), m0306 m(Động mvật mgiáp mxác). m0307 m(Động mvật mthân mmềm), m1604 m(Cá mđã mđược mchế mbiến 

mhay mbảo mquản), m1605 m(Động mvật mgiáp mxác, mthân mmềm mđã mđược mchế mbiến mhay mbảo mquản). 

mThông mtin mnày mđược msử mdụng mđể mxây mdựng mbiến mgiả mdk,t. mCác mmặt mhàng mnày mcũng mbị mchịu mảnh 

mhưởng mnhiều mhơn mbởi mcác mbiện mpháp mSPS m(trung mbình m4.06 mbiện mpháp). mNgoài mra, mcác mmặt 

mhàng mchế mbiến m(1604, m1605) mđối mmặt mvới mnhiều mbiện mpháp mSPS mhơn. m m m 

Bảng m4.3: mThống mkê mmô mtả mtheo mmặt mhàng 

Mã 

mhàng 
Mô mtả mmặt mhàng 

Kim mngạch 

mtrung mbình 

Trung mBình 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Trung mBình 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

0301 Cá msống 324256.4 4.35 0.27 

0302 Cá mtươi mhoặc mướp mlạnh 842638 6.06 0.305 

0303 Cá mđông mlạnh 9221004 5.31 0.319 

0304 Cá mphi mlê mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác 6.11e+07 4.802 0.36 

0305 Cá mlàm mkhô, mmuối mhoặc mngâm 3401302 2.809 0.301 

0306 Động mvật mgiáp mxác 6.19e+0.7 5.1 0.378 

0307 Động mvật mthân mmềm 1.56e+07 5.28 0.31 
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Mã 

mhàng 
Mô mtả mmặt mhàng 

Kim mngạch 

mtrung mbình 

Trung mBình 

𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

Trung mBình 

𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

0308 Động mvật mthủy msinh mkhông mxương 54995.76 1.61 0.22 

1604 Cá mđã mđược mchế mbiến mhay mbảo mquản 1.29e+07 2.62 0.62 

1605 
Động mvật mgiáp mxác, mthân mmềm mđã 

mđược mchế mbiến mhay mbảo mquản 
3.86e+07 2.52 0.52 

(Nguồn: mTính mtoán mcủa mtác mgiả mdựa mtrên msố mliệu mước mlượng mthu mthập) 

4.4. mPhân mtích mkết mquả msử mdụng mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

4.4.1. mPhân mtích mkết mquả msử mdụng mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtổng mquan mtác mđộng 

mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

4.4.1.1. mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

Bảng m4.4 mthể mhiện mkế mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtổng mquan mtác mđộng mcủa 

mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam, mtrong mđó, mcột m(1) 

mvà m(2) mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình mcăn mbản m1, mcột m(3) mvà m(4) mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô 

mhình m(2) msử mdụng mbộ mbiến mgiả mtác mđộng mcố mđịnh m(fixed meffect) m𝛼𝑖𝑘,𝑡(tác mđộng mcố mđịnh 

mquốc mgia mxuất mkhẩu mi mđối mvới mmặt mhàng mk mtrong mthời mgian mt), m𝛼𝑗𝑘,𝑡  m(tác mđộng mcố mđịnh 

mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mđối mvới mmặt mhàng mk mtrong mthời mgian mt), m𝛼𝑖𝑗𝑘  m(tác mđộng mcố mđịnh 

mgiữa mquốc mgia mxuất mkhẩu mi, mquốc mgia mnhập mkhẩu mj mvà mmặt mhàng mk) mđại mdiện mcho mrào mcản 

mđa mphương mvà msự mnội msinh mcủa mchính msách mthương mmại. mCột m(5) mthể mhiện mkết mquả mcủa 

mmô mhình m3 mđánh mgiá mvai mtrò mđiều mphối mcủa mquan mngại mthương mmại mSTC. mMô mhình m(1) mvà  

m(2) mứng mdụng m2 mphương mpháp mđo mlường mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhác mnhau. mCột 

m(1) mvà m(3) msử mdụng mbiến mđếm, mcột m(2) mvà m(4) mthể mhiện mmức mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật. 

Kết mquả mcủa mmô mhình m1 mxác mnhận mgiả mđịnh mcủa mlý mthuyết mtrọng mlực. mTham msố mđại 

mdiện mcho mđộ mlớn mnền mkinh mtế mđại mdiện mbởi mGDP mViệt mNam mvà mGDP mcác mquốc mgia mcó mý  

mnghĩa mthống mkê mvà mcó mmối mquan mhệ mtích mcực mvới mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản. mKết 

mquả mcột m(1) mcho mthấy, mkhi mGDP mviệt mnam mtăng m1%, mxuất mkhẩu mthủy msản msang mcác mđối mtác 

mtăng m0.46%. mTrong mkhi mđó, mGDP mcủa mcác mđối mtác mtăng m1% mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam m0.69%. mKết mquả mcũng mcho mthấy, mkhoảng mcách mđịa mlý mcản mtrở mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam, mtrung mbình, mkhoảng mcách mđịa mlý mtăng m1%, mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiảm m0.11%. mTham msố mcủa mbiến mthuế mquan mmang mdấu 
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mâm mvà mcó mý mnghĩa mthống mkê. mKhi mquốc mgia mđối mtác mtăng mthuế mquan mlên m1%, mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mgiảm m0.11%. mTuy mnhiên mkết mquả mcủa mmô mhình m(1) 

mkhông mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mvà mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 

Mô mhình m(1) mkhông mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mcác mbiến mđại mdiện 

mcho mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mChỉ 

mtham msố mliên mquan mtới mbiến mđếm mSPSijkt, mcount mtại mcột m1 mcó mý mnghĩa mthống mkê, mtheo mđó, 

mtrung mbình mnếu msố mlượng mbiện mpháp mSPS mmới mđược mthông mbáo mtăng mthêm m1, mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam mtăng m m0.8% m((e0.008
 m-1)*100). mNgoài mra, mmô mhình m1 mcũng  

mkhông mcho mthấy mtác mđộng mcủa mquan mngại mthương mmại m(STC) mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mthủy msản mViệt mNam. 

Bảng m4.4: mBảng mkết mquả mmô mhình mtrọng mlực mtổng mquan 

 

Biến msố 

(1) 

Mô mhình m1 

(2) 

Mô mhình m1 

(3) 

Mô mhình m2 

(4) 

Mô mhình m2 

(5) 

Mô mhình m3 

GDP mViệt mNam 

(Yit) 

.46 

(0.013) 

.702 

(0.000) 

   

GDP mđối mtác 

(Ejt) 

.69 

(0.000) 

.67 

(0.000) 

   

Khoảng mcách 

(Distij) 

-.28 

(0.000) 

-.27 

(0.000) 

   

Thuế mquan 

(𝑡̃ijk,t) 

-.11 

(0.001) 

-.108 

(0.001) 

-.28 

(0.004) 

-.31 

(0.001) 

-.28 

(0.005) 

RTA 

(RTAij,t) 

.052 

(0.597) 

.085 

(0.382) 

2.75 

(0.000) 

1.28 

(0.000) 

2.408 

(0.000) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

.008 

(0.000) 

 .003 

(0.044) 

 .003 

(0.041) 

TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

.013 

(0.576) 

 -.219 

(0.019) 

 -.21 

(0.024) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

 .001 

(0.097) 

 .004 

(0.803) 

 

TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

 -.003 

(0.373) 

 .00003 

(0.912) 

 

STC 

(STCijk,t) 

.039 

(0.963) 

.017 

(0.983) 

-.471 

(0.000) 

-.44 

(0.000) 

-1.94 

(0.001) 

STCijk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡     .2016 

(0.000) 
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Biến msố 

(1) 

Mô mhình m1 

(2) 

Mô mhình m1 

(3) 

Mô mhình m2 

(4) 

Mô mhình m2 

(5) 

Mô mhình m3 

𝛼𝑖𝑘,𝑡 Không Không Có Có Có 

𝛼𝑗𝑘,𝑡 Không Không Có Có Có 

𝛼𝑖𝑗𝑘 Không Không Có Có Có 

Chú mthích: mCột m(3), m(4), m(5) mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình m2 mvà m3 mbao mgồm mbiến 

mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh. mP-value mđược mthể mhiện mtrong mngoặc. 

Mô mhình m(2) mcó mkết mquả mđược mthể mhiện mở mcột m(3) mvà m(4), mbộ mbiến mgiả mthể mhiện mtác 

mđộng mcố mđịnh mhấp mthụ mcác myếu mtố mtrọng mlực mtrong mmô mhình mnhư mđộ mlớn mnền mkinh mtế, 

mkhoảng mcách, mdo mđó mmô mhình m(2) mkhông mthể mhiện mtham msố mcủa mcác mbiến mnày. mTương 

mđồng mvới mmô mhình m(1), mkết mcủa mcủa mmô mhình m(2) mcho mthấy mvai mtrò mcản mtrở mcủa mthuế mquan 

mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mTrung mbình, mkhi mmức mthuế mquan mtăng m1%, mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mgiảm m0.28%. mĐặc mbiệt, msau mkhi mkiểm msoát 

mđược mvấn mđề mnội msinh mcủa m mchính msách mthương mmại, mkết mquả mcủa mmô mhình m(2) mcho mthấy 

mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo m– mRTA mcó mtác mđộng mthúc mđẩy mxuất mkhẩu. m 

Mô mhình m(2) mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mvà mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mCụ mthể, mkết mquả mcột m(3) mcho mthấy msự mgia mtăng msố 

mlượng mthông mbáo mbiện mpháp mSPS mmới mthúc mđẩy mxuất mkhẩu, mtrong mkhi mđó msố mlượng mthông 

mbáo mbiện mpháp mTBT mmới mcản mtrở mxuất mkhẩu. mTrung mbình, mkhi mcó mthêm m1 mthông mbáo mSPS 

mmới, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtăng m0.3% m((e0.003
 m-1) m* m100). mKhi mcó 

mthêm m1 mthông mbáo mTBT mmới, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mnam mgiảm m19.6%. 

mTuy mnhiên, mtương mtự mnhư mmô mhình m(1), mkết mquả mcủa mmô mhình m(2) mkhông mcho mthấy mmối  

mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mtốc mđộ mtăng mtrưởng mbiện mpháp mkỹ mthuật m(SPSijk,t,growth, 

mTBTijkt,growth) mvà mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mMô mhình m(2) mcho mthấy, 

mcác mquan mngại mthương mmại m(STC) mcó mảnh mhưởng mtiêu mcực mvà mcó mý mnghĩa mđến mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mCụ mthể, mkhi mxuất mhiện mcác mquan mngại mthương mmại, mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mViệt mNam mgiảm m37.5%. m 

Kết mquả mcủa mmô mhình m(3) mđược mthể mhiện mtrong mcột m(5). mTham msố mcủa mbiến mtương 

mtác mSTCijk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mcho mthấy msự mtồn mtại mcủa mmối mquan mhệ mđiều mphối mgiữa mSTC mvà 

mtác mđộng mcủa mSPS mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mChiều mhướng mcủa 

mmối mquan mhệ mđiều mphối mnày mđược mthể mhiện mqua mhình m4.1. 
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4.4.1.2. mThảo mluận mvà mđánh mgiá mkết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtổng mquan mtác mđộng mcủa 

mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Kết mquả mcủa mmô mhình m(1) mxác mnhận mtính mchính mxác mvề mnền mtảng mlý mthuyết mcủa mmô 

mhình mtrọng mlực mcấu mtrúc, mcũng mnhư mđộ mtin mcậy mcủa mdữ mliệu mnghiên mcứu mvà mphương mpháp 

mước mlượng. mKết mquả mbiến mđộ mlớn mnền mkinh mtế m(GDP) mxác mnhận mlý mthuyết mmô mhình mtrọng 

mlực, mtheo mđó, mcác mquốc mgia mcó mtổng mlượng msản mxuất mlớn msẽ mxuất mkhẩu mnhiều mhơn msang 

mmọi mthị mtrường mtrên mthế mgiới, mđồng mthời mcác mthị mtrường mcó mnhu mcầu mlớn, mvà mthu mnhập mcao 

msẽ mnhập mkhẩu mnhiều mhơn mtừ mmọi mnguồn m(Yotov mvà mc.s., m2016b). mTham msố mliên mquan mtới 

mbiến mGDP mViệt mNam mvà mGDP mđối mtác mcũng mđồng mnhất mvới mkết mquả mnghiên mcứu mcủa mSilva 

m& mTenreyro, m(2006), mtheo mđó, mtham msố mcủa mcác mbiến mGDP mkhông mtiệm mcận m1, mbác mbỏ mgiả 

mthuyết mvề mhệ msố mco mgiãn mtheo mthu mnhập mbằng m1 m(unit mincome melasticity) mcủa mmô mhình 

mtrọng mlực mtruyền mthống. mNgoài mra, mkết mquả mcủa mcác mbiến msố mvề mGDP mcũng mcho mthấy, 

mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mđược mthúc mđẩy mbởi mcầu mnhiều mhơn mtừ mphía mcung, mtrong 

mkhi mGDP mđối mtác mnhập mkhẩu mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mnam mthêm m0.69%, mGDP 

mViệt mNam mchỉ mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản m0.46%. mKết mquả mnày mtương mđồng mvới mkết 

mquả mcủa mSandaruwan mvà mc.s., m(2020); mNatale mvà mc.s., m(2015); mvà mShepotylo, m(2016). 

mĐiều mnày mcho mthấy, mtầm mquan mtrọng mcủa mviệc mthúc mđẩy mhoạt mđộng mthâm mnhập mcủa mthủy 

msản mViệt mNam msang mcác mthị mtrường mcó mthu mnhập mcao, mvà mphát mtriển mkinh mtế mở mmức mổn 

mđịnh. mNgoài mra, mkết mquả mbiến mkhoảng mcách mcho mthấy mđộ mchính mxác mcủa mlý mthuyết mtrọng 

mlực mvề mchi mphí mtảng mbăng m(J. mE. mAnderson, m2011b). mĐặc mbiệt mđối mvới mnhóm mhàng mthủy 

msản, mkhoảng mcách mđịa mlý mgia mtăng mchi mphí mbảo mquản mvà mvận mchuyển mhàng mhóa, mtừ mđó 

mgiảm mkim mngạch mxuất mkhẩu. mTuy mnhiên, mtham msố mcủa mmô mhình m(1) mcho mthấy, mtác mđộng 

mcủa mkhoảng mcách mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcó mý mnghĩa, mtuy mnhiên mkhông mthực 

msự mđáng mkể, mkhi mkhoảng mcách mtăng m1%, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mgiảm 

m0,27%. mĐây mlà mminh mchứng mcho msự mphát mtriển mcủa mcông mnghệ mbảo mquản mvà mvận mchuyển 

mhàng mthủy msản, mtừ mđó mgiảm mcác mchi mphí mtrên mquãng mđường mxuất mkhẩu. mKết mquả mnày mxác 

mnhận mnghiên mcứu mcủa mYotov mvà mc.s m(2016), mnhận mđịnh mrằng, mtác mđộng mtiêu mcực mcủa 

mkhoảng mcách mđịa mlý mđến mxuất mkhẩu mcó msự msụt mgiảm mtừ mnăm m1986 mđến mnăm m2006 mdo mcó 

msự mphát mtriển mcủa mcông mnghệ mvà mkỹ mthuật. m m m m 

Mô mhình m(2) mđược mthiết mkế mchính mxác mhơn mvề mnền mtảng mlý mthuyết mmô mhình mtrọng 

mlực mcấu mtrúc, mdo mđó, mkết mquả mcủa mmô mhình m(2) mđược mcoi mlà mkết mquả mchính mcủa mluận mán. 

mCác mbiến mthể mhiện mchính msách mthương mmại mnhư mthuế mquan m𝑡̃ijk,t mhoặc mhiệp mđịnh mthương  

mmại mtự mdo mRTAij,t mcó mtính mchất mnội msinh, mthường mcó mmối mquan mhệ mvới mcác mchi mphí mthương 

mmại mkhông mquan msát mđược mtrong mphần mnhiễu mcủa mmô mhình m(Yotov mvà mc.s., m2016b). mDo 

mđó, mkết mquả mcủa mcác mbiến mnày mchỉ mcó mý mnghĩa mtrong mmô mhình m(2), mkhi mvấn mđề mnội msinh 
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mđược mgiải mquyết mthông mqua mbộ mbiến mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh mgiữa mcặp mquốc mgia 

m𝛼𝑖𝑗𝑘. mKết mquả mmô mhình m(2) mcho mthấy, mthuế mquan mđóng mvai mtrò mrào mcản mthương mmại mđối 

mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mcác mthị mtrường. mĐiều mnày mđi mngược mlại mso 

mvới mxu mhướng mtoàn mcầu mhóa mtrên mthế mgiới, mkhi msự mphổ mbiến mcủa mcác mhiệp mđịnh mthương 

mmại mtự mdo mkhiến mcho mmức mthuế mquan mcủa mnhiều mloại mmặt mhàng mđược mgỡ mbỏ. mHiện mtượng  

mnày mlà mdo, mcác mquốc mgia mlo mngại mvề man mtoàn mlương mthực, mdo mđó mkhông msẵn msàng mtự mdo 

mhóa mcác mnhóm mhàng mthực mphẩm mnói mchung mvà mthủy msản mnói mriêng. mMinh mchứng mcho 

mluận mđiểm mnày mlà mnhóm mnông msản, mthực mphẩm mnói mchung mvà mthủy msản mnói mriêng mcó mmức 

mthuế mquan mcao mhơn mtừ m2-3 mlần mso mvới mcác mnhóm mhàng mkhác m(Gibson mvà mc.s., m2001; 

mMelchior, m2006). mNgoài mra, mkết mquả mmô mhình m(2) mcho mthấy mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự 

mdo mcũng mcó mvai mtrò mquan mtrọng mtrong mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mnông msản. mVề mlý 

mthuyết, mký mkết mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mcó mtác mđộng mtích mcực mđến mxuất mnhập 

mkhẩu mcủa mcác mquốc mgia mthành mviên mdưới mtác mđộng mcủa mviệc mgỡ mbỏ mcác mhàng mrào mthương 

mmại, mhoặc mminh mbạch mhóa mcác mchính msách. mTuy mnhiên mBaier mvà mc.s., m(2019) mcho mrằng, 

mtác mđộng mcủa mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mlên mthương mmại mcó msự mbất mcân mxứng mvà 

mphụ mthuộc mvào mhai myếu mtố mchính mlà m“mức mđộ mcủa mrào mcản mtrước mkhi mkí mkết” mvà m“sức 

mmạnh mthâm mnhập mthị mtrường”. mTừ mnghiên mcứu mcủa mBaier mvà mc.s., m(2019) mcó mthể mthấy, mđể 

mcó mthể mđánh mgiá mchính mxác mvà mrõ mnét mđược mtác mđộng mcủa mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo, 

mcần msử mdụng mbộ mdữ mliệu mphân mmảnh mtheo mcặp mquốc mgia, mcũng mnhư mmặt mhàng. mDựa mtrên 

mluận mđiểm mtrên, mluận mán msử mdụng mbộ mdữ mliệu mphân mmảnh mvà mđi mđến mkết mluận mtương mtự 

mnhư mAnantharaju mvà mc.s. m(2016); mBaylis mvà mc.s. m(2022); mSaricoban m& mKaya m(2017); mShepotylo m(2016); 

mStraume mvà mc.s m(2020) mrằng mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mđược mkí mkết mcó mvai mtrò mthúc 

mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam, mdo mđó, mchính mphủ mViệt mNam mcần mtiếp mtục mđẩy 

mmạnh mviệc mký mkết mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mđể mmở mrộng mthị mtrường mxuất mkhẩu, 

mcũng mnhư mtạo mlợi mthế mcạnh mtranh mcho mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 

Kết mquả mcủa mmô mhình m(2) mcho mthấy msự mkhác mbiệt mtrong mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật. mTrong mkhi msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy 

msản mViệt mNam msang mthị mtrường, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mlại mcó mtác mđộng mtiêu 

mcực. mĐây mlà mmột mkết mquả mphổ mbiến mtrong mcác mnghiên mcứu mvề mthương mmại mnông msản mnhư 

mSandaruwan mvà mc.s., m(2020); mShepotylo m(2016). mVề mlý mthuyết, mcác mtrường mphái mđều mcho 

mrằng, mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđưa mra mthêm mcác mquy mđịnh mmà mdoanh mnghiệp mphải mthích 

mứng, mtừ mđó mtạo mra mchi mphí mgia mtăng mvà mlàm mgiảm mkim mngạch mxuất mkhẩu mhàng mhóa. mTuy 

mnhiên, mhiện mnay, mcác mnghiên mcứu msử mdụng mdữ mliệu mthực mtế mcho mthấy, mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mtuy mtạo mchi mphí mđáp mứng mcho mdoanh mnghiệp, mnhưng mđồng mthời mcũng mđẩy mmạnh 

mchất mlượng mvà mgia mtăng mtính mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm, mdo mđó mvừa mcó mtác mđộng mcản mtrở 
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mnhưng mcũng mcó mtác mđộng mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu m(Santeramo m& mLamonaca, m2022). 

mKết mquả mcủa mmô mhình m(2) mcho mthấy, msự mgia mtăng mcủa mcác mbiện mpháp mSPS mnâng mtiêu mchuẩn 

mvề mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mcho mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam; mkhiến mthủy msản mViệt 

mNam mcạnh mtranh mhơn mcũng mnhư mdễ mdàng mđược mchấp mnhận mhơn mtrên mthị mtrường mquốc mtế, 

mtừ mđó mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản. mVai mtrò mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mcủa mcác 

mbiện mpháp mSPS mcũng mđược mtìm mthấy mở mcác mnghiên mcứu mtương mtự m(Santeramo m& mLamonaca, 

m2022) m(Beghin mvà mc.s., m2012a) m(Fernandes mvà mc.s., m2021) m(Wood mvà mc.s., m2017). mTuy 

mnhiên, mcác mbiện mpháp mTBT mcó mtác mđộng mcản mtrở mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mTheo 

mmô mtả mdữ mliệu, mcó mthể mthấy, mcác mbiện mpháp mTBT mmà mthủy msản mViệt mNam mphải mđối mmặt 

mphần mlớn mđược mthông mbáo mbởi mcác mquốc mgia mđang mphát mtriển. mCác mquốc mgia mđang mphát 

mtriển mcó mxu mhướng mlạm mdụng mcác mbiện mpháp mTBT mđể mbảo mvệ mdoanh mnghiệp mnội mđịa, mdo  

mđó mcác mbiện mpháp mTBT mcó mkhả mnăng mtạo mrào mcản mkhông mcần mthiết mđối mvới mxuất mkhẩu mcủa 

mViệt mNam. mLuận mđiểm mnày mđược mchứng mminh mbởi msố mlượng mquan mngại mthương mmại 

mvượt mtrội mđối mvới mcác mbiện mpháp mTBT mcủa mhàng mthủy msản, mtheo mnền mtảng mTBT&SPS 

mthuộc mWTO, mtừ mnăm m2007-2021, mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản, mcó m35 mquan mngại 

mthương mmại mđược mcác mquốc mgia mthành mviên mthông mbáo mđối mvới mcác mbiện mpháp mTBT, mtuy 

mnhiên mchỉ mcó m15 mquan mngại mthương mmại mđối mvới mcác mbiện mpháp mSPS; mtrong mkhi mđó, msố 

mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mcao mgấp m6 mlần msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT. mKết mquả mcủa mmô 

mhình m(2) mđối mvới mbiến mtăng mtrưởng m(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ; m𝑇𝐵𝑇𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) mcho mthấy, mgia mtốc 

mtăng mtrưởng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhông mảnh mhưởng mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy 

msản mcủa mViệt mNam. mNhìn mchung, mtuy msuy mhướng mtổng mquát mcủa msố mlượng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mlà mgia mtăng, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mcủa msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhông mđược 

mphân mbố mđồng mđều. mCó mnhững mthời mkì, msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtăng mtrưởng mvới mgia 

mtốc mrất mlớn, mtuy mnhiên, mcó mnhững mthời mkì msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mkhông mđổi mhoặc 

mthậm mchí mgiảm mkhi mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mrút mbớt. mTác mđộng mcủa mtốc mđộ mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mcác mthời mkì mnày mtriệt mtiêu mlẫn mnhau mvà mdẫn mtới mkết mquả mcủa mmô 

mhình m(2) mkhông mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mhai mbiến m𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ; 

m𝑇𝐵𝑇𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ  mvà mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mnam. 
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Hình m4.1: mVai mtrò mđiều mphối mcủa mquan mngại mthương mmại mđối mvới mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Biến mgiả mSTCijk,t mcho mthấy mmối mquan mhệ mngược mchiều mgiữa mSTC mvà mxuất mkhẩu 

mthủy msản mViệt mNam. mKết mquả mnày mxác mnhận mchức mnăng mcủa mquan mngại mthương mmại m– 

mSTC mtheo mđịnh mnghĩa mcủa mWTO. mCác mquan mngại mthương mmại mđược mcác mquốc mgia mthành 

mviên mthông mbáo mđể mlàm mrõ mhơn mthông mtin mvề mnội mdung, mphương mpháp máp mdụng mvà mphạm  

mvi mảnh mhưởng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật; mhoặc mđể mchất mvấn mkhi mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđặt 

mra mcác myêu mcầu mbất mhợp mlý, mvượt mquá mmức mcần mthiết. mTuy mcó msự mkhác mbiệt mtrong mphương 

mpháp mxây mdựng mbộ mdữ mliệu mvà mphương mpháp mmô mhình mhóa mquan mngại mthương mmại, mđa msố 

mcác mnghiên mcứu mliên mquan mcũng mcho mthấy, mSTC mcó mvai mtrò mcản mtrở mthương mmại m(Ning m& 

mGrant, m2019)(Beguin, m2022)(Orefice, m2017b). mNgoài mra, mkết mquả mcủa mmô mhình m(3) mcũng 

mcho mthấy mvai mtrò mđiều mphối mcủa mSTC mđối mvới mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất 

mkhẩu. mChiều mhướng mtác mđộng mđiều mphối mcủa mbiến mSTC mđược mthể mhiện mqua mhình m4.1. 

mHình m4.1 mcho mthấy, mkhi mcó msự mxuất mhiện mcủa mcác mSTC m(STCijk,t m= m1), mtác mđộng mtích mcực 

mcủa mbiện mpháp mSPS mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mnam mbị msuy mgiảm mtương mđối mđáng mkể,  

mso mvới mkhi mkhông mcó mcác mSTC m(STCijk,t m= m1). mKết mquả mnày mmột mlần mnữa mcho mthấy mvai mtrò 

mcủa mcác mSTC mnhư mmột mtín mhiệu mcho mthấy mtác mđộng mtiêu mcực mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu. 

4.4.2. mPhân mtích mkết mquả msử mdụng mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mquốc mgia 

4.4.2.1. mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mquốc mgia 

Bảng m4.5 mthể mhiện mkết mquả mquan mhệ mđiều mphối mgiữa mmức mđộ mphát mtriển mcủa mquốc mgia 

mnhập mkhẩu mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 

mTheo mđó, mcột m(1) mthể mhiện mmối mquan mhệ mthuần mtúy mgiữa mcác mbiến mkiểm msoát mvà mbiến mphụ 

mthuộc mthể mhiện mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mCột m(2) mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình m(4) mkhi 

mbổ msung mbiến mtương mtác mthể mhiện mquan mhệ mđiều mphối mgiữa mmức mđộ mphát mtriên mcủa mquốc mgia 
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mnhập mkhẩu m(dj,t) mvà mtác mđộng mcủa mcác mbiến mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến m(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , 

m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mKết mquả mcủa mcột m(2) mchỉ mcó mý mnghĩa mkhi mkết 

mquả mcủa mcột m(1) mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa mgiữa mbiến mđộc mlập m𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 , 

m𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mvà mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 

Kết  mquả  mcủa  mcột  m(1)  mmột  mlần  mnữa  mcho  mthấy  mcác  mbiến  mthể  mhiện  msự  mgia  mtăng  mbiện 

mpháp  mkỹ  mthuật  mcó  mmối  mquan  mhệ  mcó  mý  mnghĩa  mlên  mxuất  mkhẩu  mthủy  msản  mViệt  mNam.  mCụ 

mthể,  mkhi msố  mlượng mbiện  mpháp  mSPS mđược  mthông  mbáo  mmới  mtăng mthêm  m1,  mkim  mngạch 

mxuất  mkhẩu  mthủy  msản  mViệt  mNam  mtăng  m0.3%  m((𝑒0.003
 𝑚 −  𝑚1) ∗ 100),  mtrong  mkhi  mđó  mtrung 

mbình,  mnếu  msố  mlượng mcác  mbiện mpháp mTBT  mtăng  mthêm  m1,  mkim  mngạch  mxuất  mkhẩu  mthủy 

msản  mViệt  mNam mgiảm  m1.9%  m((𝑒−0.0201
 𝑚 −  𝑚1) ∗ 100).  mTheo  mcột  m(2),  mcác  mtham  msố  mcủa  

mbiến  mtương  mtác  mdj,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡và  mdj,t*𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  m mđều  mcó  mý  mnghĩa  mthống  mkê,  mtừ 

mđó  mcho  mthấy  msự  mtồn  mtại mcủa  mvai  mtrò  mđiều  mphối  mcủa  mbiến  mthể  mhiện  mmức mđộ  mphát  mtriển 

mcủa  mquốc  mgia  mnhập  mkhẩu  m(dj,t). mChiều mhướng mđiều mphối mcụ mthể mcủa mdj,t msẽ mđược mthể mhiện 

mvà mphân mtích mqua mbiểu mđồ. 

Bảng m4.6 mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam msang mmột msố mthị mtrường mchính. 

mTrong mđó, mcột m(1), m(2), m(3), m(4) mthể mhiện mkết mquả mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất 

mkhẩu mthủy msản msong mphương mgiữa mViệt mNam mvà mHoa mKỳ, mTrung mQuốc, mNhật mBản, mHàn 

mQuốc. mDo mđặc mtính msong mphương mcủa mdữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản, mluận mán mứng mdụng mbộ 

mbiến mgiả mtính mđến mtác mđộng mcố mđịnh mcủa mmặt mhàng mαk mvà mcủa mnăm mαt mthay mthế mcho mbộ mbiến 

mgiả mthông mthường mtrong mmô mhình m(2). mCột m(5) mthể mhiện mkết mquả mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mlên mxuất mkhẩu mđa mphương mgiữa mViệt mNam mvà mcác mquốc mgia mthuộc mkhối mliên mminh 

mchâu mÂu m(EU). 

Bảng m4.5: mKết mquả mmô mhình mtrọng mthể mhiện mquan mhệ mđiều mphối mcủa mmức mđộ m 

phát mtriển mquốc mnha mnhập mkhẩu mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Biến msố (1) 

Mô mhình m(4) 

(2) 

Mô mhình m(4) 

Thuế mquan 

(𝑡̃ijk,t) 

-0.29 

(0.004) 

-0.27 

(0.010) 

RTA 

(RTAij,t) 

1.19 

(0.000) 

1.83 

(0.000) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

0.003 

(0.039) 

0.054 

(0.000) 
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TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

-0.0201 

(0.030) 

0.585 

(0.000) 

Mức mđộ mphát mtriển 

(dj,t) 

0.33 

(0.461) 

4.89 

(0.000) 

dj,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 
 -0.05 

(0.001) 

dj,t*𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

 -0.89 

(0.000) 

𝛼𝑖𝑘,𝑡 có có 

𝛼𝑗𝑘,𝑡 có có 

𝛼𝑖𝑗𝑘 có có 

Chú mthích: mP-value mđược mthể mhiện mtrong mngoặc mđơn m 

- mVề mkết mquả mcủa mHoa mKỳ 

Kết mquả mcủa mHoa mKỳ mcho mthấy, mcác mbiện mpháp mthuế mquan mcủa mHoa mKỳ mcó mảnh 

mhưởng mrất mlớn mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mTrung mbình, mkhi mmức mthuế 

mquan mtăng m1%, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mHoa mKỳ mgiảm 

m1.26%. mNgoài mra, mtham msố mcủa mcác mbiến mvề mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mHoa mKỳ mcó 

mkết mquả mtương mđồng mvới mkết mquả mcủa mmô mhình mtổng mquan. mTheo mđó, mcác mbiện mpháp mSPS  

mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam, mcụ mthể mkhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mthông mbáo 

mmới mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mHoa 

mKỳ mtăng m6.3% m((e0.062
 m-1)*100). mTuy mnhiên, msự mgia mtăng mcủa mcác mbiện mpháp mTBT mcó mmối 

mquan mhệ mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mHoa mKỳ, mcụ 

mthể, mkhi msố mlượng mbiện mpháp mTBT mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam msang mthị mtrường mHoa mKỳ mgiảm m46.15% m((e-0.619
 m-1)*100). 

Bảng m4.6: mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mquốc mgia 

Biến msố 
(1) 

Hoa mKỳ 

(2) 

Trung 

mQuốc 

(3) 

Nhật 

mBản 

(4) 

Hàn 

mQuốc 

(5) 

EU 

Thuế mquan 

(𝑡̃ijk,t) 

-1.26 

(0.000) 

-3.58 

(0.001) 

.68 

(0.217) 

-.378 

(0.803) 

2.408 

(0.753) 

RTA   .78 1.546 -.668 
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(RTAij,t) (0.001) (0.000) (0.118) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

.062 

(0.001) 

.068 

(0.468) 

-.005 

(0.040) 

-.029 

(0.016) 

.258 

(0.000) 

TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

-.619 

(0.000) 

 

.779 

(0.000) 
  

0.83 

(0.013) 

𝛼𝑡 Có Có Có Có Không 

𝛼𝑘 Có Có Có Có Không 

𝛼𝑖𝑘,𝑡 Không Không Không Không Có 

𝛼𝑗𝑘,𝑡 Không Không Không Không Có 

𝛼𝑖𝑗𝑘 Không Không Không Không Có 

Chú mthích: mP-value mđược mthể mhiện mtrong mngoặc mđơn 

- mVề mkết mquả mcủa mTrung mQuốc 

Kết mquả mcủa mTrung mQuốc mcho mthấy, mhàng mrào mthuế mquan mcủa mTrung mQuốc mcó mtác 

mđộng mđặc mbiệt mrõ mnét mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mCụ mthể, mkhi mTrung 

mQuốc mtăng mmức mthuế mquan mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mthêm m1%, mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mTrung mQuốc mgiảm m3.58%. mTham msố mcủa mcác mbiến  

mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, mtrong mkhi msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mtại 

mTrung mQuốc mkhông mcó mtác mđộng, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mcó mảnh mhưởng mthúc 

mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản. mCụ mthể, mkhi msố mlượng mbiện mpháp mTBT mđược mthông mbáo mmới 

mcủa mTrung mQuốc mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị 

mtrường mnày mtăng m101%. 

- mVề mkết mquả mcủa mNhật mBản 

Kết mquả mước mlượng msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam msang mNhật mBản 

mcho mthấy, mthuế mquan mkhông mcó mmối mquan mhệ mý mnghĩa mvới mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản 

mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày. mNgoài mra, mbiến mgiả mthể mhiện mquan mhệ mthương mmại 

mgiữa mViệt mNam mvà mNhật mBản mcho mthấy mvai mtrò mcủa mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mtrong 

mviệc mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mTheo mđó, msự mxuất mhiện mcủa mhiệp mđịnh 

mthương mmại mtự mdo mgiúp mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mtăng m118%  

m((e0.78-1) m* m100). mTrong mkhi mđó, mcác mtham msố mliên mquan mđến mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật 
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mđều mcho mthấy mý mnghĩa mthống mkê. mKết mquả mcho mthấy, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mcủa 

mTrung mQuốc mcó mảnh mhưởng mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

msang mthị mtrường mnày, mtrong mkhi mđó msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mcủa mViệt mNam mcó 

mảnh mhưởng mtích mcực. mCụ mthể, mtrung mbình, mkhi mTrung mQuốc mcông mbố mthêm m1 mbiện mpháp 

mSPS mmới, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày mgiảm 

m0.49% m((e-0.005-1) m* m100). 

- mVề mkết mquả mcủa mHàn mQuốc 

Kết mquả mước mlượng mcủa mHàn mQuốc mcũng mkhông mcho mthấy mmối mquan mhệ mcó mý mnghĩa 

mgiữa mhàng mrào mthuế mquan mcủa mHàn mQuốc mvà mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

msang mthị mtrường mnày. mTuy mnhiên, mtham msố mthể mcủa mbiến mRTA mcho mthấy, mcác mhiệp mđịnh mthương 

mmại mtự mdo mgiữa mViệt mNam mvà mHàn mQuốc mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam msang mthị mtrường mnày mtăng m366% m((e1.546-1) m* m100). mTrong mkhi mđó, mcác mbiện mpháp 

mSPS mcủa mHàn mQuốc máp mdụng mcó mtác mđộng mtiêu mcực mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

msang mthị mtrường mnày. mCụ mthể, mkhi msố mlượng mbiện mpháp mSPS mmới mđược mHàn mQuốc mthông mbáo 

mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày mgiảm 

m2.85%. mTrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu, mHàn mQuốc mkhông máp mdụng mbiện mpháp mTBT 

mlên mnhóm mhàng mthủy msản. 

- mVề mkết mquả mcủa mLiên mminh mchâu mÂu m(European mUnion m– mEU) 

Kết mquả mước mlượng msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam msang mLiên mminh 

mchâu mÂu mcho mthấy, mtrong mkhi mhàng mrào mthuế mquan mvà mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mViệt 

mNam m– mEU mkhông mcó mtác mđộng, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcó mtác mđộng mthúc mđẩy 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày. mCụ mthể, mkhi mliên mminh mchâu mÂu 

m(EU) mthông mbáo mthêm m1 mbiện mpháp mSPS, mtrung mbình, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa 

mViệt mNam msang mEU mtăng m29.4%. mTrong mkhi mđó, mkhi mliên mminh mchâu mÂu m(EU) mthông mbáo 

mthêm m1 mbiện mpháp mTBT, mtrung mbình, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang 

mthị mtrường mnày mtăng m129%. 

4.4.2.2. mThảo mluận mvà mđánh mgiá mkết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mquốc mgia 

Kết mquả mcủa mmô mhình m(4) mcho mthấy msự mtồn mtại mcủa mvai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mphát 

mtriển mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. 
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Hình m4.2: mVai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mphát mtriển mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu mđối 

mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mSPS mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Chiều mhướng mđiều mphối mcủa mmức mđộ mphát mtriển mđến mtác mđộng mcuả mgia mtăng mbiện mpháp 

mSPS mvà mTBT mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mđược mthể mhiện mtại mhình m4.2 mvà m4.3. mNhìn 

mchung, mkết mquả mbiến mđiều mphối mtương mđồng mvới mlý mthuyết mtổng mhòa mvề mtác mđộng mcủa mTBT mvà 

mSPS mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu, mtheo mđó, msự mgia mtăng mcủa msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtại 

mcác mquốc mgia mphát mtriển mthường mcó mtác mđộng mtích mcực mhơn mso mvới mcác mquốc mgia mđang mphát 

mtriển. mTác mđộng mnày mđặc mbiệt mrõ mràng mkhi mcác mquốc mgia máp mdụng mnhiều mbiện mpháp mkỹ mthuật, 

mtuy mnhiên mkhông mthực msự mcó mý mnghĩa mkhi msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật mở mmức mthấp. mKết mquả 

mnày mkhẳng mđịnh mlý mthuyết mtổng mhòa mvề mcơ mchế mtác mđộng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcũng mnhư 

mluận mđiểm mcủa mSanteramo m& mLamonaca m(2022). mTheo mđó, msự mgia mtăng mcủa mcác mbiện mpháp 

mkỹ mthuật msẽ mcó mxu mhướng mảnh mhưởng mtích mcực mlên mxuất mkhẩu mđến mcác mthị mtrường mcó mngười 

mtiêu mdùng mý mthức mvề mvai mtrò mcủa mtiêu mchuẩn mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mđến msức mkhỏe, 

mcũng mnhư mtiếp mcận mđược mvới mthông mtin mvề mcác mtiêu mchuẩn mcủa mhàng mhóa mnhập mkhẩu mthông 

mqua mhệ mthống mhạ mtầng mthông mtin mphù mhợp. mĐây mlà mcác mđặc mđiểm mtại mcác mthị mtrường mcó mmức 

mđộ mphát mtriển mcao, mmức mthu mnhập mcao mthúc mđẩy mý mthức mngười mtiêu mdùng mvề mchất mlượng mvà man 

mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm mhàng mhóa, mcũng mnhư mtạo mnền mtảng mgiúp mngười mtiêu mdùng mtiếp mcận 

mvới mthông mtin mdễ mdàng mhơn m(Santeramo m& mLamonaca, m2022). mDo mđó, mgia mtăng mbiện mpháp 

mkỹ mthuật mtại mcác mquốc mgia mphát mtriển mcó mxu mhướng mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mđến mcác 

mthị mtrường mnày. 
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Hình m4.3: mVai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mphát mtriển mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu mđối 

mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mTBT mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Mô mhình mước mlượng msử mdụng mdữ mliệu mtheo mquốc mgia mcho mthấy msự mkhác mbiệt mtrong 

mkết mquả mcủa mcác mbiến mđộc mlập mtheo mthị mtrường, mđiều mnày mcho mthấy mtầm mquan mtrọng mcủa 

mviệc msử mdụng mdữ mliệu mđược mphân mmảnh mđể mđánh mgiá mchính mxác mtác mđộng mcủa mcác mbiến 

mđộc mlập mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu, mtừ mđó mcho mphép mđề mxuất mgiải mpháp mcụ mthể mvà mphù mhợp 

mvới mtừng mthị mtrường mnhập mkhẩu mcụ mthể m(Fernandes mvà mc.s., m2021; mSanteramo m& 

mLamonaca, m2022; mShepotylo, m2016). mNhìn mchung, mkết mquả mcủa mtừng mquốc mgia mxác mnhận 

mkết mquả mtổng mquan mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam, mtheo mđó, mthuế mquan mvà mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mcó mtác mđộng mrõ mnét mđến 

mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam. mNgoài mra, msự mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa 

mtừng mthị mtrường mcó mtác mđộng mkhác mbiệt mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt  

mNam. mTuy mnhiên, mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mcó mảnh 

mhưởng mlớn mhơn mso mvới msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS. 

- mVề mkết mquả mcủa mHoa mKỳ m 

Kết mquả mvề mbiến mthuế mquan mcủa mHoa mKỳ mcho mthấy mvai mtrò mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mquan 

mtrọng mcủa mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo. mTuy mmức mthuế mquan mcủa mHoa mKỳ máp mdụng mlên 

mnhóm mhàng mthủy msản mkhông mthực msự mcao mso mvới mcác mquốc mgia mnhập mkhẩu mkhác, mở mmức mtừ 

m0.2% mđến m5.2% mtheo mtừng mmã mhàng, mnhưng mmức mthuế mnày mtrực mtiếp mảnh mhưởng mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mdo mViệt mNam mvà mHoa mKỳ mkhông mcó mquan mhệ mhiệp mđịnh 

mthương mmại mtự mdo mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu. mMối mquan mhệ mgiữa mtác mđộng mcủa 

mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mvà mtác mđộng mcủa mthuế mquan mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mnày mcũng 

mđược mtìm mthấy mtrong mkết mquả mnghiên mcứu mcủa mCheong mvà mc.s m(2018). mKết mquả mcủa mCheong 

mvà mc.s., m(2018) mcho mthấy, mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mcó mtác mđộng mtích mcực mđến mthương 

mmại, mthông mqua mviệc mgỡ mbỏ mhàng mrào mthuế mquan mvà mthiết mlập mcác mquy mđịnh mkhác mliên mquan 
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mđến mthương mmại. mNgoài mra, mviệc mgỡ mbỏ mhàng mrào mthuế mquan mcó mtác mđộng mngay mlập mtức mlên 

mkim mngạch mthương mmại, mtuy mnhiên, mcác mquy mđịnh mkhác mliên mquan mđến mthương mmại mcần 

mnhiều mthời mgian mhơn mđể mcho mthấy mtác mđộng mrõ mràng. 

Ngoài mra, mkết mquả mcũng mcho mthấy, mtrong mkhi msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mcủa mHoa 

mKỳ mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày, msự mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mTBT mcủa mHoa mKỳ mcó mquan mhệ mtiêu mcực. mNhư mđã mthảo mluận mở mtrên, mtại mcác mquốc mgia mphát 

mtriển, msự mhiểu mbiết mvà mý mthức mcủa mngười mtiêu mdùng mvề mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mthúc mđẩy mnhu 

mcầu mđối mvới mcác mmặt mhàng mnhập mkhẩu mđạt mtiêu mchuẩn mvề mSPSs, mtừ mđó mthúc mdẩy mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mHoa mKỳ. mVề mcác mbiện mpháp mTBT, mtrong mkhoảng 

mthời mgian mnghiên mcứu, mHoa mKỳ máp mdụng mtổng mcộng m3 mbiện mpháp mTBT mmới mđối mvới mnhóm mhàng 

mthủy msản, mtuy mnhiên, mcác mbiện mpháp mnày mnhắm mtrực mtiếp mtới mhoạt mđộng mdán mnhãn mvà mcác mhợp 

mchất mcấm mđối mvới mnhóm mhàng mthịt mcua m(HS030614) mvà mhàu m(HS030710). mCác mnhóm mhàng 

mnày mkhông mphải mnhóm mhàng mchủ mlực mcủa mViệt mNam, mdo mđó mcó mkhả mnăng mthích mứng mthấp, mcũng 

mnhư mthiếu mkhả mnăng mchuyển mđổi msản mxuất mđể mđáp mứng mvới mcác myêu mcầu mkỹ mthuật, mdo mđó msự mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mcó mảnh mhưởng mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam msang mthị mtrường mHoa mKỳ. 

- mVề mkết mquả mcủa mTrung mQuốc 

Tương mtự mvới mkết mquả mcủa mHoa mKỳ, mkết mquả mước mlượng msử mdụng mdữ mliệu mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mTrung mQuốc mcho mthấy mtác mđộng mtiêu mcực mcủa mthuế 

mquan mTrung mQuốc. mKhông mchỉ mvậy, mtham msố mbiến mthuế mquan mcho mthấy, mthuế mquan mcủa 

mTrung mQuốc mcó mtác mđộng mtiêu mcực mlớn mhơn mso mvới mthuế mquan mcủa mHoa mKỳ mlên mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mác mthị mtrường mnày. mĐây mlà mdo mmức mthuế 

mquan mcao mTrung mQuốc máp mdụng mlên mnhóm mhàng mthủy msản, mtrung mbình, mthủy msản mxuất 

mkhẩu msang mthị mtrường mTrung mQuốc mchịu mmức mthuế mquan mlà m9.6%, mvới mmột msố mmã mhàng 

mchịu mmức mthuế mquan mlên mđến m13.8%. mMô mhình mkhông mthể mhiện mkết mquả mcủa mbiến mvề mhiệp 

mđịnh mthương mmại mtự mdo, mvì mhiệp mđịnh mASEAN-Trung mQuốc mcó mhiệu mlực mtừ mnăm m2007 

mkhiến mbiến mgiả mRTAij,t mnhận mgiá mtrị m1 mtrong mtoàn mbộ mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu mtừu 

m2007-2022, mdo mđó, mbiến mRTAij,t mbị mloại mra mkhỏi mkết mquả mdo mđa mcộng mtuyến mvới mthời mgian 

mkhi msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu msong mphương mViệt mNam m– mTrung mQuốc. 

Kết mquả mnghiên mcứu mcũng mcho mthấy mtác mđộng mtích mcực mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mcủa mTrung mQuốc mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày. mTác 

mđộng mtích mcực mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mSPS mxác mnhận mlý mthuyết mtổng mhòa mcũng mnhư mkết mquả 

mcủa mmô mhình mtổng mquát. mTuy mnhiên mtác mđộng mtích mcực mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mTBT mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mViệt mNam, mcho mthấy mnhu mcầu mđối mvới mviệc mđánh mgiá mmột mcách mcụ mthể mhơn mnội 

mdung mcủa mcác mbiện mpháp mTBT mcủa mTrung mQuốc. mNhìn mchung, mcác mbiện mpháp mTBT mcủa 
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mTrung mQuốc mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu mnhắm mtới mtoàn mbộ mnhóm mhàng mthủy msản 

mchưa mchế mbiến mtừ mHS0302 mđến mHS0308, mtuy mnhiên, mcác mquy mđịnh mvề mTBT mlà mcác myêu mcầu 

mvề mthủ mtục mnhập mkhẩu mhàng mhóa, mbao mgồm mthủ mtục mkiểm mtra, mgiám msát mhàng mhóa mnhập mkhẩu 

mvà mgiấy mchứng mnhận mđi mkèm mvới mmặt mhàng mxuất mkhẩu msang mthị mtrường mnày. mCác mquy mđịnh 

mtrên mkhông myêu mcầu mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mphải mthay mđổi mquy mtrình msản mxuất, mdo 

mđó mtạo mra mchi mphí mkhông mcao. mĐặc mbiệt, mViệt mNam mvà mTrung mQuốc mcó mquan mhệ mthương mmại 

mlâu mnăm, mvà mcó mvị mtrí mđịa mlý mgần, mgiúp mcho mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcó mlợi mthế mtrong 

mhoạt mđộng mđáp mứng mcác myêu mcầu mvề mthủ mtục mnhập mkhẩu, mtừ mđó mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mtừ mViệt mNam msang mTrung mQuốc. 

- mVề mkết mquả mcủa mNhật mBản 

Kết mquả mcủa mmô mhình msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mthủy msản mtừ mViệt mNam msang 

mNhật mBản mxác mnhận mkết mquả mcủa mHoa mKỳ, mcũng mnhư mluận mđiểm mcủa mCheong mvà mc.s. 

m(2018). mTheo mđó, mtham msố mcủa mbiến mthuế mquan mNhật mBản mkhông mcho mthấy mmối mquan mhệ  

mcó mý mnghĩa mvới mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày mkhi 

mcó msự mxuất mhiện mcủa mbiến mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo m(RTAijt). 

Kết mquả mcủa mbiến mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, msự mgia mtăng mvề msố mlượng mcủa 

mbiện mpháp mSPS mcó mtác mđộng mtiêu mcực mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường 

mnày, mtuy mrằng mtác mđộng mtiêu mcực mnày mkhông mthực msự mđáng mkể mchỉ mở mmức m0.49%. mTác mđộng mtiêu 

mcực mnày mcó mthể mđược mgiải mthích mbởi msố mlượng mbiện mpháp mSPS mvượt mtrội mNhật mBản máp mdụng 

mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu. mTừ m2007 mđến m2021, mcó m166 mbiện mpháp mSPS mmới mđược 

mthông mbáo mbởi mNhật mBản m(Hoa mKỳ mthông mbáo mmới m29 mbiện mpháp mSPS, mvà mTrung mQuốc mchỉ 

mthông mbáo m15 mbiện mpháp mSPS mmới). mSố mlượng mlớn mbiện mpháp mSPS mmới mđược mthông mbáo mlớn 

mgây mra msự mphức mtạp mtrong mhoạt mđộng mthích mứng, mcũng mnhư mtạo mthêm mchi mphí mcho mdoanh 

mnghiệp, mtừ mđó mcản mtrở mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mNhật 

mBản. mTrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu mNhật mBản mkhông mthông mbáo mthêm mbiện mpháp mTBT 

mnào, mdo mdó mkết mquả mkhông mghi mnhận mảnh mhưởng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mTBT mđến mxuất mkhẩu 

mthủy msản mViệt mNam. 

- mVề mkết mquả mcủa mHàn mQuốc 

Kết mquả mcủa mbiến mthuế mquan mvà mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mxác mnhận mluận mđiểm 

mcủa m(Cheong mvà mc.s., m2018). mTheo mđó, mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mgiữa mHàn mQuốc mvà 

mViệt mNam mcó mtác mđộng mtích mcực mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mđến mthị mtrường 

mnày mthông mqua mviệc mgỡ mbỏ mhàng mrào mthuế mquan. 

Kết mquả mcủa mbiến mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy mtác mđộng mtiêu mcực mcủa mbiến 

mSPS mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày. mKết mquả mnày mđồng mnhất 

mvới mkết mquả mthể mhiện mvai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mphát mtriển mđến mtác mđộng mcủa mbiện mpháp 
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mkỹ mthuật mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mTheo mđó, mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mtại mcác mthị mtrường mđang mphát mtriển mnhư mHàn mQuốc mthường mcó mảnh mhưởng mtiêu mcực mđến 

mkim mngạch mxuất mkhẩu. mNhìn mcụ mthể mvào mcơ mcấu mcủa mcác mbiện mpháp mSPS mcủa mHàn mQuốc, mcác 

mbiện mpháp mnày mcó mmức mđộ mbao mphủ mrộng, mảnh mhưởng mđến mtất mcả mnhóm mhàng mthực mphẩm 

m(food mproducts), mđộng mvật mthủy msinh m(aquatic manimals) mhoặc msản mphẩm mthủy msản mnói mchung 

m(Fishery mproducts). mNgoài mra, mcác mbiện mpháp mSPS mđược mHàn mQuốc máp mdụng mcan mthiệp mtrực 

mtiếp mvào mquy mtrình msản mxuất mcủa mdoanh mnghiệp, mví mdụ mnhư mquy mđịnh mvề mkiểm msoát mdịch mbệnh 

m(G/SPS/N/KOR/554) mnăm m2016, mquy mđịnh mvề mtiêu mchuẩn mthực mphẩm mnăm m2014 

m(G/SPS/N/KOR/474); mhoặc mquy mđịnh mvề mphương mpháp mvà mquy mtrình mcách mly mđối mvới mmột 

msố mmặt mhàng mthủy msản mnhập mkhẩu mvà mxuất mkhẩu m(G/SPS/N/KOR/301). mCác mquy mđịnh myêu 

mcầu mdoanh mnghiệp mthay mđổi mmột mcách mcăn mbản mvề mquy mtrình msản mxuất mhàng mhóa, mtừ mđó mtạo mra 

mchi mphí mđáp mứng mlớn, mlàm mgiảm mkim mngach mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị 

mtrường mnày. mTương mtự mnhư mNhật mBản, mHàn mQuốc mkhông mgia mtăng mbiện mpháp mTBT mtrong 

mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu. 

- mVề mkết mquả mcủa mLiên mminh mchâu mÂu m(EU) 

Tuy mcó mmức mthuế mquan mtương mđối mcao, mtrung mbình mở mmức m12.5% mđối mvới mmặt mhàng 

mthủy msản, mvới mmột msố mmã mhàng mchịu mmức mthuế mnhập mkhẩu mở mmức m20.1%, mkết mquả mước mlượng 

mcho mthấy, mthuế mquan mcủa mLiên mminh mchâu mÂu mkhông mảnh mhưởng mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mthủy msản mcủa mViệt mNam, mđây mcó mthể mlà mdo mtác mđộng mcủa mhệ mthốn mữu mđã mphổ mcập m(GSP m– 

mGeneralized mSystem mPreferences) mEU mdành mcho mViệt mNam, mtheo mđó, mliên mminh mchâu mÂu 

m(EU) mcho mphép mthủy msản mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam mchịu mmức mthuế mthấp mđể mtạo mđiều mkiện 

mphát mtriển mcho mViệt mNam. mViệt mNam msẽ mchính mthức mrời mGSP mvào mmùng m1 mtháng m1 mnăm 

m2023. mDo mđó, mmức mthuế mquan mcăn mbản mcủa mEU mkhông mcó mtác mđộng mđến mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày mtrong mkhoảng mthời mgian mnghiên mcứu mtừ m2007-

2022. mCũng mchính mvì mlý mdo mnày, mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mViệt mNam m– mEU mkí mkết mnăm 

m2019 mvà mcó mhiệu mlực mvào mngày m1/8/2020 mchưa mthực msự mcó mtác mđộng mrõ mràng mđến mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mLiên mminh mchâu mÂu. 

Kết mquả mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mliên mminh mchâu mÂu mlên mxuất mkhẩu 

mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mthị mtrường mnày mxác mnhận mlý mthuyết mtổng mhòa mvề mcơ mchế mtác 

mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcũng mnhư mkết mquả mmô mhình mvề mvai mtrò mđiều mphối 

mcủa mmức mđộ mphát mtriển mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu. mMức mthu mnhập mcao mthúc mđẩy mnhu mcầu 

mcủa mngười mtiêu mdùng mđối mvới mcác mmặt mhàng mđạt mtiêu mchuẩn mvà mvệ msinh man mtoàn mthực 

mphẩm. mNgoài mra, mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mcủa mLiên mminh mchâu mÂu 

mphần mlớn mtập mtrung mvào mcác myêu mcầu mvề mdán mnhãn, mđặt mtên msản mphẩm, mhoặc mminh mbạch 
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mhóa mthông mtin. mCác mbiện mpháp mnày mkhông mcó mảnh mhưởng mtrực mtiếp mđến mhoạt mđộng msản 

mxuất mcủa mdoanh mnghiệp. 

4.4.3. mPhân mtích mkết mquả msử mdụng mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

4.4.3.1. mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

Bảng m4.7 mthể mhiện mkết mquả mmô mhình mtrọng mlực mthể mhiện mquan mhệ mđiều mphối mcủa 

mmức mđộ mhiệu mquả mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mnam. mCột m(1) mthể mhiện mtác mđộng mthuần mtúy mcủa mcác 

mbiến mđộc mlập mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcủa mmô mhình m(5), mcột m(2) mthể 

mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình m(5) mbao mgồm mcác mbiến mtương mtác mdk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mvà 

mdk,t*𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mđể mkiểm mtra msự mxuất mhiện mcủa mtác mđộng mđiều mphối. mCột m(1) mvà m(2) mđều 

mbao mgồm mbộ mbiến mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh m(fixed meffects). 

Kết mquả mcột m(1) mcủa mmô mhình m(5) mcho mthấy, mkhi mtính mđến mmức mđộ mhiệu mquả mtrong 

mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mbiến mvề mthuế mquan mcó mtác mđộng mcản mtrở mxuất mkhẩu, 

mtrong mkhi mđó mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo m(RTA) mthúc mđẩy mtổng mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mCụ mthể, mkhi mmức mthuế mquan mcủa mcác mthị mtrường mnhập 

mkhẩu mtăng m1%, mtổng mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mgiảm m0.29%. mTrong 

mkhi mđó, mViệt mnam mxuất mkhẩu mđến mcác mquốc mgia mcó mmối mquan mhệ mhiệp mđịnh mthương mmại mtự 

mdo mnhiều mhơn m405.3% m((e1.62
 m-1)*100) mso mvới mcác mquốc mgia mkhác. m 

Ngoài mra, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mcó mtác mđộng mthúc mđẩy, mtuy mnhiên mcác 

mbiện mpháp mTBT mcó mtác mđộng mcản mtrở mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mcác mthị 

mtrường. mTrung mbình, mkhi msố mlượng mbiện mpháp mSPS mđược mthông mbáo mmới mtăng mthêm m1, 

mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mtăng m0.3% m((e0.003-1) m* m100). mTrong mkhi 

mđó, mkhi msố mlượng mbiện mpháp mTBT mđược mthông mbáo mmới mtăng mthêm m1, mkim mngach mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mgiảm m18.2% m((e-0.201-1)*100). 

Do mhiện mtượng mđa mcộng mtuyến mcố mhữu mcủa mbiến mđiều mphối, mkết mquả mcủa mcột m(2) 

mđược msử mdụng mđể mđánh mgiá msự mtồn mtại mcủa mvai mtrò mđiều mphối. mTheo mđó, mtham msố mcủa mhai 

mbiến mtương mtác mdk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mvà mdk,t*𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  mcó mý mnghĩa mthống mkê, mcho mthấy 

mvai mtrò mcủa mmức mđộ mhiệu mquả mdoanh mnghiệp m(dk,t) mtrong mviệc mđiều mphối mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mChiều mhướng mcủa mvai 

mtrò mđiều mphối mnày msẽ mđược mthể mhiện mtrong mbiểu mđồ m4.4 mvà m4.5. 
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Bảng m4.7: mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mthể mhiện mquan mhệ mđiều mphối mcủa mmức mđộ 

mhiệu mquả mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mkhẩu mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

Biến msố 
(1) 

Mô mhình m(5) 

(2) 

Mô mhình m(5) 

Thuế mquan 

(𝑡̃ijk,t) 

-0.29 

(0.004) 

-.307 

(0.002) 

RTA 

(RTAij,t) 

1.62 

(0.000) 

1.04 

(0.000) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

0.003 

(0.039) 

0.007 

(0.000) 

TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

-.201 

(0.030) 

-.091 

(0.377) 

Mức mđộ mhiệu mquả 

(dk,t) 

9.68 

(0.000) 

1.074 

(0.406) 

dk,t*𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  -.006 

(0.001) 

dk,t*𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  -.129 

(0.011) 

𝛼𝑖𝑘,𝑡 có có 

𝛼𝑗𝑘,𝑡 có có 

𝛼𝑖𝑗𝑘 có có 

Chú mý: mP-value mđược mthể mhiện mtrong mngoặc mđơn 

Bảng m4.8 mthể mhiện mkết mquả mcủa mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mnhóm mhàng. mCác  

mnhóm mhàng mđược mđánh mgiá mbao mgồm mcác mnhóm mhàng mthủy msản mchủ mlực mcủa mViệt mNam. 

mKết mquả mcác mcột mtừ m(1) mđến m(5) mbao mgồm mbiến mgiả mthể mhiện mtác mđộng mcố mđịnh m(fixed 

meffect) mtheo mquốc mgia mnhập mkhẩu m(αj) mvà mnăm m(αt). mCụ mthể: 
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Bảng m4.8: mKết mquả mmô mhình mtrọng mlực mthể mhiện mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp 

mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mnhóm mhàng 

Biến msố 

(1) 

HS0304 

(Cá mphi mlê) 

(2) 

HS0306 

(Động mvật 

mgiáp mxác) 

(3) 

HS0307 

(Động 

mvật mthân 

mmềm) 

(4) 

HS1604 

(Cá mđã 

mqua mchế 

mbiến) 

(5) 

HS1605 

(Động 

mvật mgiáp 

mxác mđã 

mqua mchế 

mbiến) 

Thuế mquan 

(𝑡̃ijk,t) 

-.897 

(0.046) 

-.057 

(0.838) 

-.103 

(0.495) 

-.804 

(0.003) 

0.24 

(0.221) 

RTA 

(RTAij,t) 

.2842 

(0.016) 

.050 

(0.678) 

.149 

(0.260) 

-.215 

(0.118) 

0.114 

(0.125) 

SPS 

(𝑆𝑃𝑆𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

.022 

(0.012) 

.01 

(0.000) 

.0012 

(0.496) 

-.022 

(0.009) 

0.022 

(0.046) 

TBT 

(𝑇𝐵𝑇
 𝑚𝑖𝑗𝑘,𝑡,𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡) 

.044 

(0.120) 

.093 

(0.077) 

.1310 

(0.006) 

-.250 

(0.072) 

-0.027 

(0.027) 

𝛼𝑗 có có có có có 

𝛼𝑡 có có có có có 

Chú mý: mP-value mđược mthể mhiện mtrong mngoặc mđơn 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mphi mlê mcá mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác m(HS m0304) 

 mKết mquả mước mlượng mcho mthấy, mtác mđộng mcủa mthuế mquan mvà mcác mhiệp mđịnh mthương mmại 

mtự mdo mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mmã mhàng mHS m0304 mcủa mViệt mNam mcó mý mnghĩa mthống mkê. mTheo 

mđó, mtrung mbình, mkhi mmức mthuế mquan mcủa mcác mthị mtrường mnhập mkhẩu mtăng m1%, mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mcá mphi mlê mcủa mViệt mNam mgiảm m0.897%. mNgoài mra, msự mxuất mhiện mcủa mcác mhiệp mđịnh 

mthương mmại mtự mdo mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mmã mhàng mnày mcủa mViệt mNam mthêm m32.8%. 

Tham msố mliên mquan mtới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, mtrong mkhi msự mgia mtăng 

mcác mbiện mpháp mSPS mcó mảnh mhưởng mtích mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mcá mphi mlê, msự 

mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mkhông mcó mảnh mhưởng. mTrung mbình mkhi msố mlượng mbiện mpháp mSPS 

mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mcá mphi mlê mtăng m2.22% m((e0.022
 m– m1) m* m100). 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mđộng mvật mgiáp mxác m(HS m0306) 

Kết mquả mước mlượng mcho mthấy, mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mđộng mvật mgiáp mxác 

m(HS m0306) mcủa mViệt mNam mkhông mbị mảnh mhưởng mbởi mthuế mquan mvà msự mxuất mhiện mcủa mhiệp 

mđịnh mthương mmại mtự mdo. 

Ngoài mra mtham msố mliên mquan mtới mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, msự mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mvà mTBT mcó mtác mđộng mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu mmã mhàng 
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mHS0306 mcủa mViệt mNam. mCụ mthể, mtrung mbình, mkhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mđược 

mthông mbáo mmới mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mđộng mvật mgiáp mxác mcủa 

mViệt mNam mgiảm m1% m((e0.01
 m– m1) m* m100). mKhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mđược mthông 

mbáo mmới mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mmặt mhàng mđộng mvật mgiáp mxác mtăng m9.7% 

m((e0.093
 m– m1) m* m100). 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mđộng mvật mthân mmềm m(HS m0307) 

Tương mtự mnhư mmã mhàng mđộng mvật mgiáp mxác, mkết mquả mmô mhình msử mdụng mdữ mliệu 

mcủa mnhóm mhàng mđộng mvật mthân mmềm m(HS m0307) mcho mthấy mthuế mquan mvà mhiệp mđịnh  

mthương mmại mtự mdo mkhông mcó mmối mquan mhệ mý mnghĩa mvới mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm 

mhàng mđộng mvật mthân mmềm mcủa mViệt mNam. 

Kết mquả mvề mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, mtrong mkhi mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mSPS mkhông mcó mảnh mhưởng, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mcó mảnh mhưởng mtích 

mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mđộng mvật mthân mmềm mcủa mViệt mNam. mCụ mthể, mkhi msố mlượng 

mcác mbiện mpháp mTBT mđược mthông mbáo mmới mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm 

mhàng mđộng mvật mthân mmềm mcủa mViệt mNam mtăng m13.9% m((e0.1310
 m– m1) m* m100). 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mcá mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản m(HS m1604) 

Kết mquả msử mdụng mdữ mliệu mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mHS m1604 mcho mthấy, mthuế mquan mcó mảnh 

mhưởng mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mcá mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản mcủa 

mViệt mNam. mCụ mthể, mkhi mmức mthuế mquan mtăng mthêm m1%, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mcá 

mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản mcủa mViệt mnam mgiảm m0.8%. mTuy mnhiên, mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mnhóm mhàng mnày mkhông mbị mảnh mhưởng mbởi mquan mhệ mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo. 

Kết mquả mvề mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, mtác mđộng mtrái mchiều mcủa mgia 

mtăng mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mHS1604. mCụ mthể, 

mkhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mcá 

mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản mcủa mViệt mNam mgiảm m2.17% m((e-0.033
 m– m1) m* m100). mTrong mkhi 

mđó, mkhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng 

mcá mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản mcủa mViệt mNam mtăng m28.4%, mtuy mnhiên mtham msố mnày mchỉ 

mcó mý mnghĩa mở mmức mtin mcậy m10%. 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mđộng mvật mgiáp mxác mđộng mvật mthân mmềm mvà mđộng mvật 

mthủy msinh mkhông mxương msống mkhác mđược mchế mbiến mvà mbảo mquản m(HS m1605) 

Kết mquả mước mlượng mcho mthấy, mhàng mrào mthuế mquan mvà msự mxuất mhiện mcủa mhiệp mđịnh 

mthương mmại mtự mdo mkhông mảnh mhưởng mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mmã mhàng mHS1605 

mcủa mViệt mNam. 
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Ngoài mra, mtham msố mliên mquan mtới mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy, mtrong mkhi 

msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mảnh mhưởng mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu mmã mhàng mHS1605 mcủa 

mViệt mNam, mảnh mhưởng mcủa msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTB mkhông mcó mý mnghĩa. mCụ mthể, mkhi msố 

mlượng mcác mbiện mpháp mSPS mđược mthông mbáo mmới mtăng mthêm m1, mkim mngạch mxuất mkhẩu mmã mhàng 

mHS m1605 mcủa mViệt mNam mtăng m2.22% m((e0.022
 m– m1) m* m100). 

4.4.3.2. mThảo mluận mvà mđánh mgiá mkết mquả mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mtheo mmặt mhàng 

Kết mquả mcủa mmô mhình m(5) mthể mhiện msự mtồn mtại mcủa mtác mđộng mđiều mphối mgiữa mmức mđộ mhiệu 

mquả mcủa mdoanh mnghiệp mvà mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mlên mkim mngạch mxuất mkhẩu 

mthủy msản mcủa mViệt mNam. mChiều mhướng mtác mđộng mcủa mvai mtrò mđiều mphối mnày mđược mthể mhiện 

mtrong mhình m4.4 mvà m4.5. mKết mquả mvề mvai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mhiệu mquả mdoanh mnghiệp mxác 

mnhận mlý mthuyết mtổng mhòa mvề mcơ mchế mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuât. mTheo mđó, msự mgia 

mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mthúc mđẩy msự mphát mtriển mcủa mcác mdoanh mnghiệp mcó mkhả mnăng mcải mtiến 

mcũng mnhư mthích mnghi mvà mđáp mứng mvới mcác mquy mđịnh mmới. mCác mdoanh mnghiệp mcó mtính mhiệu mquả 

mtập mtrung mtại mcác mngành mxuất mkhẩu mchủ mlực, mcó mquy mmô mlớn, mtừ mđó mtạo mra mtính mkinh mtế mnhờ mquy 

mmô mnội msinh mcũng mnhư mngoại msinh, mtiếp mtục mthúc mđẩy mkhả mnăng mđáp mứng mđối mvới mcác mthay mđổi 

mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

 

Hình m4.4: mVai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mhiệu mquả mcủa mdoanh mnghiệp mđến mtác 

mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mSPS 

Hình m4.4 mcho mthấy, mdoanh mnghiệp mtại mcác mngành mthủy msản mchủ mlực m(dk,t m= m1) mthích mứng 

mtốt mhơn mđối mvới msự mgia mtăng mcủa mcác mbiện mpháp mSPS, mkhông mchỉ mvậy, mkhi msố mlượng mcác mbiện 

mpháp mSPS mở mmức mrất mcao, mkim mngạch mxuất mkhẩu mcủa mdoanh mnghiệp mthuộc mcác mngành mthủy msản 

mnày mcó mxu mhướng mtăng mbội. mĐiều mnày mcho mthấy, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mtạo mrào mcản mvề 

mchi mphí mvà mloại mcác mdoanh mnghiệp mthiếu mkhả mnăng mthích mứng, mtừ mđó mtạo mkhoảng mtrống mthị mphần 

mcho mcác mdoanh mnghiệp mcó mtính mhiệu mquả mcao mhơn. mHình m4.5 mcho mthấy mkết mquả mtương mtự, mdoanh 

mnghiệp mtại mcác mnhóm mhàng mthủy msản mchủ mlực m(dk,t m= m1) mcó mkim mngạch mxuất mkhẩu mcao mhơn mkhi 

mđối mmặt mvới msự mgia mtăng msố mlượng mbiện mpháp mTBT mso mvới mdoanh mnghiệp mthuộc mnhóm mhang 
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mkhác m(dk,t m= m0). mTuy mnhiên, mhình m4.5 mcho mthấy mdoanh mnghiệp mthuộc mnhóm mhang mthủy msản mchủ 

mlực mcũng mgặp mkhó mkhăn mtrong mhoạt mđộng mthích mứng mkhi msố mlượng mTBT mtăng mđến mmức mrất mcao. 

mĐiều mnày mcho mthấy mvai mtrò mrào mcản mcủa mcác mbiện mpháp mTBT. 

 

Hình m4.5: mVai mtrò mđiều mphối mcủa mmức mđộ mhiệu mquả mcủa mdoanh mnghiệp mđến mtác 

mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mTBT 

Sự mkhác mbiệt mtrong mkết mquả mước mlượng msử mdụng mdữ mliệu mtheo mnhóm mhàng mmột mlần 

mnữa mxác mnhận mluận mđiểm mủng mhộ mviệc msử mdụng mdữ mliệu mphân mmảnh mtrong mmô mhình mtrọng mlực 

mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu m(Fernandes 

mvà mc.s., m2021; mSanteramo m& mLamonaca, m2022; mShepotylo, m2016). mTheo mđó, mảnh mhưởng 

mcủa mcác myếu mtố mthương mmại mnói mchung mvà mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mnói mchung msẽ mthay 

mđổi mtheo mtừng mnhóm mhàng. mCác mbiến mthể mhiện mtác mđộng mcủa mhàng mrào mthuế mquan mvà mquan mhệ 

mhiệp mđịnh mthương mmại mcó mtác mđộng mkhác mbiệt mtheo mtừng mnhóm mhàng. mẢnh mhưởng mtiêu mcực 

mcủa mthuế mquan mcó mý mnghĩa mthống mkê mđối mvới mnhóm mhàng mphi mlê mcá mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác 

m(HS m0304) mvà mnhóm mhàng mcá mđã mqua mchế mbiến m(HS m1604). mTrong mkhi mđó, msự mxuất mhiện mcủa 

mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mchỉ mcó mảnh mhưởng mđến mnhóm mhàng mcá mnhóm mhàng mphi mlê mcá mvà 

mcác mloại mthịt mcá mkhác m(HS m0304). mSự mkhác mbiệt mnày mcó mthể mđược mgiải mthích mbởi mmức mthuế 

mquan mkhác mnhau mlên mtừng mnhóm mhàng, mcũng mnhư mmức mđộ mtự mdo mhóa mkhác mnhau mcủa mcác mhiệp 

mđịnh mthương mmại mtự mdo. mNhóm mhàng mHS0304 mchịu mmức mthuế mtrung mbình mlà m7.8%, mtuy 

mnhiên mmức mthuế mcao mnhất mnhóm mhàng mnày mchịu mở mmức m35%. mNhóm mhàng mHS1604 mchịu 

mmức mthuế mquan mtrung mbình mở mmức m11.9%, mvà mmức mthuế mqun mcao mnhất mlà m25.7%. mCác mnhóm 

mhàng mthủy msản mkhác mnhìn mchung mcó mmức mthuế mquant mrung mbình mthấp mhơn mở mmức mtừ m6%-8%, 

mvà mcũng mcó mmức mthuế mquan mcao mnhất mở mmức mtừ m15-20.1%. mSự mkhác mbiệt mtrong mmức mthuế 

mnày mthể mhiện mtrên mkết mquả mước mlượng mcủa mcác mnhóm mhàng mthủy msản mcủa mViệt mNam. mNgoài 

mra, mcác mmặt mhàng mthủy msản mcũng mcó mlộ mtrình mgiảm mthuế mvà mquy mđịnh mgiảm mthuế mkhác mnhau 

mtrong mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo, mdo mđó mcác mhiệp mđịnh mcó mtác mđộng mkhác mnhau mlên mcác mmặt 

mhàng. mTham msố mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcũng mcho mthấy mtác mkết mquả mkhác mnhau mtheo 

mtừng mmặt mhàng. mCụ mthể 
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- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống m(HS0304, mHS0306, mHS0307) 

Kết mquả mước mlượng mcho mthấy, mđối mvới mnhóm mhàng mHS m0304, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp 

mkỹ mthuật mcó mtác mđộng mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mcủa mViệt mNam. mKết mquả mnày mxác mnhận mlý mthuyết 

mtổng mhòa mvề mcơ mchế mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu. mTheo mđó, mmặt 

mhàng mphi mlê mcá mvà mcác mloại mthịt mcá mkhác mcó mkim mngạch mxuất mkhẩu mtrung mbình mđứng mthứ mhai 

mtrong mngành mthủy msản, mdo mđó, mtính mkinh mtế mnhờ mquy mmô mcũng mnhư mhoạt mđộng mchia msẻ mkiến mthức 

mvà msáng mkiến mnội mngành mcho mphép mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mmặt mhàng mnày mthích mứng mtốt 

mhơn mvới msự mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mchiếm mthị mphần mcủa mcác mdoanh mnghiệp mthiếu mhiệu 

mquả, mtừ mđó mthúc mđẩy mkim mngạch mxuất mkhẩu. 

Tương mtự mnhư mkết mquả mcủa mmã mhàng mHS0304, mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mđộng mvật mgiáp 

mxác mvà mđộng mbật mthân mmềm m(HS0306, mHS0307) mcũng mcho mthấy, msự mgia mtăng mcủa mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mcó mtác mđộng mtích mcực mđến mnhóm mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu mchủ mlực mcủa mViệt mNam. mTrung 

mbình, mnhóm mhàng mHS0306 mcó mkim mngạch mxuất mkhẩu mđứng mđầu mvề mkim mngạch mxuất mkhẩu mtrong 

mngành mthủy msản mViệt mNam, mtập mtrung mvào msản mphẩm mtôm. 

- mVề mkết mquả mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mđã mqua mchế mbiến m(HS1604, mHS1605) 

Kết mquả mcủa mnhóm mHS1604, mHS1605 mcho mthấy, mnhóm mhàng mthủy msản mđã mqua mchế 

mbiến mchịu mảnh mhưởng mtiêu mcực mvà mcó mý mnghĩa mtừ mcác mbiện mpháp mTBT. mSo mvới mcác mnhóm 

mhàng mthủy msản mtươi msống, mnhóm mhàng mthủy msản mđã mqua mchế mbiến mphải mchịu mtác mđộng mlớn 

mhơn mcủa msự mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật. mTrung mbình, mmã mHS1604 mchịu mảnh mhưởng mcủa  

m0.6 mbiện mpháp mTBT mvà mmã mHS1605 mchịu mảnh mhưởng mcủa m0.5 mbiện mpháp mTBT, mtrong mkhi 

mcác mmã mhàng mtươi msống mchỉ mđối mmặt mvới m0.3 mbiện mpháp. mNgoài mra, mdo mlà mnhóm mhàng mđã 

mqua mchế mbiến, mcác mquy mđịnh mvề mTBT mmà mnhóm mhàng mđối mmặt mtương mđối mphức mtạp, mgây 

mcản mtrở mkim mngạch mxuất mkhẩu. mCác mquy mđịnh mnày mthường mliên mquan mtới mcác myêu mcầu mvề 

mkiểm mtra mvà mcấp mchứng mchỉ mtrước mkhi mnhập mkhẩu m(thông mbáo mTBT msố  

mG/TBT/N/CHN/1208), myêu mcầu mđăng mký mdoanh mnghiệp m(thông mbáo mTBT msố 

mG/TBT/N/CHN/1522), mcác myêu mcầu mvề mquy mchuẩn mthông mtin mtrên mbao mbì, mhoặc mngôn 

mngữ msử mdụng mtrong mbao mbì m(thông mbáo mTBT msố mG/TBT/N/AUS/115). 

4.5. mĐánh mgiá mchung mvề mkết mquả msử mdụng mmô mhình mtrọng mlực mđánh mgiá mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam 

Kết mquả mthực mnghiệm mcủa mluận mán mđã mphần mnào mphản mánh mmối mtương mquan 

m(correlation) mgiữa mthực mtrạng mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mvà mthực mtrạng mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

Về mkết mquả mtổng mthể, mkết mquả mthực mnghiệm mcho mthấy mcác mbiện mpháp mTBT mcó mtác mđộng 

mtiêu mcực mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mPhân mtích mthực mtrạng mcho mthấy, mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msụt mgiảm mtrong mnhững mnăm msố mlượng mbiện mpháp mTBT mcó msự mgia 
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mtăng mđột mngột, mnhư mnăm m2019 m(có m41 mbiện mpháp mTBT mđược mthông mbáo mmới, mkim mngạch mxuất 

mkhẩu mthủy msản mgiảm mtừ m8.8 mxuống m8.6 mtỷ mUSD), mnăm m2023 m(có m71 mbiện mpháp mTBT mđược 

mthông mbáo mmới, mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mgiảm mtừ m11 mxuống m9.2 mtỷ mUSD). 

Về mkết mquả mtheo mnhóm mhàng, mkết mquả mthực mnghiệm mcho mthấy, mnhóm mhàng mthủy 

msản mchế mbiến m(HS16) mchịu mtác mđộng mtiêu mcực mtừ mcác mbiện mpháp mTBT. mPhân mtích mthực 

mtrạng mcho mthấy, mkhi msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến 

mgia mtăng, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mnày mcó mchiều mhướng mgiảm, mnhư mnăm m2021  

m(số mlượng mbiện mpháp mTBT mđược mthông mbáo mmới mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến 

mtăng mlên m22, mkim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến mgiảm mtừ m2,63 mxuống 

m2,5 mtỷ mUSD). mNgược mlại, mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống m(HS03), mphần mlớn mkhông mbị  

mảnh mhưởng mbởi msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mvà mđược mthúc mđẩy mbởi mbiện mpháp mSPS, 

mví mdụ mnăm m2017 m(số mlượng mbiện mpháp mSPS mđược mthông mbáo mmới mđối mvới mthủy msản mtươi 

msống mở mmức m131, mkim mngach mxuất mkhẩu mthủy msản mtươi msống mtăng mtrưởng mtừ m5.1 mlên m6.1 

mtỷ mUSD). 

Về mkết mquả mtheo mthị mtrường, mtuy mrằng mkhông mcó mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo mvà mcó 

mkhoảng mcách mđịa mlý mtương mđối mxa mViệt mNam mso mvới mcác mthị mtrường mtrọng mđiểm mkhác, mHoa 

mKỳ mvẫn mlà mthị mtrường mxuất mkhẩu mthủy msản mđứng mđầu mcủa mViệt mnam, mtheo mkết mquả mthực 

mnghiệm, mđây mmột mphần mlà mkết mquả mcủa mtác mđộng mtích mcực mtừ msự mgia mtăng mbiện mpháp mSPS mHoa 

mKỳ máp mdụng mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mNgược mlại, mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam 

msang mHàn mQuốc mcó mlợi mthế mvề mkhoảng mcách mđịa mlý, mcũng mnhư mđược mhưởng mcác mưu mđãi mtừ 

mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo, mtuy mnhiên, mtheo mkết mquả mthực mnghiệm mdòng mxuất mkhẩu mthủy 

msản mViệt mNam mvẫn mđối mmặt mvới mtác mđộng mtiêu mcực mtừ mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtừ mthị 

mtrường mHàn mQuốc, mdo mđó mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản msang mthị mtrường mnày mcòn mtương 

mđối mhạn mchế m(chỉ mđạt m950 mtriệu mUSD mtrong mnăm m2022, mvà mcó mtốc mđộ mtăng mtrưởng mtrung mbình 

mđạt m0.12% mtrong mkhoảng mthời mgian m2007 mđến m2022). 

4.6. mThực mtrạng mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mViệt mNam 

Dựa mtrên msố mliệu msơ mcấp mthu mthập mthông mqua mphiếu mkhảo msát, mluận mán mtrình mbày mvà 

mđánh mgiá mthực mtrạng mvề mmức mđộ mđáp mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam. mSự mtương mđồng mgiữa mthực mtrạng mmức mđộ mđáp mứng mvà mkết mquả mthực mnghiệm mlà 

mmột mphần mnào mđó mphản mảnh mđộ mtin mcậy mcủa mmô mhình mđịnh mlượng. 

4.6.1. mThực mtrạng mvề mmức mđộ mđáp mứng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mxuất mkhẩu mthủy 

msản mViệt mNam 

Theo mchỉ mthị msố m9/CT-TTg mnăm m2018 mcủa mthủ mtướng mchính mphủ, mtrong mcác mnăm 

mgần mđây, mgia mtăng mtrong mchất mlượng mthủy msản mđã mkhiến mtổng msố mlượng mcác mlô mhàng mxuất 
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mkhẩu mbị mcảnh mcáo mhoặc mhoàn mtrả mdo mvi mphạm mcác mquy mđịnh mvề man mtoàn mthực mphẩm mgiảm, 

mtuy mnhiên mở mmột msố mthị mtrường mvẫn mở mmức mcao. mĐiều mnày mcho mthấy msự mtương mđồng mgiữa 

mthực mtế mvà mkết mquả mnghiên mcứu mthực mnghiệm mcủa mluận mán mkhi mđều mcho mthấy, msự mgia mtăng 

mtrong msố mlượng mcác mbiện mpháp mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mđã mthúc mđẩy mchất mlượng mvà 

mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mtuy mnhiên mtại mmột msố mthị mtrường mcụ mthể mthì mcác mbiện 

mpháp mSPS mvẫn mđặt mra mthách mthức mđáng mkể mđối mvới mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam. mCụ mthể, mkết mquả mthực mnghiệm mcho mthấy mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mđã mđáp 

mứng mtương mđối mtốt mvới msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS), mdo mđó, mkết mquả 

mước mlượng mcho mthấy mmối mquan mhệ mtích mcực mgiữa msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mvà mtổng 

mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mTuy mnhiên mkết mquả mthực mnghiệm mtheo 

mtừng mthị mtrường mcũng mcho mthấy, mtại mmột msố mthị mtrường mcụ mthể mnhư mNhật mbản, mcác mbiện 

mpháp mSPS mcó mmối mquan mhệ mtiêu mcực mđến mkim mngạch mxuất mkhẩu msang mthị mtrường mnày. 

mLuận mđiểm mnày mtiếp mtục mđược mminh mchứng mthông mqua msố mliệu mcủa mCục mquản mlý mchất 

mlượng mnông msản mvà mthủy msản mkhi mcho mthấy mtrong mnăm m2022, mcó m90 mlô mhàng mthủy msản  

mxuất mkhẩu msang mNhật mBản mbị mtrả mvề m(năm m2018 mcó m54 mvụ). 

 

Hình m4.6: mTần msuất mcảnh mbáo mhoàn mtrả mhàng mthủy msản mxuất mkhẩu m 

của mdoanh mnghiệp mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Theo mkết mquả mkhảo msát m238 mdoanh mnghiệp, m95 mdoanh mnghiệp m(40%) mcho mbiết 

mthỉnh mthoảng m(trung mbình mtừ m2-3 mlô mhàng mmột mnăm) mgặp mcác mvi mphạm mvề mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mkhiến mcho mlô mhàng mbị mcảnh mcáo mhoặc mhoàn mtrả; m71 mdoanh mnghiệp m(30%) mkhông 

mthường mxuyên mbị mcảnh mcáo mhoặc mhoàn mtrả m(trung mbình mtừ m4-5 mlô mhàng mmột mnăm). mChỉ mcó 

m5 mdoanh mnghiệp m(2%) mcho mbiết mthường mxuyên mvi mphạm mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mvới mlô 

mhàng mxuất mkhẩu m(trung mbình mtrên m5 mlô mhàng mmột mnăm) mvà m24 mdoanh mnghiệp m(10%) mbáo 

mcáo mchưa mtừng mgặp mcác mvi mphạm mvới mlô mhàng mxuất mkhẩu. 



 

 121 

Số mliệu mkhảo msát mcho mthấy, mphần mlớn mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt  

mNam mđã mđáp mứng mđược mmột mphần mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mnên mviệc mthường mxuyên mgặp 

mcác mvi mphạm mlà mkhông mnhiều. mTuy mnhiên msố mlượng mcác mcác mdoanh mnghiệp mvi mphạm mtừ m2-

5 mlô mhàng mmột mnăm mcòn mở mmức mrất mcao m(70%), mcho mthấy mđại mđa msố mcác mdoanh mnghiệp 

mViệt mNam mvẫn mcần máp mdụng mcác mphương mthức mthích mứng mphù mhợp mđể mđáp mứng mtốt mhơn 

mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mtừ mcác mquốc mgia mnhập mkhẩu. 

 

Hình m4.7: mNguyên mnhân mvi mphạm mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mnước mnhập mkhẩu 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Ngoài mra, mkết mquả mkhảo msát mcũng mcho mthấy msự mkhác mbiệt mtrong mnguyên mnhân mvi mphạm 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản. mTheo mcác mdoanh mnghiệp mđược 

mkhảo msát, mtồn mdư mhóa mchất, mkháng msinh mlà mvi mphạm mchủ myếu mcác mdoanh mnghiệp mgặp mphải m(179 

mdoanh mnghiệp). mNgoài mra, mvấn mđề mvề mvệ msinh mthực mphẩm mvà mkiểm mdịch mcũng mlà mcác mvi mphạm 

mphổ mbiến mđối mvới mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản. mThực mtiễn mnày mcũng mđược mphản mánh mqua 

mkết mquả mthực mnghiệm mcủa mluận mán, mcụ mthể, mkết mquả mthực mnghiệm mcho mthấy, msự mgia mtăng mbiện 

mpháp mTBT mtại mHoa mKỳ, mvà mSPS mtại mNhật mBản, mHàn mQuốc mcó mmối mquan mhệ mtiêu mcực mvới mkim 

mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam msang mcác mthị mtrường mnày. mKhi mnhìn mcụ mthể mvào mnội 

mdung, mcác mbiện mpháp mTBT mtại mHoa mKỳ mvà mSPS mtại mNhật mBản, mHàn mQuốc mđều mtập mtrung mvào 

mcác mvấn mđề mvề mkiểm mdịch, mcác myêu mcầu mvề mvệ msinh mthực mphẩm mvà mcác myêu mcầu mvề mhóa mchất mvà 

mkháng msinh, mđặc mbiệt mNhật mbản máp mdụng mhơn m100 mbiện mpháp mSPS mliên mquan mđến mhoá mchất mvà 

mkháng msinh mlên mnhóm mhàng mthủy msản. 

Theo mchỉ mthị m09 mnăm m2018 mcủa mThủ mtướng mchính mphủ, mnguyên mnhân mcủa mtình 

mtrạng mnày mlà mdo, mthứ mnhất, mmột msố mhóa mchất, mkháng msinh mbị mcấm mtrong mnuôi mtrồng mthủy 

msản mvẫn mđược msử mdụng mtrong my mtế mvà mnuôi mđộng mvật mtrên mcạn, mdo mđó mcác mhộ mnuôi mthủy 

msản mvẫn mdễ mdàng mtiếp mcận mvà mlạm mdụng mtrong mquá mtrình mnuôi mtrồng. mThứ mhai, mviệc mnhập 

mlậu mhóa mchất, mkháng msinh, mthuốc mthú my mkhông mrõ mnguồn mgốc mcòn mtràn mlan, mkhó mkiểm 



 

 122 

msoát, mtạo mđiều mkiện mcho mcác mhộ mnuôi mtrồng mcòn mlạm mdụng. mThứ mba, mviệc mquản mlý, mcấp 

mphép, mkiểm mtra, mgiám msát mmua mbán mcác msản mphẩm mthú my, msản mphẩm mcải mtạo mmôi mtrường 

mtrong mnuôi mtrồng mthủy msản mcòn mchưa mchặt mchẽ. mThứ mtư, mphần mlớn mcác mcơ msở mnuôi mtrồng,  

mthu mmua mthủy msản mcủa mViệt mNam mcòn mnhỏ mlẻ, mchưa mđáp mứng mđiều mkiện mbảo mđảm man mtoàn 

mthực mphẩm. mThứ mnăm, mchương mtrình mquản mlý mchất mlượng mcủa mcác mdoanh mnghiệp mchế 

mbiến mxuất mkhẩu mthủy msản mchưa mđược mrà msoát mvà mcập mnhật mthường mxuyên. 

4.6.2. mThực mtrạng mthực mhiện mbiện mpháp mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mViệt mNam 

Lý mthuyết mvề mthích mứng mđã mđưa mra m7 mbiện mpháp mchính mđể mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa 

mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy. mDựa mtrên mdữ mliệu msơ mcấp mthu mthập mtừ 

mphiếu mkhảo msát, mluận mán mtiếp mtục mđánh mgiá mthực mtrạng mcủa mhoạt mđộng mthích mứng mvới mtác mđộng 

mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mcác mdoanh mnghiệp mxuất 

mkhẩu mViệt mNam mtheo m7 mnhóm mbiện mpháp mchính mnày. mThực mtrạng mhoạt mđộng mthích mứng mnền 

mtảng mthực mtế mđể mluận mán mđề mxuất mgiải mpháp mcho mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam. 

4.6.2.1. mThực mtrạng mnâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mchính mcủa mViệt mNam 

Kết mquả mkhảo msát mđối mvới mdoanh mnghiệp mvề mcác mnội mdung mcần mnâng mcao mnhận 

mthức mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mcho mthấy msự mquan mtâm mkhông mđồng mđều mcủa mcác mdoanh 

mnghiệp mvề mcác mnguyên mnhân mgây mra mvi mphạm mbiện mpháp mkỹ mthuật. mCác mdoanh mnghiệp 

mđược mkhảo msát mcho mthấy mnội mdung mvề mvệ msinh mthực mphẩm m(226); mchất mlượng msản mphẩm 

m(210); mquy mđịnh mvề mbao mbì, mđống mgói, mghi mnhãn m(178), mquy mđịnh mvề mtruy mxuất mnguồn mgốc  

m(143) mcần mđược mchú mtrọng mtrong mcông mtác mnâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác 

mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

 

Hình m4.8: mNội mdung mnâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác mđộng m 

của mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 
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Tuy mnhiên, mcác mvấn mđề mvề mtồn mdư mhóa mchất, mtồn mdư mkháng msinh mlại mkhông mđược mcác 

mdoanh mnghiệp mthủy msản mquan mtâm mtrong mcông mtác mnâng mcao mnhận mthức m(78 mtrên m238 mdoanh 

mnghiệp). mTừ mđó, mcho mthấy, mdoanh mnghiệp mcó msự msàng mlọc mvà mlựa mchọn mtrong mnhững mthông mtin 

mđược mcung mcấp mcho mcán mbộ mvà mngười mlao mđộng. mCác mnội mdung mđơn mgiản, mcó mtính mthực mhành mvà 

mcần msự mchú mý, mnỗ mlực mcủa mngười mlao mđộng mnhư mchất mlượng, mbao mbì, mvệ msinh mthực mphẩm mvà mkiểm 

mdịch mthường mđược mcác mdoanh mnghiệp mchú mtrọng mphổ mbiến. mCác mnội mdung mmang mtính mkỹ mthuật mvà 

mkhoa mhọc mnhư mtồn mdư mhóa mchất, mtồn mdư mkháng msinh, mđược mcho mlà mkhông mliên mquan mtrực mtiếp mđến 

mcông mviệc mcủa mngười mlao mđộng, mvà mchỉ mđược mphổ mbiến, mnâng mcao mcho mmột msố mcán mbộ mcó mvai mtrò 

mquản mlý mchất mlượng msản mphẩm. mNgoài mra, mmột mbộ mphận mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcũng 

mcòn mthiếu mthông mtin mhoặc mcố mtình mvi mphạm mcác mquy mđịnh mvề mtồn mdư mhóa mchất, mkháng msinh, mdo mđó 

mkhông mcó mcác mhoạt mđộng mphổ mbiến mcho mngười mlao mđộng. 

 

Hình m4.9: mCác mhình mthức mnâng mcao mnhận mthức mcho mcán mbộ mvà mngười mlao mđộng mcủa 

mdoanh mnghiệp mnhằm mthích mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Khảo msát mcũng mcho mthấy, mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mthường msử mdụng mcác mphương 

mtiện mnội mbộ mnhư mlớp mbồi mdưỡng mnghiệp mvụ mvà mtài mliệu mhướng mdẫn mnhằm mphổ mbiến mthông mtin 

mvà mnâng mcao mnhận mthức mcủa mcán mbộ, mngười mlao mđộng mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. mTuy mnhiên, 

mthông mtin mvề mthực mtế mcác mlô mhàng mkhông mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mthường mkhông 

mđược mcông mkhai, mdo mcác mdoanh mnghiệp mlo mngại mcác mthông mtin mnày msẽ mgây mảnh mhưởng mđến 

mtinh mthần mlàm mviệc mcủa mngười mlao mđộng, mcũng mnhư muy mtín mdoanh mnghiệp, mdo mđó mcông mcụ mnày 

mchỉ mđược mcông mbố mcho mmột msố mít mcán mbộ mquản mlý mđể mtham mchiếu. 

4.6.2.2. mThực mtrạng mcập mnhật mthông mtin mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Các mdoanh mnghiệp mkhảo msát mđều mnhận mthức mđược mtầm mquan mtrọng mcủa mhoạt mđộng 

mthu mthập mthông mtin mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mmới mđược mthông mbáo mtại mcác mthị mtrường 

mnhập mkhẩu. mViệc mthu mthập mthông mtin mlàm mtiền mđề mcho mcác mnỗ mlực mthích mứng mcủa mdoanh 

mnghiệp, mcũng mnhư mcông mtác mnâng mcao mnhận mthức mcủa mcán mbộ, mngười mlao mđộng mđối mvới 

mbiện mpháp mkỹ mthuật. 
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Hình m4.10: mCác mhình mthức mcập mnhật mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật 

 mcủa mdoanh mnghiệp 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Các mdoanh mnghiệp mkhảo msát mcho mthấy, mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu mthu mthập mchủ myếu mtừ mcác mnguồn mnội mđịa mnhư mtừ mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà 

mnước m(221); mtừ mvăn mphòng mTBT, mSPS m(174) mvà mtừ mcác mấn mphẩm; mphương mtiện mthông mtin mđại 

mchùng, mcác mtrang mmạng m(157). mCác mnguồn mthông mtin mnày mphổ mbiến mlà mdo msự mdễ mtiếp mcận, 

mphương mpháp mtruyền mtải mthông mtin mphù mhợp mvới mthị mhiếu, mcũng mnhư msử mdụng mtiếng mViệt. 

mNgoài mra, mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước, mcác mhiệp mhội mcũng mchủ mđộng mtạo mra mcác mdiễn mđạt, 

mhội mnghị, mhội mthảo mnhằm mcung mcấp mthông mtin mcho mdoanh mnghiệp. 

Nguồn mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mtừ mcác mtổ mchức mquốc mtế, mnhư mtrang mweb mcủa 

mWTO, mUNCTAD, mchưa mđược mcác mdoanh mnghiệp mtận mdụng mdo msự mcách mbiệt mvề mngôn mngữ, 

mcũng mnhư mcác mdoanh mnghiệp mchưa mthực msự mchủ mđộng mlàm mquen, mtìm mhiểu mvới mcác mphương 

mthức mcung mcấp mthông mtin mnày. mTuy mnhiên, mkết mquả mkhảo msát mcũng mcho mthấy, mmột mtrong mnhững 

mnguồn mcung mcấp mthông mtin mchính mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mlà 

mtừ mcác mđối mtác mnhập mkhẩu m(219). mThông mqua mcác mđặt mhàng mvà myêu mcầu mtừ mđối mtác mnhập mkhẩu, 

mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mthu mthập mđược mcác mthông mtin mvề mhàng mrào mkỹ 

mthuật mvà mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu mmục mtiêu. 

Từ mđó mcó mthể mthấy, mtuy mcác mdoanh mnghiệp mđã mchú mtrọng mvề mviệc mthu mthập mthông 

mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcác mnguồn mtin mchính mthống mvà mbao mquát mnhư mtừ mcác mtổ mchức 

mquốc mtế; mtừ mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước mcần mtiếp mtục mđược mđẩy mmạnh mkhai mthác mđể mtránh  

mrủi mro mvề mnhầm mlẫn mvà mthiếu mthông mtin. 

4.6.2.3. mThực mtrạng máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực 

mphẩm mthích mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Hệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm mkiểm msoát 

mquá mtrình mvận mhành mvà msản mxuất mcủa mdoanh mnghiệp, mtừ mđó mđảm mbảo msản mphẩm mthủy msản 
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mđạt mđược mchất mlượng mđề mra mtrong mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu. mNgoài 

mra, msử mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mquốc mtế mcũng mtạo mra mnguồn mlợi mtài mchính, 

mvà mlợi mthế mcạnh mtranh mcho mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthông mqua msản mphẩm mcó mchất mlượng 

mcao, mcó mtính mđột mphá mvà mđộc mquyền. mCác mdoanh mnghiệp mcũng mtừ mđó mcó mphương mhướng  

mphát mtriển mlâu mdài mvà mbền mvững. 

Kết mquả mkhảo msát mcho mthấy mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mđều máp mdụng mít 

mnhất m1 mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mtheo mquy mchuẩn  

mquốc mtế. mSự mphổ mbiến mnày mlà mdo mcác mthị mtrường mnhập mkhẩu mthủy msản mchính mcủa mViệt 

mNam mhiện mnay mđều mcó mnhững myêu mcầu mbắt mbuộc mvề mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng, mví mdụ 

mnhư mEU mvà mHoa mKỳ myêu mcầu mhệ mthống mHACCP mhoặc mcác mquy mđịnh man mtoàn mchất mlượng  

mtương mđương; mcũng mnhư mhệ mthống mkiểm msoát mvệ msinh mcơ mbản. mNgoài mra, mcác mcơ mquan 

mquản mlý mnhà mnước, mvà mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mđã mnhận mthức mđầy 

mđủ mtầm mquan mtrọng mvà mthúc mđẩy máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvệ msinh man 

mtoàn mthực mphẩm, mví mdụ mnhư mcục msản mphẩm mnông mlâm mthủy msản mcác mtỉnh mNghệ mAn, mTrà 

mVinh,… mcó mphương mán mthúc mđẩy mviệc máp mdụng mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mtiên mtiến  

mnhư mGMP, mHACCP, mISO m22000 mtrong mkhoảng mthời mgian m2022-2025. 

Nhìn mchung, mhầu mhết mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mđã mđảm 

mbảo mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mtối mthiểu mlà mISO m9001, mcụ mthể mcó m233 mdoanh mnghiệp msử 

mdụng, mđạt m97.9%, mcác mdoanh mnghiệp mkhông msử mdụng mISO m9001 mđều msử mdụng mcác mhệ mthống 

mquản mlý mchất mlượng mkhác mtương mđương mhoặc mcao mhơn. mNgoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mxuất 

mkhẩu mthủy msản, mđặc mbiệt mlà mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến máp mdụng mphổ mbiến mhệ mhống mquản mlý 

mISO m14001, mdo mđược mquy mđịnh mbắt mbuộc mtrong mnghị mđịnh m40/2019/NĐ-CP. 

 

Hình m4.11: mThực mtrạng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng m 

và mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 
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Các mhệ mthống mquản mlý mtiên mtiến mnhư mGMP, mHACCP, mISO m22000 mđược máp mdụng mít 

mhơn, mchỉ mcó m143 mdoanh mnghiệp mkhảo msát máp mdụng mISO22000, m150 mdoanh mnghiệp máp 

mdụng mGMP mvà m186 mdoanh mnghiệp máp mdụng mHACCP. mTuy mthấp mhơn mso mvới mISO m9001 mvà  

mISO m9001; mcác mhệ mthống mquản mlý mnày mđược msử mdụng mtương mđối mphổ mbiến mbởi mcác mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản, mđây mlà mkết mquả mcủa mcác mnỗ mlực mtừ mphía mcơ mquan mquản mlý mvà 

mdoanh mnghiệp mkhi mcó mcác mphương mán mhỗ mtrợ mvà mthúc mđẩy mviệc máp mdụng mhệ mthống mquản mlý 

mchất mlượng mtiên mtiến. mTheo mbáo mcáo mcủa mcục msản mphẩm mnông mlâm mthủy msản mcác mtỉnh 

mNghệ mAn, mTrà mVinh, mThừa mThiên mHuế, msố mlượng mdoanh mnghiệp msử mdụng mGMP, mHACCP  

mvà mISO m22000 mtăng mtừ m5%-7%/ mnăm. mNgoài mra, mcác mtỉnh mcũng mcó mkế mhoạch mthúc mđẩy msố 

mlượng mdoanh mnghiệp msử mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mtiên mtiến mthêm  

m20%/năm mtrong mgiai mđoạn m2026-2030. 

4.6.2.4. mThực mtrạng mthực mhiện mliên mkết mchuỗi mthích mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Liên mkết mchuỗi mtạo mra mlợi mthế mtiếp mcận mthị mtrường mcho mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy 

msản mthông mqua msự mtương mtác mthông mtin mgiữa mcác mthành mphần mthuộc mchuỗi, mtừ mđó mđáp mứng 

mđược mtốt mnhất mcác myêu mcầu mvề mchất mlượng mvà mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu, 

mcũng mnhư mkịp mthời mứng mphó mvới mthay mđổi mcủa mnhững mquy mđịnh mnày. mNắm mbắt mđược mtầm 

mquan mtrọng mcủa mviệc mthực mhiện mliên mkết mchuỗi, mchính mphủ mViệt mNam mđã mban mhành mquyết 

mđịnh msố m124/QĐ-TTG mngày m2/2/2012 mphê mduyệt mquy mhoạch mtổng mthể mphát mtriển msản mxuất 

mnông mnghiệp mđến mnăm m2020 mvà mtầm mnhìn mđến mnăm m2030, mtrong mđó mcó mnhắc mđến mviệc 

mkhuyến mkhích mphát mtriển mliên mkết mhộ mnông mdân mvới mcác mdoanh mnghiệp, mhợp mtác mxã, mtổ mchức 

mkhoa mhọc, mhiệp mhội mngành mhàng mtrong msản mxuất mvà mtiêu mthụ. mQuyết mđịnh msố m899/QĐ-TTg 

mngày m10/6/2013 mphê mduyệt mđề mán mtái mcơ mcấu mngành mnông mnghiệp mtheo mhướng mkhuyến mkhích 

mdoanh mnghiệp mliên mkết, mký mhợp mđồng msản mxuất, mtiêu mthụ mnông msản mvới mnông mdân, mliên mkết msản 

mxuất mtheo mchuỗi mliên mkết mgiá mtrị. mCác mnghị mđịnh msố m67/2014/NĐ-CP mngày m7/7/2-14 mvà mnghị 

mđịnh msố m89/2015/NĐ-CP mcũng mđề mra mnhững mgiải mpháp mnâng mcao mhiệu mquả msản mxuất mthủy 

msản, mtrong mđó mcó mnhấn mmạnh mvấn mđề mtăng mcường mliên mkết mdoanh mnghiệp, mngư mdân mvà mhộ 

mnuôi mtrồng. mCác mvăn mbản mpháp mquy mtrên mcho mthấy mnỗ mlực mcủa mcơ mquan mcó mthẩm mquyền mViệt 

mNam mtrong mviệc mthúc mđẩy mliên mkết mchuỗi. 

Kết  mquả  mkhảo  msát  mcho  mthấy,  mmô  mhình  mchuỗi  mliên  mkết  mgiá  mtrị  mtrong  mhoạt  mđộng  

mxuất  mkhẩu mthủy  msản  mViệt  mNam  mđược  mthực mhiện  mtheo  mchiều  mdọc.  mCụ mthể,  mđa  msố  mdoanh 

mnghiệp  mkhảo  msát  mthực  mhiện  mliên  mkết mchuỗi  mở mtầm  mtrung,  mliên  mkết mvới  mdoanh  mnghiệp 

mnuôi  mtrồng, mđánh mbắt mđể  mcó  mnguyên mliệu  mchế mbiến  mthủy  msản  mxuất  mkhẩu m(162).  mCó m55  

mdoanh  mnghiệp  mthực  mhiện  mliên  mkết mvới  mdoanh mnghiệp  mchế  mbiến  mđể  mmua  mhàng mxuất 

mkhẩu.  mĐặc  mbiệt, mchỉ mcó  m21  mdoanh mnghiệp  mthực  mhiện  mliên  mkết  mchuỗi mkhép  mkín, mliên  mkết 

mvới  mcác mdoanh mnghiệp  mnhằm  mtự  mchủ msản mxuất mcon  mgiống,  mthức măn  mchăn  mnuôi,  mnuôi  

mtrồng  mthủy  msản,  mtừ  mđó mchế  mbiến mđể  mcó  msản  mphẩm  mxuất  mkhẩu. 
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Hình m4.12: mThực mtrạng mthực mhiện mliên mkết mchuỗi mtại mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Tuy mđã mthực mhiện mđược mliên mkết mchuỗi, mmức mđộ mhiệu mquả mtrong mquá mtrình mtiển 

mkhai mgiữa mcác mdoanh mnghiệp mtương mđối mkhác mnhau. mLoại mhình mliên mkết mgiữa mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu mvà mdoanh mnghiệp mchế mbiến mđược mđánh mgiá mcó mmức mđộ mhiệu mquả mở 

mmức mtrung mbình m(3.2) mvà mloại mhình mliên mkết mgiữa mdoanh mnghiệp mchế mbiến mxuất mkhẩu mvà 

mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng, mđánh mbắt mđược mđánh mgiá mở mmức mtrung mbình mkhá m(3.6). mMức 

mđộ mhiệu mquả mchưa mcao mở mhai mloại mhình mliên mkết mnày mlà mdo mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản 

mViệt mNam mcòn mchưa mthiết mlập mđược mhệ mthống mtổ mchức mthu mmua mnguyên mliệu mtrực mtiếp mtừ 

mngư mdân, mchủ myếu mphụ mthuộc mvào mcác mnậu, mvựa, mtạo mra mrủi mro mthiếu mnguyên mliệu msản 

mxuất, mđồng mthời mcản mtrở mviệc mtiếp mcận mkỹ mthuật, mthông mtin mtừ mcác mdoanh mnghiệp mcủa mngư 

mdân. mMối mliên mkết mgiữa mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mxuất mkhẩu mvà msản mxuất m(khai 

mthác, mnuôi mtrồng) mcòn mchưa mhiệu mquả, mnguồn mnguyên mliệu mđầu mvào mcòn mchưa mđảm mbảo 

mvề msố mlượng mvà mchất mlượng, mgiá mcả mnguyên mliệu mchưa mthực msự mổn mđinh; mchưa msử mdụng 

mcác mkỹ mthuật mvận mchuyển, mbảo mquản mtiên mtiến, mcùng mvới  msự  mphân  mtán  mtrong  mvùng 

mnguyên  mliệu  mkhiến  mcho mchất  mlượng  msản  mphẩm  mbị  mảnh  mhưởng. 

 

Hình m4.13: mMức mđộ mhiệu mquả mtrong mtriển mkhai mliên mkết mchuỗi m 

tại mdoanh mnghiêp mthủy msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 
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Loại mhình mliên mkết mtheo mchuỗi mkhép mkín mtừ mcon mgiống, mthức măn mchăn mnuôi, mchế 

mbiến, mxuất mkhẩu mđược mđánh mgiá mcó mmức mđộ mhiệu mquả mtốt m(4.3). mTự mchủ mcác myếu mtố mđầu 

mvà, msản mxuất, mchế mbiến mcho mphép mdoanh mnghiệp mquản mlý mhiệu mquả mchất mlượng msản mphẩm.  

mTheo msố mliệu mcủa mVASEP, msố mlượng mcác mdoanh mnghiệp mthực mhành mliên mkết mchuôi mkhép 

mkín mđã mcó mxu mhướng mtăng, mtuy mnhiên mchưa mnhiều m(Anh mLe, m2019). mCông mtác mthiết mlập mhệ 

mthống mliên mkết mchuỗi mkhép mkín mbị mcản mtrở mdo mthiếu mnguồn mlực, mđặc mbiệt mđối mvới mcác  

mdoanh mnghiệp msản mxuất mcác mmặt mhàng mcó msản mlượng mtrên m1 mhectar mthấp mnhư mtôm m(3-4 mtấn 

mtrên m1 mhectar), mcần mcó mdiện mtích mmặt mnước mrất mlớn, mtừ m500 mđến m1000 mhectar mđể mđảm mbảo  

mđầu mvào mcho msản mxuất, mđiều mmà mít mdoanh mnghiệp mcó mkhả mnăng mđáp mứng. 

4.6.2.5. mThực mtrạng mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mthích mứng mvới mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Kiểm mđịnh mvà mquản mlý mnguồn mnguyên mliệu mđầu mvào mlà mhoạt mđộng mquan mtrọng mđối mvới 

mdoanh mnghiệp mthủy msản. mChất mlượng mnguyên mliệu mđảm mbảo mvà mổn mđịnh mgiúp mgiảm mthiểu mrủi mro 

mvi mphạm mcác myêu mcầu mvề mkỹ mthuật mvà mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu, mtừ mđó mcắt mgiảm 

mcác mchi mphí mđổi mtrả, mtiêu mhủy, mphục mhồi mlỗi mcủa mcác mmặt mhàng mkhông mđạt mchuẩn. mNgoài mra, mviệc 

mthường mxuyên mkiểm mđịnh mnguyên mliệu mđầu mvào mgiúp mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu msàng mlọc, mcũng 

mnhư mkhuyến mkhích mtính mhiệu mquả mcủa mcác mdoanh mnghiệp. 

Về mvấn mđề mnày, mBộ mNông mnghiệp mvà mPhát mtriển mnông mthôn myêu mcầu mTổng mcục 

mthủy msản mchỉ mđạo mcác mcơ mquan mđịa mphương mthực mhiện mviệc mkiểm mtrả mđịnh mkì mvà mbất mchợt  

mvới mcác mcơ msở mnuôi mtrồng, mkhai mthác mthủy msản; mđồng mthời mkhuyến mkhích mcác mdoanh 

mnghiệp mchế mbiến mxuất mkhẩu mliên mhệ mvới mCục mquản mlý mchất mlượng mđịa mphương mđể mcó 

mthông mtin mvề mnguồn mnguyên mliệu mđạt mchuẩn, mcũng mnhư mphát mtriển mhệ mthống mtự mkiểm msoát  

mnguyên mliệu mtiên mtiến. mTất mcả mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mđược mkhảo msát mđều 

mđã mthiết mlập mhệ mthống mtự mkiểm msoát mchất mlượng mnguyên mliệu mđầu mvào, mtrong mđó m92.8% 

m(221) mdoanh mnghiệp mkiểm msoát mnguyên mliệu mtrước mkhi mđưa mvào mchế mbiến, mvà m62.1% 

m(148) mdoanh mnghiệp mkiểm msoát mquá mtrình msản mxuất mnguyên mliệu. 

 

Hình m4.14: mHình mthức mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mcủa mdoanh mnghiệp mthủy 

msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 
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Phần mlớn mcác mdoanh mnghiệp mlựa mchọn mphương mthức mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu 

mvào mtrước mkhi mchế mbiến mdo mcó mchi mphí mthấp, mđồng mthời mhiện mnay mcác mdoanh mnghiệp 

mthường mxuyên msử mdụng mnguyên mliệu mnhập mkhẩu mđể mchế mbiến, mxuất mkhẩu mthành mphẩm, mdo 

mđó mviệc mkiểm msoát mquá mtrình msản mxuất mnguyên mliệu mlà mbất mkhả mthi. mTuy mnhiên, mcác 

mnguyên mliệu mnhập mkhẩu mcần mđược mkiểm mtra mkỹ mcàng mhơn mso mvới mcác mnguyên mliệu mnội mđịa 

mtrước mkhi mđưa mvào mchế mbiến. 

Về mloại mnguyên mliệu mđược mkiểm msoát, m100% mdoanh mnghiệp mkhảo msát mđã mthiết mlập 

mhệ mthống mkiểm mtra mnhóm mnguyên mliệu msản mxuất mchính mnhư mthủy msản mđầu mvào mvà mhóa 

mchất msử mdụng mtrong mchế mbiến. mTuy mnhiên, mnguồn mnước msử mdụng mđể mchế mbiến, mcũng mnhư 

mnguồn mnguyên mliệu mđóng mgói mchưa mđược mtất mcả mcác mdoanh mnghiệp mquan mtâm. mĐặc mbiệt 

mđối mvới mnguồn mnước, mcác mdoanh mnghiệp mđều mthực mhiện mtheo mTCVN m4378:2001 mvề mđiều 

mkiện mchế mbiến mthủy msản, mđảm mbảo mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm, mtheo mđó 

mnước mcần mđảm mbảo mmức mđộ msạch mtheo mquy mđịnh mhiện mhành, mvới máp msuất mvà mnhiệt mđộ mphù 

mhợp mcho mquá mtrình msản mxuất; mnhưng msố mlượng mdoanh mnghiệp mđầu mtư mvào mphòng mnghiên 

mcứu mvà mbộ mphận mkiểm msoát mnguồn mnước mcòn mrất mhạn mchế. 

 

Hình m4.15: mCác mloại mnguyên mliệu mđầu mvào mcần mkiểm msoát mđể mthích mứng mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả 

4.6.2.6. mThực mtrạng máp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến mthích mứng mcác mbiện  

mpháp mkỹ mthuật 

Ứng mdụng mcông mnghệ mtiên mtiến mvào mnuôi mtrồng, mđánh mbắt, mchế mbiến mvà mxuất mkhẩu mthủy 

msản mlà mmột mhoạt mđộng mquan mtrọng mgiúp mgiảm mthiểu msức mlao mđộng mcon mngười; mtăng mmức mđộ 

mchính mxác mtrong msản mxuất, mđảm mbảo msự mđồng mđều mcủa mchất mlượng msản mphẩm mvà mtừ mđó mgiảm 

mthiểu mrủi mro mvi mphạm mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mgiúp mhoạt mđộng mxuất mkhẩu mthủy msản mphát mtriển 

mbền mvững. mTầm mquan mtrọng mcủa mcông mnghệ mđược mthể mhiện mtrong mNghị mquyết msố m36-NQ/TW 



 

 130 

mvề mChiến mlược mphát mtriển mbền mvững mkinh mtế mbiển mViệt mNam mđến mnăm m2030, mtầm mnhìn mđến mnăm 

m2045, mtrong mđó mnhấn mmạnh mchủ mtrương mchuyển mtừ mnuôi mtrồng, mkhai mthác mtheo mphương mthức 

mtruyền mthống msang mcông mnghiệp, mứng mdụng mcông mnghệ mcao, mđồng mthời mthúc mđẩy mcác mhoạt 

mđộng mnuôi mtrồng, mkhai mthác mhải msản mbền mvững. 

 

Hình m4.16: mThực mtrạng máp mdụng mcông mnghệ mtại mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 

Tuy mnhiên, mthực mtrạng mứng mdụng mcông mnghệ mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

mcòn mchưa mtốt, mcông mnghệ mtiên mtiến mnhư mcông mnghệ mtrí mtuệ mnhân mtạo mkiểm msoát mviệc mcho man, 

mmôi mtrường mnước mchỉ mtập mtrung mở mcác mdoanh mnghiệp mquy mmô mlớn, mcó mliên mkết mchuỗi mkhép 

mkín; mcác mdoanh mnghiệp mcó mquy mmô mnhỏ mhơn mchỉ msử mdụng mcông mnghệ mtiên mtiến mở mmức mtrung 

mbình, mcá mbiệt mnăng mlực mcông mnghệ mcủa mmột msố mdoanh mnghiệp mở mmức mlạc mhậu. mTheo msố mliệu 

mkhảo msát, m11 mdoanh mnghiệp mcó mứng mdụng mcông mnghệ mtự mđộng mcó msử mdụng mtrí mtuệ mnhân mtạo 

mchiếm m4.6%. m63 mdoanh mnghiệp m(chiếm m26.4%) msử mdụng mcông mnghệ mtự mđộng mtrong mquá mtrình 

msản mxuất, mchế mbiến mnhư mdây mtruyền mtự msản mxuất mtự mđộng, mthiết mbị mdi mđộng mgiám msát mphạm mvi 

mnuôi; mcông mcụ mquan mtrác mmôi mtrường mnước mtự mđộng m(eAQUA). m180 mdoanh mnghiệp m(chiếm 

m75.6%) msử mdụng mcông mnghệ mbán mtự mđộng mtrong mhoạt mđộng mđóng mgói mbao mbì mvà mchế mbiến. mSố 

mlượng mdoanh mnghiệp mcòn máp mdụng mthô msơ mrất mít, mchỉ mchiếm m13.8%. 

4.6.2.7. mThực mtrạng mphát mtriển mnguồn mnhân mlực mthích mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Đội mngũ mnhân mlực mcủa mcông mty mcó mnhiệm mvụ mtrực mtiếp mtham mgia mthực mhiện mvà mgiám 

msát mhoạt mđộng msản mxuất, mxuất mkhẩu mhàng mhóa. mDo mđó, mngười mlao mđộng mvà mcán mbộ mquản mlý mcần 

mđược mtrang mbị mkiến mthức mđầy mđủ mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcũng mnhư mcác mbiện mpháp mđảm mbảo 

mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mcủa msản mphẩm, mtừ mđó mgiả mthiểu mcác mnguy mcơ mvi mphạm mvà mtrả 

mlại mhàng mhóa. mTuy mnhiên, msố mlượng mvà mchất mlượng mnhân mlực mcủa mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản 

mcòn mchưa mđạt myêu mcầu. mVề msố mlượng, mtheo msố mliệu mcủa mtỉnh mBà mRịa mVũng mTàu, mtrong mhơn 

m900 mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mtrong mtỉnh, mcó mkhoảng m60% mdoanh mnghiệp mthiếu mhụt 
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mlao mđộng, msố mlượng mlao mđộng mtrong mngành mthủy msản mcủa mtỉnh mcó mtính mthời mvụ mvà mkhông mcó mý 

mđịnh mlàm mviệc mlâu mdài. mĐây mlà mdo mtính mchất mngành mthủy msản mcó mtính mthời mvụ, mphụ mthuộc mvào 

mnguồn mcung mnguyên mliệu mvà msố mlượng mhợp mđồng mkí mkết. mĐồng mthời, mđặc mthù mmôi mtrường mlàm 

mviệc msản mxuất mthủy msản mlà mlạnh mvà mẩm mướt, mcùng mvới mmùi mhôi mnên mkhông mthu mhút mđược mcông 

mnhân. mVề mchất mlượng, mhiện mnay mcó mtương mđối mnhiều mtrường mđại mhọc mđào mtạo mcác mchuyên 

mngành mliên mquan mtới mthủy msản mnhư mHọc mviện mNông mnghiệp mViệt mNam; mĐại mhọc mNông mLâm 

mTP mHồ mChí mMinh; mĐại mhọc mNha mTrang mcung mcấp mkhoảng m2500 mkỹ msư, mcử mnhân mhệ mĐại mhọc 

mchính mquy mngành mthủy msản mmột mnăm. mTuy mnhiêm, mtheo msố mliệu mcủa mVASEP, mcác mnhà mmáy 

mchế mbiến mnông, mlâm, mthủy msản mcó mhơn m60% mlao mđộng mkhông mcó mchuyên mmôn, mkỹ mnăng; mcó 

m30-55% msố mchủ mcơ msở mchế mbiến mthủy msản mchưa mcó mchuyên mmôn mkỹ mthuật mvà m40-75% mchưa 

mhiểu mbiết mđầy mđủ mvề mpháp mluật m(Yen, m2023). 

Các mdoanh mnghiệp mthủy msản mđã mcó mcác mbiện mpháp mtích mcực mtrong mhoạt mđộng mcải 

mthiện mchất mlượng mcủa mngười mlao mđộng mvà mcán mbộ mquản mlý mthủy msản. mTheo msố mliệu mkhảo 

msát, mđa msố mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam m(92-94%) mcó mtổ mchức mcác mhoạt mđộng 

mphổ mbiến mkiến mthức mvà mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mthủy msản mcho mngười mlao mđộng, 

mcũng mnhư mbổ msung mkiến mthức mquản mlý, mchuyên mmôn mcho mcán mbộ mquản mlý. mCác mhoạt mđộng 

mnày mthường mđược mthực mhiện mthông mqua mcác mbuổi mhọp mnội mbộ mhoặc mngười mlao mđộng mđược 

mcử mđi mhọc mcác mlớp mbồi mdưỡng mnghiệp mvụ mtổ mchức mbởi mcơ mquan mquản mlý mvà mhiệp mhội mthủy 

msản. mNgoài mra, mphần mlớn mcác mdoanh mnghiệp mcũng mquan mtâm mđến mviệc mnâng mcao mtinh mthần 

mtrách mnhiệm mcủa mngười mlao mđộng mtrong mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. mTuy mnhiên mcác 

mhoạt mđộng mkhuyến mkhích mtinh mthần msáng mtạo mđổi mmới mđể mthích mứng mvới mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mchưa mđược mnhiều mdoanh mnghiệp mquan mtâm m(73%). m 

 

Hình m4.17: mThực mtrạng mnội mdung mphát mtriển mnguồn mnhân mlực mđáp mứng mvới myêu 

mcầu mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

(Nguồn: mKết mquả mkhảo msát mcủa mtác mgiả) 
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4.6.3. mĐánh mgiá mvề mthực mtrạng mthực mhiện mbiện mpháp mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia 

mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mcác mdoanh mnghiệp mxuất 

mkhẩu mViệt mNam 

4.6.3.1. mMột msố mkết mquả mđạt mđược 

Các mhoạt mđộng mthích mứng mvới msự mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mngành mthủy  

msản mViệt mNam mđã mđạt mđược mmột msố mthành mtựu mnhất mđịnh mthông mqua msự mhỗ mtrợ mcủa mcác mcơ 

mquan mnhà mnước mvà msự mnỗ mlực mcủa mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam. mCụ mthể 

- mVề mnhận mthức mcủa mdoanh mnghiệp 

Các mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mđều mđã mnhận mthức mđược mmột mcách 

mđầy mđủ mvà mđúng mđắn mvề mcác mnội mdung mtrực mtiếp mliên mquan mđến mbiện mpháp mkỹ mthuật mnhư mchất 

mlượng msản mphẩm, mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mvà mmôi mtrường. mNhận mthức mđược mtầm mquan 

mtrọng mcủa mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mđến mnăng mlực mcạnh mtranh mxuất mkhẩu mvà 

mkhả mnăng mđáp mứng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcó mđịnh mhướng mchính 

mxác mđể mphát mtriển mquá mtrình msản mxuất mhướng mtới mmục mtiêu mxuất mkhẩu mbền mvững mthủy msản. 

Các mdoanh mnghiệp mcũng mđã mphối mhợp mđược mvới mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước 

mvà mhiệp mhội, mtổ mchức mcác mlớp mbồi mdưỡng mnâng mcao mnhận mthức mcho mngười mlao mđộng mtrong 

mngành mvới msố mlượng mvà mtần msuất mđảm mbảo. mCác mdoanh mnghiệp mcũng mđã mchủ mđộng mtạo mra 

mvà máp mdụng mcác mphương mpháp mnội mbộ mvới mmục mtiêu mnâng mcao mnhận mthức mcủa mngười mlao 

mđộng mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mnhư mthiết mlập mtài mliệu, mcẩm mnang mhướng mdẫn; mtổ mchức msinh 

mhoạt mcủa mcác mtổ mnhóm mchuyên mmôn. 

- mVề mcập mnhật mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Các mdoanh mnghiệp mViệt mNam mđã mchủ mđộng mtrang mbị mcác mthông mtin mliên mquan mđến mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcủa mthị mtrường mmục mtiêu, mtừ mđó mkịp mthời mđưa mra mgiải mpháp mthích mứng mphù mhợp. 

mNguồn mtin mchủ myếu mcủa mcác mdoanh mnghiệp mlà mtừ mcác mkênh mđược mcung mcấp mbởi mcơ mquan mquản mlý 

mnhà mnước mvà mhiệp mhội mnhư mtài mliệu mtóm mtắt, mhội mthảo, mtọa mđàm. mTừ mđây mcho mthấy mcác mthành 

mcông mcủa mdoanh mnghiệp mluôn mcó msự mphối mhợp mvà mủng mhộ mcủa mcơ mquan mchức mnăng. mNgoài mra, 

mcác mdoanh mnghiệp mcũng mđã mchủ mđộng mthu mthập mthông mtin mtừ mphía mcác myêu mcầu mvà mđặt mhàng mtừ 

mphía mđối mtác, mtừ mđó mhiểu mrõ mhơn mvề mnhu mcầu mvà myêu mcầu mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu. 

- mVề máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng 

Các mhệ mthống mquản mlý mcăn mbản, mđảm mbảo mchất mlượng mhàng mhóa mxuất mkhẩu mnhư 

mISO m9001 mvà mquản mlý mmôi mtrường mnhư mISO m14001 mđã mđược m95-97% mcác mdoanh mnghiệp 

mthủy msản mViệt mNam máp mdụng. mCác mhệ mthống mquản mlý mđã mgiúp mdoanh mnghiệp mthủy msản mquản 

mlý mchặt mchẽ mhơn mcác mkhâu mtrong mquy mtrình msản mxuất, mđảm mbảo msự mổn mđịnh mtrong mchất 
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mlượng msản mphẩm. mÁp mdụng mhệ mthống mquản mlý mcũng mtăng mcường mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa 

mdoanh mnghiệp, mgiảm mthiểu mrủi mro mvà mchi mphí mliên mquan mtới mvi mphạm mvà mhoàn mtrả mhàng mhóa 

mxuất mkhẩu. 

Ngoài mra, mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mdưới msự mchỉ mđạo mcủa mcơ mquan mquản 

mlý mngành mvà mnhà mnước mđang mnỗ mlực mthực mhiện mviệc mtiếp mtục máp mdụng mcác mhệ mthống mquản  

mlý mchất mlượng mtiên mtiến mhơn. 

- mVề mthực mhiện mliên mkết mchuỗi 

Một msố mlượng mlớn mdoanh mnghiệp mthủy msản m(76%) mđã mthực mhiện mđược mliên mkết 

mchuỗi mtầm mtrung, mgiữa mdoanh mnghiệp mnuôi mtrồng, mđánh mbắt mvà mdoanh mnghiệp mchế mbiến, 

mxuất mkhẩu mmột mcách mtương mđối mhiệu mquả. mĐiều mnày mgiúp mnâng mcao mnhận mthực mvà mtinh 

mthần mtrách mnhiệm mcủa mcác mhộ mnuôi mtrồng mđánh mbắt, mđồng mthời mgiảm mtình mtrạng msản mxuất 

mmanh mmún, mnhỏ mlẻ; mmang mlại mlợi mích mkinh mtế mổn mđịnh mcho mcác mhộ msản mxuất, mtránh mtình  

mtrạng mbị mtư mthương mép mgiá. mCác mdoanh mnghiệp mchế mbiến, mxuất mkhẩu mcũng mnhận mđược 

mnguồn mcung mnguyên mliệu mổn mđịnh mvề msố mlượng, mchất mlượng mvà mcó mgiá mthành mphù mhợp. 

Một msố mdoanh mnghiệp mcũng mđã mphát mtriển mđược mchuỗi mliên mkết mkhép mkín. mCác mcơ 

mquan mquản mlý mnhà mnước mđã mcó mcác mchính msách mhỗ mtrợ mdoanh mnghiệp mthủy msản mnâng mcao 

mchuỗi mgiá mtrị mnhư mưu mtiên mvay mvốn, mcung mcấp mthông mtin mv.v… 

- mVề mứng mdụng mcông mnghệ mkỹ mthuật mtiên mtiến 

100% mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mđã mứng mdụng mcông mnghệ mtrong mhoạt  

mđộng msản mxuất, mchế mbiến mxuất mkhẩu mthủy msản. mCông mnghệ mbán mtự mđộng mđã mđược m75% 

mdoanh mnghiệp mthủy msản msử mdụng, mcác mcông mnghệ mtiên mtiến mhơn mnhư mtự mđộng mtoàn mphần, 

mtự mđộng msử mdụng mtrí mtuệ mnhân mtạo mđược msử mdụng mbởi m30% msố mdoanh mnghiệp mvà mđang mcó 

mxu mhướng mtăng mtrong mcác mnăm mgần mđấy. mSố mlượng mdoanh mnghiệp msử mdụng mcông mnghệ 

mthô msơ mchỉ mchiếm m13.8%. mỨng mdụng mcông mnghệ mhiện mđại mđã mgiúp mdoanh mnghiệp mgiảm 

mthiểu mchi mphí msai msót mdo mcon mngười, mgiảm msố mlượng mnhân mcông mcũng mnhư mchi mphí mgiám 

msát, mkiểm msoát mquy mtrình msản mxuất. mHệ mthống mkỹ mthuật mtiên mtiến mcũng mgiúp mđảm mbảo msự 

mđồng mđều mvà mổn mđịnh mcủa msản mphẩm mvề msố mlượng mvà mchất mlượng, mtừ mđó mgiảm mthiểu mrủi mro 

mvi mphạm mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

4.6.3.2. mMột msố mtồn mtại 

Tuy mđạt mđược mmột msố mthành mtựu mnhất mđịnh, mhoạt mđộng mthích mứng mcủa mdoanh 

mnghiệp mViệt mNam mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcòn mnhiều mhạn mchế. mDo mđó, msố mlượng 

mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mvi mphạm mbiện mpháp mkỹ mthuật mđã mgiảm mnhưng mvẫn 

mcòn mở mmức mtương mđối mcao. 
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- Về mnhận mthức mcủa mdoanh mnghiệp 

Doanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcòn mchưa mcó mnhận mthức mđầy mđủ mvề mtầm mquan  

mtrọng mcủa mmột msố mvấn mđề mnhư mquy mđịnh mvề mtruy mxuất mnguồn mgốc, mquy mđịnh mvề mkiểm 

mdịch, mđóng mgói mbao mbì. mĐặc mbiệt, mlượng mdoanh mnghiệp mdành msự mquan mtâm mđến mthích mứng 

mvấn mđề mvề mtồn mdư mhóa mchất, mkháng msinh mở mmức mrất mthấp m(chỉ mchiếm m33%). mThiếu mnhận 

mthức mvề mcác mvấn mđề mnày mkhiến mcho mdoanh mnghiệp mbị mđộng mtrong mcông mtác mthích mứng mvà 

mtạo mra mrủi mro mvi mphạm mvới mcác mbiện mpháp mky mthuật. mThực mtế, mtheo mthống mkê mcủa mcục mquản 

mlý mchất mlương mnông msản, mđa msố mcác mvi mphạm mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mlà mdo 

mdoanh mnghiệp mchưa mquan mtâm mhoặc mcố mtình mvi mphạm mcác mquy mđịnh mvề mdư mlượng mkháng 

msinh, mkiểm mdịch; mđồng mthời mcác mdoanh mnghiệp mcũng mlúng mtúng mvà mthiếu msự mchuẩn mbị mkhi 

mđối mmặt mvới mcác myêu mcầu mmới mliên mquan mđến mtruy msuất mnguồn mgốc, mhoặc mnhững mthay mđổi 

mtrong myêu mcầu mvề mbao mbì, mdán mmác. m 

- mVề mcập mnhật mthông mtin mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Các mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcòn  mbị mphụ mthuộc mvào mmột msố mnguồn  

mthông mtin mcó msẵn  mđược mbiên msoạn mvà  mcung  mcấp mthông mqua mhệ mthống  mvăn mbản, mtài  mliệu, 

mhội mthảo, mhọp  mbáo mcủa  mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước mvà mhiệp mhội m(88.4% mdoanh  

mnghiệp mkhảo msát mthu mthập mthông mtin mtheo mphương mthức mnày). mDoanh mnghiệp mchưa mtự 

mchủ mđộng mcũng mnhư mchưa mcó mkinh mnghiệm mtìm mkiếm mvà mtham mkhảo mcác mnguồn mdữ mliệu 

mchính mthống mkhác mđược mcung mcấp mbởi mcác mtổ mchức mquốc mtế mnhư mWTO, mLiên mhợp mquốc 

m(chiếm m40.8% mdoanh mnghiệp mkhảo msát). mĐiều mnày mgiới mhạn mkhả mnăng mtự mtìm mkiếm 

mthông mtin mmột mcách mđầy mđủ mcủa mdoanh mnghiệp mViệt mNam mkhi mcó mkế mhoạch mthâm mnhập 

mvào mmột mthị mtrường mmới, mtạo mra mrủi mro mvi mphạm mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mdo msự mthiếu 

mhoặc msai mlệch mthông mtin. mNgoài mra, mtrong mbối mcảnh mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, 

mviệc mkhông mtrực mtiếp mtìm mhiểu mthông mtin mtừ mcác mnguồn mquốc mtế mlàm mchậm mtốc mđộ mvà 

mkhả mnăng mthích mnghi mcủa mdoanh mnghiệp, mgây mgiảm mnăng mlực mcạnh mtranh mtrên mthị 

mtrường mquốc mtế. 

- mVề máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm 

Hoạt mđộng máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực 

mphẩm mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcòn mhạn mchế, mđặc mbiệt mlà mđối mvới mcác mhệ 

mthống mquản mlý mtiên mtiến mnhư mGMP, mHACCAP, mISO m22000 m(chiếm m66.07% msố mlượng  

mdoanh mnghiệp mkhảo msát). mVấn mđề mnày mtạo mlỗ mhổng mtrong mcông mtác mkiểm msoát mchất mlượng 

msản mphẩm mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam, mgây mra mrủi mro msản mphẩm mkhông mđạt 

mtiêu mchuẩn mchất mlượng mhoặc mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mtheo myêu mcầu mcủa mthị mtrường 
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mnhập mkhẩu. mNgoài mra, mnhiều mdoanh mnghiệp mchưa mnhận mthức mđược msự mquan mtrọng, mcũng 

mnhư mthiếu mthông mtin mvề mviệc máp mdụng, mkiểm mtra mvà mcấp mchứng mchỉ mđối mvới mcác mhệ mthống 

mquản mlý mchất mlượng. mĐặc mbiệt, mviệc máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mcủa 

mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mđang mtheo mnguyên mtắc mđáp mứng, mchưa mcó msự mđón mđầu, 

mchưa máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mhỗ mtrợ mhoặc mcao mhơn mso mvới myêu mcầu mnhằm mtăng  

mkhả mnăng mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm. m 

- mVề mthực mhiện mliên mkết mchuỗi 

Hạn mchế mtrong mnăng mlực mcủa mtừng mmắt mxích mtrong mchuỗi mkhiến mhoạt mđộng mliên 

mkết mchuỗi mcủa mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mchưa mthực msự mhiệu mquả, mví mdụ mnhư 

mcác mdoanh mnghiệp msản mxuất mchưa mđảm mbảo mchất mlượng mvà msố mlượng mthủy msản mnguyên 

mliệu mtheo myêu mcầu; mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến mxuất mkhẩu mchưa mđủ mkỹ mthuật mbảo mquản, 

mvận mchuyển, mgây mảnh mhưởng mđến mchất mlượng mhàng mhóa. m 

Số  mlượng  mcác mchuỗi mliên  mkết mkhép  mkín  mcòn  mrất  mhạn mchế  m(chỉ  m8.8% msố  mlượng 

mdoanh  mnghiệp mkhảo  msát  mthực  mhiện mliên  mkết  mchuỗi  mkhép  mkín), mkhiến  mcho  mviệc  mkiểm 

msoát  mchất  mlượng  mnguyên  mliệu  mđầu  mvào,  mquy  mtrình  mxử  mlý  mchế  mbiến  mcòn  mchưa  mbao  mquát,  

mdễ  mgây mra mrủi mro  mvi  mphạm  myêu  mcầu  mcủa  mbiện mpháp  mkỹ mthuật.  mNgoài  mra, mviệc  mthiếu mcác 

mchuỗi  mliên  mkết  mkhép  mkín  mcũng  mcản  mtrở msự  mlinh  mhoạt  mtrong  msản  mxuất  mcủa  mdoanh  mnghiệp 

mthủy  msản  mViệt  mnam,  mgiảm  mkhả  mnăng  mthích  mứng  mcủa  mdoanh  mnghiệp  mtrong  mbối  mcảnh  mgia 

mtăng  mcác  mbiện  mpháp  mkỹ  mthuật. 

- mVề mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào 

Các mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcòn mthiếu msự mquan mtâm mđến mhoạt mđộng mkiểm msoát mchất 

mlượng mđối mvới mcác mnguyên mliệu mphụ mtrợ mcho mhoạt mđộng msản mxuất, mchế mbiến mnhư mnguồn mnước, 

mbao mbì mđóng mgói mvà mcác mnguyên mliệu mkhác m(68.07% mdoanh mnghiệp mkhảo msát mkiểm msoát mđầu 

mvào mcác mnguyên mliệu mkhác mtrong mchế mbiến). mCác mloại mnguyên mliệu mnày mcấu mthành mnên mchất 

mlượng msản mphẩm mđược mgiám mđịnh mbởi mcơ mquan mchức mnăng mcũng mnhư mnhận mthức mbởi mngười 

mtiêu mdung, mdo mđó, mbỏ mqua mviệc mkiểm msoát mchất mlượng mtạo mra mrủi mro mvi mphạm myêu mcầu mcủa mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mcũng mnhư mlàm mgiảm mtính mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm. 

Ngoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mchưa mđầu mtư mvào mtrang mthiết mbị mnhư 

mphòng mnghiên mcứu, mdụng mcụ mgiám mđịnh, mhóa mchất mgiám mđịnh msử mdụng mtrong mhoạt mđộng 

mkiểm msoát mchất mlượng mnguyên mliệu, mkhiến mcho mviệc mkiểm msoát mchưa mthực msự mhiệu mquả,  

mcũng mnhư mkết mquả mgiám mđịnh mchưa mđủ mtin mcậy. 

- mVề máp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến 
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Các mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcòn mhạn mchế mtrong mviệc máp mdụng mcác mcông mnghệ 

mtiên mtiến mhỗ mtrợ msản mxuất, mđặc mbiệt mhiện mnay msố mlượng mcác mdoanh mnghiệp mứng mdụng mcông 

mnghệ mtự mđộng mthông mminh mvào msản mxuất mlà mrất mít m(4.62% mdoanh mnghiệp mkhảo msát mứng 

mdụng mcông mnghệ mtrí mtuệ mnhân mtạo mvào msản mxuất mthủy msản). mViệc mnày mgiảm mtốc mđộ msản 

mxuất mcủa mdoanh mnghiệp, mđồng mthời mlàm mhoạt mđộng msản mxuất mphải mđối mmặt mvới mrủi mro mtạo  

mra mbởi msai msót mcủa mcon mngười. mThiếu mcông mnghệ mtiên mtiến mkhiến mcho mhoạt mđộng msản mxuất 

mkhông mđược mtối mưu mhóa, mgiảm mtính mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm mtrên mthị mtrường mquốc mtế. 

4.6.3.3. mNguyên mnhân mcủa mcác mtồn mtại 

 - mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong mnhận mthức mcủa mdoanh mnghiệp 

Các mcơ msở msản mxuất mthủy msản mtại mViệt mNam, mđặc mbiệt mlà mcác mhộ mnuôi mtrông mnhỏ 

mvẫn msản mxuất mtheo mthói mquen, mvà mchưa mcó mnhận mthức mđược mtầm mquan mtrọng mvà mmức mđộ 

mảnh mhưởng mcủa mviệc mđảm mbảo mchất mlượng mcũng mnhư mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mtheo  

mcác mquy mđịnh mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật. mSố mlượng mcơ msở mcó mý mthức mcải mthiện mđể mdần mđáp 

mứng mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mcòn mgặp mkhó mkhăn mtrong mviệc mthu mthập mthông mtin, mkiến mthức 

mhoặc mlượng mvốn mcần mcó mđể máp mdụng mcác mthay mđổi mvào mquá mtrình msản mxuất. 

Cá mbiệt, mmột msố mít mbộ mphận mdoanh mnghiệp mcố mtình mkhông mtuân mthủ mhoặc mche mdấu 

mcác mvi mphạm mliên mquan mđến mbiện mpháp mkỹ mthuật mnhằm mtăng mlợi mích mcá mnhân, mđặc mbiệt 

mtrong mcác mnội mdung mliên mquan mtới mtồn mdư mhóa mchất, mdư mlượng mkháng msinh. 

- mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong mcập mnhật mthông mtin mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Nguyên mnhân mchủ mquan mtừ mphía mdoanh mnghiệp: mCác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt 

mNam mchưa mcó mthói mquen mtự mcập mnhật mthông mtin mtừ mcác mnguồn mquốc mtế. mĐồng mthời, mtuy  

mcác mcơ msở mdữ mliệu mquốc mtế mcung mcấp mthông mtin mmột mcách mtoàn mdiện mhơn, mcác mnguồn mdữ 

mliệu mnày myêu mcầu mngười msử mdụng mphải mcó msự mhiểu mbiết msâu mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mcũng 

mnhư mthành mthạo mngôn mngữ mđể msử mdụng. mDo mđó, mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mchưa mthực 

msự mquan mtâm mđến mnguồn mdữ mliệu mnày mmà mthường mthu mthập mthông mtin mthông mqua mcác 

mnguồn mđược msoạn mthảo mvà mcung mcấp msẵn mtừ mcác mtổ mchức mvà mcơ mquan mchức mnăng mtrong 

mnước. 

Nguyên mnhân mkhách mquan: mHiện mnay mtại mViệt mNam, mcác mthông mtin mchính mthống 

mvề mTBT mvà mSPS mcó mthể mthu mthập mđược mtừ mvăn mphòng mTBT mvà mSPS mViệt mNam, mtuy mnhiên 

mcơ msở mdữ mliệu mcủa mhai mvăn mphòng mtrên mchưa mcó mcác mcông mcụ mhỗ mtrợ mviệc msàng mlọc mdữ mliệu 

mtheo mmặt mhàng, mhoặc mtheo mmục mtiêu mcủa mbiện mpháp, mkhiến mcác mdoanh mnghiệp mtương mđối 

mkhó mtiếp mcận mvới mthông mtin mcần mthiết. 



 

 137 

- mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà 

mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm 

Các mdoanh mnghiệp mcòn me mngại mtrong mviệc máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng 

mtiên mtiến mvì mcác mlý mdo mnhư mchi mphí mcao mvà mthủ mtục mphức mtạp. mNgoài mra, mdoanh mnghiệp mcũng mcòn 

mthiếu mkiến mthức mvà mvốn mđể mđầu mtư máp mdụng mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm. 

mMột msố mhệ mthống mquản mlý mnhư mHACCP myêu mcầu mphải mđược máp mdụng mtừ mkhâu mxuất mxứ mcủa 

mnguyên mliệu, mgây mkhó mkhăn mcho mmột msố mdoanh mnghiệp mở mnhững mkhu mvực mquản mlý mthị mtrường 

mkém, mhoặc mcó msự mmanh mmún, mphân mtán mtrong msản mxuất mnguyên mliệu. mMột msố mdoanh mnghiệp 

mchưa mnhận mthức mđược mtầm mquan mtrọng mcủa mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mnên mchưa mcó mkế 

mhoạch mphù mhợp mcho mviệc máp mdụng mvào msản mxuất. 

- mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong mthực mhiện mliên mkết mchuỗi 

Nguyên mnhân mchủ mquan mtừ mphía mdoanh mnghiệp: mNăng mlực mvà mnhận mthức mhạn mchế 

mcủa mcác mcá mthể mtrong mchuỗi mkhiến mcho mhoạt mđộng mliên mkết mthiếu mhiệu mquả. mCác mhộ mnuôi 

mtrồng mchưa mđủ mkhả mnăng mcung mcấp msố mlượng mlớn mnguyên mliệu mvới mchất mlượng mđồng mđều, 

mcũng mnhư mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến mxuất mkhẩu mchưa mcó mkỹ mthuật mbảo mquản, mvận 

mchuyển mphù mhợp mđể mđảm mbảo mchất mlượng mnguyên mvật mliệu. 

Nguyên mnhân mkhách mquan: mĐặc mbiệt, mhạn mchế mtừ mnguồn mvốn mcũng mnhư mcác mđiều 

mkiện mtự mnhiên mnhư mvùng mtrồng, mvùng mkhai mthác mkhiến mcho mhoạt mđộng mliên mkết mchuỗi 

mkhép mkín mgặp mnhiều mkhó mkhăn, mthậm mchí mbất mkhả mthi mở mmột msố mkhu mvực. 

- mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào 

Nguyên mnhân mchủ mquan mtừ mphía mdoanh mnghiệp: mKiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào 

mchưa mhiệu mquả, mđặc mbiệt mlà mcác mnguyên mliệu mđầu mvào mphụ mtrợ mnhư mbao mbì, mnguồn mnước, 

mv.v… mlà mdo mnhận mthức mcủa mdoanh mnghiệp mvề mtầm mảnh mhưởng mcủa mcác mnguyên mliệu mnày 

mđến mchất mlượng mcủa msản mphẩm. mĐồng mthời, mviệc mkiểm msoát mmột mcách mhiệu mquả mcác 

mnguyên mliệu msản mxuất mtạo mra mchi mphí mcho mdoanh mnghiệp, mdo mđó, mdoanh mnghiệp mcó mxu  

mhướng mcục mbộ mquy mtrình mgiám msát mchất mlượng mvào mnhóm mcác mnguyên mliệu mcốt mlõi mnhư 

mthủy msản mnguyên mliệu, mhóa mchất mtrong msản mxuất. 

Nguyên mnhân mkhách mquan: mNhà mnước mđã mcó mcác mquy mđịnh mliên mquan mđến mkiểm 

msoát mnguyên mliệu msản mxuất mthủy msản mnhư mTCVN m4378:2001, mtuy mnhiên mcác myêu mcầu 

mchưa mmang mtính mcụ mthể mvà mquyết mliệt, mcũng mnhư mchưa mđồng mnhất mvới mcác mtiêu mchuẩn  

mquốc mtế. 

- mNguyên mnhân mcác mtồn mtại mtrong máp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến 
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Nguyên mnhân mchủ mquan mtừ mphía mdoanh mnghiệp: mCác mcơ msở mđánh mbắt mvà mnuôi 

mtrồng mthủy msản mViệt mNam mtại mmột msố mkhu mvực mcòn mmanh mmún, mhoạt mđộng mdựa mtrên 

mphương mthức mtruyền mthống, mchưa mcó mđủ mnhận mthức, mkhả mnăng mcũng mnhư mkinh mphí máp 

mdụng mcác mcông mnghệ mtiên mtiến mvào mquá mtrình msản mxuất. 

Nguyên mnhân mkhách mquan: mCác mcông mnghệ mnuôi mtrồng mvà mquản mlý mtiên mtiến mđã 

mđược mcác mcơ mquan mViệt mNam mphát mtriển mtuy mnhiên msố mlượng mcòn mhạn mchế. mCác msản mphẩm 

mliên mquan mđến mkhoa mhọc mứng mdung mtạo mra mtừ mnguồn mngân msách mnhà mnước mđược mthương mmại 

mhóa mcòn mít, mứng mdụng mthực mtiễn mchưa mcao, mdo mđó mdoanh mnghiệp mViệt mNam mvẫn mcần mnhập 

mkhẩu mcông mnghệ mnước mngoài, mtạo mra mchi mphí mphụ mtrội mcho mdoanh mnghiệp mtrong mviệc mmua mvà 

msử mdụng. 

Việc mtiếp mcận mvốn mvay mcủa mdoanh mnghiệp mcòn mhạn mchế, mchưa mđáp mứng mđược mkinh 

mphí mban mđầu mđể mđầu mtư mvào mkhoa mhọc mkỹ mthuật msản mxuất. 
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CHƯƠNG m5: m 

ĐỀ mXUẤT mGIẢI mPHÁP mTHÍCH mỨNG mVỚI mTÁC mĐỘNG mCỦA mGIA 

TĂNG mCÁC mBIỆN mPHÁP mKỸ mTHUẬT mĐỂ mTHÚC mĐẨY mXUẤT mKHẨU 

mTHỦY mSẢN mCỦA mCÁC mDOANH mNGHIỆP mVIỆT mNAM 

 

5.1. mXu mhướng msử mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mhàng mthủy msản mtrên mthế mgiới 

- mVề mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mhàng mthủy msản mnói mchung 

Số mliệu mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mcho mthấy mxu mhướng mgia mtăng mrõ mrệt 

mtrong mviệc msử mdụng mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mtươi 

msống, mcũng mnhư mnhóm mhàng mthủy msản mđã mqua mchế mbiến. mXu mhướng mnày mcó mkhả mnăng mlớn 

msẽ mtiếp mtục mtrong mtương mlai mdo mcác mlý mdo msau mđây. mThứ mnhất, msự msụt mgiảm mcủa mmức mthuế 

mquan máp mdụng m(applied mtariffs) mdưới mtác mđộng mcủa mcác mnỗ mlực mtự mdo mhóa mthương mmại 

mthông mqua mcác mhiệp mđịnh mthương mmại mtự mdo msong mphương mhoặc mđa mphương, mđã mthúc mđẩy 

mtầm mquan mtrọng mcủa mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mvai mtrò mbảo mvệ mthương mmại. m(Kinzius mvà 

mc.s., m2019b). mNgoài mra, msự mtăng mtrưởng mtrong mhoạt mđộng mthương mmại mcủa mcác mquốc mgia 

m(trade mopenness) mthúc mđẩy mnhu mcầu mbảo mhộ m(Osabuohien mvà mc.s., m2018), mdo mkhi mtham 

mgia msâu mhơn mvào mthị mtrường mthế mgiới, mcác mquốc mgia msẽ mcần mgia mtăng mbảo mhộ mcác mngành 

mcông mnghiệp mtrong mnước mđể mđảm mbảo mtính mcạnh mtranh. mĐiều mnày mđảm mbảo mxu mhướng mgia 

mtăng mvề msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mtương mlai, mdo mcác mquốc mgia mhiện mnay 

mđều mcó mnhu mcầu mtham mgia mvào mcác mhoạt mđộng mthương mmại mvới mmục mtiêu mphát mtriển mkinh 

mtế. mThứ mhai, mngười mtiêu mdùng mđang mngày mcàng mquan mtâm mđến mchất mlượng mvà mcác mquy 

mchuẩn mvề mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mđể mđảm mbảo msức mkhỏe mkhi msử mdụng, mtừ mđó mtạo mra 

mđộng mlực mđể mcác mquốc mgia máp mdụng mgia mtăng msố mlượng mbiện mpháp mkỹ mthuật. mXu mhướng  

mnày mđặc mbiệt mđúng mtại mcác mquốc mgia mphát mtriển, mdo mmức mthu mnhập mcao mthúc mđẩy mngười  

mtiêu mdùng mquan mtâm mhơn mđến mcác mvấn mđề mvề msức mkhỏe m(Deaton, m2006). mNgoài mra, mđại 

mdịch mCOVID-19 mcũng mảnh mhưởng mđến msự mquan mtâm mcủa mngười mtiêu mdùng mđối mvới mthực 

mphẩm mbền mvững, mhoặc mthực mphẩm mtốt mcho msức mkhỏe m(Portugal-Nunes mvà mc.s., m2022). 

- mVề mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvới mhàng mthủy msản mtheo mquốc mgia 

Đồng mthời mvới mcác mluận mđiểm mdựa mtrên mnghiên mcứu mcủa mOsabuohien mvà mc.s., 

m(2018) mvà m(Deaton, m2006) mđược mnêu mtrên, mcó mthể mdự mđoán mxu mhướng máp mdụng mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrong mtương mlai mcũng msẽ mrõ mnét mtại mcác mquốc mgia mphát mtriển. mDo mcác  

mquốc mgia mnày mcó mmột mbộ mphận mlớn mngười mtiêu mdùng mquan mtâm mđến msức mkhỏe, mcũng mnhư 

mcác mquốc mgia mnày mthường mlà mnhững mthị mtrường mthương mmại mlớn mtrên mthế mgiới. mSố mliệu  

mcủa mUNCTAD m(2022) mminh mchứng mcho mluận mđiểm mtrên, mtheo mđó, mcác mbiện mpháp mkỹ 
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mthuật m(TBT, mSPS) mtại mcác mquốc mgia mphát mtriển mhoặc mđang mchuyển mđổi mnhư mHoa mKỳ, mLiên 

mminh mchâu mÂu, mÚc, mTrung mQuốc mvà mBrazil mđược msử mdụng mrộng mrãi mhơn mso mvới mcác mquốc 

mgia mcó mthu mnhập mtheo. mCũng mtheo mUNCTAD m(2022), mcác mquốc mgia mphát mtriển mvà mđang 

mphát mtriển mcũng mcó msự mkhác mbiệt mtrong mphương mpháp máp mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

mCác mquốc mgia mphát mtriển mcó mxu mhướng máp mdụng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mmặt 

mhàng mcụ mthể m(product mspecific) mtrong mkhi mđó mcác mquốc mgia mđang mphát mtriển mcó mxu mhướng 

msử mdụng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mmột mnhóm mhàng mnói mchung 

m(homogenous) m(ví mdụ mnhư mnhóm mhàng mthực mphẩm). 

 
 

Hình m5.1: mTổng msố mlượng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mtrên mthế mgiới mảnh mhưởng 

mặt mhàng mthủy msản 

(Nguồn: mHệ mthống mcảnh mbáo mEping) 

- mVề mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvới mhàng mthủy msản mtheo mnhóm mhàng 

Ngoài mra, mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản, mxu mhướng msử mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mtrong mtương mlai mvẫn msẽ mchú mtrọng mvào mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mSPS. mĐối mvới 

mnhóm mhàng mthực mphẩm, mcác mbiện mpháp mđảm mbảo mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS) mvẫn msẽ mlà mbiện  

mpháp mchính mđược máp mdụng, mdo mcác msản mphẩm mnày mtrực mtiếp mảnh mhưởng mđến msức mkhỏe 

mcủa mngười mtiêu mdùng, mhoặc mđến mmôi mtrường mcủa mquốc mgia mnhập mkhẩu m((UNCTAD, 

m2022). mTuy mnhiên, mđối mvới mmặt mhàng mthủy msản mđã mqua mchế mbiến m(đóng mhộp), mcác mbiện 

mpháp mTBT mcũng msẽ mđược msử mdụng mnhiều mhơn, mdo mnhóm mhàng mnày mthường mđược mquy 

mđịnh mvề mquy mtrình msản mxuất, mhoặc mcác mquy mđịnh mvề mminh mbạch mthông mtin mvà mdán mmác. 

mXu mhướng mnày mcũng mcó mthể mđược mnhìn mthấy mtrong mkhoảng mthời mgian mtừ m2007-2022, msố 

mlượng mcác mbiện mpháp mTBT máp mdụng mlên mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến mcó mtốc mđộ mtăng  

mtrưởng mnhanh mhơn mso mvới mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống. 
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- mVề mxu mhướng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtheo mmục mđích msử mdụng 

Đối mvới mnhóm mhàng mthủy msản, msự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mtập mtrung mchủ myếu mvào 

mmục mtiêu mđảm mbảo man mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm mvà mbảo mvệ msức mkhỏe mcủa mcác mloài mđông mvật mnội 

mđịa. mXu mhướng mnày mtrong mtương mlai msẽ mtiếp mtục mđược mgiữ mvững mkhi mcác mquốc mgia mngày mcàng 

mtham mgia mnhiều mvào mhoạt mđộng mthương mmại mvà msức mkhỏe mcủa mcong mngười, mcũng mnhư mđộng mvật 

mngày mcàng mdễ mbị mảnh mhưởng mbởi mthực mphẩm mnhập mkhẩu. mXu mhướng mnày mcũng mcó mthể mđược 

mquan msát mthông mqua msố mliệu mtrong mgiai mđoạn mtừ m2007-2022. 

 

Hình m5.2: mXu mhướng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mSPS mtheo mmục mđích msử mdụng 

(Nguồn: mHệ mthống mcảnh mbáo mEping) 

Xu mhướng msử mdụng mcác mbiện mpháp mTBT mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mvẫn msẽ mtiếp 

mtục mtập mtrung mvào mcác mmục mtiêu mbảo mvệ man mtoàn mcon mngười, mphòng mtránh mgian mlận, mbảo 

mvệ mngười mtiêu mdùng, myêu mcầu mvề mchất mlương mvà mcác mquy mđịnh mvề mcung mcấp mthông mtin mcho  

mngười mtiêu mdùng, mdãn mnhán. mTrong mđó, mcác myêu mcầu mvề mbảo mvệ man mtoàn mcho mngười mtiêu 

mdùng mcũng mnhư mcác myêu mcầu mvề mchất mlượng mđược msử mdụng mphổ mbiến, mcũng mnhư mcó mtốc 

mđộ mtăng mtrưởng mnhanh mnhất. mSố mliệu mvề mgia mtăng mbiện mpháp mTBT mthể mhiện mtrong mhình 

m2.2 mxác mnhận mluận mđiểm mvề mxu mhướng mnêu mtrên. 

 

Hình m5.3: mXu mhướng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mTBT mtheo mmục mđích msử mdụng 

(Nguồn: mHệ mthống mcảnh mbáo mEping) 
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5.2. mMục mtiêu mvà mđịnh mhướng mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mnam mtrong mthời mgian mtới 

Mục mtiêu mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam mđược mthể mhiện mrất mcụ mthể mtrong 

mchiến mlược mphát mtriển mthủy msản mViệt mNam mđến mnăm m2030, mtầm mnhìn mđến mnăm m2045 mvà 

mquy mhoạch mtổng mthể mphát mtriển mthủy msản mđến mnăm m2020, mtầm mnhìn m2030 mtrong mquyết 

mđịnh msố m339/QĐ-TTg mvà m1445/QĐ-TTg mcủa mthủ mtướng mchính mphủ. 

- mVề mmục mtiêu mchung mđến mnăm m2030 

Mục mtiêu mchung mcủa mngành mlà mPhát mtriển mthủy msản mthành mngành mkinh mtế mquan 

mtrọng mcủa mquốc mgia, msản mxuất mhàng mhóa mlớn mgắn mvới mcông mnghiệp mhóa m- mhiện mđại mhóa, 

mphát mtriển mbền mvững mvà mchủ mđộng mthích mứng mvới mbiến mđổi mkhí mhậu; mcó mcơ mcấu mvà mhình 

mthức mtổ mchức msản mxuất mhợp mlý, mnăng msuất, mchất mlượng, mhiệu mquả mcao; mcó mthương mhiệu muy 

mtín, mkhả mnăng mcạnh mtranh mvà mhội mnhập mquốc mtế; mđời msống mvật mchất mtinh mthần mcủa mngười 

mdân mkhông mngừng mnâng mcao, mbảo mđảm man msinh mxã mhội; mgóp mphần mbảo mđảm mquốc mphòng, 

man mninh, mgiữ mvững mđộc mlập, mchủ mquyền mbiển mđảo mcủa mTổ mquốc. 

- mVề mmục mtiêu mcụ mthể mđến mnăm m2030 

Để mđạt mđược mmục mtiêu mphát mtriển mchung, mQuyết mđịnh m339 mcũng mđề mra mcác mmục 

mtiêu mcụ mthể mnhư msau. 

+ mThứ mnhất, mtốc mđộ mtăng mtrưởng mgiá mtrị msản mxuất mthủy msản mđạt m3.0-4.0%/năm. 

+ mThứ mhai, mtổng msản mlượng mthủy msản msản mxuất mtrong mnước mđạt m9.8 mtriệu mtấn, mtrong 

mđó msản mlượng mnuôi mtrường mthủy msản m7.0 mtriệu mtấn, msản mlượng mkhai mtác mthủy msản m2.8 mtriệu 

mtấn. 

+ mThứ mba, mgiá mtrị mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mđạt m14-16 mtỷ mUSD. 

+ mThứ mtư, mgiải mquyết mviệc mlàm mcho mtrên m3.5 mtriệu mlao mđộng, mcó mthu mnhập mbình mquân 

mđầu mngười mlao mđộng mthủy msản mtương mđương mthu mnhập mbình mquân mchung mlao mđộng mcả mnước, 

mxây mdựng mcác mlàng mcá mven mbiển, mđảo mthành mcác mcộng mđồng mdân mcư mvăn mminh, mcó mđời msống 

mvăn mhóa mtinh mthần mđậm mđà mbản msắc mriêng mgắn mvới mxây mdựng mnông mthông mmới. 

Đối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến, mđề mán mphát mtriển mngành mchế mbiến mthủy  

msản mgiai mđoạn m2021-2030 mđược mphê mduyệt mtrong mquyết mđịnh msố m1408/QĐ-TTg mđưa mra  

mcác mmục mtiêu mxuất mkhẩu msau. 

+ mThứ mnhất, mtỷ mtrọng mgiá mtrị mxuất mkhẩu msản mphẩm mthủy msản mchế mbiến mgiá mtrị mgia 

mtăng mđạt mtrung mbình mtrên m40% m(trong mđó: mtôm mđạt m60%, mcá mtra mđạt m10%, mcá mngừ mđạt  

m70%, mmực mvà mbạch mtuộc mđạt m30%, mthủy msản mkhác mđạt m30%). 

+ mThứ mhai, mtrên m70% msố mlượng mcơ msở mchế mbiến mthủy msản mxuất mkhẩu mđạt mtrình mđộ 

mvà mnăng mlực mcông mnghệ msản mxuất mtừ mtrung mbình mtiên mtiến mtrở mlên. 
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+ mThứ mba, mhình mthành mmột msố mtập mđoàn, mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mhiện 

mđại, mcó mtiềm mlực mkinh mtế mvà mtrình mđộ mquản mlý mngang mtầm mthế mgiới. 

+ mThứ mtư, mgiá mtrị mchế mbiến mthủy msản mtiêu mthụ mnội mđịa mđạt m40.000 m- m45.000 mtỷ mđồng. mGóp 

mphần mvào mgiá mtrị mkim mngạch mxuất mkhẩu mthủy msản mđạt mkhoảng m14 m-16 mtỷ mUSD. 

- mVề mđịnh mhướng mphát mtriển mchế mbiến mvà mthương mmại mthủy msản 

Quyết mđịnh msố m339 mcũng mđưa mra mđịnh mhướng mphát mtriển mchế mbiến mvà mthương mmại 

mthủy msản mnhư msau: 

+ mPhát mtriển mcông mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mquy mmô mhàng mhóa mlớn, mđóng mvai mtrò 

mchủ mđạo mtrong mviệc mdẫn mdắt, mthúc mđẩy mphát mtriển mchuỗi msản mxuất mthủy msản mtheo mhướng 

mnâng mcao mgiá mtrị mgia mtăng mvà mphát mtriển mbền mvững; msớm mđưa mViệt mNam mtrở mthành mtrung 

mtâm mchế mbiến mthủy msản mtoàn mcầu. 

+ mHình mthành mcác mdoanh mnghiệp, mtập mđoàn mlớn mngang mtầm mthế mgiới, msản mxuất mcác 

msản mphẩm mcó mthương mhiệu mvà msức mcạnh mtranh mcao mtrên mthị mtrường mquốc mtế. mSản mxuất, mchế 

mbiến mcác msản mphẩm mthủy msản mdựa mtrên mnhu mcầu mvà mtín mhiệu mcủa mthị mtrường. 

+ mÁp mdụng mkhoa mhọc mcông mnghệ, mchuyển mdịch mcơ mcấu msản mphẩm mtheo mhướng  

mnâng mcao mtỷ mtrọng mcác msản mphẩm mchế mbiến mgiá mtrị mgia mtăng mphục mvụ mcác mngành mthực 

mphẩm mvà mphi mthực mphẩm; mđổi mmới mmáy mmóc, mthiết mbị mvà mcông mnghệ; mtăng mnăng msuất, 

mchất mlượng; mđảm mbảo man mtoàn mthực mphẩm, mquy mtắc mxuất mxứ, man mtoàn mmôi mtrường mvà man 

msinh mxã mhội; mnâng mcao mhiệu mquả mkinh mtế mvà mnăng mlực mcạnh mtranh; mtham mgia msâu mvào 

mchuỗi mcung mứng mtoàn mcầu. 

+ mChủ mđộng mhội mnhập mquốc mtế, mthu mhút mđầu mtư, mnguồn mlực mvà mmở mrộng mthị mtrường mxuất 

mkhẩu; mnâng mcao mchất mlượng mvà mđa mdạng mhóa msản mphẩm mchế mbiến mcho mthị mtrường mnội mđịa. 

+ mƯu mtiên msử mdụng mnguồn mnguyên mliệu mtừ mkhai mthác, mnuôi mtrồng mthủy msản mtrong 

mnước, mmở mrộng mthị mtrường mcung mcấp mnguyên mliệu mhợp mpháp mvới msản mlượng mvà mchất 

mlượng mổn mđịnh mnhằm mphát mhuy mtối mđa mnăng mlực mchế mbiến mcủa mViệt mNam. 

+ mGiữ mvững, mphát mtriển mthị mphần mthủy msản mViệt mNam mtại mcác mthị mtrường mtrọng mđiểm 

m(Hoa mKỳ, mLiên mminh mChâu mÂu, mTrung mQuốc, mNhật mBản, m...), mkhông mngừng mmở mrộng mthị 

mphần mtại mcác mthị mtrường mtiềm mnăng m(Hàn mQuốc, mTrung mĐông, mĐông mÂu, mNam mMỹ mvà mĐông 

mNam mÁ,...). mCủng mcố mvà mphát mtriển mchế mbiến mthủy msản mnội mđịa, mmở mrộng mthị mtrường mtrong 

mnước mtrên mcơ msở mđa mdạng mhóa mcác msản mphẩm, mphù mhợp mvới mthị mhiếu mtiêu mdùng mcủa mngười mViệt 

mNam. 

+ mTổ mchức msản mxuất mthủy msản mtuần mhoàn mtheo mchuỗi mgiá mtrị msản mphẩm. mThực mhiện 

mviệc mtruy mxuất mnguồn mgốc mvà mxây mdựng mthương mhiệu mcác msản mphẩm mthủy msản, mnhất mlà 



 

 144 

mcác msản mphẩm mcó mlợi mthế mcạnh mtranh mcao mcủa mViệt mNam. mHình mthành mhệ mthống mkênh 

mphân mphối msản mphẩm mthủy msản mtrong mvà mngoài mnước. 

Ngoài mra, mđề mán mphát mtiển mnành mchế mbiến mthủy msản mgiai mđoạn m2021-2030 mđược  

mphê mduyệt mtrong mquyết mđịnh msố m1408/QĐ mTTg mcũng mđưa mra mmột msố mmục mtiêu mvề mxuất 

mkhẩu mnhóm mhang mthủy msản mchế mbiến mnhư msau: 

+ mƯu mtiên mxây mdựng mvà mthực mhiện mchương mtrình mphát mtriển mcác mthị mtrường mtrọng 

mđiểm; mxây mdựng mvà mquảng mbá mthương mhiệu mcho mcác mnhóm msản mphẩm mchủ mlực, mtrước mmắt 

mlà: mtôm, mcá mtra, mcá mngừ. mTừng mbước mhình mthành mcác mvăn mphòng mđại mdiện mvà mxây mdựng 

mmạng mlưới mphân mphối msản mphẩm mthủy msản mViệt mNam mtại mnước mngoài. mTập mtrung mnguồn  

mlực mxúc mtiến mthương mmại mvào mcác mthị mtrường mlớn mnhư mEU, mMỹ, mNhật mBản, mTrung mQuốc, 

mASEAN... mvà mcác mthị mtrường mtiềm mnăng mkhác. 

+ mTổ mchức mnghiên mcứu, mphân mtích mvà mdự mbáo mvề mnhu mcầu, mxu mhướng mtiêu mthụ msản 

mphẩm, mbiến mđộng mthị mtrường; mcập mnhật mthông mtin mvề mchính msách mthương mmại mcủa mcác 

mquốc mgia mvà mcủa mtừng mthị mtrường mvề mthị mphần, mthị mhiếu, mgiá mcả, mtiêu mchuẩn mchất mlượng 

msản mphẩm, mrào mcản mkỹ mthuật, mthuế mquan... mđể mcung mcấp mcho mcác mnhà mhoạch mđịnh mchính 

msách, mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mlàm mcăn mcứ mcho mđịnh mhướng mphát mtriển. 

+ mXây mdựng mvà mtổ mchức mthực mhiện mcác mchương mtrình mtruyền mthông mchủ mđộng, 

mquảng mbá, mxúc mtiến mthương mmại msản mphẩm mthủy msản mViệt mNam mđến mcác mkênh mphân mphối 

mlớn, mtiếp mcận mtrực mtiếp mngười mtiêu mdùng mtrên mthế mgiới. 

+ mChủ mđộng mứng mphó, mđấu mtranh mvới mrào mcản mthương mmại mdo mchính msách mbảo mhộ mcủa 

mcác mnước mnhập mkhẩu mgây mra mbằng mcách msản mxuất mra msản mphẩm mđạt mtiêu mchuẩn mquốc mtế mvà mnâng 

mcao mtrình mđộ mhiểu mbiết mluật mpháp mquốc mtế mcho mcác mnhà mquản mlý mvà mdoanh mnghiệp. 

+ mPhổ mbiến mcác mquy mđịnh, myêu mcầu, mcam mkết mquốc mtế mvà mHiệp mđịnh mthương mmại, 

mnâng mcao mhiểu mbiết mpháp mluật mquốc mtế mcho mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mxuất mkhẩu. 

+ mTổ mchức mhiệu mquả mhoạt mđộng mxúc mtiến mthương mmại mđối mvới mcác msản mphẩm mthủy 

msản mchủ mlực, msản mphẩm mmới, msản mphẩm mgiá mtrị mgia mtăng mđến mcác mnhà mphân mphối, mhệ 

mthống msiêu mthị, mngười mtiêu mdùng; mđẩy mmạnh mxây mdựng mthương mhiệu, mchỉ mdẫn mđịa mlý msản  

mphẩm mthủy msản mcủa mViệt mNam. 

5.3. mQuan mđiểm mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđể 

mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mdoanh mnghiệp mViệt mnam. 

Dựa mtrên mthực mtrạng mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà mthực mtrạng mthích mứng mvới 

mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđối mvới mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam, mluận mán mđề mxuất 



 

 145 

mmột msố mquan mđiểm mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđể mthúc mđẩy 

mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mdoanh mnghiệp mViệt mNam mnhư msau: 

- mQuan mđiểm m1: mThích mứng mvới mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mgóp mphần mthực 

mhiện mchiến mlược mphát mtriển mthủy msản mViệt mNam. 

Theo mchiến mlược mphát mtriển mthủy msản mViệt mNam mđến mnăm m2030, mtầm mnhìn mđến mnăm 

m2030, mthương mmại mthủy msản mViệt mNam mcần mgiữ mvững mthủy msản mViệt mnam mtại mcác mthị mtrường 

mtrọng mđiểm mnhư mHoa mKỳ, mLiên mminh mchâu mÂu, mTrung mQuốc, mNhật mBản mvà mmở mrộng msang 

mcác mthị mtrường mtiềm mnăng mkhác. mCác mthị mtrường mtrọng mđiểm mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt 

mNam mđang mcó mxu mhướng msử mdụng mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mdo mđó mđể mcó mthể mduy mtrì 

mđược mkim mngạch mổn mđịnh msang mcác mthị mtrường mnày, mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcần mcó mcác 

mhoạt mđộng mthích mứng, mđảm mbảo mchất mlượng msản mphẩm mđảm mbảo mcác myêu mcầu msẵn mcó mcũng 

mnhư mđược máp mdụng mmới mtại mcác mthị mtrường mtrọng mđiểm. mNgoài mra, mcác mhoạt mđộng mthích mứng 

mcũng mgiúp mđóng mgóp mphát mtriển mcải mtiến mcông mnghệ, mdây mchuyền msản mxuất, mthúc mđẩy mkhả 

mnăng mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm mtrên mthị mtrường mquốc mtế, mtạo mtiền mđề mcho mngành mthủy msản mđạt 

mđược mcác mmục mtiêu mđề mra mtrong mchiến mlược mphát mtriển. 

- mQuan mđiểm m2: mThích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcần mtính mđến mđặc mtính mcủa mthị mtrường. 

Như mđã mthảo mluận, msố mlượng, mvà mnội mdung mcủa mcác mquy mđịnh mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcó msự mkhác mbiệt mrõ mràng mgiữa mcác mquốc mgia. mNgoài mra, mngười mtiêu mdùng mtại mcác mthị mtrường 

mcũng mcó mnhu mcầu mvà mnhận mthức mkhác mnhau mvề man mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm mvà mchất mlượng msản 

mphẩm. mDo mđó, mhoạt mđộng mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mphải mđược mtriển 

mkhai mdựa mtrên mnền mtảng mthông mtin mcủa mtừng mthị mtrường. mTheo mđó, mcác mdoanh mnghiệp mcần mnắm 

mbắt mchính mxác mcác mquy mđịnh mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mđể mcó mcác mgiải mpháp mthích mứng mphù mhợp, 

mtránh mkhả mnăng mbị mtừ mchối mnhập mkhẩu mdo mmặt mhàng mkhông mđáp mứng mđúng mcác myêu mcầu mvề 

mchất mlượng mhoặc mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mthị mtrường mmục mtiêu 

- mQuan mđiểm m3: mThích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcần mtính mđến mđặc mtính mcủa mmặt mhàng. 

Các mthị mtrường mtrọng mđiểm mcủa mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mnhư mHoa mKỳ, mLiên 

mminh mchâu mÂu, mTrung mQuốc, mNhật mBản mcó mxu mhướng máp mdụng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mdành mriêng mcho mtừng mmặt mhàng mthủy msản m(UNCTAD, m2022). mDo mđó, mkhi mxuất mkhẩu 

msang mcác mthị mtrường mnày, mdoanh mnghiệp mcần mnắm mbắt mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcụ mthể mtheo mmặt mhàng mđể mcó mcác mhoạt mđộng mcải mtiến mcông mnghệ, mthay mđổi mquy mtrình msản 

mxuất mkinh mdoanh mcho mphù mhợp. mNgoài mra, mcác mnhóm mhàng mthủy msản mcó msự mkhác mbiệt  

mtrong mquy mtrình mnuôi mtrồng msản mxuất, mcũng mnhư mđặc mtính mnhóm mhàng, mdo mđó, mcác mdoanh 
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mnghiệp mcũng mcần mtính mcác mđặc mđiểm mnày mtrong mquá mtrình mthích mứng mvới mgia mtăng mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật 

- mQuan mđiểm m4: mThích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcần mcó mtính mliên mtục mvà mtheo mquy mtắc mđón mđầu. 

Để mđảm mbảo mtính mbền mvững mtrong mxuất mkhẩu mcủa mnhóm mhàng mthủy msản mtheo 

mchiến mlược mphát mtriển mthủy msản mcủa mViệt mNam mgiai mđoạn m2030-2045, mcác mdoanh mnghiệp 

mcần mtránh mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mmột mcách mđối mphó, mmà mcác mhoạt 

mđộng mđổi mmới msáng mtạo, mnâng mcao mchất mlượng msản mphẩm mcần mdiễn mra mliên mtục mvà mthường 

mxuyên, mđảm mbảo msản mphẩm mluôn mphù mhợp mhoặc mthậm mchí mvượt mtrội mhơn mso mvới mcác myêu 

mcầu mvà mthị mhiếu mcủa mthị mtrường mnhập mkhẩu. mViệc mnày mgiúp mcho mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu 

mthủy msản mViệt mNam mcó mvị mthế mvững mchắc mtrên mthị mtrường, mtạo mra mrào mcản mvề mkhả mnăng 

mcạnh mtranh mđối mvới mcác mdoanh mnghiệp mtrên mthế mgiới, mtừ mđó mgia mtăng mthị mphần mvà mđảm mbảo 

msự mphát mtriển mbền mvững mcủa mngành 

- mQuan mđiểm m5: mThích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgiă mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mđảm mbảo mhài mhòa mlợi mích mcác mbên mtham mgia 

Để mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần mcó msự mtham 

mgia mchủ mđộng, mtích mcực mcủa mcác mchủ mthể mkhác mnhau mnhư mchính mquyền mđịa mphương, mcác 

mhộ mnuôi mtrồng, mcác mdoanh mnghiệp msản mxuất, mthu mmua mchế mbiến mxuất mkhẩu, mcác mdoanh 

mnghiệp mcung mcấp mnguyên mliệu mđầu mvào, mcon mgiống. mDo mđó, mhoạt mđộng mthích mứng mvới mgia 

mtăn mgbieenj mpháp mkỹ mthuật mchỉ mthành mcông mvà mhiệu mquả mkhi mđảm mbảo msự mcân mbằng mvề mlợi  

mích mcủa mcác mbên mtham mgia. mCác mhoạt mđộng mthích mứng mcần mđóng mgóp mvào mphát mtriển mkinh 

mtế, mxã mhội, mcông mnghệ mcủa mđịa mphương. mĐồng mthời, mcác mhoạt mđộng mthích mứng mcũng mcần 

mđem mlại mlợi mích mvề mkinh mtế mrõ mràng mcho mcác mhộ mnuôi mtrồng, mdoanh mnghiệp mthu mmua, mchế 

mbiến mvà mxuất mkhẩu. 

5.4. mGiải mpháp mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mđể 

mthúc mđẩy mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mdoanh mnghiệp mViệt mnam. 

5.4.1. mNhóm mgiải mpháp mchung 

- mThứ mnhất mnâng mcao mnhận mthức mvề mthích mứng mvới mtác mđộng mcủa mgia mtăng mcác mbiện 

mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất mkhẩu mthủy msản 

Hoạt  mđộng  mnâng  mcao  mnhận  mthức mvới  mtác  mđộng  mcủa  mgia  mtăng  mcác  mbiện  mpháp  mkỹ 

mthuật mcần mphải mđược  mthực mhiện mbởi mtất mcả mcác  mchủ mthể mtrong  mchuỗi mcung  mứng, mđặc  

mbiệt  mlà  mcác  mhộ  mnuôi  mtrồng  mthủy  msản  mnhỏ,  mcòn msản  mxuất  mtheo  mthói  mquen.  mCác  mdoanh 

mnghiệp  mxuất  mkhẩu  mthủy  msản  mcần  mcó  mkế mhoạch  mhỗ  mtrợ, mcung mcấp mthông  mtin, mkiến mthức 
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mcho  mcác  mhộ  mnuôi  mtrồng  mvề  mtầm  mquan  mtrọng  mvà  mmức  mđộ  mảnh  mhưởng  mcủa  mviệc  mđảm  mbảo 

mchất  mlượng,  mvệ  msinh  man  mtoàn  mthực  mphẩm  mtheo mcác  mquy  mđịnh  mcủa  mbiện  mpháp  mkỹ  mthuật 

mtrong  mviệc  mđảm mbảo mlợi mích mkinh mtế m- mđời msống m– mxã mhội mcủa mngười mlao mđông mtrong 

mdoanh mnghiệp mthủy msản. mCác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcó mthể mhỗ mtrợ mnâng mcao 

mnhận mthức mcủa mcác mhộ mnuôi mtrồng mthông mqua mviệc mcắt mcử mcán mbộ mchuyên mmôn mxuống mcác 

mhộ mtư mnhân mhoặc mcác mhợp mtác mxã mđể mtuyên mtruyền mcác mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

mNgoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcũng mcần mchủ mđộng myêu mcầu mvà mphối 

mhợp mvới mcác mban mngành mnhà mnước mtại mđịa mphương, mmở mcác mchương mtrình mtuyên mtruyền, 

mtập mhuấn, mđào mtạo mnhận mthức mcho mcác mhộ msản mxuất mthủy msản mtrong mkhu mvực. m 

Ngoài mra, mđể mtriển mkhai mhoạt mđộng mthích mứng mmột mcách mhiệu mquả, mkhông mđối mphó, 

mbản mthân mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcũng mcần mchủ mđộng mnâng mcao mnhận 

mthức, mtừ mđó mtập mtrung mđầu mtư mnguồn mlực mvào mhoạt mđộng mthích mứng mvới  msự  mgia  mtăng  mbiện 

mpháp  mkỹ  mthuật  mcủa  mcác  mthị  mtrường  mmục  mtiêu. mHoạt  mđộng  mnâng  mcao  mnhận  mthức  mcần 

mđược  mthực  mhiện  mvới  mtoàn  mthể  mngười  mlao  mđộng mtrong  mdoanh  mnghiệp,  mđặc  mbiệt  mlà  mcác  

mcấp  mlãnh  mđạo,  mđể  mcó  mđịnh  mhướng,  mkế  mhoạch,  mtạo  msự  mthống  mnhất  mvề  mmặt  mthông  mtin  mvà 

mtư  mtưởng  mđể  mcó mthể  mphối  mhợp  mmột  mcách  mhiệu  mquả  mtrong  mhoạt  mđộng  mthích mứng  mvới 

mbiện  mpháp  mkỹ  mthuật.  mHoạt mđộng mnâng mcao mnhận mthức mcó mthể mđược mthực mhiện mthông mqua 

mviệc mcung mcấp mcác mtài mliệu mnội mbộ, mmở mcác mbuổi msinh mhoạt, mhội mthảo mliên mquan mđến mchủ 

mđề mtầm mquan mtrọng mcủa mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđể mtruyền mthông 

mthông mtin mđến mngười mlao mđộng. mNgoài mra, mdoanh mnghiệp mcũng mcó mthể mphát mđộng mcác 

mphong mtrào, mcuộc mthi mvơi mmục mtiêu mtăng mnhận mthức mcủa mngười mlao mđộng 

- mThứ mhai mthường mxuyên mcập mnhật mthông mtin mvề mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

Xu mhướng mgia mtăng mkhiến mcơ mcấu mvà myêu mcầu mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mliên mtục 

mđược mthay mđổi mvà mcập mnhật, mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mmới mđang mđược mcác mquốc mgia 

mtrên mthế mgiới mthông mbáo mvới msố mlượng mtăng mnhanh, mđặc mbiệt mtại mcác mthị mtrường mxuất mkhẩu 

mtrọng mđiểm mcủa mthủy msản mViệt mNam mnhư mHoa mKỳ, mliên mminh mchâu mÂu, mTrung mQuốc, 

mNhật mBản m(UNCTAD, m2022). mVì mvậy, mđể mkịp mthời mcó mphương mán mthích mứng mvới mcác msự 

mgia mtăng mvề msố mlượng mvà mcường mđộ mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcác mdoanh mnghiệp mxuất 

mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mchủ mđộng mvà mthường mxuyên mthu mthập mthông mtin mvề mcác 

mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mthông mbáo mmới mtừ mcác mnguồn mquốc mtế, mđặc mbiệt mlà mtrực mtiếp mtừ 

mcác mcơ mquan mquản mlý mcác mbiện mpháp mTBT, mSPS mcủa mthị mtrường mmục mtiêu. mĐể mthực mhiện 

mđược mhoạt mđộng mnày, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mcó mkế mhoạch 

mđào mtạo mnhân mlực mvề mkỹ mthuật mtra mcứu, mtrích mxuất mdữ mliệu mtừ mcác mnền mtảng mdữ mliệu mquốc 

mtế, mcũng mnhư mkỹ mnăng mvề mngôn mngữ mđể mcó mthể mtiếp mcận mvới mcác mnền mtảng mdữ mliệu mnày. 

mCác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcũng mcần mhọc mhỏi mkinh mnghiệm mlẫn 
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mnhau, mđể mmở mrộng mcác mnguồn mdữ mliệu mquốc mtế mhiện mđại, mcó mtính mtổng mhợp mcao, mthuận 

mtiện mcho mviệc mtra mcứu, mnắm mbắt 

Ngoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mtiếp mtục mduy mtrì  

mviệc mthu mthập mthông mtin mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mtừ mcác mnguồn mtrong mnước, mbao mgồm mviệc 

mtham mdự mmột mcách mthường mxuyên mvào mcác mhội mthảo, mhội mnghị mliên mquan mđến mbiện mpháp  

mkỹ mthuật mđược mtổ mchức mbởi mcác mcơ mquan mchức mnăng mhoặc mcác mhiệp mhội mliên mquan mnhư 

mVCCI, mVASEP; mhoặc mtừ mcác mnguồn mtrực mtuyến mkhác, mđược mxây mdựng mbởi mcác mcơ mquan 

mquản mlý mnhà mnước mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật. m 

- mThứ mba mtăng mcường máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man 

mtoàn mthực mphẩm 

Sự mgia mtăng mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật myêu mcầu mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam 

mcó mphương mán mchủ mđộng máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvà mvệ msinh man mtoàn 

mthực mphẩm mđể mthích mứng mbền mvững mđối mvới mxu mhướng mnày. mHiện mnay, mcác mhệ mthống mđảm 

mbảo mchất mlượng mtheo mchuẩn mquốc mtế mmà mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt 

mNam mcần máp mdụng mbao mgồm mhệ mthống mquản mlý mđiểm mtới mhạn mHACCP, mhệ mthống mthực 

mhành msản mxuất mtốt mGMP, mhệ mthống mquản mlý mvề man mtoàn mvệ msinh mthực mphẩm mISO22000, mhệ 

mthống mquản mlý mmôi mtrường mISO14000, mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mISO m9001. 

Để mgiới mthiệu mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mvào msản mxuất, mcác mdoanh mnghiệp 

mxuất mkhẩu mthủy msản mthiếu mkiến mthức, mkinh mnghiệm, mcó mthể mthuê mngoài mcác mtổ mchức mđủ 

mđiều mkiện, mđược mcông mnhận mbởi mcác mchi mcục mtiêu mchuẩn mđo mlường mchất mlượng mđịa 

mphương, mđể mtư mvấn mvề mviệc máp mdụng mHệ mthống mquản mlý mchất mlượng. mNgoài mra, mcác mdoanh 

mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcũng mcần mchủ mđộng mnắm mbắt mcác mthông mtin mvề mcác  

mchính msách mhỗ mtrợ mvốn mcủa mchính mphủ, mđể mđảm mbảo mnguồn mtài mchính mcho mhoạt mđộng mứng 

mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng mtiên mtiến. 

Để mđảm mbảo msự mhiệu mquả mkhi máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý mchất mlượng, mvà mvệ 

msinh man mtoàn mthực mphẩm, mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcần mquan mtâm mđến mcác mhoạt 

mđộng msau. mThứ mnhất, mcần mthu mthập mđầy mđủ mthông mtin, mđồng mthời mhiểu mrõ mvề mlợi mích mkhi máp 

mdụng mcác mhệ mthống mquản mnày. mThứ mhai, mcó mkế mhoạch mvà mlộ mtrình mrõ mràng, mcụ mthể mđể máp  

mdụng mcác mhệ mthống mnày, mhoạch mđịnh mtừng mbước máp mdụng, máp mdụng mcác mhệ mthống mđơn 

mgiản mtrước, mphức mtạp msau. mThứ mba, mcó mhệ mthống mkiểm mtra, mđánh mgiá mvà mđiều mhành mquy 

mtrình máp mdụng mcác mhệ mthống mquản mlý. 

- mThứ mtư, mtăng mcường mliên mkết mchuỗi, mhình mthành mchuỗi mgiá mtrị msản mphẩm mthủy msản 

Thiết mlập mchuỗi msản mxuất mkhép mkín mgiúp mdoanh mnghiệp mchủ mđộng mkiểm msoát mchất  

mlượng mcủa mtừng mbước mtrong mquá mtrình msản mxuất mtừ mcon mgiống, mđến mnuôi mtrồng, mchế mbiến,  
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mđóng mgói, mnhằm mđảm mbảo mhàng mhóa mphù mhợp mvới mquy mđịnh mbiện mpháp mkỹ mthuật. mHình 

mthành mchuỗi mliên mkết mcũng mcho mphép mdoanh mnghiệp mloại mbỏ msự mphụ mthuộc mvào mcác mchủ 

mthể mtrong mchuỗi mcung mứng, mtạo mra msự mđộc mlập mtrong mhoạt mđộng msản mxuất, mđảm mbảo msự mổn 

mđịnh mcủa mlượng mhàng mhóa mđược msản mxuất mvà mxuất mkhẩu. mMục mtiêu mcác mdoanh mnghiệp 

mthủy msản mViệt mnam mcần mđạt mđược mlà mphát mtriển mliên mkết mchuỗi mở mmức mđộ mngày mcàng msâu, 

mvới msự mliên mkết mgiữa mcác mchủ mthể mtrong mchuỗi mngày mcàng mchặt mchẽ. 

Để mthúc mđẩy mhình mthành mcác mchuỗi mliên mkết msản mxuất mkhép mkín, mdoanh mnghiệp 

mthủy msản mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mchủ mđộng mphối mhợp mvới mcác mcơ mquan mquản 

mlý mnhà mnước mtrong mviệc mtháo mgỡ mcác mkhó mkhăn mvề mnguồn mvốn mvà mkhông mgian mvùng 

mtrồng. mCác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mchủ mđộng mnắm mbắt mcác myêu 

mcầu mvà mmức mhỗ mtrợ mphát mtriển msản mxuất mliên mkết mtheo mchuỗi mgiá mtrị mđược mquy mđịnh mcụ mthể  

mtại mkhoản m9, mĐiều m3 mNghị mđịnh m27/2022/NĐ-CP mvề mCơ mchế mquản mlý, mtổ mchức mthực mhiện 

mcác mchương mtrình mmục mtiêu mquốc mgia, mđể mcó mthể mtiếp mcận mvới mnguồn mvốn mphát mtriển mhình 

mthức msản mxuất mtheo mchuỗi mliên mkết. mNguồn mvốn mđầu mtư mcho mviệc mhình mthành mchuỗi msản 

mxuất mcũng mcó mthể mđến mtừ mcác mkhoản mvay mvốn, mhỗ mtrợ mtài mchính mtừ mcác mngân mhàng mthương 

mmại. mNgoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mcũng mcần mchủ mđộng mphối mhợp, mđề mxuất mvới mcác mcơ 

mquan mquản mlý mcó mphương mán mphát mtriển mvùng mnuôi mtrồng mtập mtrung, mđáp mứng mđược mvới 

mcác mtiêu mchuẩn mđể mthực mhiện mliên mkết mchuỗi. mCác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản 

mcũng mcó mthể mchủ mđộng mđứng mra mvận mđộng mcác mhộ mnuôi mtrồng mtrong mkhu mvực mhình mthành 

mhợp mtác mxã, mghép mvùng mnuôi mtrồng mthủy msản, mtạo mdiện mtích mmặt mnước mnuôi mtrồng mlớn 

mhơn, mhỗ mtrợ msản mxuất mliên mkết mtheo mchuỗi mkhép mkín 

- mThứ mnăm mgiải mpháp mkiểm msoát mnguồn mnguyên mliệu mđầu mvào 

Chất mlượng mcủa msản mphẩm mthủy msản mbị mảnh mhưởng mtrực mtiếp mbởi mnguồn mnguyên 

mliệu mđầu mvào. mDo mđó, mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mcần mchủ mđộng mkiểm msoát mnguồn 

mcung mđầu mvào mđể mđảm mbảo mchất mlượng msản mphẩm, mđể mcó mthể mthích mứng mvới msự mgia mtăng 

mbiện mpháp mkỹ mthuật, mđặc mbiệt mlà mcác mbiện mpháp mTBT mvà mSPS mquy mđịnh mvề mdư mlượng, 

mcũng mnhư mcác mchất mcấm msử mdụng mtrong mquá mtrình msản mxuất mmặt mhàng mthủy msản. m 

Để mkiểm msoát mđược mnguyên mliệu mđầu mvào, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản 

mViệt mNam mcần mđào mtạo mnhận mthức mcủa mngười mlao mđộng mvề mtầm mquan mtrọng mcủa mhoạt 

mđộng mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào, mcử mcác  mcá mnhân mđi  mhọc mtập mbồi  mdưỡng mchuyên 

msâu mvề mkiến mthức mkiểm mtra mđánh mgiá. mĐồng mthời, mcác mdoanh mnghiệp mchế mbiến, mxuất 

mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần mxây mdựng mquy mtrình mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào, mtừ 

mcác mnguyên mliệu mphụ mtrợ mnhư mbao mbì, mnguồn mnước, mđến mcác mnguyên mliệu mchính mnhư mthủy  

msản mđầu mvào, mhóa mchất msử mdụng mtrong msản mxuất, mchế mbiến. mCác mdoanh mnghiệp mchế mbiến, 

mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam mcần máp mdụng mcác mcông mnghệ  mtiên mtiến  mvào mquy  mtrình  
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mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mđể mtránh mrủi mro msai msót mdo mcon mngười, mcũng mnhư mgiảm 

mthiểu mchi mphí mvận mhành mvà mduy mtrì; mđầu mtư mvào mhệ mthống mphòng mnghiên  mcứu mvới mtrang  

mthiết mbị mkiểm  mtra mđánh mgiá mhiện mđại mđể  mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mchính mxác mvề 

mmăt msinh  mhóa. mNgoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mcần mphối mhợp mvới mcơ mquan mchức mnăng, mđể  

mxây mdựng mbộ mquy mđịnh mcụ mthể mcho mviệc msản mxuất, mlưu mhành mcác mnguyên mliệu msử mdụng 

mtrong mhoạt mđộng mnuôi mtrồng, mchế mbiến mthủy msản. m 

- mThứ msáu máp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến 

Chiến mlược mphát mtriển mngành mthủy msản mđến mnăm m2030, mtầm mnhìn mđến mnăm m2045 

mnhấn mmạnh mchủ mtrương mchuyển mđổi mtừ mnuôi mtrồng mkhai mthác mtruyền mthống msang mhướng 

mcông mnghiệp, máp mdụng mcông mnghệ mcao. mCác mthiết mbị mcông mnghệ mtiên mtiến mcho mphép 

mdoanh mnghiệp mgiảm mlao mđộng mtham mgia mvào mquá mtrình msản mxuất, mtừ mđó mtăng mmức mđộ  

mchính mxác mvà mgiảm mthiểu mrủi mro mvi mphạm mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật. 

Hiện mnay, mcông mnghệ mtiến mtiền mthường mnhắm mvào mhoạt mđộng mnuôi mtrồng mthủy msản 

mnhư, mcông mnghệ mkiểm msoát mmôi mtrường mnước mnuôi mtrồng mthủy msản m(Biofloc); mcông mnghệ 

mnuôi mthâm mcanh msử mdụng mhệ mthống msục mkhí, mlọc mnước mtự mđộng; mcông mnghệ mnuôi mtuần 

mhoàn, mkhép mkín msử mdụng mhệ mthống mlọc, mtuần mhoàn mnước, mbổ msung moxy mvà mdinh mdưỡng mđể 

mnuôi mtrong mmôi mtrường mnước mkhép mkín; mcông mnghệ mcảm mbiến mgiám msát mcác mthông msố mvề 

mmô mtrường mnuôi mnhư moxy, mđộ mmăn, mnhiệt mđộ, mđộ mPH mthông mqua mbộ mcảm mbiến. mTrong 

mhoạt mđộng mchế mbiến mthủy msản, mcác mcông mnghệ mtiên mtiến mbao mgồm, mcông mnghệ mxử mlý mphụ 

mphẩm msau mchế mbiến, mnhắm mtới mviệc mthu mhồi mprotein, mlipid mtừ mphụ mphảm mvà mphế mphẩm 

mtrong mnước mthải mchế mbiến mthủy msản; mcông mnghệ mbảo mquản mthủy msản msản mphẩm mlạnh mkhô 

mvới mđộ mẩm mthấp; mcông mnghệ mbảo mquản mđông, mduy mtrì mnhiệt mđộ mthấp msâu mđể mđảm mbảo mchất 

mlượng msản mphảm. 

Hoạt mđộng máp mdụng mthiết mbị mcông mnghệ msản mxuất mtiên mtiến mcó mthể mđược mthực mhiện 

mhiệu mquả mkhi mdoanh mnghiệp mđảm mbảo mcác mvấn mđề msau mđây. mThứ mnhất, mdoanh mnghiệp mthủy 

msản mViệt mNam mcần mchủ mđộng mcập mnhật mthông mtin mvề mcác mcông mnghệ mtiên mtiến mtrong msản 

mxuất mvà mchế mbiến mthủy msản mthông mqua mcác mtọa mđàm, mhội mthảo mtổ mchức mbởi mcác mcơ mquan 

mchính mphủ mvà mtổ mchức mhiệp mhội. mNgoài mra, mdoanh mnghiệp mcũng mcó mthể mtìm mkiếm mcác 

mthông mtin mvề mkỹ mthuật mtiên mtiến mthông mqua mcác mkênh mthông mtin mquốc mtế. mThứ mhai, mdoanh 

mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcần mđào mtạo mcán mbộ mvề mkiến mthức msử mdụng mcác mcông mnghệ 

msản mxuất mtiên mtiến, mđể mđảm mbảo mcác mcông mnghệ mnày mđược msử mdụng mhiệu mquả. mThứ mba, 

mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcần mcó mkế mhoạch, mlộ mtrình mứng mdụng mcông mnghệ msản mxuất 

mtiên mtiến. mCông mnghệ msản mxuất máp mdụng mkhông mhợp mlý msẽ mmất mđi mtính mhiệu mquả, mcũng 

mnhư mphát msinh mra mchi mphí mkhông mcần mthiết, mgây mảnh mhưởng mđến mhoạt mđộng mkinh mdoanh 

mcủa mdoanh mnghiệp. m 
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5.4.2. mNhóm mgiải mpháp mtheo mquốc mgia 

Theo mkết mquả mnghiên mcứu, mcác mquốc mgia mnhập mkhẩu mcó msự mkhác mbiệt mtrong msố mlượng mvà 

mtính mchất mcủa mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcần máp mdung. mĐặc mđiểm mnày mcùng mvới mmức mđộ mnhận 

mthức mkhác mnhau mcủa mngười mtiêu mdùng mvề mchất mlượng, mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mtạo mra msự 

mchênh mlệch mtrong mkết mquả mnghiên mcứu mvề mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mđến mxuất 

mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt mNam. mVì mvậy, mmột mbộ mgiải mpháp mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ 

mthuật mtoàn mdiện mlà mbộ mgiải mpháp mtính mđến msự mkhác mbiệt mcủa mtừng mquốc mgia. mDưới mđây, mluận mán 

mđề mxuất mmột msố mgiải mpháp mcụ mthể mđể mthích mứng mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mcác mthị mtrường mxuất 

mkhẩu mthủy msản mtrọng mđiểm mcủa mViệt mNam 

- mĐối mvới mthị mtrường mHoa mKỳ 

Các mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcần mtiếp mtục mquan mtâm, mtheo mdõi mxu mhướng mvề 

mcơ mcấu máp mdụng mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mHoa mKỳ, mtừ mđó mcó mcác mphương mpháp mđón 

mđầu, mphát mtriển mcác mlợi mích mtích mcực mmà mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mHoa mKỳ mđem mlại 

mcho mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam. mViệc mđón mđầu mxu mhướng mgiúp mdoanh 

mnghiệp mViệt mNam mkịp mthời mbiến mđổi mvới mcác myêu mcầu mvề mkỹ mthuật mcủa mHoa mKỳ, mduy mtrì mlợi mthế 

mcạnh mtranh mvà mđảm mbảo mhoặc mmở mrộng mthị mphần mtại mthị mtrường mnày. 

Tuy mnhiên, mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcần mđặc mbiệt mchú mý mđến mcác 

mbiện mpháp mTBT mcủa mHoa mKỳ. mSố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT mcủa mHoa mKỳ mkhông mnhiều, 

mtuy mnhiên mđang mảnh mhưởng mđến mnhóm mhàng mthủy msản mViệt mNam mkhông mcó mthế mmạnh 

mnhư mthủy msản mhữu mcơ mhoặc mcua. mĐể mđảm mbảo mtổng mkim mngạch mxuất mkhảu mthủy msản mcủa 

mViệt mNam mđược mduy mtrì mổn mđịnh, mcác mdoanh mnghiệp mở mcác mlĩnh mvực mthủy msản mkhông mcó 

mthể mmạnh mphải mnhanh mchóng mứng mdụng mcác mgiải mpháp mtrong mnhóm mgiải mpháp mchung mđể 

mkịp mthời mthích mứng mvới mbiện mpháp mTBT mcủa mHoa mKỳ, mđặc mbiệt mlà mcác mbiện mpháp mvề mtrữ 

mlượng mcác mchất m(G/TBT/N/USA/244), mvà mdán mmác mhàng mhóa m(G/TBT/N/USA/437) 

- mĐối mvới mthị mtrường mTrung mQuốc 

Theo mkết mquả mnghiên mcứu, mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mđang mtạo mdựng mđược mlợi mthế 

mxuất mkhẩu mkhi máp mdụng mcác mquy mđịnh mvề mkỹ mthuật mvà mvệ msinh mdịch mtễ mcủa mTrung mQuốc. mDo mdó, 

mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt mNam mcần mxem mxét, máp mdụng mmở mrộng mcác mtiêu mchuẩn mnày 

mvào mcác mnhóm mhàng mthủy msản mkhác, mđể mtăng mchất mlượng mvà mtính mcạnh mtranh mcủa msản mphẩm mnói 

mchung mvà mxuất mkhẩu msang mthị mtrường mTrung mQuốc mnói mriêng. mMột msố mcác mtiêu mchuẩn mdoanh 

mnghiệp mViệt mNam mcó mthể mxem mxét mứng mdụng mnhư, mtiêu mchuẩn mvề mvệ msinh man mtoàn mcho mthủy msản 

mđược mnấu mchín m(G/SPS/N/CHN/1066); mtiêu mchuẩn mvề mthực mhành mvệ msinh mtrong mviệc mlưu mtrữ, 

mphân mphối mthủy msản mvà mcác msản mphẩm mthủy msản m(G/SPS/N/CHN/1011); mtiêu mchuẩn mvệ mthực 

mhành mvệ msinh mcho msản mxuất mđồ mhộp m(G/SPS/N/CHN/995). 
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Tuy mnhiên, mcác mdoanh mnghiệp mcần mtheo mdõi mrất msát msao mdiễn mbiến máp mdụng mcác 

mbiện mpháp mTBT mtại mthị mtrường mTrung mQuốc. mHiện mnay, mTrung mQuốc mđang mcó mxu mhướng 

msử mdụng mgia mtăng msố mlượng mcác mbiện mpháp mTBT, mđồng mthời mcác mbiện mpháp mnày mthường  

mxuyên mgặp mphải mcác mquan mngại mthương mmại mtừ mcác mquốc mgia mkhác, mđặc mbiệt mlà mcác mbiện 

mpháp mTBT mquy mđịnh mvề mviệc mđăng mkí mnhập mkhẩu m(số mG/TBT/N/CHN/1522) mvà myêu mcầu 

mvề mbao mbì mđóng mgói m(số mG/TBT/N/CHN/1715). mDo mđó, mđể mđảm mbảo mtính mbền mvững 

mtrong mxuất mkhẩu mthủy msản msang mthị mtrường mTrung mQuốc, mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcần 

mhết msức msát msao mtheo mdõi mtiến mtriển mcủa mcác mbiện mpháp mTBT, mvà mcó mý mkiến mkịp mthời mvới  

mcác mcơ mquan mchức mnăng mđưa mra mcác mquan mngại mthương mmại mkhi mcần mthiết 

- mĐối mvới mthị mtrường mLiên mminh mchâu mÂu 

Với mmức mthu mnhập mcao, mngười mtiêu mdùng mtại mthị mtrường mLiên mminh mchâu mÂu mđặc mbiệt 

mquan mtâm mđến mcác mvấn mđề mliên mquan mtrực mtiếp mđến msức mkhỏe mnhư mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm. 

mĐiều mnày mđược mthể mhiện mrất mrõ mtrong mcơ mcấu máp mdụng mchú mtrọng mcác mbiện mpháp mSPS mcủa mliên 

mminh mchâu mÂu. mCác mdoanh mnghiệp mcần mcó mnhận mthức mđúng mđắn mvề mtầm mquan mtrọng mcủa mcác 

mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mđến mhoạt mđộng mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt mNam, mtừ mđó mcó mthái mđộ mvà 

mđịnh mhướng mphù mhợp mtrong mcông mtác msản mxuất. mCác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mViệt 

mNam mcũng mcần mphát mtriển mvà mmở mrộng mcác mhoạt mđộng mthích mứng mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa 

mthị mtrường mchâu mÂu mđể mtiếp mtục mduy mtrì mcác mlợi mích mmà mcác mbiện mpháp mnày mmang mlại. 

Ngoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcũng mcần mhết msức mchú mý mđến mxu mhướng máp 

mdụng mbiện mpháp mkỹ mthuật mchú mtrọng mđến mquy mđịnh mvề mdư mchất mcủa mliên mminh mchâu mÂu, mnhư 

mquy mđịnh mvề mlượng mthủy mngân mtối mđa mtrong mcá mvà mmuối m(số mG/SPS/N/EU/526); mhoặc mquy 

mđịnh mvề mlượng mhydrocarbon mthơm mđa mvòng m(polycyclic maromatic mhydrocarbons m- mPAH) 

mtrong mthủy msản. mĐể mđảm mbảo mthích mứng mvới mcác mquy mđịnh mnày, mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt 

mNam mcần mtập mtrung mkiểm msoát mnguồn mnguyên mliệu mđầu mvào, mcũng mnhư máp mdụng mcác mcông mnghệ 

mtiên mtiến mvào mkiểm mtra mđánh mgiá mdư mlượng mtrong msản mphẩm mđể mđảm mbảo mduy mtrì mkim mngạch 

mxuất mkhẩu mổn mđịnh msang mthị mtrường mEU. 

- mĐối mvới mthị mtrường mNhật mBản 

Thị mtrường mNhật mBản máp mdụng mrất mnhiều mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mliên mquan mđến 

mnhóm mhàng mthủy msản, mvới mtốc mđộ mtăng mrất mnhanh, mchỉ mriêng mtrong mnăm m2022, mNhật mBản 

mđã máp mdụng mthêm m14 mbiện mpháp mSPS, mtăng mtổng msố mbiện mpháp mSPS mcủa mthị mtrường mnày 

mđối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mlên m195. mSố mlượng mbiện mpháp mSPS mlớn, mvới mtốc mđộ mtăng 

mtrưởng mnhanh mcủa mNhật mBản mcó mtác mđộng mtiêu mcực mlên mxuất mkhẩu mthủy msản mcủa mViệt 

mNam. mVì mvậy, mđể mcó mthể mthích mứng mtốt mđược mvới mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mthị mtrường mNhật 

mBản, mcác mdoanh mnghiệp mViệt mNam mcần mđặt myếu mtố mthông mtin mlên mhàng mđầu. mCác mdoanh  

mnghiệp mcần mliên mtục mcập mnhật mthông mtin mvề mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mtại mNhật mBản 
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mthông mqua mcác mkênh mthông mbáo mquốc mtế mchính mthức mkịp mthời mnhư mITIP mcủa mWTO mvà 

mEping mcủa mliên mhợp mquốc. mCác mdoanh mnghiệp mcũng mcần mchú mý, mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật 

mcủa mNhật mBản mđược mquy mđịnh mthống mnhất mtrong mluật mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm mcủa 

mNhật mBản, mcác mthông mbáo mmới mvề mbiện mpháp mkỹ mthuật mđược mcác mnền mtảng mdữ mliệu mquốc 

mtế mghi mlại mlà mbản msửa mđổi mhoặc mbổ msung mcho mluật mvệ msinh man mtoàn mthực mphẩm 

Tương mtự mvới mthị mtrường mEU, mcác mbiện mpháp mkỹ mthuật mcủa mthị mtrương mNhật mBản mtập 

mtrung mvào mquy mđịnh mdư mlượng mtối mđa mcủa mcác mchất mcó mtrong mthủy msản mnhư mdư mlượng 

mazoxystrobin mtối mđa mtrong mthủy msản m(số mG/SPS/N/JPN/181); mdư mlượng mtối mđa mcarproamid mvà 

mtebuconazole m(G/SPS/N/JPN/202); mdư mlượng mtối mđa msprocarb, mchlorphenapyr, 

mcyenopyrafen, mdithiopyr, msilafluofen mvà mpyriftalid m(G/SPS/N/JPN/209); mdư mlượng mtối mđa mcác 

mhợp mchất macequinocyl, m mprohydrojasmon, mpencycuron, mbrotizolam mvà mrifaximin 

m(G/SPS/N/JPN/231). mDo mđó, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu msang mthị mtrường mNhật mBản mcũng 

mcần máp mdụng mcông mnghệ mtiên mtiến mđể mkiểm mtra mtự mđộng mcác mdư mchất mnày, mcũng mnhư mcó mbiện 

mpháp mkiểm msoát mnguyên mliệu mđầu mvào mchặt mchẽ 

5.4.3. mNhóm mgiải mpháp mtheo mmặt mhàng 

Kết mquả mcủa mluận mán mcũng mcho mthấy, mcác mnhóm mhàng mphản mứng mkhác mnhau mvới 

mtác mđộng mcủa mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ  mthuật. mDo mđó, mluận  mán mcũng mđưa mra mmột  msố mgiải  

mpháp mcụ mthể mtheo mtừng mnhóm mhàng mđể mthích mứng mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật mvà  

mthúc mđẩy mxuất mkhẩu 

- mĐối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống 

Theo mkết mquả mnghiên mcứu, mnhóm mhàng mthủy msản mtươi msống m(HS03) mphần mlớn mchịu mảnh 

mhưởng mtiêu mcực mđến mtừ mcác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ m(SPS). mDo mđó, mcác mdoanh mnghiệp mxuất 

mkhẩu mthủy msản mtươi msống mcần mchú mtrọng mcác mhoạt mđộng mthích mứng mvới msự mgia mtăng mcủa mcác mbiện 

mpháp mvệ msinh mdịch mtễ. mCác mbiện mpháp mvệ msinh mdịch mtễ mxoay mquanh mcác mquy mđịnh mbảo mvệ msức 

mkhỏe mcủa mcon mngười mvà mđộng mvật, man mtoàn mthực mphẩm, mdư mlượng mcác mchất mtrong msản mphẩm, 

mthuốc mthú my mthủy msản, mcác mtạp mchất mtrong msản mphẩm, mcác mchất mphụ mgia mvà mcác mquy mđịnh mnhằm 

mbảo mvệ mlãnh mthổ mtự mnhiên mcủa mnước mnhập mkhẩu 

Để mcó mthể mthích mứng mvới mcác mbiện mpháp mSPS mtrên, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu  

mthủy msản mtươi msống mViệt mcần mxây mdựng mvà mphát mtriển mmảng mcông mnghệ msinh mhọc mthủy 

msản, mđể mphục mvụ mcho mcác mhoạt mđộng mnuôi mtrồng, mphòng mchống mbệnh mdịch, mchế mbiến mthủy 

msản, mđảm mbảo mcon mgiống mvà mnguồn mnguyên mliệu mđầu mvào mchất mlượng mcao, mkhông mnhiễm 

mkhuẩn mhoặc mcác mtạp mchất mkhác. mNgoài mra, mcác mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mtươi  

msống mcũng mcần mmạnh mdạn mhơn mtrong mviệc mđầu mtư mvà máp mdụng mcông mnghệ mtiên mtiến mnhằm  

mkiểm msoát mcác mvấn mđề mvệ msinh mtrong mquá mtrình msản mxuất, mnhư mcông mnghệ mcảm mbiến mtự 

mđộng mtrong mnuôi mtrồng, mcông mnghệ mloại mbỏ mtạp mchất mtrong mquá mtrình mchế mbiến mthủy msản. 
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mĐặc mbiệt, mcác mvấn mđề mvề mvệ msinh mdịch mtễ mtrong mquá mtrình msản mxuất mthủy msản mxuất mkhẩu 

mchỉ mcó mthể mđược mgiải mquyết mtriệt mđể mkhi mcác mcán mbộ mcông mnhân mviên mtrong mdoanh mnghiệp, 

mcũng mnhư mcác mchủ mthể mtrong mchuỗi msản mxuất mcó mý mthức mcao mvề mvấn mđề mnày. mDo mđó, mcác 

mdoanh mnghiệp mxuất mkhẩu mthủy msản mtươi msống mViệt mNam mcũng mcần mchú mý mđến mcác mhoạt 

mđộng mnâng mcao mnhận mthức mcủa mngười mlao mđộng 

- mĐối mvới mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến, mbảo mquản, mđóng mhộp 

Kim mngạch mxuất mkhẩu mnhóm mhàng mthủy msản mchế mbiến mcủa mViệt mNam mphần mlớn 

mchịu mảnh mhưởng mtiêu mcực mtừ mcác mbiện mpháp mTBT, mchứ mkhông mthực msự mbị mảnh mhưởng mbởi 

mcác mbiện mpháp mSPS. mCác mbiện mpháp mTBT mmà mthủy msản mViệt mNam mphải mđối mmặt mxoay 

mquanh mcác mquy mđịnh mvề mgiấy mchứng mnhân mhàng mhóa; mcác mquy mđịnh mvề mđặt mtên mcho mmặt  

mhàng; mdán mnhãn mđánh mký mhiệu; mhoặc mcác mquy mchuẩn mvề mchất mlượng 

Thích mứng mtốt mvới mcác mbiện mpháp mTBT mnày, myêu mcầu mcác mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt 

mNam mcần mphát mtriển mvà mkiểm msoát mnguồn mnguyên mliệu mdầu mvào mvà mquy mtrình msản mxuất mđể mđảm 

mbảo mmặt mhàng mthảo mmãn mcác mquy mđịnh mvề mchất mlượng mtrong mTBT, mđặc mbiệt, mcác mdoanh mnghiệp 

mchế mbiến mthủy msản mViệt mNam mcần mchú mtrọng mđến mquy mtrình mbao mgói, mdán mmác, mcó mhệ mthống 

mkiểm msoát mthông mtin mtrên mnhã mmác, mtránh mviệc mhàng mhóa mbị mtrả mlại mdo mtrái mvới mquy mđịnh. mĐặc 

mbiệt, mdoanh mnghiệp mchế mbiến mthủy msản mViệt mNam mcần mnắm mbắt mthông mtin mvề mcác mgiấy mchứng 

mnhận mcần mcó, mđặc mbiệt mchú mtrọng mvào mquy mtrình mvà mloại mhình mgiấy mphép myêu mcầu. mCần mphát 

mtriển mmột mbộ mphận mchuyên mnghiệp mcó mchuyên mmôn mvà mkiến mthức mthực mhiện mcác mhoạt mđộng mliên 

mquan mđến mquy mtrình mxin mgiấy mphép 

5.5. mMột msố mkiến mnghị 

5.5.1. mKiến mnghị mvới mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước 

Để mkhuyến mkhích mcác mhoạt mđộng mthích mứng mcủa mdoanh mnghiệp mthủy msản mViệt 

mNam mđối mvới mgia mtăng mbiện mpháp mkỹ mthuật, mcác mcơ mquan mquản mlý mnhà mnước mcần mthực 

mhiện mcác mbiện mpháp mnhằm mtạo mmôi mtrường mthuận mlợi mvà mthúc mđẩy msự mhiệu mquả mcủa mhoạt 

mđộng mnày. mCụ mthể 

- Tăng cường, phát triển quan hệ thương mại với các đối tác, tạo môi trường 

thích ứng gia tăng biện pháp kỹ thuật hiệu quả 

Hiện nay, hầu hết các nhóm hàng thủy sản của Việt Nam đều được bao phủ và 

quy định bởi hệ thống tiêu chuẩn quôc gia (TCVN), tuy nhiên mức độ hài hòa với cac 

tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế chỉ đang ở mức 60%. Do đó, để giảm thiểu rủi ro hàng 

hóa bị trả lại, chính phủ Việt Nam cần tăng cường đàm phán, đặc biệt là với các thị 

trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, liên minh châu Âu, Nhật Bản, để công 

nhận tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ và chất lượng của nhau; cũng như công nhận kết quả 
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xét nghiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với sản phẩm thủy sản. Các tiêu chuẩn của 

Việt Nam được các thị trường nhập khẩu chấp nhận cho phép doanh nghiệp Việt Nam 

duy trì công nghệ sản xuất phù hợp với khả năng và định hướng phát triển của quốc 

gia, tạo ra sự ổn định trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản. 

Tuy nhiên, chính phủ Việt nam cũng cần nâng cao mức độ hài hòa hệ thống tiêu chuẩn, 

quy chuẩn Việt Nam với hệ thống quốc tế để tạo cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp thủy 

sản Việt Nam tìm hiểu và ứng dụng, từ đó hỗ trợ hoạt động thích ứng với gia tăng biện 

pháp kỹ thuật trên thế giới. Vấn đề về hài hòa hệ thống tiêu chuẩn cũng được thể hiện 

trong chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030, với mục tiêu hài hòa hóa đạt 

tối thiểu 70-75% 

Ngoài ra, chính phủ Việt nam cũng cần tiếp tục đàm phán với các quốc gia 

phát triển về hoạt động chuyển giao tri thức, công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản 

thủy sản. Việc chuyển giao công nghệ cho phép các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 

phát triển một cách căn bản về hoạt động sản xuất, gia tăng chất lượng và đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển ngành. Ngoài ra, ứng dụng các công 

nghệ chuyển giao vào hoạt động sản xuất, đảm bảo sự thích ứng của sản phẩm thủy 

sản Việt Nam đối với các yêu cầu vệ kỹ thuật của thị trường nhập khẩu 

Chính phủ Việt nam cũng cần đẩy mạnh các hoạt động ký kết các hiệp định 

thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định song phương hoặc các hiệp định thương 

mại thế hệ mới có các điều khoản liên quan tới các biện pháp kỹ thuật. Hiện nay, các 

quốc gia có xu hướng sử dụng các hiệp định thương mại tự do để điều phối các việc 

sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Điển hình, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên thái bình dương – CPTPP, có hơn một nửa số lượng các điều khoản liên trong 

chương về SPS và 66 điều khoản trong chương về TBT muốn giới hạn phạm vi áp 

dụng biện pháp kỹ thuật của các quốc gia thành viên (Unctad, 2020). Do đó, thiết lập 

thêm các mối quan hệ về hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp thương mại 

tự do thế hệ mới tạo môi trường kinh doanh an toàn, ổn định và thuận lợi đối với 

doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, cũng như hạn chế việc các quốc gia đối tác áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật có yêu cầu cao hơn mức cần thiết đối với nhóm hàng thủy sản. 

Đồng thời, trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hoạt động áp dụng biện 

pháp TBT, SPS, chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng đàm phán để giải quyết và đi 

đến thỏa thuận chung 

- Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin; phát triển hệ thống tiếp nhận phản 

hồi hiệu quả của các doanh nghiệp thủy sản Việt nam 



 

 156 

Với xu hướng gia tăng biện pháp kỹ thuật trên thế giới, việc tiếp cận với thông tin 

liên quan đến các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và chất lượng hàng hóa đóng vai trò quyết 

định trong hoạt động thích ứng của doanh nghiệp. Vì vậy, chính phủ Việt Nam cần thiết 

lập hệ thống cung cấp thông tin chính thống và kịp thời tới doanh nghiệp. 

Để thực hiện được hoạt động này, chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò của 

văn phòng TBT và SPS Việt Nam. Yêu cầu văn phòng TBT và SPS thành lập một bộ 

phận riêng biệt chịu trách nhiệm kết nối với các nền tảng quốc tế như hệ thống cảnh báo 

Eping hoặc ITIP-WTO để thiết lập một bộ cơ sở dữ liệu mở, dễ dàng tiếp cận bởi các 

doanh nghiệp và hiệp hội thủy sản trong nước. Dựa trên bộ dữ liệu này, văn phòng TBT 

và SPS cũng cần phát triển các tài liệu hướng dẫn, thông báo cụ thể với mục tiêu nâng 

cao nhận thức, cung cấp thông tin, tập huấn cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, từ đó 

giảm thiểu rủi ro các doanh nghiệp hiểu sai hoặc chưa đầy đủ về các biện pháp kỹ thuật, 

khiến hàng hóa bị gửi trả lại do không đạt tiêu chuẩn theo quy định 

Ngoài vai trò cung cấp thông tin, văn phòng TBT và SPS cũng cần thiết lập hệ 

thống tiếp nhận phản hồi từ phía doanh nghiệp. Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực 

hiện hoạt động thích ứng, do đó đối tượng này nắm rõ ràng nhất các vấn đề và khó khăn 

khi thay đổi sản xuất đáp ứng với yêu cầu về TBT, SPS. Việc tiếp nhận thông tin từ doanh 

nghiệp cho phép các cơ quan chính phủ đưa ra các giải pháp thiết thực hơn nhằm hỗ trợ 

hoạt động thích ứng của thủy sản Việt Nam. Đồng thời, các thông tin từ doanh nghiệp là 

nền tảng để chính phủ Việt Nam đưa ra các quan ngại về thương mại tại cuộc họp thường 

niên về TBT và SPS tại WTO, từ đó tăng vai trò và tiếng nói của Việt Nam tại diễn đàn 

này. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phát triển khoa học công nghệ tiên tiến 

và thiết lập liên kết chuỗi sản xuất 

Công nghệ tiên tiến có vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất thủy sản, hỗ 

trỡ cho việc đáp ứng các yêu cầu của biện pháp kỹ thuật thông qua việc cho phép 

người nuôi trồng, chế biến giám sát và quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng 

sản phẩm thủy sản. Tuy nhiên, việc tiếp cận với công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp 

Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, và cần có sự hỗ tợ của chính phủ 

Chính phủ cần tiếp tục đầu tư cho các viện nghiên cứu và trường đại học để nghiên 

cứu và đưa ra các công nghệ mới hỗ trợ ngành thủy sản, sau đó có kế hoạch chuyển giao 

đến các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng. Công nghệ phát minh bởi các viện nghiên cứu Việt 

Nam phù hợp với bối cảnh và tính chất môi trường của Việt Nam, cũng như thân thiện hơn 

đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ cũng cần đầu tư cho các đề án, 
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đề tài chủ trì bởi các viện nghiên cứu và trường đại học với mục tiêu chuyển giao các công 

nghệ nước ngoài đến các doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Cần thành lập 

các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các tỉnh trung tâm về nuôi trồng chế biến thủy sản, 

khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và tham gia vào các trung tâm 

đổi mới sáng tạo. Với các hoạt động trên, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước làm 

chủ công nghệ nuôi trông chế biến thủy sản 

Ngoài các hoạt động thúc đẩy khoa học công nghệ, chính phủ Việt Nam cũng cần 

có thực hiện nhóm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của liên kết chuỗi, với mục tiêu đảm 

bảo chất lượng và sự tự chủ trong sản xuất nhóm hàng thủy sản. Để đạt được điều này, 

cục thủy sản các địa phương cần khuyến khích, hỗ trợ các hộ nuôi trồng nhỏ lẻ kết nối 

và thành lập hợp tác xã kiểu mới để tăng sản lượng và khả năng phối hợp sản xuất, nâng 

cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu liên kết với hợp tác xã và hộ nuôi trồng, sử dụng nguồn nguyên liệu thủy 

sản đầu vào nội địa để đảm bảo sự ổn định về chất lượng và số lượng. Ngoài ra, chính 

phủ cần có các chính sách quy hoạch hợp lý, khuyến khích dồn vùng nuôi trồng, hình 

thành các vùng sản xuất tập trung, tạo vựa nông sản lớn, có tính liên kết cao, cho doanh 

nghiệp chế biến thủy sản có cơ hội 

Áp dụng công nghệ tiên tiến và liên kết chuỗi đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, do đó, 

chính phủ cũng cần các biết pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vay tài chính. 

Chính phủ cần có các quy định yêu cầu ngan hang thương mại đăng ký gói tín dụng cho 

vay thủy sản với lãi suất ưu đãi hơn so với thông thường. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục, 

trình tự và các giấy tờ yêu cầu nhận hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, chính phủ cũng cần tạo cơ chế 

cung cấp vốn trực tiếp cho một số dự án thí điểm, nhằm kích thích khả năng áp dụng công 

nghệ và phát triển liên kết chuỗi của các vùng thủy sản trọng điểm. 

- Phát triển nguồn nhân lực trong ngành thủy sản 

Hoạt động thích ứng với cac biện pháp kỹ thuật chỉ có thể diễn ra hiệu quả và 

bền vững khi đội ngũ nhân lực tham gia có nền tảng tốt về nhận thức, kỹ năng và kiến 

thức. Để phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả cần có một giải pháp toàn diện 

từ phía chính phủ. 

Chính phủ cần tạo điều kiện pháp lý và cơ hội cho doanh nghiệp cử cán bộ 

tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các chương trình quốc tế. Đồng thời có 

chính sách khuyến khích về tài chính đối với các cá nhân tham gia bồi dưỡng trong 

các dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt là các dự án có tính chuyên môn hóa cao, đào 

tạo nguồn nhân lực có chất lượng vượt trội, có kiên thức về việc sáng tạo và áp 
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dụng hiệu quả các công nghệ kỹ thuật hiện đại. Chính phủ cũng cần có kế hoạch 

phát triển nhân lực đầu vào cho ngành thủy sản bằng cách thúc đẩy giáo dục đại 

học, sau đại học các ngành liên quan tới nuôi trồng và kỹ thuật chế biến thủy sản. 

Từ đó, đảm bảo nguồn nhân lực đầu vào ổn định cho sự phát triển bền vững và lâu 

dài của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 

Ngoài nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chính phủ Việt Nam cũng cần quan tâm 

bồi dưỡng các cán bộ quản lý nhà nước về thủy sản, như các viên chức thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở nông nghiệp và cục thủy sản tại các tỉnh thành. 

Chính phủ cũng cần có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ viên chức thuộc các bộ ban ngành 

liên quan tham gia vào hoạt động bồi dưỡng và đào tạo, đặc biệt là các vị trí yêu cầu chuyên 

môn sâu như cán bộ, công chức viên chức đưiọc giao nhiệm vụ quản lý, chất lượng, an 

toàn thực phẩm tại các địa phương; hoặc các cán bộ khuyến nông có nhiệm vụ tư vấn và 

hỗ trợ các hộ nuôi trông trong công tác chọn giống, áp dụng công nghệ sản xuất, bảo quản 

chế biến thủy sản và môi trường nuôi thủy sản. 

- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và quy định để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 

động động thích ứng cả về vật lý và pháp lý  

Ngành thủy sản bị ảnh hưởng rất lớn từ các yếu tố môi trường, do đó thúc đẩy sản 

xuất thủy sản chất lượng cao, thích ứng với các biện pháp kỹ thuật đồng nghĩa với việc 

chính phủ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng nuôi trồng, chế biến để hỗ trợ doanh nghiệp.  

Chính phủ cần có kế hoạch và hoạch định ngân sách để cải tiến, nâng cấp các cơ 

sở hạ tầng phục vụ cho ngành thủy sản như hệ thống cấp thoát nước như ao, bể chứa, 

kênh, ống cấp, tiêu nước, trạm bơm; đê bao; kè; đường giao thông; hệ thống điện; các 

công trình xử lý nước thải trong chế biến nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao, đèn cảnh 

báo vùng nuôi trồng, hệ thống cố định lồng bè. Ngoài ra, để hỗ trợ cho hoạt động nuôi 

trồng, chính phủ cũng cần đầu tư nâng cấp hệ thống trung tâm quan trắc cảnh báo môi 

trường và khí tượng phục vụ nuôi trồng thủy sản, các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định 

chất lượng và vệ sinh an toàn mặt hàng thủy sản tại các địa phương. 

Ngoài cơ sở vật chất, chính phủ Việt Nam cũng cần thiết lập hành lang pháp 

lý để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thích ứng của thủy sản Việt Nam. Hiện 

nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về việc kiểm soát hoặc tìm nguồn 

nguyên liệu đầu vào chất lượng để đảm bảo hoạt động thích ứng với các quy định về 

dư lượng và hóa chất của các thị trường nhập khẩu thủy sản. Do đó, chính phủ Việt 

Nam cần ban hành các quy định về danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sủ 

dụng trong haotj động nuôi và chế biến thủy sản. Đồng thời yêu cầu cục quản lý thị 
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trường các tỉnh sát sao trong quá trình kiểm soát thị trường hóa chất, kháng sinh sử 

dụng trong sản xuất chế biến, tránh việc các hóa chất trôi nổi, không được cấp phép 

được mua bán và sử dụng trong ngành thủy sản. Đặc biệt, các chính sách này của chính 

phủ cần phải được liên tục cập nhật, đổi mới theo các quy định của Tổ chức Codex, và 

của các thị trường xuất khẩu thủy sản trọng điểm của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, liên minh châu Âu. 

5.5.2. Kiến nghị với hiệp hội 

Các hiệp hội doanh nghiệp như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) và hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đóng một vai trò 

rất quan trọng trong hoạt động thúc đẩy sản xuất, chất lượng sản phẩm để thích ứng 

với sự gia tăng của các biện pháp kỹ thuật, ngoài ra các hiệp hội còn có vai trò trao 

đổi thông tin giữa các doanh nghiệp trong ngành, cũng như giữa doanh nghiệp và 

chính phủ, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Để 

làm tốt được nhiệm vụ, và hỗ trợ thúc đẩy sự hiệu quả của hoạt động thích ứng gia 

tăng biện pháp kỹ thuật của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, các hiệp hội ngành 

hàng cần phát triển các vấn đề sau đây 

- Tiếp tục đẩy mạnh vai trò cung cấp thông tin về gia tăng biện pháp kỹ thuật 

Trong bối cảnh gia tăng biện pháp kỹ thuật, nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt 

Nam còn gặp khó khăn trong hoạt động tiếp nhận, tìm kiếm thông tin về các quy định 

liên quan tới quy định về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh dịch tễ. Một số 

doanh nghiệp còn chưa có kỹ năng và còn ngại tiếp cận với cac cơ sở dữ liệu quốc tế 

chính thống. Do đó, các hiệp hội cần cung cấp thêm các kênh thông tin về gia tăng 

biện pháp kỹ thuật trực tiếp và thân thiện với doanh nghiệp Việt Nam thông qua các 

hội thảo, tọa đàm về ngành. Tại đây, hiệp hội cần cung câp thông tin liên quan tới nội 

dung, phạm vi điều chỉnh của các biện pháp kỹ thuật mới đối với hàng thủy sản, cho 

phép các doanh nghiệp tham luận về phương pháp thích ứng phù hợp. Ngoài ra, các 

hiệp hội cũng có thể thiết lập bộ cơ sở dữ liệu có thể tiếp cận dễ dàng bởi các thành 

viên, giúp cho doanh nghiệp có thông tin đầy đủ phục vụ cho hoạt động thích ứng gia 

tăng biện pháp kỹ thuật 

- Tiếp tục đẩy mạnh vai trò kết nối doanh nghiệp chia sẻ ứng dụng công nghệ 

và thiết lập liên kết chuỗi  

Tính kinh tế nhờ quy mô ngoại sinh (external economic of scale) cho rằng, sự 

trao đổi công nghệ trong ngành thúc đẩy tính kinh tế nhờ quy mô, từ đó thúc đẩy khả 

năng sản xuất của cả ngành công nghiệp (Chipman, 1970). Tuy nhiên, điều này chỉ xảy 
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ra khi các doanh nghiệp trong ngành có sự kết nối, thường xuyên có hoạt động chia sẻ, 

lan tỏa, kế thừa về mặt tri thức và công nghệ với nhau (knowledge-spill over) (Stanko & 

Olleros, 2013). Do đó, hiệp hội cần đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, thúc 

đẩy hoạt động lan tỏa tri thức trong ngành thông qua việc chủ trì các thỏa thuận hợp tác, 

các tọa đàm chuyên môn sâu, từ đó thúc đẩy khả năng sản xuất của doanh nghiệp đảm 

bảo chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm 

Ngoài ra, các hiệp hội cũng cần tạo diễn đàn, cũng như cung cấp thông tin để 

các chủ thể trong chuỗi sản xuất tìm và kết nối với nhau, ví dụ như kết nối hộ nuôi 

trồng và doanh nghiệp chế biến; doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu, 

từ đó dần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất từ nhỏ đến lớn, với mục tiêu đảm bảo 

sự chủ động trong sản xuất thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp Việt nam và doanh 

nghiệp hiệp hội quốc tế 

Các doanh nghiệp đơn lẻ có ít cơ hội tiếp cận và hợp tác với các doanh nghiệp có 

yếu tố quốc tế. Vì vậy, các hiệp hội cần thúc đẩy hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp, 

hiệp hội quốc tế, tổ chức các hội thảo, tòa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và công nghệ 

liên quan tới hoạt động thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với nhóm hàng thủy 

sản. Ngoài ra, các tọa đàm này cũng cho phép doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tìm hiểu 

các nguồn hàng hoặc bạn hàng quốc tế, từ đó đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chất lượng 

cao, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu 

- Phát huy vai trò cầu nối trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp ngành thủy 

sản và chính phủ 

Các hiệp hội ngành thủy sản cũng cần phát triển hệ thống tiếp nhận thông tin trực 

tiếp từ các thành viên, dựa trên đó có sự tổng hợp, phân tích để đưa ra các đề xuất với 

chính phủ với mục tiêu giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động 

thích ứng. Đặc biệt, hiệp hội ngành hàng cần hết sức chú ý đến việc đưa ra các kiến nghị 

đối với chính phủ về các quan ngại thương mại (STC) khi các biện pháp kỹ thuật mới 

thông báo chưa rõ ràng về thông tin, nội dung hoặc đề ra các quy định vượt quá mức cần 

thiết, để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 

KẾT LUẬN 

Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu được đề ra, luận án đã làm rõ được các 

vấn đề sau đây 
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Thứ nhất, thông qua tổng quan nghiên cứu, luận án đã chỉ ra sự hạn chế trong 

các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm liên quan đến tác động của gia tăng biện 

pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đó chỉ ra khoảng trống nghiên 

cứu của luận án 

Thứ hai, luận án đã phân tích, làm rõ cơ sở lý luận liên quan tới xuất khẩu thủy 

sản; biện pháp kỹ thuật; tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy 

sản và biện pháp thích ứng với tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất 

khẩu thủy sản. Đặc biệt, luận án có đóng góp mới vào lý luận thông qua việc đề xuất 

lý thuyết tổng quát các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của gia tăng biện pháp kỹ thuật 

đến xuất khẩu thủy sản, được xây dựng dựa trên lý thuyết của Marette & Beghin 

(2007b)và Beghin và c.s., (2012a) 

Thứ ba, dựa trên số liệu thứ cấp thu thập từ tổng cục hải quan, UN-COMTRADE 

và Eping, luận án đã phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt nam cũng như thực 

trạng gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Theo đó, kim ngạch 

thủy sản của Việt Nam có xu hướng tăng theo các năm, đồng thời biện pháp kỹ thuật 

cũng có xu hướng gia tăng về cả số lượng, gia tốc và cường độ. 

Thứ tư, sử dụng mô hình định lượng, luận án đã đo lường được tác động của 

gia tăng biện pháp kỹ thuật đến xuất khẩu thủy sản Việt nam. Theo đó, gia tăng các 

biện pháp SPS có mối quan hệ tích cực, nhưng gia tăng các biện pháp TBT có mối 

quan hệ tiêu cực đến tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đồng thời, tác 

động của gia tăng các biện pháp TBT và SPS lên xuất khẩu thủy sản cũng có sự thay 

đổi theo mặt hàng và thị trường nghiên cứu. 

Thứ năm, dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ bảng hỏi, luận án đã làm rõ thực 

trạng thích ứng với gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với thủy sản Việt Nam. Số liệu 

cho thấy những nét tương đồng giữa thực tế khảo sát doanh nghiệp và kết quả thực 

nghiệm của luận án. Đồng thời, số liệu cũng cho thấy, biện pháp thích ứng với gia với 

gia tăng biện pháp kỹ thuật đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có những thành 

công nhất định, nhưng vẫn tồn đọng các vấn đề cần giải quyết 

Thứ sáu, dựa trên kết quả thực nghiệm và thực trạng thích ứng với gia tăng biện 

pháp kỹ thuật, luận án đã đề xuất các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp với gia tăng biện pháp kỹ thuật, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
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